
STT Tên Doanh nghiệp/Cơ quan thuế Mã số thuế

Mức đóng 
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người lao 

động (Đồng)

0,02% tổng 

Tài sản

(Đồng)

Tổng chỉ tiêu

thu Quỹ (Đồng)

A Văn phòng Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk 11 953 056 000

A1 Phòng thanh tra - Kiểm tra 1 6 184 560 000

1 Công ty TNHH Đông dƣợc Bảo Lam 6001506671   131 923  2 377 500  2 509 000

2 Công ty TNHH DAK SYSTEM 6001570490   131 923  1 010 987  1 143 000

3 Công ty TNHH Trang trại Thành Phát 6001650812   131 923  3 998 630  4 131 000

4 Công ty TNHH K7 COFFEE 6001567466   131 923  1 952 761  2 085 000

5 Công ty TNHH Thanh Ngọc Minh Phú 6001499569   131 923   500 000   632 000

6 Công ty TNHH MTV xây dựng công trình 507.9 6001554964   131 923  7 965 149  8 097 000

7 Công ty TNHH NN&NL Trƣờng An 6001669281   131 923   500 000   632 000

8 Công ty TNHH thƣơng mại dịch vụ chăn nuôi Cƣờng Thịnh 6001650805   131 923  3 998 640  4 131 000

9 Công ty TNHH năng lƣợng xanh GP 6001650890   131 923   500 000   632 000

10 Công ty TNHH xây dựng Phú Quý 6000771853   131 923  1 044 532  1 176 000

11 Công ty TNHH xây dựng - thƣơng mại Gia Cát 6001071861   131 923   984 288  1 116 000

12 Công ty TNHH Hoàng Trung Ban Mê 6001578027   131 923  3 977 826  4 110 000

13 Công ty TNHH thƣơng mại dịch vụ Trang trại Thiên Phú 6001650026   131 923  3 998 630  4 131 000

14 Công ty cổ phần sản xuất Sơn Đông Nam Á 6001553689   131 923   500 000   632 000

15 Công ty TNHH chăn nuôi An Khang 6001650562   131 923  3 998 640  4 131 000

16 Công ty TNHH Xuân Thiện Đắk Lắk 6001569329   263 846  39 211 451  39 475 000

17 Công ty cổ phần Ea Súp 1 6001652721   263 846  29 912 955  30 177 000

18 Công ty cổ phần Ea Súp 2 6001652714   263 846  23 873 000  24 137 000

19 Công ty TNHH tƣ vấn đầu tƣ Phát triển và xây dựng Bình An 6001433938   263 846  8 278 408  8 542 000

20 Công ty TNHH Phát triển tổng hợp Thuận Phát 6001550769   263 846  1 139 338  1 403 000

21 Công ty TNHH xây dựng thƣơng mại - dịch vụ Đại Bình Ea Kar 6001649013   236 154  4 417 851  4 654 000

22 Chi nhánh Công ty cổ phần khoáng sản Đắk Lắk Tại Buôn Ma Thuột 6000406762-003   263 846   500 000   764 000
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23 Công ty cổ phần Ea Súp 5 6001652707   263 846  23 215 000  23 479 000

24 Công ty cổ phần Hải Dƣơng Đắk Lắk 6001660803   263 846  2 536 462  2 800 000

25 Công ty TNHH sản xuất thƣơng mại Nguyên Diệp 6001568364   263 846  1 403 907  1 668 000

26 Công ty cổ phần Ea Súp 3 6001652697   263 846  16 796 800  17 061 000

27 Công ty TNHH thƣơng mại dịch vụ và tƣ vấn xây dựng 171 6001571060   395 769  2 991 380  3 387 000

28 Công ty cổ phần SOLAR Tây Nguyên 6001654486   395 769  3 223 236  3 619 000

29 Công ty TNHH xây lắp điện Long Vân 6000235877   395 769   576 182   972 000

30 Công ty TNHH Tấn Đạt 6000912381   527 692  3 952 587  4 480 000

31 Công ty cổ phần thƣơng mại đầu tƣ sản xuất Sơn Đông Nam Á 6001441336   527 692  1 033 711  1 561 000

32 Công ty TNHH MTV Nga Phát 6001669933   527 692  1 203 542  1 731 000

33 Công ty TNHH tƣ vấn đầu tƣ xây dựng Hiếu Linh 0401787458   659 615  3 949 410  4 609 000

34 Công ty TNHH tƣ vấn - đầu tƣ - xây dựng Thanh Hà Ban Mê 6001510572   659 615   967 772  1 627 000

35 Công ty cổ phần điện Giang Sơn 6001658473   791 538  6 288 243  7 080 000

36 Công ty TNHH xây dựng thƣơng mại Tâm Thắng Lợi 6001550173   791 538   500 000  1 292 000

37 Công ty TNHH đầu tƣ công nghệ mới Nguyễn Giang 6001562605   791 538  2 110 576  2 902 000

38 Công ty TNHH xây dựng Hoàng Nguyên - EVN 6001080016   791 538  2 537 293  3 329 000

39 Công ty cổ phần An Thuận Ban Mê 6001544490   923 462  1 676 213  2 600 000

40 Công ty TNHH thƣơng mại và dịch vụ Lâm Đại Phúc MARKET 6001659043   923 462  17 162 893  18 086 000

41 Công ty TNHH Phúc Thuận Phát 6001186213   923 462  1 317 079  2 241 000

42 Công ty TNHH thƣơng mại và sản xuất phân bón Việt Đức 6001441262  1 055 385  4 848 152  5 904 000

43 Công ty TNHH MTV khai thác mỏ Tây Nguyên 6001554812  1 055 385   500 000  1 555 000

44 Công ty cổ phần VINAFOR Tây Nguyên 6001327746  1 187 308  3 256 308  4 444 000

45 Công ty cổ phần cấp nƣớc Đạt Lý 6001553921  1 319 231  4 488 093  5 807 000

46 Công ty cổ phần Nguồn Sáng 6000592075  1 583 077  14 102 661  15 686 000

47 Công ty TNHH công nghiệp và thƣơng mại Long Bình 6001172267  1 715 000  1 660 601  3 376 000

48 Công ty cổ phần xây dựng và đầu tƣ Đắk An 6000913346  1 715 000  3 468 428  5 183 000

49 Công ty TNHH Thuỷ điện Mê Kông II 6000465831  1 715 000  45 949 066  47 664 000

50 Công ty TNHH sản xuất - thƣơng mại - dịch vụ Tân Sang 6001012979  1 978 846  3 338 299  5 317 000

51 Công ty cổ phần sản xuất - thƣơng mại Thái Vinh 6001034796  1 978 846  17 603 679  19 583 000

52 Công ty cổ phần đầu tƣ thủy điện Đăkpri 6000501261  1 978 846   500 000  2 479 000

53 Công ty cổ phần tƣ vấn & khảo sát xây dựng Tây Nguyên 6001177321  2 110 769   959 249  3 070 000

54 Công ty TNHH  xây dựng Nhật Hà 6000371414  2 110 769  63 631 313  65 742 000

55 Công ty cổ phần xây dựng Hải Bình 6000742330  2 506 538  1 431 459  3 938 000

56 Công ty cổ phần xây dựng Tiến Đạt 6000706251  2 506 538   914 037  3 421 000

57 Công ty TNHH xây dựng cầu đƣờng Việt Đức 6000235940  2 506 538  11 279 862  13 786 000

58 Công ty TNHH đầu tƣ xây dựng Việt Anh Khôi 6001649101  2 638 462  3 091 001  5 729 000



59 Công ty cổ phần Thuỷ điện điện Lực Đắk Lắk 6000596136  2 638 462  19 101 630  21 740 000

60 Công ty TNHH cấp nƣớc Buôn Ma Thuột 6001544684  2 770 385  69 703 875  72 474 000

61 Công ty cổ phần Tập đoàn Quốc tế Mỹ Việt 6001585747  2 770 385  10 896 561  13 667 000

62 Công ty cổ phần giải pháp năng lƣợng Gió HBRE 0311982542  2 902 308  100 000 000  102 902 000

63 Công ty TNHH Thạch Anh 6000353687  3 166 154  5 741 479  8 908 000

64 Công ty TNHH Nguyên Trung 6000644189  3 166 154  2 811 019  5 977 000

65 Công ty TNHH đầu tƣ - xây dựng và thƣơng mại Tôn Nguyên 6001186196  3 298 077  2 954 902  6 253 000

66 Công ty cổ phần hồ Tài Nguyên 6001572378  3 430 000  3 797 334  7 227 000

67 Công ty TNHH đầu tƣ xây dựng Trƣờng Long Phát 6001498879  3 430 000  1 055 113  4 485 000

68 Công ty TNHH Phú Minh 6001005562  3 430 000  2 063 667  5 494 000

69 Công ty cổ phần điện mặt trời SRêPOK 6001582496  3 430 000  100 000 000  103 430 000

70 Công ty TNHH xây dựng và thƣơng mại Hoàng Hải Vân 6001437756  3 430 000  1 018 850  4 449 000

71 Công ty TNHH tƣ vấn xây dựng cầu đƣờng Hòa Bình 6001257961  3 430 000  1 920 280  5 350 000

72 Công ty TNHH An Nguyên 6000412004  4 221 538  63 897 455  68 119 000

73 Công ty TNHH MTV xây dựng 470 6000234792  4 881 154  85 572 985  90 454 000

74 Công ty cổ phần xây dựng cơ khí A74 6001395513  5 013 077  75 411 757  80 425 000

75 Công ty cổ phần  điện Tam Long 6400036682  5 013 077  100 000 000  105 013 000

76 Công ty cổ phần sản xuất và thƣơng mại Thiên Phúc 6000468857  5 145 000  5 783 314  10 928 000

77 Công ty TNHH xây dựng Phú Thịnh 6000379396  5 540 769  14 465 846  20 007 000

78 Công ty TNHH thƣơng mại dịch vụ cơ điện Cao Nguyên 6001628863  5 936 538  4 437 700  10 374 000

79 Công ty TNHH thƣơng mại và xây dựng Thanh Mai 6000418140  6 068 462  19 627 211  25 696 000

80 Công ty TNHH cơ khí xây dựng và thƣơng mại Hùng Vƣơng 6001186358  6 200 385  1 243 134  7 444 000

81 Công ty TNHH đầu tƣ xây dựng Phú Đức Hải 6001569833  6 200 385  1 163 950  7 364 000

82 Công ty TNHH xây dựng và thƣơng mại Sài Gòn 6000408311  6 596 154  43 508 508  50 105 000

83 Công ty cổ phần đầu tƣ giải pháp xanh Khôi Nguyên 6001653595  6 860 000  1 114 422  7 974 000

84 Công ty TNHH xây dựng An Bình 6001075520  7 387 692  1 165 338  8 553 000

85 Công ty TNHH đầu tƣ Long Thành Đắk Lắk 1 6001587896  7 519 615  100 000 000  107 520 000

86 Công ty cổ phần ONG MậT Đắk Lắk 6000381356  7 783 462  32 009 504  39 793 000

87 Công ty cổ phần vật tƣ và xây dựng Đắk Lắk 6000410504  7 915 385  5 139 942  13 055 000

88 Công ty cổ phần đầu tƣ và xây dựng Khánh Xuân 6000944908  8 311 154  1 628 322  9 939 000

89 Công ty TNHH MTV xây dựng Lâm Thành 6000703395  8 443 077   708 945  9 152 000

90 Công ty CP đầu tƣ xây dựng và Kinh doanh Chợ Buôn Ma Thuột 6000593329  8 575 000  59 149 244  67 724 000

91 Công ty cổ phần đầu tƣ năng lƣợng Cao Nguyên 6001575410  8 970 769  46 277 274  55 248 000

92 Trƣờng tiểu học Quốc tế - Chi nhánh Công ty TNHH xây dựng Yến Ngân 6000461107-003  9 498 462  1 121 779  10 620 000

93 Công ty cổ phần tƣ vấn xây dựng Đắk Lắk 6000173356  9 498 462  8 861 965  18 360 000

94 Công ty cổ phần xây dựng công trình 505 4200419941  9 762 308  20 643 971  30 406 000



95 Công ty cổ phần đầu tƣ và Phát triển An Thái 6000639950  10 026 154  24 207 711  34 234 000

96 Công ty CP thủy điện Buôn Đôn 6000884487  10 553 846  100 000 000  110 554 000

97 Công ty TNHH xây dựng và đầu tƣ Thuận An 6000375786  11 741 154  29 513 183  41 254 000

98 Công ty TNHH xây dựng và thƣơng mại Ngũ Hành Sơn 6000482724  12 136 923  8 292 767  20 430 000

99 Công ty TNHH xây dựng Huy Sơn 6001502571  13 851 923  1 846 230  15 698 000

100 Công ty TNHH xây dựng Tiến Quang 6000350365  14 115 769  8 311 556  22 427 000

101 Công ty cổ phần quản lý và xây dựng đƣờng bộ 26 6000234922  14 907 308  13 262 136  28 169 000

102 Trƣờng mầm non Quốc tế - Chi nhánh Công ty TNHH xây dựng Yến Ngân 6000461107-002  15 039 231  4 840 727  19 880 000

103 Công ty cổ phần công trình Việt Nguyên 6000382991  15 171 154  36 217 977  51 389 000

104 Công ty cổ phần đƣờng bộ Đắk Lắk 6000235066  16 226 538  49 451 962  65 679 000

105 Công ty cổ phần TINH bột sắn EAKAR 6001667911  17 150 000  12 196 417  29 346 000

106 Công ty TNHH D.C 6000706276  18 469 231  6 253 200  24 722 000

107 Công ty TNHH thƣơng mại và xây dựng Phú Tuấn 6001499858  19 128 846  1 999 262  21 128 000

108 Công ty TNHH xây dựng cầu đƣờng Hoàng Nam 6000235429  19 392 692  100 000 000  119 393 000

109 Công ty TNHH xây dựng Phú Mỹ 6000641036  20 843 846  1 774 865  22 619 000

110 Công ty TNHH xây dựng Phú Quân 6001492524  22 163 077  2 720 166  24 883 000

111 Cty TNHH xây dựng Thành Vinh 6000411882  22 163 077  2 663 239  24 826 000

112 Công ty TNHH Kinh doanh Thành Đạt 6001034443  22 295 000  16 199 804  38 495 000

113 Công ty TNHH xây dựng Sơn Tây 6001034468  23 878 077  10 812 777  34 691 000

114 Công ty cổ phần đầu tƣ xây dựng và Kinh doanh Nhà  Đăklăk 6000175882  24 273 846  5 219 916  29 494 000

115 Công ty cổ phần đầu tƣ xây dựng và Phát triển Phúc Vinh 6000372288  25 065 385  6 979 987  32 045 000

116 Công ty TNHH xây dựng Phú Xuân 6000236006  27 176 154  63 652 382  90 829 000

117 Công ty TNHH xây dựng Ngân Hà 6000436478  28 891 154  4 491 147  33 382 000

118 Công ty cổ phần xây dựng Hải An 6001018674  29 155 000  5 519 269  34 674 000

119 Công ty TNHH Y Thiên Phát 6000701824  30 342 308  51 505 868  81 848 000

120 Công ty thủy điện Buôn Kuốp-CN Tổng công ty Phát điện 3-Cty cổ phần 3502208399-001  32 848 846  100 000 000  132 849 000

121 Công ty TNHH xây dựng Đại Nài 6001265835  36 278 846  1 801 446  38 080 000

122 Công ty TNHH Hoài Ân 6000596087  37 466 154  10 351 445  47 818 000

123 Công ty TNHH xây dựng Nam Sơn 6000235926  42 479 231  20 541 173  63 020 000

124 Công ty cổ phần BIA Sài Gòn - Miền Trung 4100739909  30 606 154  100 000 000  130 606 000

125 Công ty cổ phần đầu tƣ Phát triển Vƣơng Thành 6000745116  44 721 923  10 766 429  55 488 000

126 Công ty cổ phần thƣơng mại Bia Sài Gòn Tây Nguyên 6000514616  45 777 308  46 653 585  92 431 000

127 Công ty TNHH xây dựng - thƣơng mại Tâm Nguyên 6000503445  47 360 385  4 601 534  51 962 000

128 Công ty TNHH xây dựng và thƣơng mại Kỳ Nguyên 6001361190  49 207 308  8 402 723  57 610 000

129 Công ty TNHH xây dựng Hoàng Vũ 6000659435  49 998 846  33 538 356  83 537 000

130 Công ty cổ phần Trƣờng Thành 6000630179  61 212 308  19 321 279  80 534 000



131 Công ty TNHH Bình Minh 6000235387  63 586 923  46 005 497  109 592 000

132 Công ty cổ phần cà phê Trung Nguyên 6000429946  77 834 615  100 000 000  177 835 000

133 Công ty TNHH Châu Phúc 6000513309  95 248 462  15 942 743  111 191 000

134 Công ty cổ phần chế biến gỗ Trƣờng Thành 6000474106  97 755 000  36 088 272  133 843 000

135 Công ty TNHH Phú Xuyên 6000623887  116 224 231  21 679 976  137 904 000

136 Công ty điện Lực Đắk Lắk - CN Tổng Công ty điện Lực Miền Trung 0400101394-012  126 778 077   500 000  127 278 000

137 Công ty TNHH xây dựng Phú Mỹ Quang 6001145739  172 291 538  10 491 443  182 783 000

138 Công ty cổ phần thép Đông Nam Á 6000746180  190 101 154  100 000 000  290 101 000

139 Công ty cổ phần Hoàng Anh Đắk Lắk 6000642921  195 378 077  100 000 000  295 378 000

140 Công ty cổ phần xây dựng Đắk Lắk 6000383811  246 168 462  56 434 293  302 603 000

141 Công ty cổ phần đầu tƣ Long Thành Đắk Lắk 6001547607    0  100 000 000  100 000 000

142 Công ty TNHH điện Tuấn Quân 6001669147    0  1 199 765  1 200 000

143 Công ty TNHH Đức Tân Phú 6001624227    0  3 998 604  3 999 000

144 Công ty TNHH thƣơng mại và xây dựng Nguyên Thành Đạt 6001360655    0  1 882 545  1 883 000

145 Công ty cổ phần điện CNV 6001654542    0  2 840 576  2 841 000

146 Công ty TNHH đầu tƣ An Lộc Phúc Đắk Lắk 6001579768    0  7 997 666  7 998 000

147 Công ty TNHH TMDV Hƣng Nhung 6001665569    0  1 197 370  1 197 000

148 Công ty TNHH MTV xây dựng Nguyên Phƣơng Ban Mê 6001389534    0  3 649 465  3 649 000

149 Công ty TNHH xây dựng và cầu đƣờng Hòa Phú 6001438936    0   611 118   611 000

150 Công ty cổ phần xây dựng Cơ Sở Hạ Tầng 6000453219    0   500 000   500 000

151 Công ty TNHH MTV Xuân Hoàng 6001669958    0  1 999 576  2 000 000

152 Chi nhánh Công ty TNHH DVTM Nhật Quang 6001659879-001    0   500 000   500 000

153 Công ty TNHH P.H PHARMA 6001653563    0   600 000   600 000

154 Công ty TNHH điện mặt trời Phƣớc Khánh 6001670569    0  1 579 199  1 579 000

155 Công ty cổ phần điện mặt trời Hòa Phú II 6001612849    0  5 598 300  5 598 000

156 Công ty cổ phần điện DVQ 6001655049    0  2 830 149  2 830 000

157 Công ty cổ phần xây dựng - bất động sản Đất Vàng Đắk Lắk 6001568082    0  1 782 225  1 782 000

158 Công ty TNHH ĐTPT khoáng sản Hùng Anh Tây Nguyên 6001676151    0  5 799 135  5 799 000

159 Công ty TNHH đầu tƣ xây dựng và Kinh doanh Chợ HTC 6001549932    0  8 356 276  8 356 000

160 Công ty cổ phần đầu tƣ khoáng sản Bắc Tây Nguyên 6001653193    0  3 597 632  3 598 000

161 Công ty TNHH Tấn Phát Đắk Lắk 6001615159    0  9 999 229  9 999 000

162 Công ty TNHH năng lƣợng Hồ Châu 6001666837    0  1 000 000  1 000 000

163 Công ty cổ phần DPV Đắk Lắk 6001580900    0  40 399 884  40 400 000

164 Công ty cổ phần TASICO Đắk Lắk 6001668834    0  8 999 552  9 000 000

165 Công ty TNHH Cao Nguyên SOLAR ENERGY 6001673094    0   500 000   500 000

166 Công ty cổ phần xây dựng - thƣơng mại Đại Hƣng 0305278803    0  14 395 409  14 395 000



167 Công ty TNHH đầu tƣ và thƣơng mại Bình Nguyên BMT 6001613419    0  2 997 835  2 998 000

168 Công ty cổ phần năng lƣợng tái tạo Đắk Lắk 6001497240    0  1 996 723  1 997 000

169 Công ty cổ phần điện Gió PTTN Ea Hleo 6001666749    0   500 000   500 000

170 Công ty TNHH TMDV Lê Nguyễn Gia 6001665551    0  1 198 059  1 198 000

171 Công ty cổ phần ASE 6001653034    0  3 008 298  3 008 000

172 Công ty TNHH Quốc Việt Phát 6001667365    0  2 999 661  3 000 000

173 Công ty TNHH XNK thƣơng mại Song Trần 6001506336    0   961 912   962 000

174 Công ty TNHH TM Trí Nguyễn 6001665914    0   500 000   500 000

175 Công ty cổ phần năng lƣợng SUNENERGY 6001662832    0  1 982 086  1 982 000

176 Công ty TNHH Nhật Minh SOLAR 6001670047    0   500 000   500 000

177 Công ty cổ phần điện Nam Thái Bình Dƣơng 6001670128    0   510 000   510 000

178 Công ty TNHH MTV mặt trời Cao Nguyên 6001664967    0   500 000   500 000

179 Công ty TNHH thủy điện H.P 6000775939    0  1 389 712  1 390 000

180 Công ty TNHH điện Lộc Sơn 6001667301    0  1 199 441  1 199 000

181 Công ty TNHH MTV Long Thành Ia Lốp 6001585088    0   500 000   500 000

182 Công ty TNHH thƣơng mại dịch vụ và xây dựng Vũ Nguyên 6001667573    0   500 000   500 000

183 Công ty cổ phần năng lƣợng Buôn Đôn 6001666788    0   799 748   800 000

184 Công ty TNHH xây dựng Đông Hƣng Phát 6001513975    0  1 683 545  1 684 000

185 Công ty TNHH DVTM Nhật Quang 6001659879    0  11 997 460  11 997 000

186 Công ty cổ phần đầu tƣ BANMECO 6001659325    0  5 998 778  5 999 000

187 Công ty cổ phần đầu tƣ AVS Đắk Lắk 6001659639    0   729 073   729 000

188 Công ty cổ phần năng lƣợng tái tạo Lƣơng Tài 6001629313    0  100 000 000  100 000 000

189 Chi nhánh Công ty TNHH xây dựng Nam Sơn 6000235926-002    0   500 000   500 000

190 Công ty cổ phần điện mặt trời Hòa Phú I 6001612856    0  5 198 300  5 198 000

191 Công ty cổ phần chế biến gỗ cao su Đắk Lắk 6000692721    0   511 428   511 000

192 Công ty TNHH thƣơng mại dịch vụ xây dựng Nam Sinh 6001541595    0  2 106 234  2 106 000

193 Công ty TNHH đầu tƣ khoáng sản An Thịnh Phát 6001585472    0  2 997 713  2 998 000

194 Công ty cổ phần điện Gió HLP Krông Năng 6001666756    0   500 000   500 000

195 Công ty cổ phần năng lƣợng điện Cao Nguyên 6001653115    0  13 998 397  13 998 000

196 Công ty TNHH TMDV Gia Hƣng 6001668506    0   999 612  1 000 000

197 Công ty cổ phần năng lƣợng Krông Pắk 6001671386    0   500 000   500 000

198 Công ty TNHH năng lƣợng xanh Tây Nguyên 6001668538    0   500 000   500 000

199 Công ty TNHH TMDV Vũ Gia 6001665907    0   500 000   500 000

200 Công ty TNHH kiến trúc và đầu tƣ xây dựng Hồng Phúc 6001569840    0  1 577 491  1 577 000

201 Công ty TNHH năng lƣợng Thái Dƣơng Đắk Lắk 6001666844    0  1 000 000  1 000 000

202 Công ty TNHH Tập đoàn đầu tƣ Quốc tế Trung Dung Việt Nam 6001440660    0  16 000 000  16 000 000



203 Công ty cổ phần năng lƣợng mặt trời Ban Mê 6001654510    0   500 000   500 000

204 Công ty TNHH Ngọc Thạch Ban Mê 6001171739    0   500 000   500 000

205 Công ty TNHH FULL GLORY 6001661211    0  2 481 178  2 481 000

206 Công ty TNHH Ngân Hoa Phát 6001667358    0  2 999 661  3 000 000

207 Công ty TNHH thƣơng mại dịch vụ An Nguyên 6001672284    0  1 999 134  1 999 000

208 Công ty TNHH đầu tƣ - xây dựng và thƣơng mại DATACO 6001668665    0  1 069 229  1 069 000

209 Công ty TNHH nông nghiệp công nghệ cao Dƣơng Việt Tuấn 6001669034    0   500 000   500 000

210 Công ty TNHH ĐMT TA 6001668231    0   500 000   500 000

211 Công ty TNHH Thanh Hà Đắk Lắk 6001667407    0  2 000 000  2 000 000

212 Công ty TNHH MTV AMI AC RENEWABLES Đắk Lắk 6001639671    0  1 990 962  1 991 000

213 Công ty cổ phần sản xuất thƣơng mại ETHANOL Đắk Lắk 6001393971    0   500 000   500 000

214 Công ty cổ phần năng lƣợng Ea Súp 6001672051    0  16 000 700  16 001 000

215 Công ty cổ phần điện mặt trời Buôn Đôn 6001628743    0   500 000   500 000

216 Công ty TNHH xây dựng Yến Ngân 6000461107    0  16 615 612  16 616 000

217 Công ty cổ phần Đại Khánh SOLAR 6001573413    0  17 998 180  17 998 000

218 Công ty cổ phần năng lƣợng KTC 6001606274    0  59 998 142  59 998 000

219 Công ty TNHH MTV Bảo Duy 6001670583    0   500 000   500 000

220 Công ty cổ phần đầu tƣ Cát Vàng Tây Nguyên 6001653884    0  3 000 000  3 000 000

221 Công ty cổ phần quản lý cụm công nghiệp Trƣờng Thành - Ea Hleo 6000517871    0  9 218 597  9 219 000

222 Công ty cổ phần năng lƣợng Cƣ Kuin 6001671379    0   500 000   500 000

223 Công ty cổ phần đầu tƣ Sáng Tạo 6001596393    0   500 000   500 000

224 Công ty TNHH xây dựng thƣơng mại Đại Hƣng Phúc 6001568371    0   500 000   500 000

225 Công ty TNHH MTV khai hoang Thiên Ý 6001031682    0  1 000 000  1 000 000

226 Công ty TNHH Đất Vàng Ban Mê 6001604943    0  3 798 800  3 799 000

227 Công ty cổ phần điện Hoàng Kim 6001670022    0   500 000   500 000

228 Công ty cổ phần Tập đoàn xây dựng Đại Thắng Toàn Cầu 6001663811    0  4 000 000  4 000 000

229 Công ty TNHH đầu tƣ Thiên Thảo 6001672453    0  1 999 800  2 000 000

230 Công ty cổ phần năng lƣợng Đắk Lắk 6001671227    0   500 000   500 000

231 Công ty cổ phần năng lƣợng tái tạo Tuấn Hùng 6001654503    0  3 289 018  3 289 000

232 Công ty TNHH điện Gia Phát 6001670590    0   999 660  1 000 000

233 Công ty cổ phần cà phê An Thái 6001567427    0  10 002 800  10 003 000

234 Công ty TNHH đầu tƣ điện Thiên Giang 6001431722    0  13 986 438  13 986 000

235 Công ty cổ phần nghệ Tây Nguyên 6001572441    0   500 000   500 000

236 Công ty cổ phần SEK 6001655909    0  3 137 745  3 138 000

237 Công ty TNHH xây dựng và thƣơng mại HM Đắk Lắk 6001666587    0   999 670  1 000 000

238 Công ty cổ phần năng lƣợng GELEX Đắk Lắk 6001658956    0   500 000   500 000



239 Công ty cổ phần năng lƣợng xanh Long Thành 6001668739    0  35 998 891  35 999 000

240 Công ty CP đầu tƣ thƣơng mại XNK vỏ gai xanh và dƣợc liệu Minh Thành 6001669122    0  5 999 073  5 999 000

241 Công ty TNHH Hoàn Mai 6001668312    0   961 551   962 000

242 Công ty TNHH điện năng lƣợng mặt trời SUNOVA 6001670537    0   500 000   500 000

243 Công ty TNHH MTV Cao Thống U Minh 2001110288    0  14 093 510  14 094 000

244 Công ty TNHH TMDV Vạn Phúc 6001661028    0   500 000   500 000

245 Công ty cổ phần điện mặt trời Đắk Lắk 6001571303    0  19 998 003  19 998 000

246 Công ty cổ phần tƣ vấn Tài Nguyên - môi Trƣờng & trắc địa 6000770440    0  2 126 508  2 127 000

247 Công ty TNHH Huyền Anh Đắk Lắk 6001669387    0   500 000   500 000

248 Công ty TNHH XD Long Hải 6001665600    0  3 999 576  4 000 000

249 Công ty TNHH điện Lê Hòa 6001669154    0  1 199 741  1 200 000

250 Công ty cổ phần đầu tƣ Nguyên Tuấn 6001311961    0  2 998 246  2 998 000

251 Công ty cổ phần thi công cơ giới Đồng Tâm 6000175794    0   953 941   954 000

252 Công ty cổ phần đầu tƣ và xây dựng Tuấn Minh 6001665992    0   500 000   500 000

253 Công ty cổ phần điện năng lƣợng Việt Nam 6001646975    0  21 599 348  21 599 000

254 Công ty cổ phần PISICO Đắk Lắk 6001663071    0  3 000 000  3 000 000

255 Công ty TNHH tƣ vấn và đầu tƣ xây dựng Liên Lục Địa 6001569181    0  2 107 388  2 107 000

256 Công ty TNHH MTV Lê Minh 6001670417    0   799 886   800 000

257 Công ty cổ phần đầu tƣ Việt Thanh Đắk Lắk 6001640363    0  9 722 972  9 723 000

258 Công ty cổ phần Minh Đức Đắk Lắk 6001669940    0   500 000   500 000

259 Công ty TNHH MTV Quang Khôi 6001670375    0   500 000   500 000

260 Công ty TNHH điện Hƣng Thịnh 6001674228    0   999 466   999 000

261 Công ty TNHH điện Đăng Thanh 6001667252    0  1 199 230  1 199 000

262 Công ty TNHH Gia Hòa Thịnh 6001667333    0  2 999 661  3 000 000

263 Công ty TNHH SOLAR Tây Nguyên 6001660987    0  2 006 406  2 006 000

264 Công ty TNHH TMDV Nguyễn Lê Gia 6001665576    0  1 197 663  1 198 000

265 Công ty cổ phần đầu tƣ và Phát triển năng lƣợng Cao Nguyên 6001666227    0  2 646 741  2 647 000

266 Công ty TNHH MTV Ngọc Thạch 6001668489    0  1 400 000  1 400 000

A2 Phòng thanh tra - Kiểm tra 2 3 504 092 000

1 Công ty cổ phần Lâm sản Đắk Lắk 6000173243  1 319 231  32 941 646  34 261 000

2 Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Buôn Ja Wầm 6000178555  5 672 692  8 631 961  14 305 000

3 Công ty cổ phần đầu tƣ-XNK Đắk Lắk 6000179365  5 013 077  21 677 264  26 690 000

4 Công ty TNHH MTV cà phê Ea Sim 6000181886  8 029 231  31 262 499  39 292 000

5 Công ty cổ phần cà phê Phƣớc An 6000183273  6 376 154  42 198 098  48 574 000

6 Công ty TNHH MTV XNK 2-9 Đắk Lắk 6000234538  35 619 231  100 000 000  135 619 000

7 Công ty CP Bông Tây Nguyên 6000455939  2 110 769  4 912 133  7 023 000



8 Công ty cổ phần lƣơng thực vật tƣ nông nghiệp Đắk Lắk 6000457333  25 461 154  84 355 709  109 817 000

9 Công ty TNHH cà phê Hà Lan Việt Nam 6000706357  14 379 615  100 000 000  114 380 000

10 Công ty TNHH MTV Đặng Lê 6000749551  1 319 231  4 346 880  5 666 000

11 Công ty cổ phần đầu tƣ - thƣơng mại - dịch vụ Hoàng Việt Đắk Lắk 6000957946   131 923   696 632   829 000

12 Công ty cổ phần cao su Ban Mê 6000968200  1 319 231  22 500 179  23 819 000

13 Công ty cổ phần cao su Krông Búk - RA TA NA KI RI 6001009976   354 231  100 000 000  100 354 000

14 Công ty TNHH thƣơng mại Trang thiết bị Y Tế Tây Nguyên 6001086956   395 769  1 469 494  1 865 000

15 Công ty TNHH MTV phân bón Tây Nguyên 6001388393  1 846 923  6 788 945  8 636 000

16 Công ty cổ phần sản xuất và thƣơng mại Kỳ Nam Việt 6001424651   659 615  3 549 806  4 209 000

17 Công ty TNHH thƣơng mại Tín Thịnh Phát 6001487757   131 923   500 000   632 000

18 Công ty TNHH cơ khí ô tô Thành Luân 6001560164  1 715 000  4 914 179  6 629 000

19 Công ty TNHH gỗ công nghiệp Minh Huy 6001571952  2 243 462  1 388 876  3 632 000

20 Công ty TNHH MTV cà phê Việt Đức 6000180635  4 959 231  37 512 691  42 472 000

21 Công ty TNHH MTV cà phê Việt Thắng 6000180748  5 077 308  11 532 109  16 609 000

22 Công ty TNHH Dakman Việt Nam 6000182199  14 051 154  35 349 884  49 401 000

23 Công ty TNHH MTV cà phê Thắng Lợi 6000182456  10 036 538  38 872 357  48 909 000

24 Công ty TNHH MTV cà phê - Ca caoTháng 10 6000182865  3 306 154  6 178 366  9 485 000

25 Công ty cổ phần cà phê Ea Pốk 6000183114  73 916 154  19 641 419  93 558 000

26 Công ty TNHH Anh Minh 6000374623  2 638 462  51 915 559  54 554 000

27 Công ty TNHH TOYOTA Buôn Ma Thuột 6000460801  18 601 154  22 771 513  41 373 000

28 Công ty TNHH phân phối Đức Long 6000461308  9 498 462  5 777 785  15 276 000

29 Công ty TNHH ô tô Tây Nguyên 6000575305  17 281 923  21 703 123  38 985 000

30 Công ty CP trồng rừng Trƣờng Thành 6000658720  2 506 538  10 919 796  13 426 000

31 Công ty cổ phần Lâm nghiệp Trƣờng Thành 6000741023  2 770 385  13 770 356  16 541 000

32 Công ty TNHH Hiền Thái Đắk Lắk 6000755516   395 769  5 781 149  6 177 000

33 Công ty TNHH Đức Hòa Đắk Lắk 6001392329  2 506 538  10 055 611  12 562 000

34 Công ty cổ phần sản xuất - dịch vụ nông sản Đắk Lắk 6001550399  2 242 692  2 559 283  4 802 000

35 Công ty TNHH sản xuất và chế biến thực phẩm DAKFARM 6001553128   527 692  1 079 835  1 608 000

36 Công ty TNHH ô tô Thành Phát Đắk Lắk 6001567723   791 538  1 784 268  2 576 000

37 Công ty cổ phần TM AGRITECH 6001627764   395 769  3 095 175  3 491 000

38 Công ty TNHH Chanh Vuông BH 6001660458  13 456 154  1 758 078  15 214 000

39 Công ty TNHH MTV Nam Việt 6001663787   659 615  2 991 293  3 651 000

40 Công ty TNHH giải pháp năng lƣợng Tây Nguyên 6001664205   263 846   500 000   764 000

41 Công ty TNHH đầu tƣ xây dựng và Khí điện Bảo An Phát 6001665022   395 769  3 595 798  3 992 000

42 Công ty TNHH thƣơng mại dịch vụ kỹ thuật STC 6001665061   659 615  1 000 000  1 660 000

43 Công ty TNHH TM DV Thanh Mai Ban Mê 6001665199   395 769  3 198 637  3 594 000



44 Công ty TNHH Thiên Sơn Đắk Lăk 6001562570   263 846  7 907 350  8 171 000

45 Công ty TNHH thép Huỳnh Anh 6001568406   923 462  2 691 585  3 615 000

46 Công ty TNHH chăn nuôi Phú Lộc 6001570444   263 846  10 959 196  11 223 000

47 Công ty cổ phần đào tạo nhân lực Quốc tế Tây Nguyên 6001581686  1 451 154  1 889 822  3 341 000

48 Công ty TNHH Anh Thy 6001091804  2 770 385  16 670 729  19 441 000

49 Công ty cổ phần Trung Thạnh Đắk Lắk 6001589692    0  4 360 595  4 361 000

50 Công ty cổ phần KD GREEN FARM 6001602093  27 967 692  14 640 852  42 609 000

51 Công ty cổ phần Tập đoàn Việt Nam Thịnh Vƣợng 6001603410    0   500 000   500 000

52 Cty TNHH TM và DV Bodiva 6001609476    0  7 558 792  7 559 000

53 Công ty TNHH đầu tƣ và XNK ALDEN 6001613867    0  3 998 800  3 999 000

54 Công ty TNHH MTV cao su Krông Búk 6000176903  5 549 615  19 339 114  24 889 000

55 Xí Nghiệp Tƣ Doanh thƣơng mại Hùng Hƣng 6000325489    0  3 350 426  3 350 000

56 Công ty TNHH thƣơng mại Khánh Thƣ Ban Mê 6000344555  2 374 615  8 033 527  10 408 000

57 Công ty TNHH Liên Phát 6000398529   659 615  2 748 041  3 408 000

58 Công ty cổ phần Mai Tuấn Nghĩa 6000465870  2 374 615  74 981 657  77 356 000

59 Công ty TNHH Kinh doanh tổng hợp Khánh Thƣ 6000700443  5 936 538  9 545 295  15 482 000

60 Công ty TNHH ô tô Hyundai Hoàng Việt 6001177748  18 469 231  19 009 243  37 478 000

61 Công ty TNHH FOOD Ban Mê 6001221281  14 379 615  6 311 328  20 691 000

62 Công ty cổ phần đầu tƣ XNK Phƣớc Thành 6001389446  2 110 769  5 332 053  7 443 000

63 Công ty TNHH MTV Bình Hà Ban Mê 6001394439  5 013 077  61 142 826  66 156 000

64 Công ty cổ phần Phú Trình Tây Nguyên 6001441110    0   500 000   500 000

65 Công ty TNHH nông sản Thành Lợi 6001444369    0  2 983 613  2 984 000

66 Công ty cổ phần sản xuất và thƣơng mại thực phẩm Cao Nguyên 6001488937    0  1 771 975  1 772 000

67 Công ty cổ phần Sở giao dịch cà phê và hàng hóa Buôn Ma Thuột 6001496737    0  10 256 992  10 257 000

68 Công ty TNHH CIC HIGHLAND 6001508943  82 715 769  78 744 797  161 461 000

69 Công ty TNHH Bò lai Đắk Lắk 6001510798    0  1 945 338  1 945 000

70 Công ty TNHH thƣơng mại và dịch vụ TNBAYBIO 6001518878   527 692   500 000  1 028 000

71 Công ty TNHH Phát triển H&A 6001547597    0   998 700   999 000

72 Công ty CP nông nghiệp hữu cơ An Phú 6001554146  1 187 308  4 241 793  5 429 000

73 Công ty TNHH chăn nuôi Ngọc Khang 6001560904    0  9 535 557  9 536 000

74 Công ty TNHH thƣơng mại Tây Nguyên Phát 6001570074    0  1 954 641  1 955 000

75 Công ty TNHH nông nghiệp công nghệ cao DRI 6001605111  18 337 308  6 209 735  24 547 000

76 Công ty TNHH DANOSA 6001630044    0  4 017 936  4 018 000

77 Công ty cổ phần nông nghiệp công nghệ cao Đàm Thuận 6001664607    0  4 000 000  4 000 000

78 Công ty TNHH CN Khôi Nguyên 6001665833    0  3 999 700  4 000 000

79 Công ty TNHH xăng dầu Nam Tây Nguyên 6000235027  34 695 769  43 236 852  77 933 000



80 Công ty TNHH thƣơng mại và dịch vụ Minh Sang 6000664410   263 846  1 335 607  1 599 000

81 Công ty TNHH dầu khí Đồng Nai - Tây Nguyên 6001377433   527 692  3 193 078  3 721 000

82 Chi nhánh Công ty TNHH Dƣơng Đông - Tây Nguyên tại Đắk Lắk 5801230452-001   659 615  2 351 137  3 011 000

83 Công ty cổ phần cao su Đắk Lắk 6000175829  382 445 000  100 000 000  482 445 000

84 Công ty TNHH MTV cao su Ea Hleo 6000176999  192 583 462  100 000 000  292 583 000

85 Công ty cổ phần sách - thiết bị Trƣờng học Đắk Lắk 6000234633  12 400 769  12 475 703  24 876 000

86 Công ty TNHH thƣơng mại và dịch vụ di động Toàn Phát 6001383437  1 583 077  1 751 881  3 335 000

87 Công ty TNHH XNK ô tô Tây Nguyên 6001497321  1 451 154  19 038 579  20 490 000

88 Công ty TNHH MTV TM Hoàng Phát 6001505621    0   500 000   500 000

89 Công ty cổ phần thƣơng mại XNK VBAY BIO 6001512428  3 034 231  5 761 514  8 796 000

90 Công ty cổ phần khoa học và công nghệ VINATURE 6001513157   263 846  1 580 580  1 844 000

91 Công ty cổ phần XNK phân bón Minh Tân 6001551610  19 788 462  100 000 000  119 788 000

92 Công ty cổ phần Phú Thái Đắk Lắk 6001557958    0  1 712 595  1 713 000

93 Công ty TNHH Hoàng An Ban Mê 6001571198   263 846   500 000   764 000

94 Công ty TNHH MAHASHA Đắk Lắk 6001629578    0  3 168 362  3 168 000

95 Công ty cổ phần Phát triển Cây Đàn Hƣơng và Thực vật qúy hiếm Tây Nguyên 6001659780  10 553 846  7 430 800  17 985 000

96 Công ty TNHH chăn nuôi Phú Bảo 6001660289   395 769  3 596 484  3 992 000

97 Công ty TNHH đầu tƣ xây dựng Hƣng Phát Đạt 6001661236    0   500 000   500 000

98 Công ty TNHH TMDV Vân Việt 6001668055   263 846   500 000   764 000

99 Công ty TNHH Phát triển nông nghiệp Sơn Điền 6001668129    0  6 399 682  6 400 000

100 Công ty CP thực phẩm sữa TH Tây Nguyên 5900958637   527 692  4 712 872  5 241 000

101 Doanh nghiệp tƣ nhân thƣơng mại Thanh Liên 6000235186  9 630 385  5 363 632  14 994 000

102 Công ty TNHH  dƣợc phẩm Hoàng Vũ 6000371421  8 706 923  17 342 462  26 049 000

103 Công ty cổ phần dƣợc - vật tƣ Y Tế Đắk Lắk 6000449389  22 822 692  19 232 604  42 055 000

104 Công ty TNHH  Thái Hòa 6000454082  4 749 231  23 301 069  28 050 000

105 Công ty TNHH sản xuất thƣơng mại dƣợc phẩm Thế Kỷ 6000513267  2 506 538   922 231  3 429 000

106 Công ty TNHH dƣợc phẩm Châu Á - Thái Bình Dƣơng 6000706406  5 145 000  24 255 917  29 401 000

107 Công ty TNHH thƣơng mại xây dựng Sơn Phú Quý 6001497339    0   500 000   500 000

108 Công ty TNHH ô tô Anh Lƣợng 6001500052   923 462  1 360 112  2 284 000

109 Công ty TNHH Hoàng Khánh Phát 6001505639   395 769  2 939 854  3 336 000

110 Công ty TNHH thƣơng mại dịch vụ đầu tƣ Quảng Lợi 6001542341  3 166 154  2 238 605  5 405 000

111 Công ty TNHH MTV cà phê Hƣơng Vị Trời 6001542831    0   903 077   903 000

112 Công ty TNHH đầu tƣ dịch vụ vận tải Minh Khang 6001545889    0  1 000 843  1 001 000

113 Công ty TNHH đầu tƣ và chế biến cao su Hƣng Thịnh 6001546106    0  40 673 526  40 674 000

114 Công ty TNHH thƣơng mại và khoa học kỹ thuật thiết bị Y Tế Bảo Châu 6001550342   263 846  1 248 417  1 512 000

115 Công ty TNHH cơ khí chế tạo Hồng Quang 6001551018   923 462  1 010 187  1 934 000



116 Công ty TNHH rang xay thái CAFÉ 6001567674   131 923  1 922 762  2 055 000

117 Công ty TNHH MTV Thiên Phúc Huy 6001571984   263 846  1 150 950  1 415 000

118 Công ty TNHH Đại An Đắk Lắk 6001588515    0   500 000   500 000

119 Công ty TNHH chăn nuôi Bảo Ngọc 6001623576    0  9 642 610  9 643 000

120 Công ty cổ phần Đàn Hƣơng Tây Nguyên 6001626390   131 923  4 000 385  4 132 000

121 Công ty TNHH Lâm Phú Hà 6001627757    0   500 000   500 000

122 Công ty TNHH chăn nuôi Tam Hiệp Phát 6001635557    0  4 000 000  4 000 000

123 Công ty cổ phần nông nghiệp công nghệ cao Đàm Nguyên 6001652288    0  4 000 000  4 000 000

124 Công ty cổ phần đầu tƣ và chăn nuôi Ea Súp 6001659413    0  5 983 424  5 983 000

125 Công ty cổ phần công nghệ cao Phát triển công nông nghiệp Đắk Lắk 6001660578    0  20 000 000  20 000 000

126 Công ty cổ phần đầu tƣ và dịch vụ nông nghiệp Hoàng Vũ 6001661042    0  4 000 000  4 000 000

127 Công ty TNHH chăn nuôi Gia Hƣng Phát 6001667502    0  3 997 928  3 998 000

128 Công ty cổ phần Vina Macca 103683069  6 728 077  4 312 399  11 040 000

129 Công ty TNHH thƣơng mại và dịch vụ vận tải Khánh Vân 6001208386  4 221 538  1 846 381  6 068 000

130 Công ty TNHH MTV Nguyễn Kim Buôn Ma Thuột 6001217119  20 843 846  25 546 051  46 390 000

131 Công ty cổ phần đầu tƣ cao su Đắk Lắk 6001271719  3 034 231  100 000 000  103 034 000

132 Công ty TNHH MTV cao su Phƣớc Hòa Đắk Lắk 6001274727  3 896 538  33 015 014  36 912 000

133 Công ty TNHH thƣơng mại An Trung Mạnh 6001429716  23 746 154  100 000 000  123 746 000

134 Công ty TNHH Trần Minh Đắk Lắk 6001487700   659 615  1 977 166  2 637 000

135 Công ty cổ phần Thanh Hòa Tây Nguyên 6001540545   263 846  2 855 449  3 119 000

136 Công ty TNHH con ngƣời và thiên nhiên Đắk Lắk 6001543017   395 769   645 481  1 041 000

137 Công ty TNHH XNK Cầm Dƣơng Ban Mê 6001546755   527 692  4 688 964  5 217 000

138 Công ty cổ phần nông nghiệp BAZAN xanh 6001551995  1 451 154  3 777 629  5 229 000

139 Công ty cổ phần cà phê 123 6001555189   659 615  2 336 747  2 996 000

140 Công ty TNHH Thái Thịnh Đắk Lắk 6001556344   131 923  1 200 000  1 332 000

141 Công ty TNHH sản xuất Phƣơng Thủy 6001570116   395 769  1 279 882  1 676 000

142 Công ty TNHH SUN – RISE VN 6001579817   395 769  5 389 409  5 785 000

143 Công ty TNHH Nam Kiệt Yến 6001614035   395 769  3 990 592  4 386 000

144 Công ty TNHH VNASOLAR 6001620889  2 506 538  3 425 100  5 932 000

145 Công ty cổ phần đầu tƣ Phát triển A74 6001622974   263 846   500 000   764 000

146 Công ty TNHH MTV nông nghiệp Hoàng Quân 6001623495   263 846   500 000   764 000

A3 Phòng thanh tra - Kiểm tra 3 2 264 404 000

1 Công ty cổ phần Du lịch Đắk Lắk 6000177738  12 532 692  30 813 800  43 346 000

2 Công ty cổ phần khách sạn Hai Bà Trƣng 6000348687  11 609 231  52 671 400  64 281 000

3 Công ty TNHH dịch vụ - TM và XK Tuấn Vũ 6000396779  6 860 000  9 683 500  16 543 000

4 Công ty TNHH CHERRY Trần 6001668418   395 769  10 000 000  10 396 000



5 Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết Đắk Lắk 6000176727  13 851 923  37 438 704  51 291 000

6 Công ty TNHH Đƣờng Sách cà phê Buôn Ma Thuột 6001635395  1 187 308   500 000  1 687 000

7 Công ty TNHH đầu tƣ Trƣờng An 6001655948   395 769  4 000 000  4 396 000

8 Công ty cổ phần địa ốc Phát Đạt LAND 6001656028   395 769   500 000   896 000

9 Công ty TNHH thƣơng mại Thịnh Phát LAND 6001656109   395 769   500 000   896 000

10 Công ty TNHH dịch vụ tƣ vấn BĐS Đại Tín 6001657399   395 769   500 000   896 000

11 Công ty TNHH BĐS và dịch vụ Cao Nguyên 6001657871   395 769  3 199 400  3 595 000

12 Công ty TNHH địa ốc Mê Kông 6001658755   395 769   500 000   896 000

13 Công ty TNHH BĐS OVERLAND 6001659389   395 769  3 999 312  4 395 000

14 Công ty TNHH HIỀN Cƣờng Thịnh Vƣợng 6001659438   395 769   500 000   896 000

15 Công ty cổ phần BĐS Đắk Nguyên 6001659501   395 769   500 000   896 000

16 Công ty TNHH BĐS Hoàng Nguyên Đắk Lắk 6001660112   395 769   500 000   896 000

17 Công ty TNHH dịch vụ bất động sản và xây dựng Lê Gia LAND 6001655088   263 846   500 000   764 000

18 Công ty cổ phần thƣơng mại dịch vụ bất động sản ONEMIND GROUP 6001655176   395 769   500 000   896 000

19 Công ty TNHH MTV đầu tƣ Phát triển Nguyễn Kim Buôn Ma Thuột 6001541877   263 846  4 071 681  4 336 000

20 Công ty cổ phần đầu tƣ nông nghiệp BAZAN 6001550818   263 846  2 378 111  2 642 000

21 Công ty TNHH C.P Gia Khánh 6001567949   791 538  10 286 296  11 078 000

22 Công ty TNHH đầu tƣ xây dựng HD Việt Nam 6001570701   131 923  7 800 000  7 932 000

23 Công ty TNHH Hoàng Phát Đắk Lắk 6001599556   923 462  3 792 593  4 716 000

24 Công ty cổ phần  đầu tƣ Đồi Thông Đắk Lắk 6001615141   263 846  19 996 789  20 261 000

25 Công ty TNHH đầu tƣ Phát triển đô thị Đắk Lắk 6001616804  1 451 154  100 000 000  101 451 000

26 Công ty đấu giá hợp danh Trung Nam 6001663177   791 538   500 000  1 292 000

27 Công ty đấu giá hợp danh Tây Nguyên 6001664396   659 615   500 000  1 160 000

28 Công ty TNHH đầu tƣ và Phát triển giáo dục Vạn Kim 6001505251  5 013 077  12 063 370  17 076 000

29 Công ty TNHH Hoàn Hảo Medic Ban Mê 6001134991  6 332 308  3 300 755  9 633 000

30 Công ty TNHH bệnh viện Mắt Tây Nguyên 6001360648  14 379 615  8 596 678  22 976 000

31 Công ty TNHH bệnh viện Nhi Đức Tâm 6001362081  12 268 846  17 115 581  29 384 000

32 Công ty CP Giaó dục Vạn Xuân 6001437650  2 242 692  1 791 673  4 034 000

33 Công ty Luật TNHH MTV Tín Việt 6001545046   131 923   500 000   632 000

34 Công ty CP đầu tƣ Đông Du 6001447634   263 846  21 892 211  22 156 000

35 Công ty TNHH đầu tƣ và Phát triển Bazan 6001663716   263 846  4 000 000  4 264 000

36 Trƣờng Trung học cở sơ và Trung học phổ thông Đông Du 6001387495  35 751 154  12 545 063  48 296 000

37 Trƣờng Đại học BMT 6001444432  31 265 769  16 806 923  48 073 000

38 Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao công nghệ cà phê EaKmat 6001546184  13 720 000  7 324 672  21 045 000

39 Công ty cổ phần bệnh viện Đại học Y dƣợc Buôn Ma Thuột 6001657536   527 692  6 877 031  7 405 000

40 Công ty Luật TNHH MTV Đại Nguyên 6001658917   263 846   500 000   764 000



41 Công ty TNHH bất động sản Lộc Phát Tài 368 6001652136   263 846  2 000 000  2 264 000

42 Công ty TNHH địa ốc Hƣng Thịnh LAND 6001652094   263 846   500 000   764 000

43 Công ty TNHH xây dựng và bất động sản GOLD LAND GROUP 6001652986   263 846   500 000   764 000

44 Công ty TNHH dịch vụ môi giới bất động sản Phúc Gia An 6001654260   263 846   500 000   764 000

45 Công ty TNHH bất động sản HUMAN LAND 6001654172   263 846  5 199 395  5 463 000

46 Công ty TNHH TMDV Trí Nguyễn 6001654398   131 923   500 000   632 000

47 Công ty TNHH đầu tƣ xây dựng và kinh doanh bất động sản HD 6001654479   263 846  7 800 000  8 064 000

48 Công ty TNHH bất động sản và xây dựng Gia An GROUP 6001654775   263 846   500 000   764 000

49 Công ty cổ phần địa ốc BAMBOO 6001654976   263 846   500 000   764 000

50 Công ty CP dịch vụ và đầu tƣ FINATI Tây Nguyên 6001553329   923 462  1 072 775  1 996 000

51 Công ty TNHH địa ốc Lê Thƣơng 6001666530   395 769  1 573 397  1 969 000

52 Công ty cổ phần đầu tƣ Phát triển địa ốc Tây Nguyên 6001666900   263 846   500 000   764 000

53 Công ty TNHH Trung Tín Ea Kar 6001667340   131 923   500 000   632 000

54 Công ty TNHH MTV địa ốc Đam San 6001668496   659 615   500 000  1 160 000

55 Công ty cổ phần địa ốc Thành Nhân Tây Nguyên 6001668672   263 846   500 000   764 000

56 Công ty TNHH HIGHLAND SOURCING 6001668591   131 923  3 999 015  4 131 000

57 CTY TNHH MTV ĐT bất động sản và Phát triển NHÀ NEW LAND 6001675172   263 846   500 000   764 000

58 Công ty TNHH thƣơng mại dịch vụ Du lịch Đại Đăng 6001611972   395 769   500 000   896 000

59 Công ty cổ phần Xe Khách Đắk Lắk 6000396722  5 936 538  7 899 171  13 836 000

60 Công ty TNHH Tài Phúc Lộc 6001633020   263 846  3 007 336  3 271 000

61 Công ty cổ phần Du lịch nghỉ dƣỡng Thiền Chƣ Yang Sin 6001646654   263 846  19 999 348  20 263 000

62 Công ty TNHH MTV H2 6001632429   263 846   500 000   764 000

63 Công ty TNHH xây dựng Nam Nguyên Phát 6001636582  1 846 923  3 199 688  5 047 000

64 Công ty cổ phần du lịch sinh thái và nông nghiệp cao DRAY KNAO 6001640966   263 846  9 999 035  10 263 000

65 Công ty TNHH Thành phố giáo dục Quốc Tế Đắk Lắk 6001649849   263 846   500 000   764 000

66 Công ty TNHH A&E Đắk Lắk 6001652009   263 846   500 000   764 000

67 Công ty TNHH Thành danh Bảo An 6001505413   263 846   500 000   764 000

68 Công ty TNHH đầu tƣ & Phát triển Đắk Phú 6001566159   263 846   500 000   764 000

69 Công ty TNHH MTV BMT SHOPHOUSE 6001669193   263 846   500 000   764 000

70 Công ty cổ phần VIMINRA Đắk Lắk 6001671643   263 846   500 000   764 000

71 Công ty TNHH Đại Ngàn Xanh 6001678871   263 846   500 000   764 000

72 Công ty cổ phần Du lịch nghỉ dƣỡng Hồ Lắk 6001646661   263 846  19 999 348  20 263 000

73 Công ty cổ phần Đăng Kiểm Đắk Lắk 6000235531  4 749 231  1 893 400  6 643 000

74 Công ty cổ phần đầu tƣ SIMON 6001650428   527 692   500 000  1 028 000

75 Công ty cổ phần EAST WEST LAND 6001669877   263 846  14 993 262  15 257 000

76 Công ty cổ phần TECOTEC Buôn Ma Thuột 6001571487   263 846   500 000   764 000



77 Công ty cổ phần văn hóa ẩm thực việt Lâm Đại Phúc 6001655754   263 846  4 000 000  4 264 000

78 Công ty CP Đăng Kiểm 555 6001667968  3 430 000  4 676 310  8 106 000

79 Công ty Luật TNHH MTV Đặng Gia 6001589702   263 846   500 000   764 000

80 Công ty Luật TNHH MTV Nguyễn Khánh Linh & Cộng Sự 6001670054   263 846   500 000   764 000

81 Công ty TNHH bất động sản LANDCAFE 6001651566   263 846   500 000   764 000

82 Công ty TNHH bất động sản Nam Nguyên LAND 6001651125   263 846   683 117   947 000

83 Công ty TNHH bất động sản Tỷ Lộc Phát 6001540312   263 846  3 997 600  4 261 000

84 Công ty TNHH chăn nuôi Huy Tuấn 6001671442   263 846   500 000   764 000

85 Công ty TNHH dịch vụ bất động sản AMAKING 6001633207   263 846   500 000   764 000

86 Công ty TNHH đất đỏ Ban Mê 6001571582   263 846  1 000 461  1 264 000

87 Công ty TNHH đầu tƣ bất động sản Phúc Lộc 6001585680   263 846   500 000   764 000

88 Công ty TNHH đầu tƣ Phát triển Hà An D&K 6001541098  2 770 385  1 566 651  4 337 000

89 Công ty TNHH đầu tƣ thƣơng mại và dịch vụ Cao Nguyên 6001543828   263 846  3 993 143  4 257 000

90 Công ty TNHH giáo dục KITTY 6001438527  11 873 077  14 535 847  26 409 000

91 Công ty TNHH MTV bất động sản Trƣờng Đạt 6001422975   131 923   500 000   632 000

92 Công ty TNHH Nguyên Bình 6000507947  2 506 538   938 233  3 445 000

93 Công ty TNHH thƣơng mại dịch vụ đầu tƣ Đức Thịnh 6001670181   263 846   500 000   764 000

94 Trung Tâm ứng dụng KH&CN Hƣớng Nghiệp Thành Nhân 6001545487  3 825 769   500 000  4 326 000

95 Trung tâm dăng kiểm xe cơ giới 4704D 60000813020-001  2 374 615  1 514 514  3 889 000

96 Công ty cổ phần vận tải ô tô Đắk Lắk 6000389700  41 423 846  21 155 349  62 579 000

97 Trƣờng Trung cấp Bình Minh 6000869023  10 817 692  4 167 897  14 986 000

98 Công ty TNHH khách sạn và Du lịch Bạch Mã 6000684939   131 923  12 247 114  12 379 000

99 Công ty TNHH đầu tƣ Du lịch Đặng Lê  6001072777  35 487 308  30 940 661  66 428 000

100 Công ty cổ phần Du lịch Cộng Đồng KOTAM 6001142255  31 001 923  6 007 333  37 009 000

101 Công ty TNHH khách sạn Du lịch Phạm Gia 6001509496  1 187 308  1 035 380  2 223 000

102 Công ty TNHH khách sạn Du lịch Hà Nam Ban Mê 6001541820   395 769   611 021  1 007 000

103 Công ty TNHH dịch vụ Thủy Cƣơng 6001544204  1 451 154  2 282 467  3 734 000

104 Công ty cổ phần đầu tƣ PT Du lịch &TM NASA-VINA 6001663699   263 846   500 000   764 000

105 Công ty TNHH thƣơng mại Du lịch Hoàng Cƣờng Ban Mê 6001654158   263 846   500 000   764 000

106 Công ty TNHH Đoàn Thành Đắk Lắk 6001660761   263 846  3 000 000  3 264 000

107 Công ty cổ phần bất động sản và xây dựng 8M 6001660698   263 846  4 399 312  4 663 000

108 Công ty TNHH bất động sản và xây dựng NEWLAND Ban Mê 6001662180   263 846   500 000   764 000

109 Công ty TNHH xây dựng và địa ốc Kim LAND 6001662374   263 846   799 600  1 063 000

110 Công ty TNHH bất động sản xây dựng Bảo Long LAND 6001662906   263 846   580 000   844 000

111 Công ty TNHH TMDV Vinh Hƣng Thịnh 6001662751   263 846  5 999 400  6 263 000

112 Công ty TNHH Hoàng Việt 6000429431  43 798 462  81 677 238  125 476 000



113 Công ty cổ phần bệnh viện Đa khoa Cao Nguyên 6000718987  17 281 923  46 636 747  63 919 000

114 Trung tâm giáo dục Nghề nghiệp Thành Luân 6000944464  7 651 538  6 931 069  14 583 000

115 Công ty CP đầu tƣ xây dựng KD bất động sản Kiên - Yến 6001611362   263 846  39 998 800  40 263 000

116 Trung tâm giáo dục Nghề nghiệp Vinasme Tây Nguyên 6000630806  19 656 538  6 527 340  26 184 000

117 Trung tâm giáo dục Nghề nghiệp Việt Mỹ 6000813020  17 545 769  6 398 633  23 944 000

118 Cty TNHH Du lịch Ong Mật Tây Nguyên 6001625326  3 561 923  5 972 319  9 534 000

119 Công ty TNHH An Phú Hƣng Buôn Hồ 6001646460  1 583 077   500 000  2 083 000

120 Công ty TNHH AGRIPRICES 6001655112   131 923   500 000   632 000

121 Công ty TNHH thƣơng mại - xây dựng Bảo Long LAND 6001663628   131 923   500 000   632 000

122 Công ty TNHH Gia Phát LAND 6001664188   131 923  1 799 800  1 932 000

123 Công ty TNHH bất động sản Việt Hoàng Nam 6001665495   131 923   599 746   732 000

124 Công ty TNHH CN Nam Nguyên 6001665590   131 923  3 999 700  4 132 000

125 Công ty cổ phần TSWORK 6001666273   131 923   500 000   632 000

126 Công ty CP đầu tƣ PAX INTERNATIONAL Đắk Lắk 6001666393   131 923   500 000   632 000

127 Trƣờng Trung cấp Tây Nguyên 6000684946  6 991 923  8 739 501  15 731 000

128 Công ty TNHH Hữu Ƣớc 6001669718   131 923  6 000 000  6 132 000

129 Công ty TNHH Lê Gia Nam Việt 6001670752   131 923  4 000 000  4 132 000

130 Công ty TNHH địa ốc SUNNY 6001672252   131 923   500 000   632 000

131 Công ty cổ phần địa ốc SALA 6001680260   131 923   500 000   632 000

132 Công ty TNHH môi giới bất động sản Đại Nam 6001681176   131 923   500 000   632 000

133 Trƣờng Tiểu học,THCS và THPT VICTORY 6001513069  48 547 692  13 668 085  62 216 000

134 Công ty CP Truyền hình cáp NTH 6000499598  16 622 308  47 541 711  64 164 000

135 Công ty CP TMDV XNK Hoàng Nam Đắk Lắk 6001450002   395 769  1 525 193  1 921 000

136 Công ty TNHH MTV BMT APARTMENT 6001669161   263 846  40 000 000  40 264 000

137 Công ty CP GOLD GAME Tây Nguyên 6001671202   527 692  4 000 000  4 528 000

138 Công ty cổ phần đầu tƣ DRAGON INVEST LAND 6001674108   263 846  4 000 000  4 264 000

139 Công ty TNHH Hoàng Nam Tây Nguyên 6001674605   263 846  1 000 000  1 264 000

140 Công ty CP đầu tƣ KD BĐS Thành Đồng 6001678423   263 846  4 000 000  4 264 000

141 Công ty TNHH dịch vụ H.S 6001685653   263 846   500 000   764 000

142 Viettel Đắk Lắk - CN Tập đoàn CN - Viễn thông Quân đội 0100109106-052  112 002 692   500 000  112 503 000

143 Ngân hàng TMCP Công thƣơng VN - CN Đắk Lắk 0100111948-073  22 690 769   500 000  23 191 000

144 Ngân hàng TMCP Ngoại thƣơng VN - CN Đắk Lắk 0100112437-020  27 835 769   500 000  28 336 000

145 Ngân hàng TMCP ĐT&PT VN -CN Đắk Lắk 0100150619-042  21 503 462   500 000  22 003 000

146 Ngân Hàng TMCP Đầu Tƣ Và Phát Triển Việt Nam - CN Bắc Đắk Lắk 0100150619-097  17 941 538   500 000  18 442 000

147 Ngân Hàng TMCP Đầu Tƣ Và Phát Triển Việt Nam - CN Đông Đắk Lắk 0100150619-099  13 060 385   500 000  13 560 000

148 Ngân hàng TMCP ĐT&PT VN - CN Ban Mê 0100150619-184  10 685 769   500 000  11 186 000



149 Ngân HÀNG TMCP KỸ THƢƠNG Việt Nam - CN Đắk Lắk 0100230800-034   263 846   500 000   764 000

150 Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam - CN Đắk Lắk 0100233488-018   263 846   500 000   764 000

151 Ngân hàng TMCP QUÂN ĐỘI - Chi nhánh Đắk Lắk 0100283873-042  8 575 000   500 000  9 075 000

152 Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam - CN Buôn Hồ Bắc Đắk Lắk 0100686174-088  3 561 923   500 000  4 062 000

153 Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam - CN TỈNH Đắk Lắk 0100686174-197  15 039 231   500 000  15 539 000

154 Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam- CN Ea Phê Đắk Lắk 0100686174-447  1 978 846   500 000  2 479 000

155 Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam - CN Lê Hồng Phong Đắk Lắk 0100686174-448  1 715 000   500 000  2 215 000

156 Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam - CN huyên Ea H’leo Bắc Đắk Lắk 0100686174-449  3 034 231   500 000  3 534 000

157 Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam - CN Hòa Khánh Đắk Lắk 0100686174-450  1 451 154   500 000  1 951 000

158 Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam - CN Phan Chu Trinh Đắk Lắk 0100686174-451  2 506 538   500 000  3 007 000

159 Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam - CN TP BMT Bắc Đắk Lắk 0100686174-452  3 430 000   500 000  3 930 000

160 Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam - CN huyên Krông Păk Đắk Lắk 0100686174-453  4 749 231   500 000  5 249 000

161 Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam - CN huyên CƢ KUIN Đắk Lắk 0100686174-454  3 430 000   500 000  3 930 000

162 Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam - CN EA TOH BẮC Đắk Lắk 0100686174-455  3 561 923   500 000  4 062 000

163 Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam - CN Lê Thánh Tông Đắk Lắk 0100686174-456  3 298 077   500 000  3 798 000

164 Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam - CN huyên M’Đrắk, Đắk Lắk 0100686174-457  3 693 846   500 000  4 194 000

165 Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam - CN huyên Buôn Đôn Đắk Lắk 0100686174-458  3 430 000   500 000  3 930 000

166 Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam - CN EA RAL BẮC Đắk Lắk 0100686174-459  2 110 769   500 000  2 611 000

167 Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam - CN huyên EA SUP BẮC Đắk Lắk 0100686174-460  2 902 308   500 000  3 402 000

168 Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam - CN Hòa Thắng Đắk Lắk 0100686174-461  2 506 538   500 000  3 007 000

169 Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam - CN huyên Krông Ana Đắk Lắk 0100686174-462  3 693 846   500 000  4 194 000

170 Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam - CN huyên Krông Búk Bắc Đắk Lắk 0100686174-463  2 110 769   500 000  2 611 000

171 Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam - CN huyên Cƣ Mgar Bắc Đắk Lắk 0100686174-464  3 430 000   500 000  3 930 000

172 Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam - CN Nơ Trang Lơng Bắc Đắk Lắk 0100686174-465  2 770 385   500 000  3 270 000

173 Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam - CN huyên Krông Năng Bắc Đắk Lắk 0100686174-466  3 166 154   500 000  3 666 000

174 Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam - CN Bắc Đắk Lắk 0100686174-467  14 247 692   500 000  14 748 000

175 Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam - CN Ea Tam Đắk Lắk 0100686174-468  1 715 000   500 000  2 215 000

176 Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam - CN Tân Lập Bắc Đắk Lắk 0100686174-469  2 110 769   500 000  2 611 000

177 Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam - CN Ea Knốp Đắk Lắk 0100686174-470  1 978 846   500 000  2 479 000

178 Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam - CN huyên Krông Bông Đắk Lắk 0100686174-471  3 298 077   500 000  3 798 000

179 Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam - CN huyên Lắk Đắk Lắk 0100686174-472  3 166 154   500 000  3 666 000

180 Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam - CN huyên Ea Kar Đắk Lắk 0100686174-473  5 936 538   500 000  6 437 000

181 Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam - CN Ea Kpam Bắc Đắk Lắk 0100686174-474  1 583 077   500 000  2 083 000

182 Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam - CN Hòa Thuận Bắc Đắk Lắk 0100686174-523  2 110 769   500 000  2 611 000

183 Công ty Bảo hiểm BIDV Tây Nguyên 0100931299-008  5 013 077   500 000  5 513 000

184 Công ty Bảo hiểm Vietinbank Tây Nguyên 0101335193-007  3 693 846   500 000  4 194 000



185 Chi nhánh Ngân hàng Phát triển khu vực ĐắkLắk - ĐắkNông 0101382193-013  7 123 846   500 000  7 624 000

186 Công ty Bảo Việt ĐắkLắk 0101527385-002  6 200 385   500 000  6 700 000

187 Công ty Cổ phần PHIM Thiên Ngân - CN Buôn Ma Thuột 0101595681-010  6 728 077   500 000  7 228 000

188 Công ty CP Bảo hiểm Ngân hàng nông nghiệp - CN ĐắkLắk 0102183722-005  7 123 846   500 000  7 624 000

189 Công ty Bảo hiểm MIC Tây Nguyên 0102385623-012  2 902 308   500 000  3 402 000

190 Công ty Bảo Việt Nhân thọ ĐắkLắk 0102641429-015  2 902 308   500 000  3 402 000

191 Công ty Bảo hiểm hàng không Nam Tây Nguyên 0102737963-022  3 693 846   500 000  4 194 000

192 Ngân hàng TMCP Tiên Phong - CN Đắk Lắk 0102744865-022  15 962 692   500 000  16 463 000

193 Công ty Bảo hiểm BSH Tây Nguyên 0103085460-007  2 506 538   500 000  3 007 000

194 Ngân HÀNG TMCP Bảo Việt - CN Đắk Lắk 0103126572-006   263 846   500 000   764 000

195 Công ty Bảo hiểm Xuân Thành Tây Nguyên 0104345961-022  2 374 615   500 000  2 875 000

196 CN kỹ thuật Vietel Đắk Lắk- Tổng CTCP Công trình Vietel 0104753865-035   263 846   500 000   764 000

197 Công ty Bảo hiểm PVI Tây Nguyên 0105402531-021  8 047 308   500 000  8 547 000

198 Trung tâm kinh doanh Vnpt Đắk Lắk - CN Tổng công ty dịch vụ Viễn thông 0106869738-046  29 946 538   500 000  30 447 000

199 Ngân hàng TMCP Đông Nam Á-CN Đắk Lắk 0200253985-020  1 583 077   500 000  2 083 000

200 Công ty Bảo Minh Đắk Lắk 0300446973-020  3 561 923   500 000  4 062 000

201 Ngân Hàng TMCP Phát Triển Thành Phố Hồ Chí Minh-CN Đắk Lắk 0300608092-040   263 846   500 000   764 000

202 Ngân HÀNG TMCP Sài Gòn Công Thƣơng - CN Đắk Lắk 0300610408-026  3 825 769   500 000  4 326 000

203 CN Công ty TNHH LOTTERIA Việt Nam tại tỉnh Đắk Lắk 0300644051-031   263 846   500 000   764 000

204 Ngân hàng TMCP Phƣơng Đông - Chi nhánh Đắk Lắk 0300852005-011  18 073 462   500 000  18 573 000

205 Ngân hàng TMCP Nam Á - Chi nhánh Đắk Lắk 0300872315-026  10 553 846   500 000  11 054 000

206 Ngân Hàng TMCP Sài Gòn Thƣơng Tín - CN Đắk Lắk 0301103908-043  40 104 615   500 000  40 605 000

207 Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thƣơng Tín - Chi nhánh Lê Thánh Tông 0301103908-196  5 013 077   500 000  5 513 000

208 Ngân Hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam - CN Buôn Ma Thuột 0301179079-022  22 295 000   500 000  22 795 000

209 Ngân Hàng TMCP Bản Việt - Chi nhánh Đắk Lắk 0301378892-007  8 179 231   500 000  8 679 000

210 Ngân hàng TMCP Đông Á - CN Đắk Lắk 0301442379-008  16 094 615   500 000  16 595 000

211 Ngân hàng TMCP Á Châu - CN Đắk Lắk 0301452948-011  18 205 385   500 000  18 705 000

212 TCty CP Bảo hiểm Bảo Long-Công ty Bảo hiểm Bảo Long khu vực TN 0301458065-020  2 110 769   500 000  2 611 000

213 Ngân Hàng TMCP Việt Á - CN Buôn Ma Thuột 0302963695-013   263 846   500 000   764 000

214 Công ty TNHH CJ CGV Việt Nam - CN Đắk Lắk 0303675393-023   263 846   500 000   764 000

215 Chi nhánh Công ty Cổ phần Bảo hiểm AAA tại tỉnh ĐắkLắk 0303705665-027   659 615   500 000  1 160 000

216 Công ty Bảo hiểm Toàn Cầu ĐắkLắk 0304422444-006  1 978 846   500 000  2 479 000

217 Công ty TNHH vận tải Kumho Samco Buslines-Chi nhánh tại ĐắkLắk 0305308215-004  1 055 385   500 000  1 555 000

218 Chi nhánh Công ty TNHH Bảo hiểm Hanwha Life Việt Nam tại Miền Trung 0305774706-003  1 978 846   500 000  2 479 000

219 Ngân HÀNG TMCP Sài Gòn - CN Đắk Lắk 0311449990-032  9 762 308   500 000  10 262 000

220 Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lƣờng chất lƣợng 4 0400102084-001  10 949 615   500 000  11 450 000



221 Trạm nghiên cứu Ngô Phía Nam 0500315135-004   791 538   500 000  1 292 000

222 Ngân hàng TMCP Kiên Long - CN Đắk Lắk 1700197787-038   263 846   500 000   764 000

223 Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội CN Đắk Lắk 1800278630-094  6 728 077   500 000  7 228 000

224 Ngân hàng TMCP Việt Nam Thƣơng Tín - Chi nhánh Đắk Lắk 2200269805-036  2 374 615   500 000  2 875 000

225 Ngân hàng TMCP Bắc Á - Chi nhánh Đắk Lắk 2900325526-041   131 923   500 000   632 000

226 CN Buôn Ma Thuột 01-Công ty TNHH SRISAWAD Việt Nam 2901807716-042   131 923   500 000   632 000

227 CN CTTNHH Đầu tƣ Oxy Hòa Phú 3702542866-006   263 846   500 000   764 000

228 Công ty TNHH thƣơng mại dịch vụ MPC LOGISTICS - VP ĐD tại Đắk Lắk 3702593363-001   263 846   500 000   764 000

229 Trung tâm ngoại ngữ- tin học 6001099867-001   263 846   500 000   764 000

230 Chi nhánh Công ty TNHH thƣơng mại dịch vụ Du lịch Đại Đăng 6001611972-001   263 846   500 000   764 000

231 Ngân hàng TMCP Bƣu điện Liên Việt - Chi nhánh Đắk Lắk 6300048638-035  25 988 846   500 000  26 489 000

B Chi cục Thuế Thành phố Buôn Ma Thuột 8 333 468 000

1 Công ty CP xây dựng điện VNECO 8 6000442866  23 746 154  3 600 000  27 346 000

2 Công ty TNHH xây dựng và thƣơng mại Tây Tiến 6000360282  1 319 231   500 000  1 819 000

3 Công ty cổ phần đô thị và môi Trƣờng Đắk Lắk 6000179936  3 957 692  4 766 400  8 724 000

4 Công ty cổ phần Thanh niên xung phong Đắk Lắk 6000236253  10 949 615  1 391 800  12 341 000

5 Hợp tác xã vận tải Đồng Tâm 6000236454  26 384 615   500 000  26 885 000

6 Công ty TNHH Nhật Đông 6000236221  1 583 077   500 000  2 083 000

7 Công ty TNHH lữ hành Cao Nguyên Việt Nam 6000411184   659 615   780 000  1 440 000

8 Công ty TNHH Phạm Nam 6000411191   659 615  2 000 000  2 660 000

9 Công ty TNHH ĐAN & NHI 6000394115   659 615   500 000  1 160 000

10 Công ty cổ phần Bến xe liên tỉnh Đắk Lắk 6000235115  1 319 231   500 000  1 819 000

11 Trung Tâm kiểm định xây dựng 6000235588  1 187 308   500 000  1 687 000

12 Cty Xe Khách Ban Mê Thuột 6000235161  10 290 000  1 359 185  11 649 000

13 Công ty TNHH xây dựng Thiên Trƣờng 6000235901  15 830 769  2 000 000  17 831 000

14 Doanh nghiệp tƣ nhân thƣơng mại Mỹ Trang 6000243405   659 615   500 000  1 160 000

15 Công ty TNHH xăng dầu Hùng Dũng 6000243363   659 615   500 000  1 160 000

16 Hợp tác xã vận tải Thành Công 6000235436  7 387 692   597 673  7 985 000

17 Doanh nghiệp tƣ nhân thƣơng mại Vƣơng Thƣơng 6000242659   659 615   500 000  1 160 000

18 Doanh nghiệp tƣ nhân xăng dầu Quốc Anh 6000367753   659 615   500 000  1 160 000

19 Công ty TNHH xây dựng Long Biên 6000235242  6 068 462  1 625 400  7 694 000

20 Công ty TNHH Hoàng Hậu 6000236013  1 978 846   500 000  2 479 000

21 Công ty TNHH tƣ vấn xây dựng giao thông Thành Sơn 6000235228  1 319 231   500 000  1 819 000

22 Doanh nghiệp tƣ nhân Biển Dƣơng 6000220052   395 769   500 000   896 000

23 Công ty TNHH xây dựng và thƣơng mại Minh Trị 6000235651   659 615   500 000  1 160 000

24 Công ty TNHH Tân Việt 6000235299  3 957 692   500 000  4 458 000



25 Công ty TNHH vận tải hành khách Cao Nguyên 6000235676  1 319 231  1 101 000  2 420 000

26 Công ty TNHH xây dựng Tân Thành 6000411963   659 615  1 000 000  1 660 000

27 Công ty TNHH xây dựng và thƣơng mại Phúc Nguyên 6000416866  1 319 231   500 000  1 819 000

28 Công ty TNHH Đức Hoàng 6000403560   659 615   500 000  1 160 000

29 Công ty TNHH Tân Châu 6000371703   659 615   796 000  1 456 000

30 Công ty TNHH xây dựng và thƣơng mại Lam Hồng 6000416400  1 319 231  3 000 000  4 319 000

31 Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp và vận tải Đoàn Kết 6000377007   395 769   500 000   896 000

32 CTy TNHH xây dựng Hoàng Long 6000400425   659 615   760 000  1 420 000

33 Công ty TNHH đầu tƣ thƣơng mại xây dựng Hƣng Vƣợng 6000382134  1 319 231   500 000  1 819 000

34 Công ty TNHH xây dựng Vạn Thành 6000381980   659 615  30 000 000  30 660 000

35 Công ty TNHH MTV xây lắp điện Hƣng Phúc 6000420012  6 596 154  20 000 000  26 596 000

36 Công ty TNHH Tuyết Sơn 6000406843   395 769  8 000 000  8 396 000

37 Công ty TNHH Phú Thành 6000414812  1 319 231   500 000  1 819 000

38 Công ty TNHH Mai Phƣơng 6000379526  2 110 769   500 000  2 611 000

39 Doanh nghiệp tƣ nhân xăng dầu Hồng Hải 6000235002   527 692   500 000  1 028 000

40 Công ty cổ phần quản lý và xây dựng giao thông Đắk Lắk 6000235404  13 192 308   793 000  13 985 000

41 DNTN cơ khí giao thông Thủy lợi Sáu Tiền 6000214404  1 319 231   500 000  1 819 000

42 Công ty TNHH tƣ vấn và xây dựng Hà Nội 6000415245  2 110 769   500 000  2 611 000

43 Doanh nghiệp tƣ nhân thƣơng mại Thế Mỹ 6000242112  1 978 846   838 941  2 818 000

44 Công ty TNHH  MTV quản lý công trình Thủy Lợi Đắk Lắk 6000178717  55 143 846  100 000 000  155 144 000

45 HTX vận tải cơ giới Quyết Tiến 6000234859  1 055 385   500 000  1 555 000

46 Công ty TNHH xây dựng Hồng Hà 6000413255  1 319 231  1 250 000  2 569 000

47 Công ty TNHH tƣ vấn kiến trúc xây dựng và công nghệ - thông tin Long Việt 6000418944   659 615   500 000  1 160 000

48 Công ty TNHH xây dựng Sao Mai 6000405367   659 615  3 000 000  3 660 000

49 Công ty TNHH Tân Nguyên 6000413368  1 319 231   500 000  1 819 000

50 Công ty TNHH xây dựng Ngọc Hồi 6000387492  1 319 231   580 000  1 899 000

51 Công ty cổ phần tƣ vấn đầu tƣ và xây dựng Xuân Thành Đắk Lắk 6000378579   659 615   500 000  1 160 000

52 Công ty TNHH xây dựng Phú Cƣờng 6000387414  1 978 846  1 800 000  3 779 000

53 Công ty TNHH đầu tƣ thƣơng mại Thanh Hòa 6000417796  5 145 000   500 000  5 645 000

54 Công ty TNHH tƣ vấn 77 6000448917  1 978 846   500 000  2 479 000

55 Công ty cổ phần xây dựng Hồng Đạt 6000448265  5 540 769  6 029 079  11 570 000

56 Doanh nghiệp tƣ nhân Hƣng Tân 6000425324   527 692   500 000  1 028 000

57 Công ty TNHH tƣ vấn xây dựng Cao Nguyên 6000425275   923 462   500 000  1 423 000

58 Công ty TNHH  Thiên Bình 6000430941  1 319 231  1 000 000  2 319 000

59 Công ty TNHH tƣ vấn Nam Giang 6000436887  1 319 231   500 000  1 819 000

60 Công ty TNHH  tƣ vấn xây dựng Việt Khôi 6000413223  1 319 231   500 000  1 819 000



61 Công ty TNHH đầu tƣ xây dựng Vạn Tín Phát 6000429512   659 615  3 200 000  3 860 000

62 Công ty TNHH xây dựng Hoàng Hà 6000379420  2 638 462   800 000  3 438 000

63 Công ty TNHH Đông Đô 6000436397  1 319 231   920 000  2 239 000

64 Công ty TNHH tƣ vấn thiết kế và quy hoạch xây dựng B.M.T 6000434093  1 319 231   500 000  1 819 000

65 Công ty TNHH thƣơng mại và xây dựng Mc 6000400457  1 319 231  8 000 000  9 319 000

66 Công ty TNHH xây dựng Hoà Thắng 6000449886  2 638 462   500 000  3 138 000

67 Công ty TNHH xây dựng Lê Vũ 6000432586  2 638 462   700 000  3 338 000

68 Công ty TNHH tƣ vấn xây dựng kiến Đức 6000432593  1 319 231   500 000  1 819 000

69 Công ty TNHH Tân Thịnh 6000449251  1 319 231  1 020 000  2 339 000

70 Công ty TNHH Thiên Tân 6000426984  1 583 077   500 000  2 083 000

71 Công ty TNHH Việt Thành 6000394891   659 615   500 000  1 160 000

72 Công ty TNHH Cƣờng Thịnh 6000440770  2 506 538  2 000 000  4 507 000

73 HTX  vận tải HH Trƣờng Thành 6000235323  11 873 077   500 000  12 373 000

74 HTX vận tải 1-5 6000424200   659 615   700 000  1 360 000

75 Doanh nghiệp tƣ nhân thƣơng mại Hữu Đức 6000242627   527 692   500 000  1 028 000

76 Công ty TNHH  xây dựng Trƣờng An 6000436904  2 902 308  6 000 000  8 902 000

77 Công ty TNHH tƣ vấn đầu tƣ xây dựng Quảng Đức 6000436894  1 319 231   500 000  1 819 000

78 Công ty TNHH Phƣơng Đông 6000415220  1 319 231  4 000 000  5 319 000

79 Công ty cổ phần tƣ vấn đầu tƣ xây dựng công trình 1 6000427868  4 881 154  1 009 986  5 891 000

80 Công ty cổ phần Hà Nam 6000439616   923 462  1 200 000  2 123 000

81 Công ty TNHH Quang Minh 6000441936   659 615  1 000 000  1 660 000

82 Đoàn Tài Nguyên nƣớc Trung Tây Nguyên 6000242722  5 408 846   500 000  5 909 000

83 Liên Hiệp Xí Nghiệp xây dựng Đắk Lắk 6000350333  3 957 692   500 000  4 458 000

84 DNTN xăng dầu Phúc Cƣờng 6000453258   395 769   500 000   896 000

85 Công ty TNHH tƣ vấn và xây dựng Khánh Hội 6000453071  1 319 231   500 000  1 819 000

86 Công ty TNHH Hùng Phát 6000441929  1 978 846   500 000  2 479 000

87 Công ty TNHH  xây dựng Rạng Đông 6000441580   395 769   500 000   896 000

88 Công ty TNHH xây dựng Bàn Thạch 6000441608   395 769   500 000   896 000

89 Công ty TNHH xây dựng - tƣ vấn Điền Nguyên 6000440837   659 615  1 000 000  1 660 000

90 Công ty TNHH THIỆN Đạt 6000408618   659 615   500 000  1 160 000

91 Công ty TNHH thƣơng mại Minh Tâm 6000251702   659 615   600 000  1 260 000

92 Công ty TNHH  Hoàng Phong 6000431102  1 846 923   500 000  2 347 000

93 Công ty TNHH Đại Đồng 6000419962  2 110 769  1 800 000  3 911 000

94 Công ty TNHH môi Trƣờng Đông Phƣơng 6000430243  1 055 385  1 145 000  2 200 000

95 Công ty TNHH xây dựng Đại Tín 6000455255  1 319 231  2 000 000  3 319 000

96 Công ty TNHH xây dựng Nhật Nam 6000455223   659 615   600 000  1 260 000



97 Công ty TNHH dịch vụ & vận tải Tín Nghĩa 6000454558   659 615  4 000 000  4 660 000

98 Công ty TNHH đầu tƣ xây dựng Quốc Tân 6000453392  2 638 462  2 000 000  4 638 000

99 Công ty TNHH Nguyên Hƣng 6000425123  1 319 231  8 200 000  9 519 000

100 Công ty TNHH thƣơng mại - dịch vụ Vĩnh Nguyên 6000454526   659 615   500 000  1 160 000

101 Công ty TNHH tƣ vấn xây dựng C.D.C 6000456668   527 692   500 000  1 028 000

102 Công ty TNHH tƣ vấn thiết kế Gia Phúc 6000458182  2 110 769   500 000  2 611 000

103 Công ty TNHH trắc địa và tƣ vấn xây dựng Bá Thành 6000455791   659 615   500 000  1 160 000

104 Cty TNHH Bắc Sơn 6000461160   659 615   500 000  1 160 000

105 Công ty TNHH tƣ vấn và xây dựng Lộc Thọ 6000460985  1 319 231   500 000  1 819 000

106 Công ty TNHH thƣơng mại dịch vụ cao su Hà Đức 6000459690   527 692  1 960 000  2 488 000

107 Công ty TNHH xây dựng và thƣơng mại Hoàng Châu 6000460174  1 319 231   500 000  1 819 000

108 Công ty TNHH dịch vụ và vận tải Phƣớc Hòa 6000461241   659 615   600 000  1 260 000

109 Công ty TNHH Hà Quảng 6000459676   659 615   600 000  1 260 000

110 Doanh nghiệp TN Nhật Huy 6000152370   659 615   500 000  1 160 000

111 Công ty TNHH tƣ vấn xây dựng Hợp Thành 6000462816   395 769   500 000   896 000

112 Công ty cổ phần xây dựng và môi giới Nhà Đất Vinh Hƣng 2100308289  3 957 692  2 000 000  5 958 000

113 Công ty TNHH Hoàng Sinh 6000467035  1 978 846   960 000  2 939 000

114 Công ty TNHH taxi Du lịch Quyết Tiến 6000462460  5 276 923   500 000  5 777 000

115 Công ty TNHH Hòa Long 6000467444  3 957 692  3 600 000  7 558 000

116 Công ty TNHH MTV Phƣớc Ân 6000467469   395 769  1 200 000  1 596 000

117 Công ty TNHH xây lắp Hùng Thành 6000467885  1 978 846  1 000 000  2 979 000

118 Công ty TNHH dịch vụ xăng dầu Thanh Hiền 6000472885  1 319 231   640 000  1 959 000

119 Công ty TNHH Nhân Phú 5800451547  1 319 231  3 000 000  4 319 000

120 Công ty TNHH tƣ vấn xây dựng Hoàng Phong 6000790380   659 615   500 000  1 160 000

121 Công ty TNHH Phong Hoàng 6000790373  1 319 231   500 000  1 819 000

122 Công ty TNHH Xuân Hòa 6000467959  3 957 692  2 000 000  5 958 000

123 Công ty TNHH MTV Mai Linh Đắk Lắk 6000467719  1 319 231  1 360 000  2 679 000

124 TT Khuyến Nông & TVPTCN ĐakLak 6000468430   659 615   500 000  1 160 000

125 Công ty TNHH xây dựng và thƣơng mại Phú Vang 6000478358   791 538   500 000  1 292 000

126 DNTN thƣơng mại & vận tải Hoàng Anh 6000477876  1 319 231   500 000  1 819 000

127 Công ty TNHH Thanh Thịnh 6000477989   395 769   600 000   996 000

128 Công ty TNHH xây dựng Anh Nguyên 6000481110  1 978 846  1 000 000  2 979 000

129 Công ty TNHH Toàn Việt 6000486006   659 615   500 000  1 160 000

130 Công ty TNHH tƣ vấn xây dựng 4 6000474089   791 538   500 000  1 292 000

131 Công ty cổ phần đầu tƣ bất động sản và xây dựng An Hạnh 6000479873   395 769  6 000 000  6 396 000

132 Công ty TNHH vận tải ô tô An Phƣớc 6000482322  1 978 846  4 000 000  5 979 000



133 Công ty TNHH kiến Việt 6000491197   659 615   500 000  1 160 000

134 Công ty TNHH xây dựng 709 6000505876  2 638 462   500 000  3 138 000

135 Công ty TNHH tƣ vấn kiểm định xây dựng Gia Lê 6000498594  1 319 231   500 000  1 819 000

136 Công ty TNHH xây dựng và thƣơng mại Nguyên Sơn 6000491510   395 769   500 000   896 000

137 Công ty TNHH xây dựng Thiên An 6000489744   659 615  3 200 000  3 860 000

138 Công ty TNHH mỹ thuật - xây dựng Tháp vàng 6000508588   659 615   980 000  1 640 000

139 Công ty TNHH Phát Thịnh 6000499492   923 462   500 000  1 423 000

140 Công ty cổ phần tƣ vấn xây dựng Vạn Xuân 6000504174  1 319 231   500 000  1 819 000

141 Công ty TNHH đầu tƣ xây dựng Phú Nguyên 6000504181  1 319 231   500 000  1 819 000

142 Công ty TNHH tƣ vấn xây dựng Thành An 6000496491   659 615   500 000  1 160 000

143 Công ty TNHH tƣ vấn và thƣơng mại Phú Nguyên 6000511044  1 319 231   600 000  1 919 000

144 Công ty TNHH Kim Hƣơng 6000513274   659 615   500 000  1 160 000

145 Công ty TNHH tƣ vấn kiến trúc Ban Mê 6000513718   395 769   500 000   896 000

146 Công ty cổ phần Toàn Thắng 6000514535   395 769  2 000 000  2 396 000

147 Công ty TNHH tƣ vấn đầu tƣ xây dựng công trình 89 6000514912   659 615   720 000  1 380 000

148 Công ty TNHH tƣ vấn xây dựng Sông Hoàng 6000514038  1 319 231   500 000  1 819 000

149 Công ty TNHH tƣ vấn và xây dựng Mạnh Hùng 6000512827  1 319 231   500 000  1 819 000

150 Công ty TNHH dịch vụ Du lịch Ngày Mới 6000513700   659 615   500 000  1 160 000

151 Công ty cổ phần đầu tƣ và xây dựng TQT 6000516331   923 462  1 800 000  2 723 000

152 Công ty TNHH tƣ vấn xây dựng An Quân 6000542490   659 615   500 000  1 160 000

153 Công ty TNHH tƣ vấn xây dựng Hùng Đạt 6000537444  1 978 846  1 000 000  2 979 000

154 Công ty TNHH xây dựng và thƣơng mại An Minh 6000524565   659 615   500 000  1 160 000

155 Công ty TNHH xây dựng - thƣơng mại - dịch vụ Phú Hòa 6000518265   659 615   500 000  1 160 000

156 Công ty TNHH tƣ vấn thiết kế SAC 6100221243  1 319 231   500 000  1 819 000

157 Công ty TNHH xây dựng Trƣờng Phát 6000526139   659 615  1 900 000  2 560 000

158 Công ty TNHH tƣ vấn xây dựng Vân Anh 6000526153   659 615   500 000  1 160 000

159 Công ty TNHH tƣ vấn Hiếu Việt 6000515842   659 615   500 000  1 160 000

160 Công ty TNHH Sơn Thủy 6000582743   659 615   500 000  1 160 000

161 Công ty TNHH Tân Xuân 6000559737  1 055 385   600 000  1 655 000

162 Công ty TNHH Phú Anh 6000556285  5 276 923   935 800  6 213 000

163 Công ty cổ phần Vinasme Tây Nguyên 6000564046  3 957 692  3 000 000  6 958 000

164 Công ty TNHH thƣơng mại và dịch vụ Thanh Khuê 6000588054   659 615   600 000  1 260 000

165 Công ty TNHH Việt Phƣơng 6000572199   395 769  1 400 000  1 796 000

166 Công ty TNHH xây dựng thƣơng mại P.T 6000584148  1 319 231  1 000 000  2 319 000

167 Doanh nghiệp tƣ nhân - xây dựng - thƣơng mại và dịch vụ Lƣơng Sơn 6000546537   659 615   500 000  1 160 000

168 Doanh nghiệp tƣ nhân thƣơng mại Anh Việt 6000590913   659 615   500 000  1 160 000



169 Công ty TNHH kiến trúc - xây dựng - Trang trí nội thất Cao Nguyên xanh 6000600551   659 615   900 000  1 560 000

170 Công ty TNHH Sơn Nguyên 6000624841  2 638 462  2 000 000  4 638 000

171 Công ty TNHH xây dựng - thƣơng mại ĐAK BAN 6000624859   791 538   940 000  1 732 000

172 Công ty CP tƣ vấn đầu tƣ xây dựng-Tài Nguyên Nƣớc SHT 6000637223  1 978 846   600 000  2 579 000

173 Công ty TNHH Minh Nguyên 6000636861  1 978 846  2 400 000  4 379 000

174 Công ty TNHH xây dựng Đại An 6000636981   791 538   500 000  1 292 000

175 Công ty TNHH Bảo Anh Đắk Lắk 6000637216   527 692   500 000  1 028 000

176 Công ty TNHH MTV đầu tƣ và xây dựng Hoàng Long 6000639862   659 615  2 000 000  2 660 000

177 Công ty TNHH tƣ vấn xây dựng P - T 6000639485  1 055 385   500 000  1 555 000

178 Công ty TNHH Rạng Đông 6000647077  1 715 000  3 000 000  4 715 000

179 Công ty cổ phần tƣ vấn công trình xây dựng Đông Sáng 6000647503  6 596 154  1 100 000  7 696 000

180 Công ty TNHH tƣ vấn xây dựng A.T 6000647091  1 319 231   500 000  1 819 000

181 Công ty TNHH Đồng Liên Trang 6000655783   659 615   980 000  1 640 000

182 Công ty TNHH thiết bị Phòng cháy Chữa cháy ĐắkLắk 6000648352  1 187 308   500 000  1 687 000

184 Công ty TNHH HÀ Thành 6000658791   395 769   500 000   896 000

185 Công ty TNHH xây dựng - thƣơng mại & dịch vụ Đại Long 6000661956   791 538   500 000  1 292 000

186 Công ty TNHH tƣ vấn xây dựng Đắc Phú 6000656353  1 055 385   500 000  1 555 000

187 Công ty CP thiết kế và sản xuất đồ gỗ Trang trí nội thất T.D 6000656339   659 615  3 067 720  3 727 000

188 Trung tâm nghiên cứu đất phân bón và môi mrƣờng Tây Nguyên 6000669923   659 615   500 000  1 160 000

189 Công ty TNHH xây dựng và thƣơng mại Bảo Tiến 6000667122  1 978 846   500 000  2 479 000

190 Công ty CP tƣ vấn xây dựng Hoàng Hải 6000665372  1 319 231  1 000 000  2 319 000

191 Công ty TNHH xây dựng và thƣơng mại Thanh Thế 6000666062   659 615  1 800 000  2 460 000

192 Công ty TNHH Quang Hải 6000701574   659 615   500 000  1 160 000

193 Công ty TNHH xây dựng Anh Mai 6000700771   659 615  1 000 000  1 660 000

194 Công ty TNHH xây dựng thƣơng mại Đoàn Kết 6000703959  1 319 231   867 900  2 187 000

195 DNTN Kiên Việt 6000705113   659 615   500 000  1 160 000

196 Công ty cổ phần xây dựng Phúc Hƣng 6000705120   659 615   500 000  1 160 000

197 Công ty TNHH tƣ vấn xây dựng giao thông Thắng Lợi 6000704920  1 319 231   500 000  1 819 000

198 Công ty TNHH cơ khí xây dựng Toàn Thịnh 6000699727  1 319 231   560 000  1 879 000

199 Công ty TNHH MTV xây dựng thƣơng mại và dịch vụ Văn Quyền 6000706808  1 319 231   500 000  1 819 000

200 Công ty TNHH vận tải Hàng Hoá Gia Huy 6000706445   395 769   500 000   896 000

201 Công ty CP tƣ vấn xây dựng Miền Trung 6000725134   659 615   500 000  1 160 000

202 Công ty TNHH thƣơng mại - xây dựng Tân Duy 6000714781  1 319 231   500 000  1 819 000

203 Doanh nghiệp tƣ nhân thƣơng mại Đạo Huấn 6000717260   659 615   500 000  1 160 000

204 Công ty TNHH tƣ vấn xây dựng Thiên Vƣơng 6000719902   659 615   500 000  1 160 000

205 Công ty TNHH xây dựng Nam Tiến 6000721644  1 319 231   560 000  1 879 000



206 Công ty TNHH An Khánh 6000748886   659 615  1 540 000  2 200 000

207 Công ty TNHH DECO 6000728738  1 451 154   500 000  1 951 000

208 Công ty cổ phần tƣ vấn xây dựng Bắc Nam 6000728625  1 978 846   500 000  2 479 000

209 Công ty TNHH dịch vụ vận tải Kim Quy 6000729844   659 615   531 000  1 191 000

210 Công ty TNHH xây dựng Hƣng Long 6000749953   659 615   600 000  1 260 000

211 Công ty TNHH tƣ vấn xây dựng nƣớc và môi Trƣờng KTV 6000741263  2 638 462  3 000 000  5 638 000

212 Công ty TNHH bất động sản và xây dựng Thành Đồng 6000727558   791 538   500 000  1 292 000

213 Công ty TNHH Thái Hƣng 6000741714  1 319 231   980 000  2 299 000

214 Công ty TNHH tƣ vấn - xây dựng kiến Phát 6000743013  6 596 154   500 000  7 096 000

215 Công ty cổ phần Tam Sơn 6000736739  2 638 462   500 000  3 138 000

216 Công ty TNHH Minh Thịnh 6000741288   395 769  1 000 000  1 396 000

217 Công ty TNHH Phú Việt 6000740693   659 615   500 000  1 160 000

218 Công ty cổ phần Y Trí Nguyễn 6000748413  1 978 846   500 000  2 479 000

219 Công ty TNHH vận tải Trƣờng Tín 6000745268   659 615  1 000 000  1 660 000

220 Công ty cổ phần sản xuất thƣơng mại và Trang trí nội thất Anh Khoa 6000746247  1 978 846   500 000  2 479 000

221 Công ty TNHH tƣ vấn - xây dựng Phƣơng Trang 6000760996   395 769   540 000   936 000

222 Công ty CP tƣ vấn đầu tƣ xây dựng Hoàng An 6000767310  2 638 462   500 000  3 138 000

223 Doanh nghiệp tƣ nhân thƣơng mại xây dựng cơ khí Hoàng Ngọc 6000766356  1 319 231   500 000  1 819 000

224 Công ty TNHH  xây dựng kiểm định K - L 6000765031   923 462   500 000  1 423 000

225 Công ty TNHH xây dựng và thƣơng mại Bình Phú 6000773106   659 615  1 400 000  2 060 000

226 Công ty TNHH tƣ vấn xây dựng Quảng Đà 6000775872  1 319 231   500 000  1 819 000

227 Công ty TNHH thƣơng mại cơ khí Hƣng Phát 6000835627   659 615   500 000  1 160 000

228 Công ty TNHH Nhất Nguyên 6000835659   659 615   500 000  1 160 000

229 Công ty TNHH tƣ vấn xây dựng Đức Thiện 6000795639   659 615   500 000  1 160 000

230 Công ty TNHH xây dựng Ninh Phát 6000819551   659 615   500 000  1 160 000

231 Công ty TNHH Hà Mai 6000819417  1 319 231   500 000  1 819 000

232 Công ty TNHH tƣ vấn xây dựng Đông Việt 6000829221   791 538   500 000  1 292 000

233 Công ty TNHH tƣ vấn đầu tƣ xây dựng Nhà Việt 6000812651  1 715 000   500 000  2 215 000

234 Công ty cổ phần xây dựng Tâm Thắng 6000812838  2 110 769  10 000 000  12 111 000

235 Công ty cổ phần tƣ vấn xây dựng Hùng Vƣơng 6000812891   395 769   500 000   896 000

236 Công ty TNHH THƢƠNG Phát 6000813052   659 615   615 750  1 275 000

237 Công ty TNHH thƣơng mại Tài Phát 6000806665   659 615  1 000 000  1 660 000

238 Công ty TNHH xây dựng cầu đƣờng Đức Nguyên 6000804587  2 110 769   800 000  2 911 000

239 Công ty TNHH tƣ vấn xây dựng Hoàng Danh 6000829246   527 692   500 000  1 028 000

240 Công ty TNHH sản xuất thƣơng mại dịch vụ Đình Quốc 6000826541   659 615   500 000  1 160 000

241 Công ty TNHH xây dựng Sao Việt 6000820116  2 110 769   500 000  2 611 000



242 Công ty TNHH xây dựng Hoàng Cao Nguyên 6000829630  1 319 231   800 000  2 119 000

243 Công ty TNHH MTV xây dựng - thƣơng mại Lê Gia 6000833771   659 615   860 000  1 520 000

244 Công ty TNHH Đại Hùng Vƣơng 6000815469  1 055 385  1 000 000  2 055 000

245 Công ty TNHH MTV tƣ vấn và xây dựng Thái Ninh 6000815525   527 692   500 000  1 028 000

246 Công ty TNHH MTV Thành Đại 6000833690   527 692   500 000  1 028 000

247 Công ty TNHH Anh VŨ Đắk Lắk 6000841606   395 769  2 000 000  2 396 000

248 Công ty TNHH xây dựng thƣơng mại Đại Phát 6000842818   395 769   780 000  1 176 000

249 Công ty TNHH xây dựng Trƣờng Thịnh 6000880027  1 319 231   500 000  1 819 000

250 Công ty TNHH xây dựng -thƣơng mại  Phú Phong 6000881479  1 319 231   500 000  1 819 000

251 Công ty TNHH vận tải Ngọc Phát 6000854147   659 615  1 150 000  1 810 000

253 Công ty TNHH xây dựng Kỳ Phú 6000842751   527 692   500 000  1 028 000

254 Công ty TNHH tƣ vấn xây dựng Đông Thành 6000850128  1 319 231   500 000  1 819 000

255 Công ty TNHH Sơn Thủy 6000850135   659 615   500 000  1 160 000

256 Công ty TNHH Đông Nguyên 6000861151   395 769   990 000  1 386 000

257 Công ty TNHH xây dựng Quang Sơn 6000860581   527 692   500 000  1 028 000

258 Công ty TNHH xây dựng Không Gian Mới 6000876084   395 769   500 000   896 000

259 Công ty TNHH xây dựng Phú Hƣng 6000879991  1 319 231   500 000  1 819 000

260 Công ty TNHH MTV Thiên Anh 6000900234   659 615   500 000  1 160 000

261 Công ty TNHH MTV xây dựng Anh Tuấn 6000901622   659 615  1 000 000  1 660 000

262 Công ty TNHH MTV tƣ vấn xây dựng Việt Hoàng 6000904743   659 615   500 000  1 160 000

263 Công ty TNHH điện lạnh Hoàng Tùng 6000885924   659 615   600 000  1 260 000

264 Công ty TNHH  Đông A 6000903034  1 319 231   780 000  2 099 000

265 Công ty TNHH tƣ vấn xây dựng Phú Thịnh 6000902792   659 615   600 000  1 260 000

266 Công ty TNHH MTV Quốc Anh 6000884198   659 615  1 900 000  2 560 000

267 Công ty TNHH Tín Minh Phát 6000901693   659 615   500 000  1 160 000

268 Công ty TNHH Nam Nhật 6000917171   659 615  1 000 000  1 660 000

270 Công ty cổ phần tƣ vấn Tài Chính và đầu tƣ - AFI 6000917661   659 615   500 000  1 160 000

271 Công ty TNHH MTV Phú Long 6000926810   659 615   500 000  1 160 000

272 Công ty TNHH MTV thƣơng mại - dịch vụ - vận tải Hoàng Trung 6000925905   659 615   600 000  1 260 000

273 Công ty cổ phần xây dựng 47 6000926874  1 055 385   500 000  1 555 000

274 Công ty TNHH tƣ vấn xây dựng Tân Tùng Lâm 6000934466   923 462   500 000  1 423 000

275 Công ty TNHH tƣ vấn xây dựng kiến Quốc 6000934963  1 319 231   720 000  2 039 000

276 Công ty TNHH Khánh Hòa 6000934949  1 319 231  1 540 000  2 859 000

277 Công ty TNHH xây dựng Thiên Thịnh 6000941985  1 055 385   830 000  1 885 000

278 Ban quản lý các dự án Tp.Buôn Ma Thuột 6000933977   659 615   500 000  1 160 000

279 Công ty TNHH Quỳnh Hƣng 6000931842  1 978 846  4 000 000  5 979 000



280 Công ty TNHH MTV xây dựng và tƣ vấn Hƣng Phú 6000936600   659 615   500 000  1 160 000

281 Công ty TNHH tƣ vấn và xây dựng Minh Phú 6000943622   791 538   500 000  1 292 000

282 Công ty TNHH MTV Lĩnh Nam 6000940050  1 319 231   500 000  1 819 000

283 Công ty cổ phần cấp thoát nƣớc WADACO Đắk Lắk 6000939062   659 615  2 100 000  2 760 000

284 Công ty TNHH sản xuất-kỹ thuật và XNK Nhật Ánh 6000939094  1 319 231  1 600 000  2 919 000

285 Công ty TNHH thƣơng mại và xây dựng Hoàng Đạt 6000939697  1 319 231   500 000  1 819 000

286 Cty TNHH tƣ vấn xây dựng HP 6000938397   659 615   500 000  1 160 000

287 Công ty TNHH MTV xây dựng Thành Tuấn 6000941777  1 978 846   500 000  2 479 000

288 Doanh nghiệp tƣ nhân khai thác nƣớc Quốc Thắng 6000944263  1 319 231   500 000  1 819 000

289 Công ty TNHH  tƣ vấn đầu tƣ xây dựng Thiên Phú 6000944834  2 110 769   500 000  2 611 000

290 Công ty TNHH Khánh Tài 6000952521  1 319 231   500 000  1 819 000

291 Công ty TNHH tƣ vấn xây dựng Thiện Tâm 6000944489   659 615   500 000  1 160 000

292 Công ty TNHH thƣơng mại - dịch vụ Hải Cƣờng 6000968257   659 615   500 000  1 160 000

293 Doanh nghiệp tƣ nhân Quốc Trọng 6000949769   659 615   500 000  1 160 000

294 Công ty TNHH Cƣờng Khánh 6000946285  1 319 231   500 000  1 819 000

295 Công ty TNHH MTV Tuấn Nguyên 6000944866   659 615   600 000  1 260 000

296 Công ty TNHH MTV xây dựng - thƣơng mại Tuấn Châu 6000958890   395 769   500 000   896 000

297 Công ty TNHH xây dựng và nội thất Kinh Nam 6000952352   659 615   510 000  1 170 000

298 Công ty TNHH Gia Thành 6000981138   659 615   500 000  1 160 000

299 Công ty TNHH thƣơng mại và dịch vụ Duy Phát 6000958604   659 615   500 000  1 160 000

300 Công ty CP tƣ vấn xây dựng Minh Đức 6000958072   659 615   500 000  1 160 000

301 Công ty TNHH MTV xây dựng-thƣơng mại Hùng Thịnh 6000984192   659 615   600 000  1 260 000

302 Công ty cổ phần tƣ vấn xây dựng An Thuận 6001015338   659 615   600 000  1 260 000

303 Công ty TNHH Phú Quảng 6000964830  1 319 231   500 000  1 819 000

304 Công ty TNHH MTV xây dựng Thiên Phú Hải 6000964848   659 615   538 281  1 198 000

306 Công ty TNHH MTV xây dựng và Trang trí nội thất Phúc Quang 6001016959   659 615  10 000 000  10 660 000

307 Công ty TNHH MTV Hà Tiến Phát 6000958273   527 692  1 000 000  1 528 000

308 Công ty TNHH tƣ vấn thiết kế xây dựng công trình Phú Khang 6000955106  1 319 231   500 000  1 819 000

309 Công ty TNHH tƣ vấn xây dựng giao thông II 6000956491   659 615   500 000  1 160 000

310 Công ty TNHH thƣơng mại , dịch vụ, vận tải Thành Nguyên 6000957939  1 319 231   700 000  2 019 000

311 Công ty TNHH tƣ vấn xây dựng Việt Bắc 6000991464   659 615   500 000  1 160 000

312 Công ty TNHH MTV Hoàng Linh 6001014574   395 769   500 000   896 000

313 Công ty TNHH Phú Mạnh 6001016564   923 462   580 000  1 503 000

314 Công ty TNHH xây dựng thƣơng mại và vận tải Hoàn Mỹ 6001016571  1 319 231   500 000  1 819 000

315 Công ty TNHH Việt Long 6001007295  2 110 769   600 000  2 711 000

316 Công ty TNHH Vạn An 6001009486  1 319 231   500 000  1 819 000



317 Công ty TNHH MTV tƣ vấn đầu tƣ xây dựng H&B 6000991295   659 615  2 000 000  2 660 000

318 Công ty cổ phần tƣ vấn và dịch vụ Thuế Toàn Việt 6001021395  1 055 385   500 000  1 555 000

319 Công ty TNHH tƣ vấn xây dựng Thái Sơn 6001022695   395 769   500 000   896 000

320 Công ty TNHH cơ khí Độc Lập 6001022342   659 615  1 600 000  2 260 000

321 Công ty TNHH thƣơng mại Trung Tuấn 6001026851  1 319 231   592 000  1 911 000

322 Công ty TNHH xây dựng - cơ khí - thƣơng mại Phúc Anh 6001022293  1 055 385  1 200 000  2 255 000

323 Công ty TNHH xây dựng Vạn An 6001022663   659 615   500 000  1 160 000

324 Công ty TNHH đầu tƣ APP Việt Nam 6001026509   659 615   500 000  1 160 000

325 Công ty TNHH xây dựng Thiên Phúc 6001023272  1 319 231   960 000  2 279 000

326 Công ty TNHH An Vũ 6001022335   395 769   500 000   896 000

327 Công ty cổ phần DAK CO 6001017039   395 769   800 000  1 196 000

328 Công ty TNHH vận tải ô tô và Du lịch Thái Hồng Sơn 6001047185  2 638 462  2 000 000  4 638 000

329 Công ty TNHH MTV Hoàng Văn 6001038624   527 692  4 000 000  4 528 000

330 Công ty TNHH MTV xây dựng Khánh Vũ 6001051086  1 319 231   500 000  1 819 000

331 Công ty TNHH MTV xây dựng Thịnh Hùng 6001043744   659 615   500 000  1 160 000

332 Công ty TNHH tƣ vấn xây dựng & Phát triển Nhà Phố Nguyên 6001047749   527 692   500 000  1 028 000

333 Công ty cổ phần tƣ vấn - xây dựng Trƣờng Thành 6001043800   527 692   500 000  1 028 000

334 Công ty TNHH MTV Thành Tài 6001035743   659 615  2 000 000  2 660 000

335 Công ty TNHH MTV dịch vụ văn phòng Hải Yến 6001052555  1 319 231   500 000  1 819 000

336 Công ty TNHH MTV xây dựng thƣơng mại và dịch vụ Đại Lƣu 6001068033   659 615   500 000  1 160 000

337 Công ty cổ phần xây dựng 2 - Tây Nguyên 6001068428  1 319 231   500 000  1 819 000

338 Công ty TNHH MTV xây dựng và dịch vụ Long Hà 6001068474   659 615   500 000  1 160 000

339 Công ty TNHH MTV Năm Tài 6001068643   659 615   600 000  1 260 000

340 Công ty TNHH MTV xây dựng Thiên Thanh 6001068770   659 615   500 000  1 160 000

341 Văn Phòng công chứng Đại An 6001070628   659 615   500 000  1 160 000

342 Công ty TNHH thƣơng mại & xây dựng Quốc Bình 6001073481   659 615   500 000  1 160 000

343 Công ty TNHH xây dựng thƣơng mại Bách Kkiến 6001074252  1 319 231   500 000  1 819 000

344 Công ty TNHH MTV BĐS An Phú 6001075880   659 615   500 000  1 160 000

345 Doanh nghiệp tƣ nhân thƣơng mại Hữu Tâm 6001077285   659 615   500 000  1 160 000

346 Công ty TNHH Hải Ngân 6001078634  1 319 231  1 000 000  2 319 000

347 Công ty TNHH công trình Nam Nguyên 6001078962   395 769   780 000  1 176 000

348 Công ty TNHH tƣ vấn Nhật Hà BMT 6001079074   659 615   500 000  1 160 000

349 Doanh nghiệp tƣ nhân Huy Phát 6001080601   659 615   500 000  1 160 000

350 Công ty TNHH MTV xây dựng Trƣờng Nguyên 6001080739   659 615  1 800 000  2 460 000

351 Công ty CP CƠ điện Tuấn Phát 6001081436  1 319 231  3 000 000  4 319 000

352 Công ty TNHH tƣ vấn xây dựng Ngân Tiên 6001081524  1 978 846   500 000  2 479 000



353 Công ty TNHH Q&T 6001081563  1 978 846   500 000  2 479 000

354 Công ty cổ phần xây dựng và thƣơng mại Gia Linh 6001081718  1 319 231  2 000 000  3 319 000

355 Công ty TNHH tƣ vấn xây dựng Huy Đức 6001089675   791 538   500 000  1 292 000

356 Công ty TNHH tƣ vấn và xây dựng Đại Nguyên 6001091787  1 978 846   960 000  2 939 000

357 Công ty TNHH thƣơng mại và dịch vụ Tuấn Hƣơng 6001090409  1 978 846   778 000  2 757 000

358 Công ty cổ phần tƣ vấn đầu tƣ xây dựng Phúc Thịnh 6001092371  3 957 692   600 000  4 558 000

359 Công ty TNHH MTV Bmv 6001092942   659 615   500 000  1 160 000

360 Công ty TNHH Chống Thấm - xây dựng và thƣơng mại Ân Phú Đắk Lắk 6001101876   659 615   500 000  1 160 000

361 Công ty TNHH tƣ vấn - xây dựng công trình T&T 6001096390  1 583 077   540 000  2 123 000

362 Công ty cổ phần tƣ vấn đầu tƣ Đức Nguyên 6001101890  1 187 308   500 000  1 687 000

363 Công ty TNHH TMDV & xây dựng BMW 6001096432  3 957 692   500 000  4 458 000

364 Công ty TNHH Sắc Màu 6001108920   659 615   500 000  1 160 000

365 Công ty TNHH tƣ vấn xây dựng và dịch vụ Trƣờng Phát 6001136847   659 615   600 000  1 260 000

366 Công ty TNHH MTV Việt Hùng Đắk Lắk 6001132507   527 692   500 000  1 028 000

367 Công ty TNHH tƣ vấn đầu tƣ xây dựng Thiên Phong 6001139206  1 978 846  1 360 000  3 339 000

368 Công ty TNHH MTV xây dựng Tiến Phát Thịnh 6001188725   659 615   500 000  1 160 000

369 Công ty TNHH xây dựng Nguyên Trƣơng 6001176303  1 319 231   500 000  1 819 000

370 Công ty TNHH MTV 37 Phú Cƣờng 6001183452   923 462   500 000  1 423 000

371 Công ty TNHH thƣơng mại - kỹ thuật Quang Thắng 6001171591   923 462   500 000  1 423 000

372 Công ty TNHH tƣ vấn xây dựng - thƣơng mại Nam Hòa Khánh 6001171619  1 319 231   500 000  1 819 000

373 Công ty TNHH Thanh Minh Ban Mê 6001176568  1 187 308  3 000 000  4 187 000

374 Công ty TNHH xây dựng TỶ Nguyên 6001166143   659 615   500 000  1 160 000

375 Công ty TNHH MTV thƣơng mại vận tải Ngọc Trâm 6001167179   395 769   500 000   896 000

376 Công ty TNHH tƣ vấn và xây dựng Hiệp Tân 6001184008   659 615   600 000  1 260 000

377 Công ty TNHH vận tải Hồng Anh Ban Mê 6001179671   659 615  1 900 000  2 560 000

378 Công ty TNHH thƣơng mại Minh Quang HOME 6001183974  1 319 231   800 000  2 119 000

379 Công ty TNHH Nguyên xanh Ban Mê 6001173990   659 615   500 000  1 160 000

380 Công ty TNHH LƢU Đại Phát 6001177716   659 615   500 000  1 160 000

381 Công ty TNHH Bình Lộc Phát 6001179086   659 615   500 000  1 160 000

382 Công ty TNHH Smart Homes 6001179826   395 769   500 000   896 000

384 Công ty TNHH tƣ vấn xây dựng và thƣơng mại Tiến Hải 6001171369  1 187 308   500 000  1 687 000

385 Công ty TNHH xây dựng và thƣơng mại 96 6001169923  1 978 846   500 000  2 479 000

386 Công ty TNHH xây dựng AHA 6001139911   923 462   980 000  1 903 000

387 Doanh nghiệp tƣ nhân cơ khí xây dựng Thiên Tân 6001196518  1 319 231   500 000  1 819 000

388 Công ty TNHH Gia Truyền 6001156829  1 319 231   500 000  1 819 000

389 Công ty TNHH thiết kế cải tạo xe Cơ Giới Đắk Lắk 6001195017  1 319 231   500 000  1 819 000



390 Công ty cổ phần GAS Phụng 6001199572  1 319 231  3 000 000  4 319 000

391 Công ty TNHH Việt Đăng Khoa 6001195553  1 978 846   500 000  2 479 000

392 Công ty TNHH xây dựng Thành Giang 6001162318  3 957 692   500 000  4 458 000

393 Công ty TNHH vận tải Thanh Thanh Thảo 6001200002   791 538  1 000 000  1 792 000

394 Công ty TNHH Toàn Thắng Đắk Lắk 6001143403   923 462  1 940 000  2 863 000

395 Công ty TNHH tƣ vấn-xây dựng Nam Tây Nguyên 6001151115   923 462   500 000  1 423 000

396 Công ty cổ phần TVXD và CGKH kỹ thuật Thủy Lợi Đắk Lắk 6001212512  1 319 231   500 000  1 819 000

397 Công ty TNHH trắc địa và xây dựng Duy Nam 6001197342   395 769   500 000   896 000

398 Công ty TNHH kỹ thuật xây dựng Pco 6001211780   395 769   500 000   896 000

399 Công ty TNHH dịch vụ bất động sản Đại An 6001151098  1 187 308   600 000  1 787 000

400 Công ty TNHH đầu tƣ và xây dựng Bình An 6001219035   659 615   500 000  1 160 000

401 Công ty TNHH MTV xây dựng Phiên Thành 6001150344   527 692   600 000  1 128 000

402 Công ty TNHH Nhật Thiên Đạt 6001219557   659 615   500 000  1 160 000

403 Công ty TNHH MTV xây dựng - dịch vụ - thƣơng mại Tất Thành 6001161000  1 978 846   500 000  2 479 000

404 Công ty TNHH tƣ vấn đầu tƣ xây dựng Thành Nam Đắk Lắk 6001157558  2 638 462   500 000  3 138 000

405 Công ty TNHH công trình Thành Nguyễn 6001142287   659 615   600 000  1 260 000

406 Công ty cổ phần kiến trúc và đầu tƣ xây dựng Cửu Long 6001226508  3 957 692  2 000 000  5 958 000

407 Công ty TNHH dịch vụ và vận tải Nguyễn Gia 6001223994   659 615  1 920 000  2 580 000

408 Công ty TNHH MTV dịch vụ-thƣơng mại Sỹ Tùng 6001227685   527 692   500 000  1 028 000

409 Công ty cổ phần Quốc Gia khoa học và công nghệ môi Trƣờng Việt Mỹ 6001227170   395 769   500 000   896 000

410 Doanh nghiệp tƣ nhân Gas Toàn Phát 6001226057   527 692   500 000  1 028 000

411 Công ty TNHH tƣ vấn xây dựng Hoàng Kiên Đắk Lắk 6001232269   923 462   800 000  1 723 000

412 Công ty TNHH Điền Hòa 6001256051   527 692   500 000  1 028 000

413 Công ty TNHH bất động sản và xây dựng Giang Thái Sơn 6001254382   659 615   500 000  1 160 000

414 Công ty TNHH xây dựng Bắc Hà BMT 6001256076  1 319 231  1 600 000  2 919 000

415 Công ty TNHH xây dựng Hồng Tân 6001288656  1 319 231   798 000  2 117 000

416 Công ty TNHH MTV Toàn Phú Thành 6001299048   659 615   500 000  1 160 000

417 Công ty TNHH khoa học và công nghệ Gia Thịnh 6001307299   659 615   600 000  1 260 000

418 Công ty TNHH Đức Anh Ban Mê 6001308045  1 319 231   800 000  2 119 000

419 Công ty TNHH MTV Hùng Mi 6001316487   659 615   500 000  1 160 000

420 Doanh nghiệp tƣ nhân vận tải Thanh Mai 6001324199  2 638 462  1 200 000  3 838 000

421 Công ty TNHH thƣơng mại dịch vụ vận tải Hạnh Trung Phát 6001329045   395 769  1 200 000  1 596 000

422 Công ty TNHH xây dựng thƣơng mại Triều Hƣng 6001334380   659 615   500 000  1 160 000

423 Công ty TNHH Lâm Anh Ban Mê 6001334528   659 615   600 000  1 260 000

424 Công ty TNHH xây dựng Vũ Minh 6001336684   395 769   500 000   896 000

425 Công ty TNHH MTV xây dựng-dịch vụ Tuấn Thắng 6001339011  2 638 462  2 000 000  4 638 000



426 Công ty cổ phần HDCONS 6001342141   659 615  20 000 000  20 660 000

427 Công ty TNHH xây dựng Thủy Châm 6001345047   659 615   500 000  1 160 000

428 Công ty TNHH C&T Ban Mê 6001357719   659 615   500 000  1 160 000

429 Công ty TNHH Sông Hồng Ban Mê 6001358328   659 615   500 000  1 160 000

430 Công ty TNHH Lâm Ngân Phát 5801177103  1 978 846   500 000  2 479 000

431 Công ty cổ phần tƣ vấn đầu tƣ xây dựng Mai Sơn 6001360246  1 319 231   500 000  1 819 000

432 Công ty TNHH HẢI AN Ban Mê 6001360302   659 615   500 000  1 160 000

433 Công ty TNHH MTV tƣ vấn xây dựng An Hà 6001360510   659 615   500 000  1 160 000

434 Công ty TNHH Quang Minh Ban Mê 6001360528   923 462   500 000  1 423 000

435 Công ty TNHH thƣơng mại và dịch vụ xăng dầu Nhật Quang 6001360736  1 319 231  6 100 000  7 419 000

436 Doanh nghiệp tƣ nhân Thành Đạt Ban Mê 6001360856  1 319 231   500 000  1 819 000

437 Công ty TNHH tƣ vấn thiết kế - xây dựng Lâm Phƣơng 6001361112   659 615   500 000  1 160 000

438 Công ty cổ phần xây dựng và thƣơng mại Đại Phát uy 6001361440  1 319 231   500 000  1 819 000

439 Công ty cổ phần xây dựng Bảo Phi 6001361909   659 615  1 400 000  2 060 000

440 Công ty cổ phần Tâm Thành Nhân 6001362476   659 615   500 000  1 160 000

441 Công ty TNHH Trí Dũng Phát 6001362980   395 769   600 000   996 000

442 Công ty TNHH Phƣơng Minh Ban Mê 6001362973   395 769  2 000 000  2 396 000

443 Công ty TNHH Phƣơng Duy Phát 6001363134  1 319 231   800 000  2 119 000

444 Công ty TNHH tƣ vấn xây dựng Khánh Ninh 6001363423   659 615   500 000  1 160 000

445 Công ty TNHH thƣơng mại và dịch vụ ADV 6001363416   923 462   600 000  1 523 000

446 Công ty TNHH xây dựng Hợp kiến Thành 6001363744   659 615   700 000  1 360 000

447 Công ty TNHH xây dựng thƣơng mại Đại Tiến Ban Mê 6001365131   923 462   500 000  1 423 000

448 Công ty TNHH tƣ vấn - thiết kế - xây dựng Kim Thành Phát 6001367594  1 319 231   500 000  1 819 000

449 Công ty TNHH xây dựng H.T Đắk Lắk 6001370050  1 319 231   975 800  2 295 000

450 Công ty TNHH Hòa Phúc Ban Mê 6001373083   923 462   500 000  1 423 000

451 Công ty TNHH kỹ thuật Vệ Sinh môi Trƣờng Tây Nguyên 6001373189  1 319 231   500 000  1 819 000

452 Công ty TNHH xây dựng Nhật Hải 6001377440  1 319 231   500 000  1 819 000

453 Công ty TNHH tƣ vấn xây dựng VK 6001379409   659 615   500 000  1 160 000

454 Công ty TNHH xây dựng thƣơng mại dịch vụ Tuấn Đạt 6001380210  3 957 692   600 000  4 558 000

455 Công ty TNHH NỘI-NGOẠI THẤT B PLUS 6001380274   659 615   500 000  1 160 000

456 Công ty TNHH XE NÂNG Sơn Nguyên 6001380450  1 319 231   980 000  2 299 000

457 Công ty TNHH xây dựng Thành Lợi Phát 6001380482   659 615  1 000 000  1 660 000

458 Công ty TNHH thƣơng mại và xây dựng Việt Phát Ban Mê 6001380531  1 319 231   500 000  1 819 000

459 Công ty CP tƣ vấn xây dựng Hoàng Sơn Ban Mê 6001380700  1 187 308   500 000  1 687 000

460 Công ty TNHH thƣơng mại xây dựng và nội thất Phúc Hƣng 6001380838  1 978 846   500 000  2 479 000

461 Công ty TNHH Châu Phát Đắk Lắk 6001380877   659 615   500 000  1 160 000



462 Công ty TNHH tƣ vấn và xây dựng Phát Thịnh 6001381207  1 055 385  1 100 000  2 155 000

463 Công ty TNHH thƣơng mại dịch vụ và xây dựng An Tâm 6001382401  1 319 231   600 000  1 919 000

464 Công ty TNHH Hoàng Đại Lộc 6001382948   659 615   500 000  1 160 000

465 Công ty TNHH xây dựng Hòa Cao Phát 6001383370  1 187 308   990 000  2 177 000

466 Công ty TNHH đầu tƣ xây dựng Sơn Long 6001384102   923 462  1 800 000  2 723 000

467 Công ty TNHH sản xuất-thƣơng mại và xây dựng Nhật Nguyên 6001385057   659 615   500 000  1 160 000

468 Công ty TNHH MTV Anh Ngọc Thịnh 6001385360  6 596 154   500 000  7 096 000

469 Công ty TNHH Trúc Lâm Anh 6001385508  1 319 231   500 000  1 819 000

470 Công ty TNHH xây dựng Nguyên Phú 6001386438   659 615   500 000  1 160 000

471 Công ty CP thƣơng mại Phúc Hƣng Thịnh 6001386364   659 615  4 000 000  4 660 000

472 Công ty TNHH Sadoco 6001387618  1 319 231   500 000  1 819 000

473 Công ty TNHH môi trƣờng bền vững Tây Nguyên 6001387745   791 538   500 000  1 292 000

474 Công ty TNHH xây dựng An Vinh Ban Mê 6001388315  3 298 077   540 000  3 838 000

475 Công ty TNHH thƣơng mại dịch vụ Bảo Ngọc xanh 6001389580   659 615   500 000  1 160 000

476 Công ty TNHH xây dựng An Thiên 6001391332   659 615   800 000  1 460 000

477 Công ty TNHH xây dựng và dịch vụ Tâm Nguyên 6001391396  3 298 077   500 000  3 798 000

478 Công ty TNHH Phan An Phát 6001392086  2 638 462   500 000  3 138 000

479 Công ty cổ phần tƣ vấn và thẩm định giá Trung Tín 6001392551  1 319 231   500 000  1 819 000

480 Công ty TNHH xây dựng Khánh Thy 6001393019   659 615   500 000  1 160 000

481 Trung tâm môi Trƣờng PNE 6001393594   659 615   904 000  1 564 000

482 Công ty TNHH xây dựng và dịch vụ nông nghiệp Đông Sơn 6001393932   659 615   500 000  1 160 000

483 Công ty TNHH tƣ vấn và xây dựng Hữu Thịnh 6001393876  1 319 231   500 000  1 819 000

484 Công ty TNHH xây dựng Nhất Cửu 6001394799   659 615   980 000  1 640 000

485 Công ty TNHH Phú Gia Linh 6001394816  2 638 462  1 000 000  3 638 000

486 Công ty TNHH thƣơng mại xây dựng Minh uy 6001395009  1 319 231   500 000  1 819 000

487 Công ty TNHH MTV xây dựng Phƣớc Cƣờng 6001395263   659 615   500 000  1 160 000

488 Công ty TNHH tƣ vấn xây dựng kiểm định Minh An 6001395640  1 319 231   500 000  1 819 000

489 Công ty TNHH tƣ vấn Thuế SAF 6001396122   659 615   500 000  1 160 000

490 Công ty TNHH xây dựng TKH 6001396115  1 978 846   500 000  2 479 000

491 Công ty TNHH xây dựng Trí Tâm 6001396429  3 957 692   700 000  4 658 000

492 Công ty TNHH vận tải Phƣơng Nga 6001397535   659 615   500 000  1 160 000

493 Công ty TNHH xây dựng thƣơng mại và đầu tƣ Nam Long 6001398514  1 978 846   500 000  2 479 000

494 Doanh nghiệp tƣ nhân thƣơng mại xăng dầu Minh Long Đắk Lắk 6001399677   527 692   500 000  1 028 000

495 Công ty TNHH xây dựng và nội thất Vạn Phúc 6001404895   659 615   500 000  1 160 000

496 Công ty cổ phần đầu tƣ và xây dựng 458 6001415784  1 319 231   720 000  2 039 000

497 Công ty TNHH Đắk Gia Lê 6001423400  1 319 231   500 000  1 819 000



498 Công ty TNHH xây dựng LÊ Tuấn 6001423658  1 319 231   800 000  2 119 000

499 Công ty TNHH thƣơng mại và dịch vụ vỏ xe Tín Nghĩa 6001423954  2 638 462   500 000  3 138 000

500 Công ty TNHH Tập đoàn JAPAN GROUP 6001423979  1 319 231   600 000  1 919 000

501 Công ty TNHH thƣơng mại và xây dựng Vững Phát 6001424429   659 615   500 000  1 160 000

502 Công ty TNHH xây dựng Thiên Nhật 6001424958   659 615   500 000  1 160 000

503 Công ty TNHH xây dựng - chống thấm Quốc Thắng 6001425493   395 769   500 000   896 000

504 Công ty TNHH bất động sản và xây dựng Hoàng Kim 6001425694   659 615   500 000  1 160 000

505 Công ty TNHH tƣ vấn xây dựng Tùng Nguyên 6001425479   791 538   500 000  1 292 000

506 Công ty TNHH xây dựng và Trang trí nội thất Trọng Hiếu 6001425824   659 615   500 000  1 160 000

507 Công ty TNHH xây dựng và thƣơng mại kiến Vinh 6001431578   659 615   600 000  1 260 000

508 Công ty TNHH thƣơng mại Thịnh Phúc Tài 6001431673   659 615   500 000  1 160 000

509 Công ty TNHH tƣ vấn xây dựng Hoàng Thiên Nam 6001431842  1 055 385   500 000  1 555 000

510 Công ty TNHH tƣ vấn môi Trƣờng Ban Mê xanh 6001431881   659 615   500 000  1 160 000

511 Công ty TNHH thƣơng mại và dịch vụ vận tải Khánh Tiên 6001431909   659 615   500 000  1 160 000

512 Công ty TNHH tƣ vấn xây dựng Long Nguyên 6001433656   659 615   500 000  1 160 000

513 Công ty TNHH tƣ vấn xây dựng Thành Mai 6001435131  1 319 231   500 000  1 819 000

514 Công ty TNHH xây dựng Hoàng Tân Ban Mê 6001435438  1 319 231   500 000  1 819 000

515 Công ty TNHH MTV vận tải Tƣờng Vi 6001436086   659 615   500 000  1 160 000

516 Công ty TNHH tƣ vấn thiết kế đầu tƣ và xây dựng GREEN HOME 6001439217   659 615   500 000  1 160 000

517 Công ty TNHH vận tải Nam Huy 6001439305  1 319 231   500 000  1 819 000

518 Công ty TNHH đầu tƣ và vận tải Minh Quang 6001440903  2 638 462  1 000 000  3 638 000

519 Công ty cổ phần địa ốc An Cƣ 6001441858   659 615  10 000 000  10 660 000

520 Công ty TNHH tƣ vấn xây dựng 396 6001442107   395 769   500 000   896 000

521 Công ty TNHH vận tải Hòa Thuận 6001442114   659 615  1 000 000  1 660 000

522 Công ty TNHH tƣ vấn xây dựng Thuận Bắc 6001442442  2 374 615   500 000  2 875 000

523 Công ty TNHH tƣ vấn đầu tƣ và xây dựng Lộc Đông 6001442499   659 615   500 000  1 160 000

524 Hợp tác xã vận tải cơ giới 10/3 6001444633   659 615   500 000  1 160 000

525 Công ty TNHH tƣ vấn và môi Trƣờng Hoài Nhơn 6001445242  3 957 692   500 000  4 458 000

526 Công ty TNHH Tâm Hợp Thành 6001445316  1 319 231   700 000  2 019 000

527 Công ty TNHH xây dựng Hoàng Ty 6001446292   659 615  1 000 000  1 660 000

528 Công ty TNHH xây dựng Long Châu 6001446221  1 319 231   500 000  1 819 000

529 Công ty TNHH thƣơng mại dịch vụ và vận tải Anh Quốc 6001446944   659 615   500 000  1 160 000

530 Công ty TNHH dịch vụ xây dựng đầu tƣ Đại Thành Đạt 6001446905   659 615   600 000  1 260 000

531 Công ty TNHH xây dựng 121 6001447810   659 615   600 000  1 260 000

532 Công ty TNHH xây dựng Hoàng Vƣơng 6001449215   659 615   500 000  1 160 000

533 Công ty TNHH thƣơng mại và nông sản Minh Anh 6001449430  1 319 231   500 000  1 819 000



534 Công ty TNHH xây dựng và công nghệ Long Hƣng 6001457015   659 615   600 000  1 260 000

535 Doanh nghiệp tƣ nhân thƣơng mại và xăng dầu Thanh Vân 6001461773   659 615   500 000  1 160 000

536 Công ty TNHH thƣơng mại và dịch vụ Thiên Bảo Phát 6001474684   659 615   500 000  1 160 000

537 Công ty TNHH xây dựng nội thất Đạt Hòa 6001487718   659 615   500 000  1 160 000

538 Công ty TNHH MTV vận tải Ngọc Hoàng 6001485277  1 319 231   500 000  1 819 000

539 Công ty TNHH xây dựng Kiến Hồng 6001494377  1 319 231   600 000  1 919 000

540 Công ty TNHH tƣ vấn quy hoạch Tân Tài Nguyên 6001495388   659 615   500 000  1 160 000

541 Doanh nghiệp tƣ nhân vận tải Phƣớc Trung 6001495187  1 319 231   600 000  1 919 000

542 Công ty TNHH xây dựng An Phú Phát 6001496092  1 319 231   500 000  1 819 000

543 Công ty TNHH xây dựng và vận tải Xuân Phú 6001496060  1 319 231   500 000  1 819 000

544 Công ty TNHH tƣ vấn đầu tƣ xây dựng Ánh Dƣơng 6001496374   659 615   500 000  1 160 000

545 Công ty TNHH thƣơng mại và đầu tƣ xây dựng Xuân Tiến 6001497480  1 978 846   600 000  2 579 000

546 Công ty TNHH dịch vụ vận tải Phƣơng Nguyên 6001497586   659 615   500 000  1 160 000

547 Công ty TNHH Không Gian Sáng 6001498004  1 319 231   500 000  1 819 000

548 Công ty TNHH Vỏ Xe 24/7 6001498269  2 638 462   500 000  3 138 000

549 Công ty TNHH Kiên Hoàng 6001498477  1 978 846   500 000  2 479 000

550 Công ty TNHH đầu tƣ thƣơng mại dịch vụ Du lịch An Phát 6001499008   659 615   500 000  1 160 000

551 Công ty TNHH Hòa Thuận Đạt 6001499015   395 769   600 000   996 000

552 Công ty TNHH công nghệ truyền thông IT MEDIA 6001499142   659 615   500 000  1 160 000

553 Công ty TNHH xây dựng thƣơng mại Phan Huyền Anh 6001499350  1 319 231   980 000  2 299 000

554 Công ty TNHH dịch vụ vận tải Xuân Phúc 6001499576  1 319 231   500 000  1 819 000

555 Công ty TNHH thƣơng mại Việt Thảo Nguyên 6001499618   659 615   500 000  1 160 000

556 Công ty TNHH đầu tƣ xây dựng Trƣờng Sa 6001499777   659 615   500 000  1 160 000

557 Công ty TNHH MTV xăng dầu Trƣờng Vĩnh 6001499791  1 319 231   500 000  1 819 000

558 Công ty TNHH xây dựng thƣơng mại Hoàng Minh Phúc 6001500077   395 769   500 000   896 000

559 Công ty cổ phần đầu tƣ Phát triển Bách Phú 6001500038  1 319 231   900 000  2 219 000

560 Công ty TNHH xây dựng và thƣơng mại Hồ Hoàng Anh 6001500662   659 615   500 000  1 160 000

561 Công ty TNHH xây dựng và công nghệ Hoàng Anh 6001500849   659 615   500 000  1 160 000

562 Công ty TNHH PETRO dầu nhờn GS Cao Nguyên 6001500817  15 830 769  5 000 000  20 831 000

563 Công ty TNHH xây dựng Buôn Ma Thuột 6001504441   659 615  1 000 000  1 660 000

564 Công ty CP đƣờng bộ 26.1 6001504699  1 055 385   500 000  1 555 000

565 Công ty TNHH tƣ vấn xây dựng HCC 6001505886   659 615   500 000  1 160 000

566 Công ty TNHH MTV thƣơng mại và xây dựng Sơn Thịnh Đắk Lắk 6001506495   659 615   500 000  1 160 000

567 Công ty TNHH tƣ vấn và xây dựng Nam Hoàng 6001507361   395 769   500 000   896 000

568 Công ty TNHH dịch vụ và xây dựng Linh Phát 6001507410  1 319 231  1 000 000  2 319 000

569 Công ty cổ phần địa ốc Hoàng Long 6001508407   659 615   960 000  1 620 000



570 Công ty TNHH nội thất độc và đẹp ZETA DESIGN 6001508414  2 638 462   500 000  3 138 000

571 Công ty TNHH chất đốt Bình Minh 6001508541  2 638 462   500 000  3 138 000

572 Công ty TNHH vận tải và Du lịch Thanh Hùng 6001508559   659 615  1 000 000  1 660 000

573 Công ty TNHH xây dựng và vận tải Đức Lộc 6001508774  1 319 231   500 000  1 819 000

574 Công ty TNHH xây dựng Phú Long Thịnh 6001510195  1 319 231   600 000  1 919 000

575 Công ty cổ phần đầu tƣ và tƣ vấn xây dựng Minh Tâm 6001510283  1 978 846   800 000  2 779 000

576 Công ty TNHH đo đạc tƣ vấn nông Lâm nghiệp Đắk Lắk 6001510205  1 187 308   700 000  1 887 000

577 Công ty TNHH tƣ vấn xây dựng thƣơng mại Vũ Gia 6001510300  1 319 231   980 000  2 299 000

578 Công ty TNHH đầu tƣ xây dựng và dịch vụ Vinh Quang 6001510491  2 638 462   600 000  3 238 000

579 Công ty TNHH xây dựng Bảo Thuận Thành 6001511216  1 319 231   500 000  1 819 000

580 Công ty TNHH thƣơng mại dịch vụ vận tải Đức Anh Ban Mê 6001511287  1 319 231   500 000  1 819 000

581 Trung Tâm tƣ vấn Pháp Luật - Hiệp Hội Doanh nghiệp Tỉnh Đắk Lắk 6001511424   659 615   500 000  1 160 000

582 Công ty TNHH MTV Lê Tuân 6001511470   791 538   500 000  1 292 000

583 Công ty TNHH kỹ thuật Vệ Sinh môi Trƣờng Phúc Thắng 6001511625   659 615   500 000  1 160 000

584 Công ty TNHH xây dựng và tƣ vấn đầu tƣ Phát triển Hải Triều 6001511777  2 638 462   500 000  3 138 000

585 Công ty TNHH tƣ vấn xây dựng Toàn Ý 6001511872   659 615   500 000  1 160 000

586 Công ty TNHH MTV Sơn Kim Long 6001512065   659 615   500 000  1 160 000

587 Công ty TNHH thƣơng mại dịch vụ vận tải Toàn Ban Mê 6001512805  1 319 231   500 000  1 819 000

588 Công ty TNHH sản xuất thƣơng mại và xây dựng Toàn Phát Ban Mê 6001513044  2 638 462   500 000  3 138 000

589 Công ty TNHH công nghệ An Phát Đắk Lắk 6001513118  1 319 231   500 000  1 819 000

590 Công ty TNHH xây dựng - thƣơng mại Tiến Vinh 6001513799   395 769   546 300   942 000

591 Công ty TNHH dịch vụ vận tải Hoàng Bích 6001514111   923 462   500 000  1 423 000

592 Công ty TNHH quy hoạch khảo sát thiết kế nông Lâm nghiệp Đắk Lắk 6001516581   527 692   500 000  1 028 000

593 Công ty TNHH GPS Thảo Vân 6001517881   395 769   500 000   896 000

594 Công ty TNHH xây dựng Quân Nguyên 6001533315   659 615   500 000  1 160 000

595 Công ty TNHH xây dựng Việt Hải Phong 6001535390   923 462   500 000  1 423 000

596 Công ty TNHH thể thao TOM SPORT 6001536316   395 769   500 000   896 000

597 Công ty TNHH dịch vụ Vé Máy Bay Ngọc Anh 6001539797   395 769   500 000   896 000

598 Công ty TNHH vật liệu xây dựng Thông Thảo 6001540104  1 319 231   500 000  1 819 000

599 Công ty TNHH Gia Phúc Nguyên 6001540087   395 769   500 000   896 000

600 Công ty TNHH Kim Minh Đại 6001540231   659 615   960 000  1 620 000

601 Công ty TNHH đầu tƣ xây dựng thƣơng mại Gia Nguyên 6001540376   659 615   990 000  1 650 000

602 Công ty TNHH thƣơng mại xây dựng và cơ khí Tiến Phát 6001540665   659 615   500 000  1 160 000

603 Công ty TNHH dầu khí Hoàng Long Tây Nguyên 6001540827   395 769   600 000   996 000

604 Công ty TNHH Nam Thành STAR 6001541179   659 615   900 000  1 560 000

605 Công ty TNHH thƣơng mại & vận tải Quốc Minh 6001541718  1 319 231   500 000  1 819 000



606 Công ty TNHH xây dựng Tiến Thành Phát 6001541700   395 769   500 000   896 000

607 Công ty TNHH xây dựng và công nghệ Tính Phát 6001541940   659 615   500 000  1 160 000

608 Công ty TNHH tƣ vấn - thiết kế - xây dựng DALA 6001541933   395 769   500 000   896 000

609 Công ty TNHH xăng dầu Phú Hƣng Phát 6001542091   395 769   600 000   996 000

610 Công ty TNHH xây dựng Lê Xuân 6001542084  1 319 231   500 000  1 819 000

611 Công ty cổ phần vận tải Phú Hoàng Đắk Lắk 6001542609  1 978 846  1 060 000  3 039 000

612 Công ty TNHH dịch vụ Du lịch Hàng Không Thiên Nga 6001542951   395 769   500 000   896 000

613 Công ty TNHH Bảo Ngân Đắk Lắk 6001542976   659 615   500 000  1 160 000

614 Công ty TNHH thƣơng mại xây dựng Kim Long Anh 6001543105   659 615   500 000  1 160 000

615 Hợp tác xã dịch vụ vận tải Ban Mê Thuột 6001543232   659 615   500 000  1 160 000

616 Công ty TNHH vận tải T&Y TOURIST 6001544162   659 615   500 000  1 160 000

617 Công ty TNHH Sông Lam Thịnh 6001544243   659 615   800 000  1 460 000

618 Công ty TNHH ô tô BMS 6001544317   659 615   500 000  1 160 000

619 Công ty TNHH xây lắp công trình Minh Khang 6001544525   659 615   980 000  1 640 000

620 Công ty TNHH cơ khí xây dựng Lâm Sang 6001544927  2 638 462   500 000  3 138 000

621 Công ty TNHH vận tải Kinh doanh xăng dầu Thiên Ân 6001545624   395 769   500 000   896 000

622 Công ty TNHH thƣơng mại GAS Hải 6001546177   659 615   500 000  1 160 000

623 Công ty TNHH dầu nhớt Nguyên Phát 6001546191   395 769   500 000   896 000

624 Công ty TNHH xây dựng Bình Sơn Đắk Lắk 6001546297   659 615   500 000  1 160 000

625 Công ty TNHH kiến trúc Hƣng Thịnh Phát 6001546829   659 615   900 000  1 560 000

626 Công ty TNHH tƣ vấn xây dựng Hải Tiến 6001547396   395 769   600 000   996 000

627 Công ty TNHH tƣ vấn thiết kế NHÀ ĐẸP + 6001547533  2 638 462   500 000  3 138 000

628 Công ty TNHH dịch vụ xây dựng Phƣơng Nguyên 6001548142   659 615   500 000  1 160 000

629 Công ty TNHH xây dựng Nhà Cát 6001548135   659 615   500 000  1 160 000

630 Công ty TNHH cơ khí xây dựng Trọng Trƣờng Thịnh 6001548350   659 615   500 000  1 160 000

631 Công ty TNHH xây dựng dịch vụ Long Phát 6001548449   659 615   980 000  1 640 000

632 Công ty TNHH vận tải My Anh Đắk Lắk 6001548544   395 769   500 000   896 000

633 Công ty TNHH MTV Nhuận Đạt 6001549107   659 615   600 000  1 260 000

634 Công ty TNHH Tuyến Lợi 6001550303   659 615   500 000  1 160 000

635 Công ty TNHH xây dựng và thiết bị giao thông Đắk Lắk 6001550310   659 615   600 000  1 260 000

636 Công ty TNHH xây dựng đầu tƣ Phát triển Tân Thiên Phong 6001550656  2 638 462   600 000  3 238 000

637 Công ty TNHH đầu tƣ Phát triển và xây dựng An Thuận Phát 6001550751   659 615   500 000  1 160 000

638 Công ty TNHH thƣơng mại dịch vụ LPG Nhơn 6001550832   923 462   500 000  1 423 000

639 Công ty TNHH đầu tƣ xây dựng  và thƣơng mại QH 6001551000   659 615   500 000  1 160 000

640 Công ty TNHH tƣ vấn và xây dựng tổng hợp Minh Châu 6001551191  2 638 462   500 000  3 138 000

641 Công ty TNHH đầu tƣ và thƣơng mại Hoàng Long Anh 6001551321   659 615   500 000  1 160 000



642 Công ty TNHH đầu tƣ xây dựng Đại Hải 6001551258   395 769   500 000   896 000

643 Công ty TNHH đầu tƣ công nghệ SEAGOL 6001551748   659 615  10 000 000  10 660 000

644 Công ty TNHH thƣơng mại dịch vụ và xây dựng DHC 6001552004   659 615   500 000  1 160 000

645 Công ty TNHH tƣ vấn xây dựng Vạn Nhất 6001552967  1 319 231   500 000  1 819 000

646 Công ty TNHH sản xuất thƣơng mại và xây dựng Tùng Bách 6001554185   659 615   500 000  1 160 000

647 Công ty TNHH năng lƣợng Ban Mê 6001554971  1 319 231  2 000 000  3 319 000

648 Công ty TNHH xây dựng  thƣơng mại nội thất Long Văn 6001555220   395 769   500 000   896 000

649 Công ty TNHH đầu tƣ xây dựng Hoa Mai 6001555559   659 615   500 000  1 160 000

650 Công ty TNHH đầu tƣ xây dựng Khang Việt Phát 6001557891  2 638 462   500 000  3 138 000

651 Công ty cổ phần vận tải Thành Lâm Đắk Lắk 6001559063   659 615   700 000  1 360 000

652 Công ty TNHH đầu tƣ xây dựng và thƣơng mại Tây Sơn Đắk Lắk 6001559916   395 769   500 000   896 000

653 Công ty TNHH dầu nhớt Phan Nguyên 6001561873   395 769   500 000   896 000

654 Công ty TNHH xây dựng và nội thất Hoàng Huy 6001562563   659 615   500 000  1 160 000

655 Công ty TNHH xây dựng Vạn Phú Lộc 6001566141   659 615   500 000  1 160 000

656 Hợp tác xã vận tải Rạng Đông 6001567508   659 615   500 000  1 160 000

657 Công ty cổ phần DNS 6001567681   395 769   600 000   996 000

658 Công ty TNHH đầu tƣ xây dựng Nhất Long Phát 6001568117  2 638 462   500 000  3 138 000

659 Công ty TNHH kiến trúc Toàn Phát 6001568156   659 615   500 000  1 160 000

660 Công ty TNHH dịch vụ Thiên Hà xanh 6001568759   659 615   500 000  1 160 000

661 Công ty TNHH xây dựng dịch vụ Gia Hƣng Thịnh 6001569470   659 615   500 000  1 160 000

662 Công ty TNHH xây dựng Thanh Thành Đạt 6001569738   659 615   500 000  1 160 000

663 Công ty TNHH thƣơng mại Phú Qúy Phát 6001569914  1 319 231   600 000  1 919 000

664 Công ty TNHH tƣ vấn thiết kế và xây dựng tổng hợp Kiến Minh 6001569978  2 638 462   500 000  3 138 000

665 Công ty TNHH vận tải Minh TRÍ Đắk Lắk 6001570691   659 615   500 000  1 160 000

666 Hợp tác xã vận tải Tâm Nguyên Phát 6001570853   659 615   500 000  1 160 000

667 Công ty TNHH sản xuất và đầu tƣ Thiên Tâm 6001571462   659 615   500 000  1 160 000

668 Công ty TNHH thƣơng mại sản xuất Phúc Nguyên Đắk Lắk 6001571511   395 769   500 000   896 000

669 Công ty cổ phần đầu tƣ xây dựng ICC Quốc Dũng 6001572219   659 615  1 000 000  1 660 000

670 Công ty TNHH tƣ vấn thiết kế và đầu tƣ xây dựng Phú Khang GIA 6001572427   395 769   500 000   896 000

671 Công ty TNHH thƣơng mại dịch vụ và xây dựng Phúc Tiến Phát 6001572811   395 769   500 000   896 000

672 Công ty TNHH thƣơng mại và xây dựng Bình AN Phát 6001573621   395 769   500 000   896 000

673 Công ty TNHH đầu tƣ xây dựng Thiện Anh 6001573727   659 615   600 000  1 260 000

674 Công ty TNHH xây dựng công trình 68 6001573967   659 615  1 800 000  2 460 000

675 Công ty TNHH CƠ điện lạnh 47 6001574047   395 769  2 000 000  2 396 000

676 Công ty TNHH AEC MÊ KÔNG 6001574569   659 615  1 900 000  2 560 000

677 Công ty TNHH đầu tƣ thƣơng mại dịch vụ Đại Nam  Đắk Lắk 6001574978   395 769   500 000   896 000



678 Công ty TNHH MTV tƣ vấn điện năng lƣợng tái tạo 6001575234   395 769   500 000   896 000

679 Công ty TNHH NHIÊN LIỆU Đắk Lắk 6001575308  1 187 308  2 800 000  3 987 000

680 Công ty TNHH MTV đầu tƣ thƣơng mại và tƣ vấn Ban Mê CENTRAL 6001575717   395 769   600 000   996 000

681 Công ty TNHH đầu tƣ Quốc Vinh 6001575932  1 319 231   600 000  1 919 000

682 Công ty TNHH thƣơng mại vận tải Anh Tuấn Đắk Lắk 6001576622   659 615  1 800 000  2 460 000

683 Công ty TNHH MTV xây dựng và thƣơng mại Vĩnh Toàn Phát 6001576968   659 615  1 800 000  2 460 000

684 Công ty cổ phần giám sát xây dựng Sài Gòn Trƣờng An 6001577351   659 615  1 000 000  1 660 000

685 Công ty TNHH đầu tƣ 559 6001577337   659 615   500 000  1 160 000

686 Công ty TNHH tƣ vấn xây dựng và thƣơng mại Tâm Thái Bình 6001577658   395 769   500 000   896 000

687 Công ty TNHH MTV đầu tƣ và thiết kế xây dựng NHT 6001577778   659 615   500 000  1 160 000

688 Công ty TNHH xây dựng thƣơng mại Hiếu An 6001577841   659 615  1 400 000  2 060 000

689 Công ty TNHH xây dựng khai sáng Ánh Sáng Xanh 6001578404   659 615  1 800 000  2 460 000

690 Công ty TNHH xây dựng AAI 6001579976   395 769   500 000   896 000

691 Công ty TNHH MTV ABC 6001580019   395 769  1 000 000  1 396 000

692 Công ty TNHH thƣơng mại dịch vụ và Du lịch LỢI Phát 6001580153   659 615   500 000  1 160 000

693 Công ty TNHH đầu tƣ và Phát triển Hoàng DAnh 6001581485   659 615   500 000  1 160 000

694 Công ty TNHH xây dựng Thạch Thành 6001582471   659 615  2 400 000  3 060 000

695 Công ty cổ phần xây dựng M.A 6001582591  2 638 462  1 800 000  4 438 000

696 Công ty TNHH xây dựng thƣơng mại Ngọc Thiên Phát 6001583122   659 615   500 000  1 160 000

697 Công ty TNHH tƣ vấn xây dựng Sơn Đạt 6001583355   395 769   500 000   896 000

698 Công ty cổ phần xây dựng công trình Mai Sơn 6001583732  1 319 231  2 000 000  3 319 000

699 Công ty TNHH tƣ vấn  & xây dựng Sơn Hùng Anh 6001583926  1 319 231   800 000  2 119 000

700 Công ty TNHH sản xuất thƣơng mại và XNK Hải Quang 6001583997  1 319 231   500 000  1 819 000

701 Công ty TNHH thiết kế CẢI TẠO XE CƠ GIỚI GIA PHẠM 6001584006   659 615   500 000  1 160 000

702 Công ty TNHH tƣ vấn Phú Phát 6001584528   395 769   500 000   896 000

703 Công ty TNHH đầu tƣ và thƣơng mại Phƣớc Lộc 6001584905   659 615  1 000 000  1 660 000

704 Công ty TNHH dịch vụ hạ tầng mạng Viễn thông STC 6001584831   527 692   500 000  1 028 000

705 Công ty TNHH TM & DV vận tải Tài Đức 6001585017   395 769   500 000   896 000

706 Công ty cổ phần tƣ vấn đầu tƣ xây dựng công trình 1.5 6001585546   659 615  2 000 000  2 660 000

707 Công ty TNHH xây dựng An Phú Đắk Lắk 6001585497   395 769   500 000   896 000

708 Công ty TNHH tƣ vấn và xây dựng Nhật Cƣờng Đắk Lắk 6001585899   395 769  1 000 000  1 396 000

709 Công ty TNHH Hùng Tân Ban Mê 6001585962   659 615   900 000  1 560 000

710 Công ty TNHH đầu tƣ xây dựng HLG 6001586162   659 615   500 000  1 160 000

711 Công ty TNHH TMDV xây dựng LÊ GIA Phát 6001586282   395 769  1 800 000  2 196 000

712 Công ty TNHH đầu tƣ và xây dựng T&A 6001587455   659 615   500 000  1 160 000

713 Công ty TNHH xây dựng công trình Huy Nguyên 6001587656   395 769  1 200 000  1 596 000



714 Công ty TNHH xây dựng thƣơng mại Thái Kiến Nam 6001588201   395 769   760 000  1 156 000

715 Công ty TNHH dầu nhớt Hùng Phát 6001588226   659 615   500 000  1 160 000

716 Công ty TNHH Nhất Trung Đắk Lắk 6001589011   395 769   500 000   896 000

717 Hợp tác xã dịch vụ vận tải Thịnh Cƣờng Đắk Lắk 6001589678   659 615   500 000  1 160 000

718 Công ty TNHH Hòa Thuận Đắk Lắk 6001590225   395 769   600 000   996 000

719 Công ty TNHH xây dựng và Phát triển An Dũng 6001594406   659 615   500 000  1 160 000

720 Công ty TNHH xây dựng Duy Anh Phát 6001597414   659 615   600 000  1 260 000

721 Công ty TNHH xây dựng Cƣờng Ngọc 6001597100   659 615   500 000  1 160 000

722 Công ty TNHH vận tải Hồng Thiên Thanh 6001597083   659 615   500 000  1 160 000

723 Công ty TNHH MTV thƣơng mại & dịch vụ vận tải Hoàng Gia LIMOUSINE 6400382812   659 615   500 000  1 160 000

724 Công ty TNHH xây dựng và dịch vụ Lan Anh 6001599299   395 769   500 000   896 000

725 Công ty TNHH tƣ vấn và xây dựng Vũ Minh Phát 6001600321   395 769  1 000 000  1 396 000

726 Công ty cổ phần xăng dầu Đắk Lắk 6001601149   659 615   600 000  1 260 000

727 Công ty TNHH thƣơng mại và dịch vụ Quốc Khánh Đắk Lắk 6001600459   395 769   500 000   896 000

728 Hợp tác xã vận tải và Du lịch Nam Long 6001602061   659 615   500 000  1 160 000

729 Công ty TNHH TM Long Hải Đắk Lắk 6001601861   659 615  1 600 000  2 260 000

730 Công ty TNHH đầu tƣ xây dựng Điệp Phát 6001603234  2 638 462   780 000  3 418 000

731 Công ty cổ phần xây dựng và thực phẩm Đắk Lắk 6001603227   395 769   500 000   896 000

732 Công ty TNHH Tô Khánh Nhƣ 6001603393   659 615  1 800 000  2 460 000

733 Công ty TNHH GOIXE47 6001603467  3 957 692  1 400 000  5 358 000

734 Công ty TNHH đầu tƣ xây dựng tổng hợp Phú Nhuận 6001604365  2 638 462   780 000  3 418 000

735 Công ty TNHH xây dựng Hoàng Điệp Đắk Lắk 6001604615   395 769  1 000 000  1 396 000

736 Công ty TNHH MTV thƣơng mại và dịch vụ xăng dầu Hoàng Anh 6001604809   527 692   600 000  1 128 000

737 Công ty TNHH đầu tƣ thƣơng mại Trƣờng Thiên Phát 6001605094  2 638 462  1 400 000  4 038 000

738 Công ty TNHH Nhất Tín Ban Mê 6001605182  1 187 308  1 800 000  2 987 000

739 Hợp tác xã dịch vụ vận tải Gia Khang 6001605312   659 615   500 000  1 160 000

740 Công ty cổ phần đầu tƣ thƣơng mại dịch vụ DUBAI 6001606316   659 615  1 800 000  2 460 000

741 Công ty TNHH đầu tƣ xây dựng thƣơng mại dịch vụ HKT 6001606355   395 769   500 000   896 000

742 Công ty TNHH Lâm Phong Tây Nguyên 6001605979  1 319 231  1 000 000  2 319 000

743 Công ty TNHH thiết kế thi công kiến trúc nội thất Hƣng Phát Gia 6001606771  2 638 462   500 000  3 138 000

744 Công ty TNHH xây dựng Thành Đạt An 6001606813   395 769   800 000  1 196 000

745 Công ty TNHH Đoàn Bảo Ngân 6001607239   395 769   600 000   996 000

746 Công ty TNHH TM xây dựng cầu đƣờng Đại Phát 6001607119   395 769  1 000 000  1 396 000

747 Công ty TNHH xây dựng công trình giao thông & dân dụng Đắk Lắk 6001607126  1 583 077  2 000 000  3 583 000

748 Công ty TNHH thƣơng mại Phƣơng Nam Ban Mê 6001609081   659 615   500 000  1 160 000

749 Công ty TNHH xây dựng Lê Đại Thành 6001609130   923 462   500 000  1 423 000



750 Công ty TNHH Hoàng Gia Tây Nguyên 6001608909   659 615   500 000  1 160 000

751 Công ty TNHH thƣơng mại và dịch vụ VANADI 6001609388   659 615   500 000  1 160 000

752 Công ty TNHH xây dựng và dịch vụ SMARTHOME Tiến Cƣờng 6001609620   923 462   500 000  1 423 000

753 Công ty TNHH xây dựng N-T Ban Mê 6001609726   395 769   500 000   896 000

754 Công ty TNHH Tân Lợi Ban Mê 6001610954   395 769   500 000   896 000

755 Công ty TNHH kiến trúc nội thất AK HOME 6001610986  2 638 462   500 000  3 138 000

756 Công ty TNHH Phát triển ĐẤT xanh 6001611235   395 769  1 000 000  1 396 000

757 Công ty TNHH Hƣng Phúc Trƣờng 6001611588   395 769   500 000   896 000

758 Công ty TNHH dịch vụ xây dựng thƣơng mại Lâm HÀ 6001611700   659 615   800 000  1 460 000

759 HTX vận tải Cơ Giới Tây Nguyên 6001611813   659 615   500 000  1 160 000

760 Công ty TNHH xây dựng KHOA Châu 6001612038   395 769   500 000   896 000

761 Công ty TNHH xây dựng - thƣơng mại Thuận Châu 6001612366   395 769  1 000 000  1 396 000

762 Công ty TNHH MTV xây dựng Quy Hoàng 6001613070   395 769   500 000   896 000

763 Công ty TNHH tƣ vấn - dịch vụ và xây dựng Bình Vinh 6001613190   395 769   600 000   996 000

764 Công ty TNHH đầu tƣ xây dựng thƣơng mại tổng hợp Đại Thắng GROUP 6001613722  2 638 462  2 000 000  4 638 000

765 Công ty TNHH MTV xây dựng TẤN SỸ 6001614236  1 319 231   500 000  1 819 000

766 Công ty cổ phần THÁI Bình Hƣng 6001614797  1 319 231   500 000  1 819 000

767 Hợp tác xã vận tải An Phát 6001615293   659 615   500 000  1 160 000

768 Công ty TNHH thiết bị thang máy ELECTRIC 6001615536   395 769   500 000   896 000

769 Công ty cổ phần Phát triển xây dựng Minh Lâm 6001615783   659 615  1 500 000  2 160 000

770 Công ty TNHH thiết kế - đầu tƣ - xây dựng nhà xanh 6001615945   659 615  1 800 000  2 460 000

771 Công ty TNHH tƣ vấn xây dựng Ánh Dƣơng BMT 6001617036   395 769   500 000   896 000

772 Công ty TNHH thƣơng mại và xây dựng Huy Bách 6001617484   395 769   500 000   896 000

773 Công ty TNHH thƣơng mại & kiến trúc xây dựng TQT 6001618382   659 615  1 000 000  1 660 000

774 Công ty TNHH đầu tƣ xây dựng tổng hợp Phú Đạt 6001619097   527 692   500 000  1 028 000

775 Công ty TNHH MTV LTC 6001619354   395 769   500 000   896 000

776 Hợp tác xã Kinh doanh vận tải Tốt và Rẻ 6001620180   659 615  2 000 000  2 660 000

777 Công ty TNHH vận tải thƣơng mại Long Vân LIMOUSINE 6001620751  1 319 231  2 000 000  3 319 000

778 Công ty TNHH Hoàng Gia BMT 6001620825   395 769   500 000   896 000

779 Công ty TNHH xây dựng An Phát Đắk Lắk 6001621307   395 769  1 010 000  1 406 000

780 Công ty TNHH Phƣơng Anh BMT 6001623287   659 615   500 000  1 160 000

781 Công ty TNHH xây dựng và thƣơng mại APT 6001623777   395 769   500 000   896 000

782 Công ty TNHH xây dựng Kim Sa 6001624308   395 769   600 000   996 000

783 Công ty TNHH sản xuất-thƣơng mại -dịch vụ Nhật Anh 6001624467   659 615   500 000  1 160 000

784 Công ty TNHH Khang Minh Ban Mê 6001624530  2 638 462   800 000  3 438 000

785 Công ty TNHH SX & TM Thành Đạt DOOR 6001624812   395 769   640 000  1 036 000



786 Công ty TNHH tƣ vấn và xây dựng HTC Đắk Lắk 6001624851   395 769  1 000 000  1 396 000

787 Công ty cổ phần địa ốc Đắk Lắk 6001624900  2 638 462   500 000  3 138 000

788 Công ty TNHH Nam Thủ Đô 6001624869   395 769   500 000   896 000

789 Công ty TNHH xây dựng Hoa Phƣơng 6001625252   395 769   600 000   996 000

790 Công ty TNHH xây dựng và bất động sản Hoàng Việt 6001625284   395 769   500 000   896 000

791 Công ty TNHH vận tải Rạng Đông Ban Mê 6001625453   395 769  1 000 000  1 396 000

792 Công ty cổ phần Dƣơng Gia Đắk Lắk 6001625485   527 692   500 000  1 028 000

793 Công ty TNHH đầu tƣ xây dựng và thƣơng mại Hoàng Hiếu 6001625527   659 615  1 000 000  1 660 000

794 Công ty cổ phần tƣ vấn thiết kế và đầu tƣ xây dựng HD LINE 6001622999   659 615  1 800 000  2 460 000

795 Công ty TNHH MTV  TV Phú Quý 6001625710   395 769   500 000   896 000

796 Công ty TNHH Đăk Hải Giang 6001625823  1 187 308   500 000  1 687 000

797 Công ty TNHH thƣơng mại dịch vụ thiết bị Phú An Khang 6001626168   659 615   500 000  1 160 000

798 Công ty TNHH tƣ vấn và xây dựng Xuân Hòa 6001626231   395 769   500 000   896 000

799 Hợp tác xã vận tải Đồng Tiến 6001626344   659 615   500 000  1 160 000

800 Công ty TNHH xây dựng và kỹ thuật Non 6001626400   395 769   940 000  1 336 000

801 Công ty TNHH TMXD Vĩnh Nguyên 6001626961   395 769  1 000 000  1 396 000

802 Công ty TNHH xây dựng công trình TIHACO 6001626915   395 769  1 980 000  2 376 000

803 Công ty TNHH thƣơng mại và đầu tƣ Quang Hƣng 6001627524   395 769  1 000 000  1 396 000

804 Công ty cổ phần tƣ vấn đầu tƣ xây dựng Thịnh Long 6001627690   395 769  1 800 000  2 196 000

805 Công ty TNHH xây dựng Hoàng Sơn Tây Nguyên 6001627732  1 187 308   500 000  1 687 000

806 Công ty TNHH dầu nhớt Hƣng Thịnh 6001627926   659 615   500 000  1 160 000

807 Công ty TNHH MTV 668 Đắk Lắk 6001628581   395 769  1 000 000  1 396 000

808 Công ty TNHH T&C Ban Mê 6001629095  2 638 462   500 000  3 138 000

809 Công ty TNHH Thịnh Phát LIMOUSINE 6001629419   659 615  1 000 000  1 660 000

810 Công ty TNHH xây dựng và địa ốc Hƣng Gia Phát 6001630125   659 615   800 000  1 460 000

811 Công ty TNHH xây dựng và thƣơng mại Nhật Phú 6001632080   659 615  1 000 000  1 660 000

812 Công ty TNHH tƣ vấn đầu tƣ và xây dựng Đăk Lê 6001632154  1 978 846  1 900 000  3 879 000

813 Công ty TNHH TM DV Hoàng Châu BMT 6001632309   395 769   500 000   896 000

814 Công ty TNHH bất động sản và xây dựng Đại Phúc 6001633687   659 615   500 000  1 160 000

815 Công ty TNHH công nghệ môi Trƣờng Ban Mê xanh 6001634962  2 638 462   500 000  3 138 000

816 Công ty TNHH XDTM Phan Anh 6001637106   395 769   500 000   896 000

817 Công ty TNHH XD TMDV Hồng Phát 6001646647   659 615  2 000 000  2 660 000

818 Công ty TNHH đầu tƣ xây dựng Thống Nhất 6001646950   659 615   500 000  1 160 000

819 Công ty TNHH xây dựng & thƣơng mại Tiến Thịnh Ban Mê 6001646982   659 615   980 000  1 640 000

820 Công ty TNHH xây dựng An Tây 6001649006   659 615   900 000  1 560 000

821 Công ty TNHH MTV thƣơng mại Tín Thịnh Phát Đắk Lắk 6001649542   659 615   500 000  1 160 000



822 Công ty TNHH tƣ vấn thiết kế & xây dựng KT – Hoàng Thành 6001649503   395 769   500 000   896 000

823 Công ty TNHH TV&XD Tuấn Phát 6001649609   395 769   500 000   896 000

824 Công ty TNHH nội thất KARAOKE Sơn Hà 6001649870   659 615   500 000  1 160 000

825 Công ty TNHH tƣ vấn xây dựng kỹ thuật Hoàng Phát 6001650019   659 615   500 000  1 160 000

826 Công ty TNHH TMDV VT Thiên Ân 6001650001   395 769  1 000 000  1 396 000

827 Công ty TNHH xây dựng và địa ốc Tân Phát 6001650058  2 638 462  1 000 000  3 638 000

828 Công ty TNHH đầu tƣ xây dựng nội thất Phúc Khang 6001650675   659 615   500 000  1 160 000

829 Công ty cổ phần xây dựng Thiên Ân Tây Nguyên 6001651527   395 769  1 000 000  1 396 000

830 Công ty TNHH dịch vụ Nhà Đất Đăk Nguyên 6001651580   659 615   700 000  1 360 000

831 Công ty TNHH TV TK Thiên Kim 6001651647   659 615   600 000  1 260 000

832 Công ty TNHH XDTM Thanh Phú 6001651686   395 769   500 000   896 000

833 Công ty TNHH xây dựng thƣơng mại dịch vụ H2D 6001652182   395 769   500 000   896 000

834 Công ty TNHH đầu tƣ thƣơng mại dịch vụ Phú Hƣng 6001652312   395 769   500 000   896 000

835 Công ty TNHH MTV xây dựng Đại Phát 6001652785   659 615   500 000  1 160 000

836 Công ty TNHH thƣơng mại Tín Nghĩa Tây Nguyên 6001652873   659 615   500 000  1 160 000

837 Công ty TNHH dịch vụ xây dựng và đo đạc Phong Sơn 6001652859   659 615   500 000  1 160 000

838 Công ty cổ phần môi Trƣờng Mạnh Tùng 6001653450   659 615   500 000  1 160 000

839 Công ty TNHH kiến trúc và xây dựng HPB 6001653429   659 615   500 000  1 160 000

840 Công ty TNHH đầu tƣ Minh Việt 6001653210   395 769   500 000   896 000

841 Công ty TNHH MTV Hoàng An Phát 6001653690   659 615   500 000  1 160 000

842 Công ty TNHH tƣ vấn thƣơng mại xây dựng Phú Long 6001654165   659 615   500 000  1 160 000

843 Công ty TNHH đầu tƣ và xây dựng TM An Gia Phát 6001654133   395 769   500 000   896 000

844 Công ty TNHH MTV thƣơng mại Tín Thịnh Phát Ban Mê 6001654447   395 769   500 000   896 000

845 Công ty TNHH XDDV Việt Tiến Phát 6001654454   659 615   500 000  1 160 000

846 Công ty TNHH kiến trúc xây dựng Tâm Phúc 6001654567   659 615   500 000  1 160 000

847 Công ty TNHH xây dựng Mộc Nhi 6001654535   659 615   500 000  1 160 000

848 Công ty TNHH tƣ vấn xây dựng Nhật Nguyên 6001654817   395 769   500 000   896 000

849 Công ty TNHH SUPERSHIP Đắk Lắk 6001655105   659 615   500 000  1 160 000

850 Công ty TNHH TM - DV - XD Nguyễn Khôi 6001655352   395 769   500 000   896 000

851 Công ty TNHH Thiên Lộc Phát Tây Nguyên 6001655313   659 615   500 000  1 160 000

852 Công ty TNHH dịch vụ vận tải hành khách và xăng dầu Ý Vy 6001655183   659 615   500 000  1 160 000

853 Công ty TNHH xây dựng và môi Trƣờng Hoàng Phát 6001655514   659 615   500 000  1 160 000

854 Công ty TNHH MTV Hùng Thiên Vân 6001655578   659 615   500 000  1 160 000

855 Công ty TNHH xây dựng TL Đắk Lắk 6001655761   659 615   500 000  1 160 000

856 Công ty TNHH TM - DV Hàng Không BMT 6001655867   659 615   500 000  1 160 000

857 Công ty cổ phần Đắk Dƣơng 6001655842  3 957 692   500 000  4 458 000



858 Công ty TNHH xây dựng thƣơng mại Cƣờng Tiến Đạt 6001655803   659 615   500 000  1 160 000

859 Công ty TNHH dịch vụ tƣ vấn và xây dựng Nguyên Hƣng 6001655923   659 615   500 000  1 160 000

860 Công ty TNHH tƣ vấn xây dựng Tài Nguyên 6001656596   659 615   500 000  1 160 000

861 Công ty TNHH xây dựng  & Trang trí nội thất kiến trúc Nhiệt Đới 6001657381   659 615   500 000  1 160 000

862 Công ty TNHH thƣơng mại và dịch vụ vận tải Hoàng Thiên Ân 6001657906   659 615   500 000  1 160 000

863 Công ty TNHH đầu tƣ và xây dựng AQ 6001657896  1 319 231   500 000  1 819 000

864 Công ty TNHH xây dựng năng lƣợng xanh 6001658000   395 769   500 000   896 000

865 Công ty TNHH than hoạt tính Long Phú Thành 6001659371   659 615   500 000  1 160 000

866 Công ty TNHH MTV đầu tƣ Thành Tín 6001659702  1 319 231   500 000  1 819 000

867 Công ty TNHH dịch vụ vận tải Nam Huy 6001660049   659 615   500 000  1 160 000

868 Công ty TNHH ĐTXD Tân Thành 6001660105   659 615   500 000  1 160 000

869 Công ty TNHH thiết kế xây dựng T CONCEPT 6001660384   659 615   500 000  1 160 000

870 Công ty TNHH xây dựng - thƣơng mại - dịch vụ Kim 6001660426   659 615   500 000  1 160 000

871 Công ty TNHH Long Quang 6001660377   659 615   500 000  1 160 000

872 Công ty TNHH xây dựng Ban Mê 6001660218   659 615   500 000  1 160 000

873 Công ty TNHH SOLAR 247 6001660722   659 615   500 000  1 160 000

874 Công ty TNHH xây dựng Đạt Nhân 6001660666   659 615   500 000  1 160 000

875 Công ty TNHH SX-TM-DV Phúc Hƣng 6001660747   659 615   500 000  1 160 000

876 Công ty TNHH EPOWER 6001660810   659 615   500 000  1 160 000

877 Công ty TNHH TM DV XD Đồng Tiến 6001660955   659 615   500 000  1 160 000

878 Công ty TNHH Hòa Sơn Trang 6001661003   395 769   500 000   896 000

879 Công ty cổ phần Phúc Lạc HOME 6001661243   395 769   500 000   896 000

880 Công ty cổ phần đầu tƣ thiết kế & xây dựng Sài Gòn HOUSE 6001661451   395 769   500 000   896 000

881 Công ty cổ phần xây dựng Đại Ngàn 6001662208   659 615   500 000  1 160 000

882 Công ty TNHH thƣơng mại - xây dựng DC LAND 6001662293   659 615   500 000  1 160 000

883 Công ty TNHH VT XD Anh Phát 6001662381   659 615   500 000  1 160 000

884 Công ty TNHH công nghệ Phát triển PLAN 6001662656  2 638 462   500 000  3 138 000

885 Công ty cổ phần BẾN XE tổng hợp Đắk Lắk 6001663191  1 319 231   500 000  1 819 000

886 Công ty TNHH XD Hồng Mã 6001663353   659 615   500 000  1 160 000

887 Công ty TNHH SX - TM Minh Quân BMT 6001663956   659 615   500 000  1 160 000

888 Công ty TNHH thƣơng mại và xây dựng Nhi Bảo Ngọc 6001664131   659 615   500 000  1 160 000

889 Công ty TNHH Nguyễn Đông Hƣng 6001664149   659 615   500 000  1 160 000

890 Công ty TNHH viễn thông Hải Hùng 6001664653   659 615   500 000  1 160 000

891 Công ty TNHH than Tây Nguyên 6001664861   659 615   500 000  1 160 000

892 Công ty TNHH MTV vận tải Bốn Mùa 6001664879   659 615   500 000  1 160 000

893 Công ty TNHH Đặng GIA LAND Đắk Lắk 6001665093   395 769   500 000   896 000



894 Hợp tác xã dịch vụ vận tải Thiên Bảo 6001665008  1 319 231   500 000  1 819 000

895 Công ty TNHH TMDV Hoàng Gia Bảo 6001664981   659 615   500 000  1 160 000

896 Công ty TNHH tƣ vấn và xây dựng ROADVN 6001665382   395 769   500 000   896 000

897 Công ty TNHH thƣơng mại dịch vụ Phƣơng Anh Minh 6001665858   659 615   500 000  1 160 000

898 Công ty TNHH XD Nhật Vƣợng 6001665865  1 978 846   500 000  2 479 000

899 Công ty TNHH thƣơng mại dịch vụ Hoàng Hiền 6001666001   659 615   500 000  1 160 000

900 Công ty TNHH MTV xây dựng và dịch vụ Hà Sơn 6001665791   659 615   500 000  1 160 000

901 Công ty TNHH đầu tƣ và Phát triển xây dựng Tân Đại Thắng 6001666354   395 769   500 000   896 000

902 Công ty TNHH đầu tƣ An Tâm 6001666386   659 615   500 000  1 160 000

903 Công ty TNHH xây dựng Hoàng Chiến 6001666347   659 615   500 000  1 160 000

904 Công ty TNHH năng lƣợng BAZAN 6001666403   659 615   500 000  1 160 000

905 Công ty TNHH cơ khí xây dựng An Nguyên 6001666509   395 769   500 000   896 000

906 Công ty TNHH đầu tƣ Phát triển xây dựng XAYALO 6001666499  1 319 231   500 000  1 819 000

907 Công ty cổ phần năng lƣợng tái tạo QP 6001666682  1 319 231   500 000  1 819 000

908 Công ty TNHH MTV thƣơng mại dịch vụ An Huy 6001666812  1 319 231   500 000  1 819 000

909 Công ty TNHH đầu tƣ Phát triển Dƣơng Gia Phát 6001666717   659 615   500 000  1 160 000

910 Công ty TNHH tƣ vấn xây dựng Lực Minh 6001666989  2 638 462   500 000  3 138 000

911 Công ty TNHH điện mặt trời Châu Âu 6001667157   659 615   500 000  1 160 000

912 Công ty TNHH xây dựng Hải Tây Nguyên 6001667069  1 319 231   500 000  1 819 000

913 Công ty TNHH xây dựng Hƣng Nam 6001667220   659 615   500 000  1 160 000

914 Công ty cổ phần đầu tƣ xây dựng LTD 6001667534   659 615   500 000  1 160 000

915 Công ty TNHH tƣ vấn xây dựng Xuân Trƣờng 6001667615   659 615   500 000  1 160 000

916 Công ty TNHH tƣ vấn xây dựng TCON 6001667559   659 615   500 000  1 160 000

917 Công ty TNHH tƣ vấn xây dựng Hƣng Nguyên Phát 6001667608   659 615   500 000  1 160 000

918 Công ty TNHH TMDV HTC 6001668217   659 615   500 000  1 160 000

919 Công ty TNHH dịch vụ & thƣơng mại Minh Anh Đắk Lắk 6001668383   659 615   500 000  1 160 000

920 Công ty TNHH tƣ vấn xây dựng T.V.M 6001668376   659 615   500 000  1 160 000

921 Công ty TNHH XD & TM DV Thiện Nhân 6001667647   659 615   500 000  1 160 000

922 Công ty cổ phần TMT CONSULTING 6001668520   659 615   500 000  1 160 000

923 Công ty TNHH kiến trúc xây dựng HDA 6001669098   659 615   500 000  1 160 000

924 Công ty TNHH OBELIX MEDIA 6001669443   659 615   500 000  1 160 000

925 Công ty TNHH xây dựng Yến Nguyệt 6001669362   659 615   500 000  1 160 000

926 Công ty cổ phần ĐTXD Thành An 6001669482   659 615   500 000  1 160 000

927 Công ty TNHH TM Tân Thành Phát 6001669757   659 615   500 000  1 160 000

928 Công ty TNHH xây dựng Hữu Phƣớc 6001669796   659 615   500 000  1 160 000

929 Công ty TNHH xây dựng HD Ánh Dƣơng 6001669997   659 615   500 000  1 160 000



930 Công ty TNHH VT - TK Phạm Gia 6001670551   659 615   500 000  1 160 000

931 Công ty TNHH xây dựng CIENCO 47 6001670512   659 615   500 000  1 160 000

932 Công ty TNHH thiết kế thi công nội thất và xây dựng Nguyên Lê 6001670576   659 615   500 000  1 160 000

933 Công ty TNHH xây dựng và bất động sản Hƣng Phát Lộc 6001670897   659 615   500 000  1 160 000

934 Công ty TNHH Trân Yến Phát 6001670939   659 615   500 000  1 160 000

935 Công ty TNHH xăng dầu Hạnh Thúy 6001670921   659 615   500 000  1 160 000

936 Công ty TNHH xây dựng Nguyên Khang Ban Mê 6001671234   659 615   500 000  1 160 000

937 Công ty TNHH thƣơng mại xây dựng Trang trí nội thất Xuân Dũng 6001671428   659 615   500 000  1 160 000

938 Công ty TNHH MTV xây dựng và thƣơng mại Phú Thịnh 6001671555   659 615   500 000  1 160 000

939 Công ty TNHH tƣ vấn xây dựng Khánh Hƣng 6001671611   659 615   500 000  1 160 000

940 Công ty TNHH MTV BMT Đức Trọng 6001672238   659 615   500 000  1 160 000

941 Công ty TNHH xây dựng Tuấn Thành Phát 6001672421   659 615   500 000  1 160 000

942 Công ty TNHH kiến trúc và nội thất NHÀ xanh 6001672319   659 615   500 000  1 160 000

943 Công ty TNHH công nghệ Viễn thông Tây Nguyên 6001673016   659 615   500 000  1 160 000

944 Công ty TNHH THÁI Khang Tây Nguyên 6001673182   659 615   500 000  1 160 000

945 Công ty TNHH đầu tƣ & Phát triển PM 6001673369   659 615   500 000  1 160 000

946 Công ty cổ phần đầu tƣ và Phát triển VNC 6001673351   659 615   500 000  1 160 000

947 Công ty TNHH điện năng lƣợng mặt trời Thành Khang 6001673640   659 615   500 000  1 160 000

948 Công ty TNHH STARTUP COFFICE 6001673873   659 615   500 000  1 160 000

949 Công ty TNHH MTV mỹ thuật Tiến Đạt 6001675655   659 615   500 000  1 160 000

950 Công ty TNHH đầu tƣ XD TM DV HIỆP LỰC 6001675750   659 615   500 000  1 160 000

951 Công ty TNHH xây dựng Phƣớc Nguyên Ban Mê 6001677846   659 615   500 000  1 160 000

952 Công ty TNHH Hà Ý 6001679064   659 615   500 000  1 160 000

953 Công ty cổ phần XD và TM Toàn Phát 6001679459   659 615   500 000  1 160 000

954 Công ty TNHH Trung Hiếu BMT 6001679522   659 615   500 000  1 160 000

955 Công ty TNHH TMDV Quang Khôi 6001679480   659 615   500 000  1 160 000

956 Công ty TNHH MTV xây dựng và thƣơng mại Hoàng Linh 6001680020   659 615   500 000  1 160 000

957 Công ty TNHH đầu tƣ và xây dựng Tân Hoàng Đông 6001680285   659 615   500 000  1 160 000

958 Công ty TNHH Đại Nguyên Thuận 6001681169   659 615   500 000  1 160 000

959 Công ty TNHH An Phú BMT 6001681063   659 615   500 000  1 160 000

960 Công ty TNHH TM XD An Thịnh 6001681257   659 615   500 000  1 160 000

961 Công ty TNHH xây dựng kiến Đắk Lắk 6001680831   659 615   500 000  1 160 000

962 Công ty TNHH Bình An Phƣớc 6001681458   659 615   500 000  1 160 000

963 Công ty TNHH quản lý CASINO 6001681680   659 615   500 000  1 160 000

964 Công ty TNHH XD Hồng Phong 6001681962   659 615   500 000  1 160 000

965 Công ty TNHH hai thành viên Tâm Tín 6001682388   659 615   500 000  1 160 000



966 Công ty TNHH tƣ vấn - thiết kế 1988.DESIGN 6001682155   659 615   500 000  1 160 000

967 Công ty TNHH TM-DV-XD Hoàng An Phát 6001682370   659 615   500 000  1 160 000

968 Công ty TNHH xây dựng và Quảng cáo Đức Phúc 6001682349   659 615   500 000  1 160 000

969 Công ty TNHH MTV xây dựng Anh Bình 6001682557   659 615   500 000  1 160 000

970 Công ty TNHH MTV ĐẮK HUẾ CONSTRUCTION 6001682620   659 615   500 000  1 160 000

971 Công ty TNHH Thành Hƣng Ban Mê 6001682807   659 615   500 000  1 160 000

972 Công ty TNHH thiết kế & sản xuất GO HOME 6001682684   659 615   500 000  1 160 000

973 Công ty TNHH thƣơng mại - đầu tƣ - xây dựng Hƣơng Hà 6001683060   659 615   500 000  1 160 000

974 Công ty TNHH thƣơng mại & dịch vụ TL 6001683078   659 615   500 000  1 160 000

975 Công ty TNHH xây dựng Phú Hƣng Ban Mê 6001683198   659 615   500 000  1 160 000

976 Công ty TNHH MTV Shenlong 6001683247   659 615   500 000  1 160 000

977 Công ty TNHH Thăng Long Ban Mê 6001683409   659 615   500 000  1 160 000

978 Công ty TNHH MTV Phú Hải BMT 6001683663   659 615   500 000  1 160 000

979 Công ty TNHH TM Đăng Nguyên 6001683712   659 615   500 000  1 160 000

980 Công ty TNHH dịch vụ thƣơng mại xây dựng cầu đƣờng Z51 6001683769   659 615   500 000  1 160 000

981 Công ty TNHH C&C Ban Mê 6001683776   659 615   500 000  1 160 000

982 Công ty TNHH tƣ vấn xây dựng Nghĩa Trung 6001683938   659 615   500 000  1 160 000

983 Công ty TNHH dầu nhớt Phú Thuận Thiên 6001683857   659 615   500 000  1 160 000

984 Công ty TNHH TVXD Hoàn Mỹ 6001684071   659 615   500 000  1 160 000

985 Công ty TNHH MTV Lam Nguyên 6001684089   659 615   500 000  1 160 000

986 Công ty TNHH đầu tƣ và xây dựng BCI 6001684184   659 615   500 000  1 160 000

987 Công ty TNHH Trang trí nội thất và Quảng cáo LUXURY 6001684385   659 615   500 000  1 160 000

988 Công ty TNHH Đức Phát BMT 6001684201   659 615   500 000  1 160 000

989 Công ty TNHH xây dựng và cơ khí HCH 6001684667   659 615   500 000  1 160 000

990 Công ty TNHH Trƣờng Bảo BMT 6001684681   659 615   500 000  1 160 000

991 Công ty TNHH tƣ vấn đầu tƣ Tiến Minh 6001684755   659 615   500 000  1 160 000

992 Công ty TNHH TMXD Thuận Thiên Phát 6001684995   659 615   500 000  1 160 000

993 Công ty TNHH tƣ vấn xây dựng TÂM Bình An 6001684787   659 615   500 000  1 160 000

994 Công ty TNHH Hùng Tiến Phát 6001684843   659 615   500 000  1 160 000

995 Công ty TNHH  MTV Huy Phát 6001684628   659 615   500 000  1 160 000

996 Công ty TNHH tƣ vấn thiết kế xây dựng 75 6001685050   659 615   500 000  1 160 000

997 Công ty cổ phần WINNEW 6001685068   659 615   500 000  1 160 000

998 Công ty TNHH tƣ vấn và Phát triển Nam Nguyên 6001685364   659 615   500 000  1 160 000

999 Công ty TNHH đầu tƣ DGD 6001685484   659 615   500 000  1 160 000

1.000 Công ty TNHH vận chuyển bệnh nhân Minh Châu 6001685565   659 615   500 000  1 160 000

1.001 Công ty TNHH tƣ vấn & xây dựng Ngọc Sang 6001685741   659 615   500 000  1 160 000



1.002 Công ty TNHH MTV xăng dầu Đắk Lắk 6001685646   659 615   500 000  1 160 000

1.003 Công ty TNHH TRƢƠNG Minh Đạt 6001685808   659 615   500 000  1 160 000

1.004 Công ty TNHH SXTM kỹ thuật Ý Việt 6001685822   659 615   500 000  1 160 000

1.005 Công ty TNHH TMDV Đại Tân Phát 6001685893   659 615   500 000  1 160 000

1.006 Công ty TNHH dịch vụ Quốc Phong 6001685910   659 615   500 000  1 160 000

1.007 Công ty TNHH tƣ vấn Nhƣ Việt 6001686311   659 615   500 000  1 160 000

1.008 Công ty cổ phần xây lắp Trung Nam 6001686343   659 615   500 000  1 160 000

1.009 Công ty TNHH tƣ vấn xây dựng kiến Việt 6001686544   659 615   500 000  1 160 000

1.010 Công ty TNHH TM & XD Hoàng Phát 6001686664   659 615   500 000  1 160 000

1.011 Cty TNHH TM Đăng Khoa 6000325626  1 319 231   847 305  2 167 000

1.012 Công ty TNHH thƣơng mại Hòa Thuận 6000349835   791 538  7 202 013  7 994 000

1.013 Quỹ tín dụng nhân dân Cƣ Êbur 6000236119  1 846 923  19 637 421  21 484 000

1.014 Quỹ tín dụng nhân dân Hoà Khánh 6000314871  1 978 846  14 434 937  16 414 000

1.015 Công ty TNHH Phúc Sƣơng 6000398511  1 055 385  2 778 188  3 834 000

1.016 Quỹ Tín Dụng ND cao su ĐăkLăk 6000251692  7 519 615  100 000 000  107 520 000

1.017 Công ty TNHH thƣơng mại Bá Thành 6000235852  1 319 231  4 787 913  6 107 000

1.018 Công ty cổ phần du lịch Công Đoàn Ban Mê 6000235073  4 881 154  2 029 012  6 910 000

1.019 Công ty TNHH MTV In Đắk Lắk 6000235154  2 110 769  12 112 730  14 223 000

1.020 Công ty TNHH xây dựng-dịch vụ Phƣơng Tây 6000235958   395 769   976 851  1 373 000

1.021 Doanh nghiệp tƣ nhân Nguyên Nhi 6000175000   659 615   959 574  1 619 000

1.022 Công ty TNHH thƣơng mại Thiên Phát 6000235820    0  1 368 573  1 369 000

1.023 Công ty TNHH nông sản Tiến Thịnh 6000201451   527 692  3 057 488  3 585 000

1.025 Công ty TNHH thƣơng mại nông sản Tiến Phát 6000235732   395 769  8 257 087  8 653 000

1.026 Công ty cổ phần  Thống Nhất 6000403835   395 769  9 424 562  9 820 000

1.027 Công ty TNHH đầu tƣ Du lịch và thƣơng mại ĐAM SAN 6000371728  3 957 692  13 342 378  17 300 000

1.028 Công ty TNHH dƣợc phẩm Quốc tế 6000420044  4 617 308  10 421 118  15 038 000

1.029 Công ty TNHH khách sạn Cát Phú 6000203931   791 538  1 113 963  1 906 000

1.030 Công ty TNHH thƣơng mại Phúc Minh 6000420076  3 430 000  23 481 394  26 911 000

1.031 Doanh nghiệp tƣ nhân thƣơng mại và dịch vụ Bốn Triệu 6000397980   527 692  1 143 812  1 672 000

1.032 Công ty cổ phần Đại Hùng 6000234898   791 538  43 022 673  43 814 000

1.033 Quỹ tín dụng nhân dân Hoà Thắng 6000234513  1 583 077  13 343 468  14 927 000

1.034 Công ty TNHH Hiệp Thịnh Đắk Lắk 6000242070   263 846  1 239 495  1 503 000

1.035 DNTN Thanh Bình 6000387319   395 769   500 000   896 000

1.036 DNTN thƣơng mại Lâm Hải 6000448868  1 187 308  2 061 586  3 249 000

1.037 Công ty TNHH Dawa 6000417806  12 664 615  2 510 414  15 175 000

1.038 Công ty TNHH tin học Quang Anh 6000425331  1 319 231  5 296 165  6 615 000



1.039 Công ty TNHH thƣơng mại và Quảng cáo Ánh Sáng 6000397613   659 615   616 685  1 276 000

1.040 Công ty TNHH bệnh viện đa khoa Thiện Hạnh 6000429907  103 559 615  57 172 106  160 732 000

1.041 Công ty TNHH MTV Thuận Phúc 6000431977  9 894 231  13 958 217  23 852 000

1.042 Công ty TNHH Vùng Cao 6000449501   263 846   500 000   764 000

1.043 Công ty TNHH MTV thƣơng mại dịch vụ Hoàng Quyến 6000428935  5 145 000  18 582 703  23 728 000

1.044 Doanh nghiệp tƣ nhân Trí Phát 6000427498   131 923   500 000   632 000

1.045 HTX TM & DV Hoàng Lộc 6000325016  5 804 615  31 056 375  36 861 000

1.046 Cty TNHH TM & dịch vụ PTM 6000434103  5 936 538  3 343 400  9 280 000

1.047 Cty cổ phần sản xuất thƣơng mại và dịch vụ Đoàn Kết 6000411949  3 034 231  21 453 954  24 488 000

1.048 DNTN Phát triển phần mềm máy vi tính AS 6000432522   263 846   500 000   764 000

1.049 Doanh nghiệp tƣ nhân thƣơng mại Ngọc Đỉnh 6000348648  1 187 308  1 187 641  2 375 000

1.050 Công ty TNHH thƣơng mại và dịch vụ điện Phong Thành 6000440629   527 692   847 511  1 375 000

1.051 DNTN Ga Ra 72 6000420414    0   500 000   500 000

1.052 Doanh nghiệp tƣ nhân khách sạn Mai Anh 6000420421   659 615  3 250 176  3 910 000

1.053 Công ty cổ phần thƣơng mại - Du lịch Tây Nguyên 6000242257  2 770 385  2 061 451  4 832 000

1.054 Doanh nghiệp tƣ nhân Sao Sáng 6000430797   131 923   500 000   632 000

1.055 Công ty TNHH Ban Mê 6000411931  1 978 846  5 139 291  7 118 000

1.056 Quỹ tín dụng nhân dân Tân Hoà 6000406850  3 298 077  15 285 971  18 584 000

1.057 Công ty TNHH xây dựng Nam Hải 6000441566  1 451 154  3 560 719  5 012 000

1.058 Công ty TNHH xây dựng cầu đƣờng Tây Nguyên 6000235997  3 298 077  1 339 597  4 638 000

1.059 Công ty TNHH du lịch sinh thái Bản Đôn 6000371407  1 187 308   917 949  2 105 000

1.060 Doanh nghiệp tƣ nhân In Thanh 6000400432   923 462   500 000  1 423 000

1.061 Công ty TNHH Toàn Diện 6000453610   395 769   500 000   896 000

1.062 Công ty TNHH dƣợc phẩm Tây Nguyên 6000454533  1 055 385   500 000  1 555 000

1.063 Trƣờng Trung cấp Trƣờng Sơn 6000456322  5 145 000   500 000  5 645 000

1.064 Công ty TNHH Minh Sáng 0303266633  2 638 462  3 716 443  6 355 000

1.065 Công ty TNHH  Hồng Thành 6000456308  1 319 231   500 000  1 819 000

1.066 Công ty TNHH dƣợc phẩm Gia Nguyên 6000460086   791 538  2 727 977  3 520 000

1.067 Công ty cổ phần xây dựng và thƣơng mại Ama HRin 6000461435    0  1 081 541  1 082 000

1.068 Công ty TNHH R 199 6000459683  1 055 385   500 000  1 555 000

1.069 Công ty TNHH Hùng Anh 6000467081  1 187 308  1 071 400  2 259 000

1.070 Công ty TNHH tƣ vấn và xây dựng Sao Khuê 6000466810   791 538   840 716  1 632 000

1.071 Công ty TNHH sản xuất thƣơng mại dịch vụ Mặc Vi 6000466585   527 692   516 194  1 044 000

1.072 Nhà Khách Tỉnh Đắk Lắk 6000462809  4 617 308  4 557 501  9 175 000

1.073 Trung tâm thông tin và Thống kê khoa học và công nghệ tỉnh ĐắkLắk 6000473254  1 451 154   500 000  1 951 000

1.074 Công ty TNHH dƣợc phẩm Thiên Phúc 6000473247    0  3 737 030  3 737 000



1.075 Doanh nghiệp tƣ nhân AQUA 6000484175   923 462   500 000  1 423 000

1.076 Doanh nghiệp tƣ nhân Sông Trà 6000477844  1 583 077   500 000  2 083 000

1.077 Công ty cổ phần năng lƣợng PPF SOLAR Việt Nam 6000483245  1 055 385   500 000  1 555 000

1.078 Công ty TNHH Phát Đạt 6000486045  1 451 154   500 000  1 951 000

1.079 Công ty TNHH tin học Phƣớc HẢI 6000484168   263 846   911 772  1 176 000

1.080 Công ty TNHH khách sạn - Du lịch Hoang Long 6000489102   527 692   940 713  1 468 000

1.081 DNTN Ban Mê xanh 6000491768   263 846   500 000   764 000

1.082 Trung tâm giáo dục nghề nghiệp Tây Nguyên 6000499608   791 538   567 813  1 359 000

1.083 Công ty TNHH Tiến Lợi 6000513394  1 583 077  1 084 932  2 668 000

1.084 Công ty TNHH công nghệ xanh 6000513299   263 846   597 089   861 000

1.085 Công ty TNHH thƣơng mại - dịch vụ Hoàng Lộc 6000513450  5 672 692  7 900 876  13 574 000

1.086 Công ty TNHH tin học Nano 6000513877  2 638 462   500 000  3 138 000

1.087 Công ty TNHH sản xuất và dịch vụ Đắc Hải 6000511340  2 638 462  1 397 645  4 036 000

1.088 HTX thƣơng mại dịch vụ Thái Bình 6000511358   395 769   500 000   896 000

1.089 Công ty TNHH Hoàng Đại 6000514020    0  1 150 119  1 150 000

1.090 Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ Cic 6000513690   263 846   500 000   764 000

1.091 Công ty TNHH thƣơng mại và dịch vụ Phƣơng HẠNH 6000512376  4 881 154  2 732 377  7 614 000

1.092 Doanh nghiệp tƣ nhân khách sạn Minh Tâm 6000517222   527 692   781 522  1 309 000

1.093 Công ty TNHH tin học Viễn thông Spc 6000516211   659 615   587 409  1 247 000

1.094 Doanh nghiệp tƣ nhân Xiếc Ca Nhạc Sao Đỏ 6000516229   263 846   500 000   764 000

1.095 Trung Tâm Văn Hoá - thông tin Tỉnh ĐăkLăk 6000556101  8 047 308   500 000  8 547 000

1.096 Trƣờng THCS Hùng Vƣơng 6000588336  6 728 077   500 000  7 228 000

1.097 Trƣờng trung học cơ sở Hòa Khánh 6000585695  5 145 000   500 000  5 645 000

1.098 Công ty TNHH thƣơng mại và dịch vụ Sáng Tạo 6000581228   791 538  1 274 313  2 066 000

1.099 Công ty TNHH thƣơng mại và Du lịch Thành Ngọc 6000572216   527 692  1 162 258  1 690 000

1.100 Công ty TNHH thƣơng mại và Du lịch Thanh Lịch 6000560556  4 089 615  4 936 188  9 026 000

1.101 Trƣờng Trung Học Cơ Sở Huỳnh Thúc Kháng 6000588350  6 464 231   500 000  6 964 000

1.102 Trƣờng Trung học cơ sở Tân Lợi 6000591829  9 366 538   500 000  9 867 000

1.103 Trƣờng Trung học cơ sở Trần Hƣng Đạo 6000595661  7 915 385   500 000  8 415 000

1.104 Trƣờng THCS Lƣơng Thế Vinh TP.Buôn Ma Thuột 6000591924  7 519 615   500 000  8 020 000

1.105 Trƣờng Trung học cơ sở Lê Lợi 6000591836  5 145 000   500 000  5 645 000

1.106 Công ty TNHH Kim Sơn 6000592300  2 242 692  3 178 096  5 421 000

1.107 Công ty TNHH thƣơng mại Trƣờng Hƣng 6000595654    0   616 396   616 000

1.108 Công ty TNHH tin học Công Thành 6000595608   791 538   500 000  1 292 000

1.109 Trƣờng mần non Hoa Phƣợng 6000619520  1 583 077   500 000  2 083 000

1.110 Công ty TNHH thƣơng mại - dịch vụ Phát triển công nghệ CPC 6000625066  1 978 846  1 208 185  3 187 000



1.111 Công ty cổ phần TẤN Phát 6000597997   791 538   981 609  1 773 000

1.112 Trƣờng Trung học cơ sở Hòa Xuân 6000613198  3 825 769   500 000  4 326 000

1.113 Công ty TNHH thƣơng mại và dịch vụ kỹ thuật Nhật Quang 6000641406   659 615   500 000  1 160 000

1.114 Công ty TNHH MTV Anh Hùng (Chuyển Trụ Sở Chính Từ Tỉnh Gia Lai) 5900413873   395 769   956 208  1 352 000

1.115 Đài Truyền Thanh Tp.Buôn Ma Thuột 6000639527  3 693 846   500 000  4 194 000

1.116 Công ty TNHH MTV Quảng cáo H&H 6000652951   659 615  1 316 101  1 976 000

1.117 Công ty TNHH Trùng Dƣơng 6000646531   659 615   546 222  1 206 000

1.118 Công ty cổ phần dƣợc Anh Việt 6000647983   395 769  1 106 659  1 502 000

1.119 Công ty cổ phần Đức Anh 6000650961  1 319 231  2 968 404  4 288 000

1.120 Công ty TNHH hai thành viên Lan Anh 6000656321   131 923   806 126   938 000

1.121 Công ty TNHH Hoàng Lan 6000651926  1 055 385   500 000  1 555 000

1.122 Trƣờng THPT Lê Duẩn 6000657050  10 421 923   500 000  10 922 000

1.123 Công ty TNHH khách sạn - Du lịch Hoàng Phúc 6000651933   395 769  1 837 870  2 234 000

1.124 Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ, vệ sỹ chuyên nghiệp Đại Hải 6000657815  25 856 923   937 336  26 794 000

1.125 Công ty TNHH ong mật Phúc Vinh 6000670076    0   500 000   500 000

1.126 Công ty TNHH An Vinh 6000663618  1 055 385  5 445 533  6 501 000

1.127 Công ty TNHH công nghệ Việt 6000665862  1 319 231   868 516  2 188 000

1.128 Doanh nghiệp tƣ nhân dịch vụ Việt Thắng 6000666351   527 692   500 000  1 028 000

1.129 Công ty TNHH tin học Ánh Dƣơng 6000703412  2 242 692  2 823 193  5 066 000

1.130 Công ty TNHH thƣơng mại Anh Đạt 6000700468   395 769  5 895 682  6 291 000

1.131 Doanh nghiệp tƣ nhân Trƣờng Đạt 6000701535    0   500 000   500 000

1.132 Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ KHỞI Long 6000701567  1 055 385   500 000  1 555 000

1.133 Công ty TNHH THU NHƠN 6000691069   791 538  1 129 889  1 921 000

1.134 Công ty TNHH Viễn thông Cao Nguyên 6000700789  16 886 154  3 198 955  20 085 000

1.135 Công ty TNHH thƣơng mại dịch vụ Tuấn Nghĩa 6000705064   923 462   500 000  1 423 000

1.136 Công ty cổ phần đầu tƣ Phát triển Nhật Quang 6000702874  11 873 077  2 553 806  14 427 000

1.137 Công ty cổ phần tƣ vấn đầu tƣ và đào tạo Tri Thức Trẻ 0102638497  6 068 462   500 000  6 568 000

1.138 Công ty TNHH Phƣơng Bình 6000706364   791 538  1 349 116  2 141 000

1.139 Công ty TNHH Quang Hảo 6000706420  1 319 231   500 000  1 819 000

1.140 Công ty TNHH thƣơng mại - dịch vụ T&T 6000725744  1 319 231   500 000  1 819 000

1.141 Công ty TNHH MTV mỹ thuật 6000725751   659 615   500 000  1 160 000

1.142 Công ty TNHH MTV Trƣờng Ngọc 6000717990   395 769  7 509 352  7 905 000

1.143 Công ty TNHH truyền thông Đắk Lắk 24h 6000715263   263 846   500 000   764 000

1.144 Công ty TNHH MTV Quảng cáo Sóc Nâu 6000724003   131 923   500 000   632 000

1.145 Công ty TNHH MTV thƣơng mại và dịch vụ Mêhycô 6000750028  2 374 615  8 012 784  10 387 000

1.146 Công ty TNHH Ban Mai (Chuyển Đổi Từ: Công ty TNHH MTV Ban Mai) 6000748491   263 846  1 327 491  1 591 000



1.147 Công ty TNHH thƣơng mại Hoa Đào 6000741295   659 615  1 217 231  1 877 000

1.148 Công ty TNHH LIÊN KẾT NÔNG DÂN 6000741337    0  1 348 865  1 349 000

1.149 Công ty cổ phần Kim Thịnh 6000740573  1 187 308  2 931 051  4 118 000

1.150 Công ty TNHH Quang Vinh 6000742838  1 978 846   500 000  2 479 000

1.151 Công ty cổ phần dƣợc phẩm Hải Nam 6000742482   923 462  2 750 419  3 674 000

1.152 Công ty cổ phần dƣợc phẩm ÂU CƠ 6000738983  1 319 231  1 751 200  3 070 000

1.153 Công ty TNHH MTV thƣơng mại - dịch vụ Hải âu 6000746790   263 846   572 929   837 000

1.154 Doanh nghiệp tƣ nhân sản xuất - thƣơng mại Sơn Hải 6000756291   131 923  1 495 022  1 627 000

1.155 Doanh nghiệp tƣ nhân in ấn Quảng cáo Xuân Bình 6000750324   395 769   500 000   896 000

1.156 Công ty TNHH thƣơng mại dịch vụ Hồng Hòa 6000783753  1 055 385  1 767 600  2 823 000

1.157 Công ty TNHH Tứ Xuyên 6000756421  3 825 769  12 673 745  16 500 000

1.158 Công ty TNHH Trƣờng Khuyên 6000766349   923 462  2 034 827  2 958 000

1.159 Công ty TNHH MTV Kiên Cƣờng 6000771878    0   860 183   860 000

1.160 Công ty TNHH MTV dịch vụ bảo vệ - VỆ SỸ ĐNT 6000763429  1 319 231   500 000  1 819 000

1.161 Công ty TNHH thƣơng mại và dịch vụ Nhật Hoàng 6000773258  15 171 154  9 587 662  24 759 000

1.162 Công ty TNHH Âu Việt 6000804604   395 769   761 169  1 157 000

1.163 Công ty TNHH thƣơng mại Anh Tú 6000799577   527 692  67 622 511  68 150 000

1.164 DNTN Tĩnh ánh 6000806601   659 615   500 000  1 160 000

1.165 Công ty TNHH thƣơng mại dịch vụ Trƣơng Gia 6000826559   395 769  1 502 093  1 898 000

1.166 Công ty TNHH giải pháp công nghệ Hành Tinh Số 6000826566   659 615   500 000  1 160 000

1.167 Công ty TNHH thƣơng mại dịch vụ Phúc Thiên 6000820074   395 769  2 324 879  2 721 000

1.168 Doanh nghiệp tƣ nhân In Ấn và Quảng cáo Trọng Hải 6000815518   395 769   500 000   896 000

1.169 Công ty cổ phần đầu tƣ Phát triển Hoàng Sơn Đắk Lắk 6000843346   659 615  19 886 083  20 546 000

1.170 Công ty TNHH thƣơng mại - Quảng cáo Mắt Việt 6000874369  1 319 231   961 946  2 281 000

1.171 Trƣờng mần Non tƣ thục 1 Tháng 6 6000897542  5 804 615  1 649 388  7 454 000

1.172 Công ty TNHH Hoàng Đại Dƣơng 6000874337  4 221 538  5 376 866  9 598 000

1.173 Doanh nghiệp tƣ nhân Garage Sài Gòn 6000904285   659 615   500 000  1 160 000

1.174 Doanh nghiệp tƣ nhân Đức Phú 6000902802   659 615   500 000  1 160 000

1.175 Cty TNHH MTV in Anh Minh Đắk Lắk 6000902859  1 055 385   500 000  1 555 000

1.176 Công ty TNHH MTV Tầm Nhìn 6000911204   791 538  1 070 098  1 862 000

1.177 Trƣờng tiểu học tƣ thục Nguyễn Khuyến 6000907198  2 110 769  1 863 766  3 975 000

1.178 Trƣờng Mần Non tƣ thục Hoa Ngọc Lan 6000897454   527 692   500 000  1 028 000

1.179 Công ty TNHH MTV thƣơng mại và dịch vụ Bảo An 6000907430  4 089 615  2 668 042  6 758 000

1.180 Công ty TNHH MTV Hoàng THÁI Sơn 6000925824  1 319 231  7 264 812  8 584 000

1.181 Công ty TNHH MTV thƣơng mại và dịch vụ Viên điện tử 6000916587   659 615  1 081 953  1 742 000

1.182 Trƣờng Tiểu Học Âu Cơ 6000928494  1 846 923   500 000  2 347 000



1.183 Trƣờng Trung Hoc Cơ Sở EaTu 6000928529  3 561 923   500 000  4 062 000

1.184 Công ty TNHH Vpco 6000931909   659 615   500 000  1 160 000

1.185 Trƣờng Tiểu Học Phú Vinh 6000930630  2 110 769   500 000  2 611 000

1.186 Trƣờng Trung Học Cơ Sở Hoà Phú 6000928423  5 936 538   500 000  6 437 000

1.187 Công ty TNHH Đại Long Phát 6000931352  1 319 231  1 500 000  2 819 000

1.188 Trƣờng Tiểu Học Ngô Quyền 6000928712  6 596 154   500 000  7 096 000

1.189 Trƣờng THCS Trần Quang Diệu 6000924041  7 915 385   500 000  8 415 000

1.190 Trƣờng Tiểu Học Văn Lang 6000933423  2 242 692   660 408  2 903 000

1.191 Công ty TNHH Bảo NHI 6000929674   263 846  9 804 135  10 068 000

1.192 Cty TNHH MTV thƣơng mại dịch vụ P&P 6000938319   791 538   500 000  1 292 000

1.193 Trƣờng Tiểu Học Tô Hiệu 6000935082  6 332 308   500 000  6 832 000

1.194 Trƣờng Tiểu Học Lê Lai 6000933504  2 770 385   500 000  3 270 000

1.195 Trƣờng Tiểu Học Phan Chu Trinh 6000933670  5 936 538   500 000  6 437 000

1.196 Trƣờng Tiểu Học Lê Ngọc Hân 6000938573  5 013 077   500 000  5 513 000

1.197 Trƣờng Tiểu Học Nguyễn Thị Định 6000938580  3 298 077   500 000  3 798 000

1.198 Trƣờng Trung Học Cơ Sở Đoàn Thị Điểm 6000938534  7 783 462   500 000  8 283 000

1.199 Công ty TNHH dƣợc & vật tƣ Y Tế Cao Nguyên 6000944471   791 538   500 000  1 292 000

1.200 Công ty TNHH Khúc Vũ 6000969927   527 692   927 737  1 455 000

1.201 Doanh nghiệp tƣ nhân thiết kế Quảng cáo Vũ Phong 8031413308   263 846   500 000   764 000

1.202 Công ty cổ phần Thái Hòa Buôn Ma Thuột 6000950718   395 769  18 753 305  19 149 000

1.203 Công ty TNHH MTV xây dựng Thanh Tuấn 6001015313   659 615  3 665 810  4 325 000

1.204 Trƣờng Tiểu Học Lý Thƣờng Kiệt 6000959855  3 957 692   500 000  4 458 000

1.205 Công ty TNHH thƣơng mại Đức Minh 6001019156  1 846 923  4 170 649  6 018 000

1.206 Công ty TNHH MTV tin học và truyền thông Đông Dƣơng 6001016331   395 769   500 000   896 000

1.207 Công ty TNHH xây dựng thƣơng mại và dịch vụ HIỆP THẠNH 6001017649   659 615   916 226  1 576 000

1.208 Công ty TNHH Quang Nhật 6001022656  1 055 385   500 000  1 555 000

1.209 Công ty TNHH MTV Cẩm Dƣơng 6001018272    0   687 261   687 000

1.210 Công ty TNHH in ấn Quảng cáo Quang Việt 6001028993   791 538   500 000  1 292 000

1.211 Trƣờng THCS Phan Chu Trinh 6001024029  8 311 154   500 000  8 811 000

1.212 Công ty TNHH MTV Thiện Bảo Lâm 6001025382   659 615   500 000  1 160 000

1.213 Công ty TNHH chế biến cà phê Việt Trung 6001033094  1 978 846   500 000  2 479 000

1.214 Trƣờng Tiểu Học Tô Vĩnh Diện 6001046375  3 034 231   500 000  3 534 000

1.215 Công ty TNHH Thiên Mã 6001043769   659 615   500 000  1 160 000

1.216 Công ty TNHH Chiến Lƣợc xanh 6001041497    0   718 436   718 000

1.217 Công ty TNHH đầu tƣ công nghệ Hƣng Việt 6001050068   263 846   500 000   764 000

1.218 Công ty TNHH MTV dịch vụ bảo vệ Duy Anh 6001038416  9 498 462   508 569  10 007 000



1.219 Trƣờng THCS Nguyễn Thị Minh Khai 6001046304  5 276 923   500 000  5 777 000

1.220 Trƣờng Tiểu Học Nguyễn Bá Ngọc 6001046294  3 430 000   500 000  3 930 000

1.221 Công ty TNHH thƣơng mại - dịch vụ Viễn thông Hoàng Kim 6001054898   131 923   500 000   632 000

1.222 Công ty TNHH MTV Văn Phong 6001057899  8 706 923   500 000  9 207 000

1.223 Doanh nghiệp tƣ nhân thƣơng mại Quỳnh Hƣơng 6001068315  4 353 462  5 962 921  10 316 000

1.224 Công ty TNHH MTV Minpy 6001074478   131 923   500 000   632 000

1.225 Công ty TNHH MTV thƣơng mại Minh Huyền 6001074647  2 110 769  1 754 643  3 865 000

1.226 Văn phòng Công chứng Đắklắk 6001077165  2 506 538   577 102  3 084 000

1.227 Công ty TNHH Huynh Đệ 6001077944   527 692  3 474 686  4 002 000

1.228 Công ty TNHH phòng khám đa khoa MEDIC Đất Việt 6001078754  4 221 538  1 191 573  5 413 000

1.229 Công ty TNHH khoáng sản Thiên An 6001081210  5 276 923  2 522 579  7 800 000

1.230 Công ty TNHH MTV Phát triển Cộng Đồng 6001081517  1 583 077  1 847 336  3 430 000

1.231 Công ty cổ phần dịch vụ đấu giá Trung Nam 6001081820   791 538   500 000  1 292 000

1.232 Trƣờng Tiểu Học Nguyễn Viết Xuân 6001085529  5 145 000   500 000  5 645 000

1.233 Công ty TNHH thƣơng mại dịch vụ tin học Hoàng Dũng 6001095968   791 538   500 000  1 292 000

1.234 Công ty TNHH MTV Trí Nhật 6001124577   131 923  1 458 953  1 591 000

1.235 Công ty TNHH Ý Việt 6001124739    0   500 000   500 000

1.236 Trƣờng mầm non tƣ thục Hoa Cúc 6001133885  5 276 923   500 000  5 777 000

1.237 Công ty TNHH MTV Hoàng Nhật Đắk Lắk 6001134007   923 462   500 000  1 423 000

1.238 Công ty cổ phần bất động sản Nhật Nam 6001182593  1 055 385   500 000  1 555 000

1.239 Công ty TNHH Tâm Long Thắng 6001167563  2 374 615   500 000  2 875 000

1.240 Công ty TNHH khách sạn Nam Nguyên 6001184590   395 769   617 169  1 013 000

1.241 Công ty TNHH Hùng Cƣờng Ban Mê 6001184992   527 692   500 000  1 028 000

1.242 Công ty TNHH VÙNG công nghệ 6001179128   659 615   546 343  1 206 000

1.243 Công ty TNHH tin học Thái Cơ 6001173574   659 615   500 000  1 160 000

1.244 Trƣờng mầm non tƣ thục Hoạ Mi 6001162251  11 345 385  2 873 793  14 219 000

1.245 Trƣờng THDL Nguyễn Bỉnh Khiêm 6001165397  17 809 615  6 537 229  24 347 000

1.246 Công ty cổ phần thiết kế & Quảng cáo Ban Mê 6001197102   659 615   500 000  1 160 000

1.247 Công ty TNHH thƣơng mại gia vị Đắk Lắk 6001149282   263 846   997 757  1 262 000

1.248 Công ty TNHH thƣơng mại và dịch vụ Tấn Gia Linh 6001215009   659 615  2 583 546  3 243 000

1.249 Công ty TNHH YA YƢƠNG AYUN 6001213530  1 055 385  1 195 304  2 251 000

1.250 Công ty TNHH MTV Ôtô Vạn Thành 6001164788   395 769   500 000   896 000

1.251 Doanh nghiệp tƣ nhân GARAGE ÔTÔ Phú Phát 6001148024  1 715 000   500 000  2 215 000

1.252 Trƣờng Mần Non tƣ thục Hoa Hoàng Anh 6001165407  1 055 385   500 000  1 555 000

1.253 Công ty TNHH MTV An Đức Đạt 6001139196    0   500 000   500 000

1.254 Công ty TNHH xây dựng và dịch vụ kỹ thuật Hải Anh 6001149363   263 846   500 000   764 000



1.255 Công ty TNHH khách sạn Ban Mê xanh 6001223063    0  2 004 286  2 004 000

1.256 Công ty TNHH MTV Sao Mơ 6001227188   791 538   500 000  1 292 000

1.257 Công ty TNHH MTV thƣơng mại và dịch vụ Màu Đỏ 6001231459   659 615   500 000  1 160 000

1.258 Chi nhánh Công ty cổ phần Y Tế Quang Minh tại Tây Nguyên 0102277113-001  1 846 923  3 029 448  4 876 000

1.259 Công ty TNHH MTV Phát triển giáo dục Trí Tuệ Ban Mê 6001269420   791 538   500 000  1 292 000

1.260 Công ty cổ phần đầu tƣ và đào tạo nhân lực TRÍ Việt 6001270095  12 268 846  6 867 877  19 137 000

1.261 Công ty TNHH thƣơng mại và dịch vụ Trần Kim Ban Mê 6001274702    0   500 000   500 000

1.262 Doanh nghiệp tƣ nhân thƣơng mại Mai Quang Vinh 6001274773    0  2 061 030  2 061 000

1.263 Doanh nghiệp tƣ nhân BIA Mỹ Hạnh 6001275505  1 715 000  1 084 447  2 799 000

1.264 Công ty TNHH SX - TM - DV Thiên Phƣớc 6001277220   131 923  2 517 905  2 650 000

1.265 Công ty TNHH ĐK - Khải Minh Phƣơng 6001277213    0   500 000   500 000

1.266 Công ty TNHH Tuấn Dƣơng Ban Mê 6001278111  1 055 385   738 479  1 794 000

1.267 Doanh nghiệp tƣ nhân Cƣờng Phát Thịnh 6001278545   263 846   500 000   764 000

1.268 Công ty TNHH thƣơng mại Hạnh Phát Đạt 6001283496    0   880 097   880 000

1.269 Công ty TNHH CHÁNH Kim Nhung 6001283489   659 615   500 000  1 160 000

1.270 Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ-Vệ Sỹ Chuyên Nghiệp Hải Lƣu 6001284789  2 374 615   504 778  2 879 000

1.271 Trƣờng Tiểu học Bùi Thị Xuân 6001292187  3 166 154   500 000  3 666 000

1.272 Công ty TNHH công nghệ Nhất Phƣơng 6001308119   263 846   500 000   764 000

1.273 Văn phòng Luật sƣ Hồ Ngọc Hùng 6001312362   263 846   500 000   764 000

1.274 Văn phòng Luật sƣ Tân An 6001322762   131 923   500 000   632 000

1.275 Công ty TNHH XNK QUANTUM 6001329038  1 451 154  2 354 397  3 806 000

1.276 Trƣờng Tiểu Học Nguyễn Huệ 6001330442  2 242 692   500 000  2 743 000

1.277 Công ty cổ phần thƣơng mại dịch vụ Tây Sơn Ban Mê 6001331164   659 615   500 000  1 160 000

1.278 Công ty TNHH Đại Cƣờng GOOD TO GREAT 6001336677   131 923   500 000   632 000

1.279 Công ty TNHH MTV thƣơng mại Tuyến Dung 6001336719   659 615   500 000  1 160 000

1.280 Công ty TNHH MTV thƣơng mại dịch vụ Du lịch Daktour 6001336645    0   500 000   500 000

1.281 Công ty TNHH thƣơng mại dịch vụ HTP-TECH 6001342102   527 692   500 000  1 028 000

1.282 Công ty TNHH thƣơng mại công nghệ và đầu tƣ Hoàng Sơn 6001360341   659 615   500 000  1 160 000

1.283 Công ty TNHH Pasoft 6001361810   791 538   500 000  1 292 000

1.284 Trƣờng mầm non Thắng Lợi 6001362187  3 430 000   500 000  3 930 000

1.285 Doanh nghiệp tƣ nhân thƣơng mại và sản xuất Bao Bì Mai Thành 6001362331   659 615   500 000  1 160 000

1.286 Trƣờng mầm non Tân Thành 6001362998  2 242 692   500 000  2 743 000

1.287 Công ty TNHH thƣơng mại dịch vụ Liên Việt Phát 6001363208   395 769  2 727 903  3 124 000

1.288 Trƣờng mầm non 10-3 6001363857  5 672 692   500 000  6 173 000

1.289 Trƣờng mầm non Khánh Xuân 6001364579  3 957 692   500 000  4 458 000

1.290 Trƣờng mầm non Hoa Pơ Lang 6001364586  5 804 615   500 000  6 305 000



1.291 Doanh nghiệp tƣ nhân Karaoke Lợi Trang Iv 6001372918   263 846   500 000   764 000

1.292 Trƣờng Tiểu học Y Wang 6001378564  2 770 385   500 000  3 270 000

1.293 Trƣờng mầm non Tân An 6001378620  2 770 385   500 000  3 270 000

1.294 Trƣờng mầm non Tân Lập 6001378645  2 242 692   500 000  2 743 000

1.295 Trƣờng mầm non Hòa Thuận 6001379014  4 221 538   500 000  4 722 000

1.296 Trƣờng mầm non EaKao 6001379039  3 298 077   500 000  3 798 000

1.297 Trƣờng mầm non Hòa Xuân 6001379046  2 506 538   500 000  3 007 000

1.298 Công ty TNHH tổ chức sự kiện Sao Việt Nguyên 6001379247  1 319 231   500 000  1 819 000

1.299 Trƣờng THCS Nguyễn Trƣờng Tộ 6001379423  5 013 077   500 000  5 513 000

1.300 Văn phòng Luật sƣ Nguyễn Mai Hiệp 6001380179   263 846   500 000   764 000

1.301 Công ty TNHH Viễn thông Thành Dũng 6001380186   131 923   500 000   632 000

1.302 Công ty TNHH ĐA SẮC 6001380958   659 615   500 000  1 160 000

1.303 Văn phòng Luật sƣ Thanh Nhàn 6001381091   131 923   500 000   632 000

1.304 Công ty TNHH sản xuất & dịch vụ Phú Ân 6001381084  1 319 231   719 612  2 039 000

1.305 Công ty TNHH môi Trƣờng và trắc địa Hƣng Thịnh 6001382867   659 615   500 000  1 160 000

1.306 Công ty cổ phần TMDV Nguyên Khang 0106155645   659 615  1 023 996  1 684 000

1.307 Công ty TNHH thiết bị điện BAZAN 6001383003    0   500 000   500 000

1.308 Công ty TNHH công nghệ VŨ Phát 6001383395    0   500 000   500 000

1.309 Trƣờng phổ thông dân tộc nội trú Trung học cơ sở Thành phố BMT 6001383684  3 298 077   500 000  3 798 000

1.310 Công ty TNHH in ấn Anh Vân 6001384494   659 615   500 000  1 160 000

1.311 Công ty CP Y5CAFE Đắk Lắk 6001385554   527 692   500 000  1 028 000

1.312 Văn phòng Luật sƣ THT 6001385829   263 846   500 000   764 000

1.313 Công ty TNHH Thắng Trƣờng 6001385635  1 187 308   500 000  1 687 000

1.314 Công ty TNHH dƣợc phẩm Quốc tế Thành Phát 6001385723  1 319 231   500 000  1 819 000

1.315 Công ty TNHH kỹ thuật thiết bị Y Tế & Tự Động Hóa Đại Phong 6001386251    0   500 000   500 000

1.316 Công ty TNHH tin học Minh Phát 6001387576  1 055 385   533 396  1 589 000

1.317 Công ty TNHH sự kiện Thiên HÀ Đắk Lắk 6001388146  1 055 385   500 000  1 555 000

1.318 Công ty TNHH đào tạo Âu Mỹ 6001390931  1 451 154   500 000  1 951 000

1.319 Công ty cổ phần bất động sản Hƣng GIA Khang 6001391660   923 462   500 000  1 423 000

1.320 Công ty TNHH ĐẮK AN 6001392791   263 846   500 000   764 000

1.321 Công ty TNHH TÂM dƣợc Tây Nguyên 6001393918  1 319 231  1 074 440  2 394 000

1.322 Công ty TNHH thƣơng mại dịch vụ Garage Auto 72 6001393957  3 430 000  2 388 319  5 818 000

1.323 Công ty TNHH thƣơng mại dịch vụ Hƣơng Khuê 6001393996   527 692   500 000  1 028 000

1.324 Công ty TNHH đầu tƣ Mai Thành 6001394252  1 583 077  2 029 358  3 612 000

1.325 Văn phòng công chứng Tây Nguyên 6001394566  2 506 538   500 000  3 007 000

1.326 Công ty TNHH D&T Coffee 6001394598   395 769   500 000   896 000



1.327 TRÚC AN - Chi nhánh Công ty TNHH TRÚC Lâm Anh 6001385508-001   263 846   500 000   764 000

1.328 Công ty TNHH XNK Tân Thịnh Phƣớc 6001394710   263 846  7 931 402  8 195 000

1.329 Doanh nghiệp tƣ nhân nông sản Thanh An 6001395601    0   692 591   693 000

1.330 Công ty TNHH thƣơng mại Huy Khánh 6001395898   659 615  4 302 980  4 963 000

1.331 Công ty TNHH nông sản Mai Hằng 6001396073    0   500 000   500 000

1.332 Công ty TNHH Vƣơng Trí Thành 6001398190    0   500 000   500 000

1.333 Công ty TNHH nông sản Trọng Hiền 6001398377   263 846  4 259 479  4 523 000

1.334 Công ty TNHH MTV nông sản Quang Hiệp 6001398793   263 846  1 607 663  1 872 000

1.335 Công ty TNHH thƣơng mại nông sản Tiến Quý 6001399204   131 923   739 214   871 000

1.336 Công ty TNHH cà phê Châu Hà 6001399476   395 769  1 660 663  2 056 000

1.337 Công ty TNHH sản xuất thƣơng mại và dịch vụ Lạc Sơn 6001399349   263 846   915 818  1 180 000

1.338 Công ty TNHH MTV cà phê Minh Phát 6001399684    0   847 474   847 000

1.339 Công ty TNHH Ngô Phúc Vinh 6001399966   659 615  1 392 750  2 052 000

1.340 Công ty TNHH MTV nông sản Ngọc Ngà 6001402009   527 692   532 025  1 060 000

1.341 Công ty TNHH nông sản Văn Hiền 6001407913   263 846   500 000   764 000

1.342 Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ Trịnh Lƣu 6001408868  12 928 462   500 000  13 428 000

1.343 Doanh nghiệp tƣ nhân thƣơng mại Hoàng Anh Phúc 6001412335   395 769   500 000   896 000

1.344 Công ty TNHH thƣơng mại Anh Minh Đắk Lắk 6001419066  2 506 538  2 345 920  4 852 000

1.345 Công ty TNHH Hải Nam Trần 6001424838  1 451 154   500 000  1 951 000

1.346 Công ty TNHH thƣơng mại - Quảng cáo & nội thất kiến vàng 6001431169   791 538  1 023 677  1 815 000

1.347 Công ty TNHH thƣơng mại và nông sản Đức Mạnh 6001432243   659 615  8 417 527  9 077 000

1.348 Công ty TNHH dịch vụ Viễn thông Việt Phƣơng 6001436304   131 923   500 000   632 000

1.349 Công ty cổ phần giáo dục mầm non Thiên Nga 6001438502   527 692   500 000  1 028 000

1.350 Chi nhánh Tại Đắk Lắk - Công ty TNHH đầu tƣ văn hóa Khải Hoàn 0312516600-001  2 506 538   500 000  3 007 000

1.351 Doanh nghiệp tƣ nhân dịch vụ khách sạn Hồng Kông 6001444986   659 615   570 056  1 230 000

1.352 Công ty TNHH Phát triển phần mềm Con Đƣờng Sáng Đắk Lắk 6001446020  50 262 692  2 061 971  52 325 000

1.353 Công ty TNHH thƣơng mại nông sản Lộc Nhung 6001446863   527 692   500 000  1 028 000

1.354 Công ty TNHH cà phê Phúc Đạt 6001446976    0   500 000   500 000

1.355 Công ty TNHH nông sản Anh Duy 6001447659   131 923  1 249 227  1 381 000

1.356 Công ty TNHH nông sản Thiên Tân 6001449134  1 583 077  2 193 645  3 777 000

1.357 Công ty TNHH thƣơng mại dịch vụ xuất khẩu Tài Nguyên 6001449455    0   500 000   500 000

1.358 Công ty TNHH khai thác cát Đoàn Kết 6001449688   131 923   500 000   632 000

1.359 Doanh nghiệp tƣ nhân khách sạn Hoàng Trà 6001449952   263 846   500 000   764 000

1.360 Công ty TNHH dịch vụ Nông Lâm nghiệp Hồng Giang 6001449977    0   537 369   537 000

1.361 Công ty TNHH tƣ vấn Phát triển Tây Nguyên 6001454462  2 902 308   923 290  3 826 000

1.362 Công ty TNHH thƣơng mại dịch vụ Auto Thanh Bình 6001486390   131 923   500 000   632 000



1.363 Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ Tây Nguyên 6001488750  2 242 692   500 000  2 743 000

1.364 Trung tâm giáo dục nghề nghiệp Damsan 6001492203  1 715 000   568 652  2 284 000

1.365 Công ty TNHH môi Trƣờng Lâm Phát 6001495437   263 846   500 000   764 000

1.366 Công ty TNHH xây dựng thƣơng mại dịch vụ Gia Luận 6001495860  2 374 615   500 000  2 875 000

1.367 Công ty cổ phần Hợp tác Quốc tế TANICO 6001496744  7 519 615   693 360  8 213 000

1.368 Công ty TNHH dịch vụ Kim Thái Dƣơng 6001496889   659 615   500 000  1 160 000

1.369 Doanh nghiệp tƣ nhân Quảng cáo Kiên Cƣờng 6001497593   791 538   500 000  1 292 000

1.370 Trƣờng mầm non tƣ thục Thế Giới xanh 6001497628   263 846   500 000   764 000

1.371 Công ty TNHH tƣ vấn môi Trƣờng Tây Nguyên xanh 6001498413   263 846   500 000   764 000

1.372 Công ty TNHH công nghệ truyền thông Sao Việt 6001498815   263 846   500 000   764 000

1.373 Công ty TNHH cà phê Thiên Ân 6001498999    0   500 000   500 000

1.374 Công ty TNHH thƣơng mại dịch vụ điện - điện lạnh Thanh Tuấn 6001500101  3 430 000  2 411 219  5 841 000

1.375 Công ty TNHH LIÊN Phú Hƣng 6001500253  1 583 077  1 581 205  3 164 000

1.376 Chi nhánh Công ty cổ phần nông nghiệp AN GIANG TẠI Tây Nguyên 0312388162-001   659 615   500 000  1 160 000

1.377 Công ty TNHH Quảng cáo Thiên Đại 6001501401   659 615   500 000  1 160 000

1.378 Công ty TNHH MTV Horse 6001502162  1 319 231   500 000  1 819 000

1.379 Công ty TNHH MTV thƣơng mại dịch vụ In Khánh 6001502155   659 615   500 000  1 160 000

1.380 Công ty TNHH thƣơng mại và dịch vụ Quảng cáo AN Thịnh 6001502236   659 615   500 000  1 160 000

1.381 Công ty TNHH Phƣớc THỌ AN Bình 6001502765  1 978 846   500 000  2 479 000

1.382 Công ty TNHH thƣơng mại dịch vụ nông sản VẠN AN 6001502740   263 846   500 000   764 000

1.383 Công ty TNHH MTV xây dựng dịch vụ thƣơng mại Tiến SAnh 6001502758   263 846   544 861   809 000

1.384 Trung Tâm Phát triển Nông Thôn Tây Nguyên 6001504434   923 462   500 000  1 423 000

1.385 Công ty TNHH Phát triển giáo dục Nam Việt CEO 6001504681   395 769   500 000   896 000

1.386 Công ty TNHH MTV thƣơng mại dịch vụ Trúc Diễm 6001506181   263 846   500 000   764 000

1.387 Công ty TNHH NÔNG Lâm nghiệp Đức Huy 6001506304  3 825 769  1 343 018  5 169 000

1.388 Công ty TNHH thƣơng mại khoáng sản Tây Nguyên 6001507428    0   500 000   500 000

1.389 Doanh nghiệp tƣ nhân An Nhiên Bình 6001508534  1 319 231  2 577 607  3 897 000

1.390 Công ty TNHH đầu tƣ Tín Nhân 6001510068   659 615   520 830  1 180 000

1.391 Công ty TNHH Quảng cáo xây dựng Nga Đại Phúc 6001510540  1 319 231   500 000  1 819 000

1.392 Công ty TNHH thƣơng mại dịch vụ XNK Quách Gia Hƣng 6001510646    0  1 240 016  1 240 000

1.393 Hợp tác xã nông nghiệp dịch vụ Công Bằng Ea Tu 6001510766   923 462  1 025 145  1 949 000

1.394 Công ty TNHH giáo dục nghề nghiệp và tƣ vấn dịch vụ Dũng Phƣơng 6001510727   527 692   500 000  1 028 000

1.395 Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ An An 6001511061  18 205 385   639 198  18 845 000

1.396 Công ty TNHH thƣơng mại dịch vụ Cao Nguyên BAZAN 6001511135  1 451 154  2 696 399  4 148 000

1.397 Công ty TNHH XNK tổng hợp Trần Nguyễn 6001510893   527 692   500 000  1 028 000

1.398 Công ty TNHH Trang trí nội thất Thành Lợi Phát 6001511311  3 957 692  2 884 509  6 842 000



1.399 Công ty TNHH thƣơng mại - Viễn thông Lê Nam 6001511294   791 538   500 000  1 292 000

1.400 Công ty TNHH bán đấu giá Bảo Long 6001511713   263 846   500 000   764 000

1.401 Công ty TNHH quảng cáo Đăng Khôi 6001511745   395 769   500 000   896 000

1.402 Công ty TNHH in Dung Nguyên 6001511752  1 319 231   500 000  1 819 000

1.403 Công ty TNHH B.L.B 6001511840   131 923   500 000   632 000

1.404 Công ty TNHH đầu tƣ thƣơng mại và nông sản Sơn Hải 6001512844   131 923   747 024   879 000

1.405 Công ty TNHH công nghệ chống sét Đức Thảo 6001513076   395 769   500 000   896 000

1.406 Văn phòng Luật sƣ Buôn Ma Thuột 6001513277   263 846   500 000   764 000

1.407 HTX thƣơng mại và dịch vụ Hòang Minh 6001513559    0  3 997 714  3 998 000

1.408 Công ty TNHH thƣơng mại dịch vụ M-PROTECH 6001513534  2 374 615   862 728  3 237 000

1.409 Công ty TNHH MTV thƣơng mại In Hoa 6001513968   659 615   500 000  1 160 000

1.410 Công ty TNHH thƣơng mại dịch vụ kỹ thuật DTC 6001514721  2 110 769   500 000  2 611 000

1.411 Trƣờng mầm non Hoàng Uyên 6001516285  1 319 231   500 000  1 819 000

1.412 Công ty TNHH phụ kiện công nghệ Tây Nguyên 6001516616  1 055 385   500 000  1 555 000

1.413 Công ty TNHH dịch vụ Đại Dƣơng Số 6001517070    0   500 000   500 000

1.414 Công ty TNHH thƣơng mại Thiên Kim Phúc 6001518902  4 749 231  2 618 000  7 367 000

1.415 Công ty TNHH tin học Svc 6001521863   263 846   500 000   764 000

1.416 Công ty TNHH giáo dục Phát triển kỹ năng Nhật Anh 6001524825   263 846   500 000   764 000

1.417 Công ty TNHH mỹ thuật Gia Hiếu 6001527745   131 923   500 000   632 000

1.418 Doanh nghiệp tƣ nhân GAME CLUB Gia Hoàng 6001536323  1 715 000   500 000  2 215 000

1.419 Công ty TNHH thƣơng mại dịch vụ cà phê Anh Quân Đắk Lắk 6001537119  2 110 769  1 359 940  3 471 000

1.420 Công ty TNHH Quý Minh Hƣng 6001539250   659 615   500 000  1 160 000

1.421 Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ Phú Thịnh 6001539490   395 769   500 000   896 000

1.422 Công ty TNHH tin học HD Số 6001539606   395 769   500 000   896 000

1.423 Công ty TNHH In Ấn - Quảng cáo An Thuận 6001539927   395 769   500 000   896 000

1.424 Công ty cổ phần AZZAN 6001540062   923 462  3 971 982  4 895 000

1.425 Công ty TNHH dịch vụ chuyển phát nhanh 24/7 6001540915   131 923   500 000   632 000

1.426 Công ty TNHH thiết bị khoa học kỹ thuật Tây Nguyên 6001541066    0   500 000   500 000

1.427 Công ty TNHH dịch vụ quảng cáo HCT 6001541108   659 615   500 000  1 160 000

1.428 Công ty cổ phần thẩm định giá Trung Hải Ban Mê 6001541796  1 583 077   500 000  2 083 000

1.429 Công ty TNHH sản xuất thƣơng mại và dịch vụ Vƣơng Dũng 6001541852   659 615   500 000  1 160 000

1.430 Công ty TNHH máy văn phòng Quang Khánh 6001542246   395 769   500 000   896 000

1.431 Công ty TNHH Quảng cáo và nội thất Trúc Lâm 6001542824   395 769   500 000   896 000

1.432 Công ty TNHH đầu tƣ & thƣơng mại tổng hợp Tiến Phát 6001542817   395 769   760 832  1 157 000

1.433 Công ty TNHH sản xuất thƣơng mại nông nghiệp GREENFARM 6001543049    0   587 990   588 000

1.434 Công ty TNHH tƣ vấn và dịch vụ Thuế Năm Châu 6001543024   923 462   500 000  1 423 000



1.435 Chi nhánh Công ty cổ phần đầu tƣ Trung Nguyên Tại Đắk Lắk 0309613403-001  10 026 154  9 479 730  19 506 000

1.436 Công ty TNHH dịch vụ Trƣờng Ngân Phát 6001543440   527 692   500 000  1 028 000

1.437 Công ty TNHH Thiên Định Ban Mê 6001543680   131 923  2 619 288  2 751 000

1.438 Công ty TNHH thƣơng mại và dịch vụ khách sạn Hùng Vƣơng 6001543673   659 615   662 547  1 322 000

1.439 Công ty cổ phần đầu tƣ Phát triển Hƣng Việt Phát 6001544028   659 615   500 000  1 160 000

1.440 Công ty TNHH truyền thông sự kiện PRO 6001544187  1 319 231  2 001 437  3 321 000

1.441 Công ty TNHH M&E Phát Thịnh 6001544758   131 923   500 000   632 000

1.442 Công ty TNHH sản xuất - thƣơng mại và dịch vụ Lộc Đỉnh 6001544726   923 462  1 257 324  2 181 000

1.443 Công ty cổ phần dịch vụ bảo vệ - vệ sĩ Bảo Tín 6001545173  3 561 923   500 000  4 062 000

1.444 Công ty TNHH XOIMEE 6001546392    0   500 000   500 000

1.445 Công ty TNHH bất động sản Gia Đạt 6001546434   395 769   500 000   896 000

1.446 Công ty TNHH xây dựng bất động sản Nam Long LAND 6001548054   131 923   500 000   632 000

1.447 Công ty TNHH dịch vụ - bảo vệ An Hải 6001548079  3 430 000   500 000  3 930 000

1.448 Công ty TNHH thƣơng mại dịch vụ thực phẩm sạch Buôn Ma Thuột 6001548343   263 846   500 000   764 000

1.449 Trƣờng Mần Non Hồng Nhung 6001548417   923 462   500 000  1 423 000

1.450 Công ty TNHH dịch vụ Quảng cáo Bồ Câu Trắng 6001548921   923 462   500 000  1 423 000

1.451 Công ty TNHH dịch vụ - bảo vệ Bách Long 6001548992  2 374 615   500 000  2 875 000

1.452 Công ty TNHH giải pháp điện mặt trời 6001549097  3 561 923   500 000  4 062 000

1.453 Trƣờng mầm non Tuấn Vũ 6001549805  5 540 769  5 840 945  11 382 000

1.454 Công ty cổ phần Tập đoàn Lâm Đại Phúc 4700263989   395 769  30 001 806  30 398 000

1.455 Công ty cổ phần đầu tƣ Phát triển Nhà Đắk Lắk 6001550543   923 462  15 964 661  16 888 000

1.456 Công ty TNHH ô tô Phú Hải 6001550617   395 769   500 000   896 000

1.457 Công ty TNHH MTV nhà hàng Nhật Vy 6001550737  1 451 154   500 000  1 951 000

1.458 Công ty TNHH LORD COSMETICS 6001551226  2 638 462   500 000  3 138 000

1.459 Công ty TNHH thƣơng mại INDOCHINA 6001551314    0   500 000   500 000

1.460 Công ty TNHH truyền thông SENTA 6001551346    0   500 000   500 000

1.461 Trƣờng mầm non Sơn Ca 6001551427    0   500 000   500 000

1.462 Công ty TNHH xổ số kiến thiết Thu Hà 6001552910  5 408 846   817 355  6 226 000

1.463 Công ty TNHH thƣơng mại dịch vụ Minh Tâm Phát 6001553424   131 923  1 451 084  1 583 000

1.464 Công ty TNHH thƣơng mại - sửa chữa ô tô Tín Thành 6001553463   263 846   500 000   764 000

1.465 Công ty TNHH công nghệ Vũ Quyên 6001553449   659 615  1 124 620  1 784 000

1.466 Công ty cổ phần truyền thông và sự kiện Ban Mê 6001553632  2 638 462   654 239  3 293 000

1.467 Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ Thiên Phú 6001553777  1 319 231  1 002 235  2 321 000

1.468 Công ty TNHH MTV thiết kế xây dựng HV 6001553826   791 538   500 000  1 292 000

1.469 Văn phòng công chứng Đỗ Xuân Bỉnh 6001554114  2 902 308   500 000  3 402 000

1.470 Công ty TNHH đầu tƣ xây dựng Phan Gia 6001554298   263 846   500 000   764 000



1.471 Công ty TNHH bất động sản Ngọc Trí 6001554562   263 846   500 000   764 000

1.472 Công ty TNHH tƣ vấn nông Lâm nghiệp và dịch vụ Phƣơng Bắc 6001554636   395 769   500 000   896 000

1.473 Công ty TNHH dịch vụ Anh Phú 6001554883  3 825 769  1 274 569  5 100 000

1.474 Công ty TNHH công nghệ BAZAN 6001555037   131 923   500 000   632 000

1.475 Công ty TNHH bất động sản Buôn Ma Thuột 6001555069  1 319 231   500 000  1 819 000

1.476 Công ty TNHH tƣ vấn du học Hợp tác Quốc tế Tây Nguyên 6001555164  2 242 692   962 918  3 206 000

1.477 Công ty TNHH Quảng cáo Trang trí nội thất Minh Gia 6001555171   131 923   500 000   632 000

1.478 Công ty TNHH thiết bị sự kiện Quảng cáo Hoàn Vũ 6001555534   659 615   500 000  1 160 000

1.479 Công ty TNHH Bảo An Hƣng Ban Mê 6001555615   791 538   767 426  1 559 000

1.480 Công ty cổ phần dịch vụ bất động sản Tây Nguyên 6001556295  1 978 846   500 000  2 479 000

1.481 Công ty TNHH siêu thị giá rẻ Thành Luân 6001556351    0  3 870 260  3 870 000

1.482 Công ty TNHH Châu Tuấn Phát 6001557531    0   500 000   500 000

1.483 Công ty cổ phần xử lý số liệu và phần mềm kế toán ACCFOX 6001557683  3 957 692   500 000  4 458 000

1.484 Công ty TNHH MTV Nguyễn Tất Thành 6001559426   659 615   500 000  1 160 000

1.485 Công ty TNHH xây dựng và thƣơng mại OSAKA 6001563856  1 187 308   500 000  1 687 000

1.486 Công ty TNHH điện tủ Viễn thông Hoài Bão 6001565839   131 923   500 000   632 000

1.487 Công ty TNHH KARAOKE FRIENDS 6001566416   527 692  1 298 237  1 826 000

1.488 Công ty TNHH Hinh Phạm 6001566977   131 923   500 000   632 000

1.489 Công ty TNHH ong mật EATUHONEY 6001567096    0   500 000   500 000

1.490 Công ty TNHH cơ khí xây dựng Ngọc Thiên Thanh 6001567392   395 769   544 817   941 000

1.491 Chi nhánh Công ty cổ phần Toàn Thắng - Trƣờng mầm non Hoa Sen 6000514535-001  11 213 462   987 014  12 200 000

1.492 Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ Biên Cƣơng 6001568276   131 923   500 000   632 000

1.493 Công ty TNHH thiết kế - Quảng cáo Huy Hoàng 6001568269  1 319 231   500 000  1 819 000

1.494 Công ty TNHH dịch vụ và Quảng cáo SUNNY 6001568808  2 638 462   500 000  3 138 000

1.495 Công ty TNHH Lâm Doanh 6001569343   527 692   500 000  1 028 000

1.496 Công ty TNHH thƣơng mại in ấn - quảng cáo Ý Tƣởng 6001569449   395 769   500 000   896 000

1.497 Công ty TNHH bất động sản và xây dựng Đất Xanh Đắk Lắk 6001570187   923 462   500 000  1 423 000

1.498 Công ty TNHH cơ điện Đức Phát 6001570130  2 638 462  1 128 168  3 767 000

1.499 Công ty TNHH thƣơng mại dịch vụ nông sản Nguyên Khánh 6001570370  1 451 154  3 749 633  5 201 000

1.500 Công ty TNHH Đinh Duy Nguyên 6001570726  1 451 154   543 601  1 995 000

1.501 Công ty TNHH Trung tam bồi dƣỡng văn hóa và luyện chữ đẹp Minh Chi 6001570740   659 615   500 000  1 160 000

1.502 Công ty TNHH I COFFEE 6001570860   791 538  1 069 811  1 861 000

1.503 Doanh nghiệp tƣ nhân nông sản Quang Trang 6001571857   395 769   500 000   896 000

1.504 Công ty cổ phần 5CHO 6001572000  1 715 000   500 000  2 215 000

1.505 Công ty TNHH thƣơng mại dịch vụ và xây dựng An Khang Ban Mê 6001572473   527 692   500 000  1 028 000

1.506 Công ty TNHH Dũng nhà hàng 6001573406   659 615   544 201  1 204 000



1.507 Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ - in PHOTOCOPY Hoàng Hiệp 6001573501  6 596 154   500 000  7 096 000

1.508 Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ Thanh Thủy 6001575192    0   500 000   500 000

1.509 Công ty TNHH Phát triển giáo dục Ban Mê 6001575202   263 846   500 000   764 000

1.510 Công ty TNHH thiết bị và giải pháp công nghệ Trƣờng Thịnh 6001575266   131 923   500 000   632 000

1.511 Công ty TNHH kỹ thuật điện và Viễn thông Trƣờng Đức 6001575643   263 846   500 000   764 000

1.512 Công ty cổ phần sáng tạo Tây Nguyên 6001575837    0  1 977 047  1 977 000

1.513 Công ty TNHH khoáng sản Hoàng Hải Nam 6001576005  4 221 538  1 491 537  5 713 000

1.514 Công ty TNHH Viễn thông Viễn Tín 6001576372   395 769   650 968  1 047 000

1.515 Công ty TNHH thƣơng mại dịch vụ B-MAX 6001576485   395 769   500 000   896 000

1.516 Công ty TNHH Quảng cáo và Trang trí nội ngoại thất Việt Sáng 6001576647   659 615   500 000  1 160 000

1.517 Công ty TNHH hầm rƣợu Gia 6001577016  1 451 154   556 762  2 008 000

1.518 Công ty TNHH thƣơng mại dịch vụ Viễn thông Thanh Tuấn 6001577376   791 538  1 494 115  2 286 000

1.519 Công ty TNHH Hòa Bình – Thiên Mã 6001577834   395 769   765 439  1 161 000

1.520 Công ty TNHH tin học và ngoại ngữ TOMODACHI 6001577802    0   500 000   500 000

1.521 Công ty TNHH đầu tƣ Bình Phƣơng Đông 6001577859   395 769   500 000   896 000

1.522 Công ty TNHH xây dựng Đắk An 6001578316  1 187 308   500 000  1 687 000

1.523 Công ty TNHH Thành Khang Tây Nguyên 6001578683    0   500 000   500 000

1.524 Công ty TNHH bất động sản - xây dựng BAZAN 6001578771  1 319 231  1 800 000  3 119 000

1.525 Công ty TNHH Phú Trƣờng VINA 6001578820   131 923  6 894 598  7 027 000

1.526 Công ty TNHH xây dựng Tạo SUMITOMO 6001579327  24 933 462  2 324 822  27 258 000

1.527 Công ty TNHH dịch vụ giáo dục Trƣờng Thịnh 6001580516   263 846   500 000   764 000

1.528 Hợp tác xã sản xuất thƣơng mại dịch vụ Nai Cƣ Êbur 6001582129    0   500 000   500 000

1.529 Công ty TNHH đầu tƣ thƣơng mại Đồng Tiến Phát 6001583852   263 846   500 000   764 000

1.530 Công ty TNHH CAFE Nguyên Hy 6001584077    0   500 000   500 000

1.531 Công ty đấu giá hợp danh Đắk Lắk 6001584158   131 923   500 000   632 000

1.532 Công ty cổ phần Phát triển nông nghiệp hữu cơ Việt Nam 6001584239    0  1 988 194  1 988 000

1.533 Công ty TNHH MTV ô tô Đức Phát 6001584260   923 462   634 268  1 558 000

1.534 Công ty TNHH xây dựng công trình mỏ và địa chất Tây Nguyên 6001585296  3 561 923   500 000  4 062 000

1.535 Công ty TNHH đào tạo USMART Đắk Lắk 6001585881    0   556 603   557 000

1.536 Công ty TNHH thƣơng mại và Du lịch AEC 6001586109  1 846 923   961 909  2 809 000

1.537 Công ty cổ phần thƣơng mại dịch vụ và nông sản Đất Ta 6001586363    0  1 999 000  1 999 000

1.538 Công ty TNHH thƣơng mại Tâm Hiệp Phát 6001586927   131 923  6 906 348  7 038 000

1.539 Công ty TNHH Chúc Nghĩa 6001587487  2 638 462   500 000  3 138 000

1.540 Công ty TNHH NCK Việt Nam 6001588258   263 846   500 000   764 000

1.541 Công ty TNHH giáo dục Nam An - Huỳnh Hƣơng 6001588579    0   500 000   500 000

1.542 Công ty TNHH MTV Sao Biển 179 6001588730  4 749 231   700 071  5 449 000



1.543 Chi nhánh Công ty cổ phần thƣơng mại dịch vụ TACO Việt Nam tại Đắk Lắk 0106341306-002   923 462   500 000  1 423 000

1.544 Công ty TNHH Tuấn Hƣng Tây Nguyên 6001591074  8 575 000   500 000  9 075 000

1.545 Công ty TNHH giáo dục và Phát triển kỹ năng SMART STARS 6001597090   131 923   500 000   632 000

1.546 Công ty TNHH IN Nguyễn Thìn 6001599235   659 615   500 000  1 160 000

1.547 Công ty TNHH Đông Nam dƣợc Trung Vinh 6001599355   131 923  1 001 661  1 134 000

1.548 Công ty TNHH nông sản Trƣờng Anh Huy 6001601117   263 846  2 280 865  2 545 000

1.549 Công ty TNHH dịch vụ khách sạn Trung Anh 6001601124   527 692   500 000  1 028 000

1.550 Công ty TNHH dịch vụ khách sạn Bảo Huy 6001602054   527 692   500 000  1 028 000

1.551 Công ty TNHH sầu riêng Hùng Cƣờng 6001602449  7 651 538   794 311  8 446 000

1.552 Công ty TNHH giống cây trồng Minh Nhân 6001602431  1 187 308  4 005 031  5 192 000

1.553 Công ty TNHH sản xuất thƣơng mại gia vị Tây Nguyên 6001603259  2 902 308  2 821 137  5 723 000

1.554 Công ty TNHH TM - dịch vụ và sản xuất nông nghiệp sạch Hòa Thắng 6001603474    0   500 000   500 000

1.555 Công ty TNHH thƣơng mại dịch vụ đầu tƣ XNK Thùy Trang 6001603611   263 846   500 000   764 000

1.556 Công ty cổ phần thƣơng mại Quốc tế Phƣơng Nam 6001603636   395 769  2 545 218  2 941 000

1.557 Công ty TNHH Nguyên Phát Đắk Lắk 6001603675   395 769  1 205 689  1 601 000

1.558 Công ty cổ phần xây dựng và địa ốc Kim Tiến 6001604911   131 923  4 979 808  5 112 000

1.559 Công ty TNHH tƣ vấn thƣơng mại dịch vụ Phú Hiệp 6001604904   395 769   500 000   896 000

1.560 Công ty TNHH MTV Bé Bự 6001605175  1 583 077   500 000  2 083 000

1.561 Công ty TNHH thƣơng mại dịch vụ ô tô Phú Nguyễn 6001606877   395 769   500 000   896 000

1.562 Công ty TNHH tƣ vấn đầu tƣ và dịch vụ Doanh nghiệp VILASTAR 6001607221  1 319 231   500 000  1 819 000

1.563 Công ty TNHH VLXD Huy Sơn 6001607253   131 923  1 211 196  1 343 000

1.564 Công ty TNHH giáo dục và đào tạo Thanh Huế 6001607415   263 846   500 000   764 000

1.565 Trung tâm ngoại ngữ SUPERKIDS 6001609099   527 692   500 000  1 028 000

1.566 Công ty TNHH tƣ vấn thuế Nam Hải 6001609067   131 923   500 000   632 000

1.567 Công ty TNHH thƣơng mại và dịch vụ thiết bị Hòa Phát 6001609229   395 769   500 000   896 000

1.568 Công ty TNHH Cấp Cứu Vũ Quang 6001609236   131 923   500 000   632 000

1.569 Công ty TNHH truyền thông và Sáng Tạo TAZ 6001609437   395 769   500 000   896 000

1.570 Công ty TNHH Việt TALENT KIDS 6001609444  1 319 231   500 000  1 819 000

1.571 Công ty TNHH Trí Nguyên Minh 6001610263   395 769   500 000   896 000

1.572 Công ty TNHH dịch vụ môi giới bất động sản Thiên Lộc 6001610344    0   500 000   500 000

1.573 Công ty TNHH sản xuất thƣơng mại thực phẩm Hồng Việt 6001610425   923 462  1 411 865  2 335 000

1.574 Công ty TNHH đá Thanh Sáng 6001610418    0   500 000   500 000

1.575 Công ty TNHH xây dựng TM nội thất dịch vụ khách sạn Phúc Hƣng Phát 6001611570    0   999 513  1 000 000

1.576 Công ty TNHH nhà đẹp Ban Mê 6001611281    0  1 372 547  1 373 000

1.577 Công ty TNHH giống cây trồng Quân Nông Phát 6001611718    0   500 000   500 000

1.578 Công ty TNHH đầu tƣ thƣơng mại BLAND 6001612013    0  1 000 000  1 000 000



1.579 Công ty TNHH MTV chuyển phát nhanh Thuận Phong- CN Tây Nguyên 0313617136-001  139 046 923   500 000  139 547 000

1.580 Công ty TNHH thƣơng mại dịch vụ mỹ phẩm Q-LADY 6001612165    0   500 000   500 000

1.581 Công ty TNHH đầu tƣ giống cây trồng Khánh Lâm 6001612373    0   999 600  1 000 000

1.582 Công ty TNHH thƣơng mại và kỹ thuật phòng cháy chữa cháy Thông Minh 6001612567   923 462   500 000  1 423 000

1.583 Công ty TNHH 2 WIN 6001613391   659 615   500 000  1 160 000

1.584 Công ty TNHH sản xuất - thƣơng mại & dịch vụ Sao Băng Đắk Lắk 6001613426   395 769   500 000   896 000

1.585 Công ty TNHH tƣ vấn môi Trƣờng xanh ECO 6001613465   263 846   500 000   764 000

1.586 Công ty TNHH MTV Đông Phƣơng EDUCATION 6001613497    0   500 000   500 000

1.587 Công ty TNHH sản xuất thƣơng mại dịch vụ Chung Nghĩa WINDOWS 6001613507   263 846   500 000   764 000

1.588 Công ty TNHH MTV LUCKY STAR 6001613673   791 538   867 857  1 659 000

1.589 Công ty TNHH dịch vụ Quảng cáo và nội thất An Khang 6001613747   659 615   500 000  1 160 000

1.590 Công ty TNHH MTV sản xuất thƣơng mại Bảo Gia Khang 6001613930    0   500 000   500 000

1.591 Công ty TNHH TTQ 6001614010    0  1 800 000  1 800 000

1.592 Công ty TNHH MTV Tuấn Thành DOOR 6001614148   395 769   500 000   896 000

1.593 Công ty TNHH thƣơng mại dịch vụ công nghệ Quốc Hƣng 6001614187   131 923   500 000   632 000

1.594 Công ty đấu giá hợp danh Ban Mê xanh 6001614395   527 692   500 000  1 028 000

1.595 Công ty TNHH Ngọc Trang Đắk Lắk 6001614606   263 846  3 014 826  3 279 000

1.596 Công ty TNHH MTV khách sạn Mỹ Ngọc 6001614620   659 615   500 000  1 160 000

1.597 Công ty TNHH Thiên Tƣờng KIDS Hà Nội - Chi nhánh Đắk Lắk 0105402806-002    0   500 000   500 000

1.598 Công ty TNHH công nghệ An Ninh Gia Bảo 6001614934   659 615   511 749  1 171 000

1.599 Công ty TNHH thƣơng mại và dịch vụ Châu Ánh 6001614927   395 769   773 286  1 169 000

1.600 Công ty TNHH MTV GRANITE Tây Nguyên 6001615021    0   998 869   999 000

1.601 Công ty cổ phần Tập đoàn DRAGON GROUP 6001615649   659 615  1 997 820  2 657 000

1.602 Công ty TNHH An Khải Nguyễn 6001615705    0  6 591 940  6 592 000

1.603 Công ty TNHH MTV xây dựng công trình Đắk Lắk 6001616064   923 462  1 257 165  2 181 000

1.604 Công ty TNHH TMDV NIKA BEER 6001616145  1 978 846   500 000  2 479 000

1.605 Công ty TNHH Quang Vũ Ban Mê 6001616314   395 769   500 000   896 000

1.606 Công ty cổ phần giáo dục Quốc tế Hội Việt Anh 6001616272   659 615  1 000 000  1 660 000

1.607 Công ty TNHH Tín Nhân DETAILING 6001617420   791 538   500 000  1 292 000

1.608 Công ty TNHH Hợp tác giáo dục SAKURA 6001617621    0   500 000   500 000

1.609 Công ty TNHH tƣ vấn và Phát triển giáo dục Khang Nguyên 6001619072    0   500 000   500 000

1.610 Công ty TNHH TRẦN TÂM Ban Mê 6001619481    0   500 000   500 000

1.611 Công ty TNHH MTV Tân Thiên Phát 6001619499   395 769  1 064 206  1 460 000

1.612 Công ty TNHH Bình Yên Phú 6001619516   263 846  1 778 657  2 043 000

1.613 Công ty TNHH giáo dục HI-WAY 6001619594   527 692   500 000  1 028 000

1.614 Công ty TNHH ĐTXD AN Thuận Phát 6001619604   395 769   500 000   896 000



1.615 Công ty TNHH Minh Hƣng BMT 6001619643  5 145 000  2 669 518  7 815 000

1.616 Công ty TNHH MTV Ngọc Tài 6001620085  1 319 231   500 000  1 819 000

1.617 Trƣờng mầm non tƣ thục MĂNG NON 6001620977  1 319 231   500 000  1 819 000

1.618 Trƣờng mầm non HOA SIM 6001620984  1 055 385   500 000  1 555 000

1.619 Công ty TNHH Phƣơng Lê Ban Mê 6001621000    0  1 037 774  1 038 000

1.620 Công ty TNHH cơ khí sản xuất thƣơng mại Hoàng Anh DOOR 6001621057    0   500 000   500 000

1.621 Công ty TNHH truyền thông đa phƣơng tiện ANTENNA 6001621064   395 769   500 000   896 000

1.622 Công ty cổ phần TRÖC Minh Tây Nguyên 6001621113   131 923   500 000   632 000

1.623 Công ty TNHH TMDV - vệ sỹ Long Hải 6001621184   395 769   500 000   896 000

1.624 Công ty TNHH sản xuất thƣơng mại Đại Nguyên Đắk Lắk 6001621258   131 923   500 000   632 000

1.625 Công ty TNHH đầu tƣ và Phát triển MORA 6001617886   395 769   500 000   896 000

1.626 Công ty TNHH Tín Bảo An 6001617893   395 769   500 000   896 000

1.627 Công ty TNHH Trí Hiền EDUCATION 6001621716    0   500 000   500 000

1.628 Công ty TNHH Phát triển giáo dục An Tâm 6001622413   131 923   500 000   632 000

1.629 Công ty TNHH WINPRO P&P 6001622484   527 692   500 000  1 028 000

1.630 Công ty cổ phần vƣờn ƣơm Doanh nghiệp Đắk Lắk 6001622861   263 846   500 000   764 000

1.631 Công ty TNHH giáo dục Minh Duy 6001623488    0   500 000   500 000

1.632 Công ty TNHH XNK trái cây Việt Phú 6001623706    0   500 000   500 000

1.633 Van phòng thừa phát lại Đắk Lắk 6001623946  3 034 231   500 000  3 534 000

1.634 Công ty TNHH Mũi Tên Vàng 6001624139    0   500 000   500 000

1.635 Công ty TNHH bất động sản Châu Sơn 6001624442   659 615  3 974 341  4 634 000

1.636 Công ty TNHH Hƣơng Phú Tây Nguyên 6001625206    0   500 000   500 000

1.637 Văn phòng Luật sƣ lê Sơn 6001625573   131 923   500 000   632 000

1.638 Công ty TNHH năng lƣợng mặt trời SOLAR BMT 6001626094   395 769  1 021 084  1 417 000

1.639 Công ty cổ phần KOM GROUP 6001626418  1 451 154  1 739 772  3 191 000

1.640 Công ty TNHH mỹ thuật ứng dụng 5 Sao Tây Nguyên 6001626464   395 769   500 000   896 000

1.641 Công ty TNHH nông sản Mai Chi 6001627002   263 846  6 968 847  7 233 000

1.642 Công ty cổ phần đầu tƣ giáo dục và Y Tế Sài Gòn - Ban Mê 6001627066  15 303 077  4 271 625  19 575 000

1.643 HTX dịch vụ nông nghiệp Tây Nguyên 6001627316   131 923   500 000   632 000

1.644 Công ty TNHH sửa chữa ô tô Toàn Thịnh 6001627404   395 769   500 000   896 000

1.645 Công ty TNHH Thịnh Phát Đắk Lắk 6001627556    0   500 000   500 000

1.646 Công ty TNHH HAPPY CHICK Việt Nam 6001627813   131 923   963 751  1 096 000

1.647 Công ty TNHH TM DV Bảo Quân 6001627919    0  1 299 180  1 299 000

1.648 Công ty cổ phần giám định khử trùng FTC 6001628221   659 615   500 000  1 160 000

1.649 Công ty TNHH XNK Phƣơng Nguyên Đắk Lắk 6001628334    0  1 792 560  1 793 000

1.650 Công ty TNHH Trung tâm đào tạo Tiếng Hàn Quốc JVEC 6001628327   263 846   500 000   764 000



1.651 Công ty TNHH TRAN MIGRATIONS 6001628341    0   500 000   500 000

1.652 Công ty cổ phần thẩm định giá và dịch vụ tài sản Toàn Cầu - CN Đắk Lắk 0304288622-005   263 846   500 000   764 000

1.653 Công ty TNHH GARA ô tô Ty 6001628447  1 319 231   500 000  1 819 000

1.654 Công ty cổ phần Nam Tây Nguyên 6001628817   659 615   500 000  1 160 000

1.655 Công ty TNHH đầu tƣ Phát triển Kim Vinh 6001629024    0   500 000   500 000

1.656 Công ty TNHH MTV Quang Tƣờng 6001629070  1 978 846   500 000  2 479 000

1.657 Công ty TNHH in ấn và dịch vụ Quảng cáo Việt Nhân 6001628983   395 769   500 000   896 000

1.658 Công ty TNHH sản xuất thƣơng mại dịch vụ Phú An 6001629232    0   500 000   500 000

1.659 Công ty TNHH dƣợc liệu Vinh Thoa 6001629352   659 615   500 000  1 160 000

1.660 Công ty cổ phần Việt Nam Hiếu Học 6001627845    0   587 793   588 000

1.661 Công ty cổ phần ARODAL 6001630090   395 769   500 000   896 000

1.662 Công ty TNHH DVTM Lê Vinh 6001630397   395 769   500 000   896 000

1.663 Công ty TNHH thƣơng mại - dịch vụ - khách sạn Thảo Vy 6001630566   791 538  2 108 407  2 900 000

1.664 Công ty TNHH Hoàng Thịnh Ban Mê 6001631640    0   500 000   500 000

1.665 Công ty TNHH MTV Phƣơng Phát 6001631915   395 769  2 441 189  2 837 000

1.666 Công ty TNHH tƣ vấn dịch vụ Quang Việt Tây Nguyên 6001632073  1 187 308   500 000  1 687 000

1.667 Công ty cổ phần Minh Phú Long 6001632436    0   500 000   500 000

1.668 Công ty TNHH Bảo Lam 6001632595   395 769   500 000   896 000

1.669 Công ty TNHH in ấn – Quảng cáo Quỳnh Dao 6001632563   659 615   500 000  1 160 000

1.670 Công ty TNHH tổ chức sự kiện Hoàng Bình 6001633750   395 769   500 000   896 000

1.671 Công ty TNHH thƣơng mại , dịch vụ và vận tải COCOVINA 6001630076  3 693 846  1 358 380  5 052 000

1.672 Công ty TNHH TM DMT 6001640476  1 978 846  94 737 373  96 716 000

1.673 Công ty TNHH nông sản Thu Hoa 6001645837  1 846 923   500 000  2 347 000

1.674 Công ty TNHH NINH Thắng CERAMIC PRO BMT 6001646206   131 923   989 641  1 122 000

1.675 Công ty TNHH Tân dƣợc PHARMA 6001646622   395 769   500 000   896 000

1.676 Công ty TNHH thƣơng mại - dịch vụ - tổng hợp Đại Hƣng Phát 6001647626   263 846  1 003 324  1 267 000

1.677 Công ty TNHH Hợp tác và Phát triển giáo dục MIỀN Nam 6001648595   263 846   500 000   764 000

1.678 Công ty TNHH thƣơng mại - bất động sản VICTORY 6001648228   791 538  3 513 889  4 305 000

1.679 Công ty cổ phần THONGTIN.LAND 6001649158  1 187 308   500 000  1 687 000

1.680 Công ty cổ phần sản xuất và thƣơng mại CTC Việt Nam 6001649630    0   986 188   986 000

1.681 Công ty TNHH MTV An Phú HIGHLAND 6001649447    0   500 000   500 000

1.682 Công ty TNHH MTV dƣợc thú y Thiên Ân 6001650379   131 923   500 000   632 000

1.683 Công ty TNHH GYM Hoàng Triều 6001650386   131 923   500 000   632 000

1.684 Công ty TNHH Phát triển giáo dục Tiềm Năng Việt 6001650611    0   500 000   500 000

1.685 Công ty TNHH BESO BISTRO 6001650361    0   500 000   500 000

1.686 Công ty TNHH vật tƣ nông nghiệp – giống cây trồng Tây Nguyên 6001651573    0   500 000   500 000



1.687 Công ty TNHH Vƣờn lan Trần Quang 6001651598    0   500 000   500 000

1.688 Công ty TNHH tƣ vấn và đầu tƣ IDCO 6001651735  1 187 308   500 000  1 687 000

1.689 Công ty cổ phần thƣơng mại dịch vụ BIA SAGOTA Tây Nguyên 6001651816  4 617 308  1 483 294  6 101 000

1.690 Công ty TNHH thiết kế xây dựng bất động sản Nam Tây Nguyên 6001652104    0  1 599 070  1 599 000

1.691 Công ty đấu giá hợp danh Đại AN 6001652168  3 166 154   607 789  3 774 000

1.692 Công ty TNHH SX-TMDV điêu khắc Tây Nguyên 6001652351   395 769   500 000   896 000

1.693 Công ty TNHH ROYAL BMT PHARM 6001652739    0   500 000   500 000

1.694 Công ty TNHH truyền thông 3CONSOI 6001652746    0   500 000   500 000

1.695 Công ty TNHH giáo dục Song Cầm 6001652432  1 319 231   500 000  1 819 000

1.696 Công ty TNHH PIZZA Bếp Nhà 6001652834   395 769   500 000   896 000

1.697 Công ty TNHH thƣơng mại dịch vụ Du lịch An Phú Phát 6001653002   131 923   500 000   632 000

1.698 Công ty TNHH thƣơng mại nông sản Minh Phúc DAKLAK 6001653309   263 846   981 751  1 246 000

1.699 Chi nhánh Công ty TNHH ENGLISH GUIDE tại Đắk Lắk 0314353221-002   791 538   500 000  1 292 000

1.700 Công ty TNHH Nam Sơn Ban Mê 6001653764   395 769  1 989 305  2 385 000

1.701 Công ty TNHH MED LAB 6001654253   527 692   500 000  1 028 000

1.702 Công ty TNHH giống cây trồng Đức Bảy Ea Kmat 6001654285    0   599 601   600 000

1.703 Công ty TNHH giống cây trồng Tấn Đạt Ea Kmat 6001654278   527 692   617 624  1 145 000

1.704 Công ty TNHH VIEN Đắk Lắk 6001654461    0  1 000 000  1 000 000

1.705 Công ty TNHH TMDV Phát triển Tín Phát 6001654422    0   500 000   500 000

1.706 Công ty TNHH Thùy Dƣơng Ban Mê 6001654743   263 846   945 284  1 209 000

1.707 Công ty TNHH Thiên Phúc Thiên Phú 6001655225   527 692   999 800  1 527 000

1.708 Công ty cổ phần Nhật Tiến Đắk Lắk 6001655218    0   800 000   800 000

1.709 Công ty TNHH thƣơng mại dịch vụ Hoành Tân Phát 6001655507    0  1 053 149  1 053 000

1.710 Công ty TNHH Bia Miền Trung Tây Nguyên 6001655930   395 769   565 987   962 000

1.711 Trƣờng mầm non tƣ thục Chim Non vàng Anh 6001658843   923 462   500 000  1 423 000

1.712 Công ty TNHH Phát triển công nghệ giáo dục Huy Ngân 6001659420   527 692   975 059  1 503 000

1.713 Công ty cổ phần dịch vụ Quốc tế Á Châu 6001659540   131 923   500 000   632 000

1.714 Công ty TNHH PHANSOL 6001659558   263 846   500 000   764 000

1.715 Công ty TNHH Phát triển giáo dục Phƣơng Nam 6001659861    0   500 000   500 000

1.716 Công ty TNHH MTV Phú Thuận 6001659893    0   500 000   500 000

1.717 Công ty TNHH thƣơng mại sản xuất dịch vụ T&T PHARMA 6001659621   395 769   500 000   896 000

1.718 Công ty TNHH DVTM Anh Minh 6001659942   659 615   999 128  1 659 000

1.719 Công ty TNHH vận chuyển hàng Tây Nguyên 6001660151  1 055 385   500 000  1 555 000

1.720 Công ty TNHH bách khoa IV 6001660352    0   500 000   500 000

1.721 Công ty TNHH Hải Nguyên Ban Mê 6001660602   263 846   500 000   764 000

1.722 Công ty TNHH nông sản Ngọc Linh 6001660874    0   500 000   500 000



1.723 Công ty cổ phần Phát triển nông nghiệp Toàn Cầu 6001660962    0   500 000   500 000

1.724 Công ty TNHH Tâm Phát Ban Mê 6001661349   131 923   500 000   632 000

1.725 Công ty cổ phần Tập đoàn Hải Anh 6001661395   527 692  2 515 555  3 043 000

1.726 Công ty TNHH Quốc tế bảo vệ - vệ sĩ Dân Luật 6001662303    0   500 000   500 000

1.727 Công ty TNHH đào tạo UMIT 6001662455    0   600 000   600 000

1.728 Công ty TNHH đầu tƣ RED LAND 6001662504    0   500 000   500 000

1.729 Công ty cổ phần thƣơng mại dịch vụ và sản xuất cà phê Trí Nguyên 6001662649   659 615   500 000  1 160 000

1.730 Công ty TNHH TM&DV kỹ thuật Tín Phong 6001662688  1 319 231   500 000  1 819 000

1.731 Công ty TNHH Truyền hình số Tây Nguyên 6001662864   263 846   500 000   764 000

1.732 Công ty TNHH TM DV công nghệ HAPPY HOME 6001662952   263 846   500 000   764 000

1.733 Công ty TNHH cà phê Nam Phát 6001662945  1 319 231   500 000  1 819 000

1.734 Công ty TNHH bồi dƣỡng văn hóa Quốc Dân 6001662984    0  1 000 000  1 000 000

1.735 Công ty TNHH Huệ Trang 6001663064    0  1 599 798  1 600 000

1.736 Công ty TNHH FOOT MASSAGE 12 GIA ĐÌNH 6001663385    0  1 799 732  1 800 000

1.737 Công ty cổ phần đầu tƣ sản xuất thƣơng mại Bốn Mùa AZ 6001663402  1 846 923   500 000  2 347 000

1.738 Công ty TNHH truyền thông BAZZAN 6001663441   659 615   500 000  1 160 000

1.739 Công ty cổ phần đầu tƣ SX & TM BAZANLAND GROUP 6001663674    0  1 373 600  1 374 000

1.740 Công ty cổ phần Quốc tế Cao Nguyên Việt Nam 6001663730   263 846   500 000   764 000

1.741 Công ty TNHH đào tạo EAGLE 6001663762   263 846   500 000   764 000

1.742 Công ty TNHH TM DV XNK Nam Anh 6001663755   659 615   500 000  1 160 000

1.743 Công ty TNHH giáo dục và đào tạo HOMESCHOOL EMIT 6001663836  1 846 923   500 000  2 347 000

1.744 Công ty TNHH kỹ thuật và thƣơng mại Viễn Đông 6001664075   395 769   500 000   896 000

1.745 Công ty TNHH Làng Ban Mê 6001664212    0   500 000   500 000

1.746 Công ty TNHH dịch vụ Viễn thông Khôi Nguyên 6001664526   395 769   500 000   896 000

1.747 Công ty TNHH MTV nông sản Khánh Xuân 6001664678   131 923  2 113 867  2 246 000

1.748 Công ty TNHH SX TM DV Gia Hƣng Phát 6001664808    0   500 000   500 000

1.749 Công ty TNHH đầu tƣ thƣơng mại dịch vụ Đức Phúc GROUP 6001664854    0   500 000   500 000

1.750 Công ty cổ phần vắc xin sinh phẩm Trƣờng Sâm 6001665209   395 769  1 892 365  2 288 000

1.751 Công ty TNHH đòi nợ Toàn Quốc 6001665738    0   500 000   500 000

1.752 Công ty TNHH dịch vụ thƣơng mại Trần Phát 6001665583   659 615   500 000  1 160 000

1.753 Công ty TNHH TV HIGHLAND 6001665872    0   500 000   500 000

1.754 Công ty TNHH MTV tổ chức sự kiện Nguyên Việt 6001665978   263 846   500 000   764 000

1.755 Công ty TNHH MTV KERAMIC Buôn Ma Thuột 6001667319   527 692   500 000  1 028 000

1.756 Công ty TNHH ô tô Ánh Dƣơng 6001667372   659 615   500 000  1 160 000

1.757 Công ty TNHH tin học Đại Thành 6001667541   923 462   500 000  1 423 000

1.758 Công ty TNHH TM và dịch vụ hòa tiên – hồ câu Dốc Đá 6001667622  1 319 231   500 000  1 819 000



1.759 Công ty TNHH MTV Yên Bình 6001667936  2 110 769   500 000  2 611 000

1.760 Công ty TNHH phòng khám đa khoa Thiện Phƣớc 6001667950    0   999 576  1 000 000

1.761 Công ty TNHH thƣơng mại dịch vụ Du lịch Đại Ngàn Xanh 6001667943    0   500 000   500 000

1.762 Công ty TNHH Nam Châu Phố 6001668150    0   500 000   500 000

1.763 Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp Hải Kiên Cƣờng 6001668778    0   500 000   500 000

1.764 Doanh nghiệp tƣ nhân TM Hải Long 6001668986    0  1 359 235  1 359 000

1.765 Công ty TNHH Tiến Vĩ 6001669066    0   999 165   999 000

1.766 Công ty TNHH dịch vụ Tứ Long 6001669309    0   599 770   600 000

1.767 Công ty TNHH du học Quốc tế Bảo An 6001669852    0   500 000   500 000

1.768 Công ty TNHH điện tử âm thanh Trung AUDIO BMT 6001670015   659 615   500 000  1 160 000

1.769 Công ty TNHH thƣơng mại dịch vụ Bảo Khánh Ban Mê 6001670544    0   500 000   500 000

1.770 Công ty TNHH HABIKEN Tây Nguyên 6001670777   131 923   500 000   632 000

1.771 Công ty TNHH dịch vụ thƣơng mại WECAN Tây Nguyên 6001670833    0   999 798  1 000 000

1.772 Chi nhánh Công ty cổ phần đầu tƣ thƣơng mại dịch vụ Quốc tế Bảo Hà 0315316448-001   659 615   500 000  1 160 000

1.773 Công ty cổ phần Cƣờng Thịnh Phát TECHNOLOGY 6001671354   659 615   500 000  1 160 000

1.774 Công ty cổ phần Quốc tế KENJA 6001671509   527 692   500 000  1 028 000

1.775 Công ty TNHH thƣơng mại và dịch vụ Du lịch cà phê 6001671594   131 923   500 000   632 000

1.776 Công ty TNHH giáo dục Nhi Nguyên 6001672301    0   500 000   500 000

1.777 Công ty TNHH GARAGE ô tô Khang Nguyên 6001672622  2 638 462   500 000  3 138 000

1.778 Công ty TNHH TMDV Tuấn Dũng 6001672478  1 846 923   500 000  2 347 000

1.779 Công ty TNHH xây dựng thƣơng mại Hồ Gia 6001673256   395 769   500 000   896 000

1.780 Công ty TNHH thƣơng mại dịch vụ DAKLAK Ban Mê 6001673457    0   500 000   500 000

1.781 Công ty TNHH MTV XNK thƣơng mại dịch vụ Nguyễn Nhất Duy 6001673425    0  1 200 000  1 200 000

1.782 Công ty cổ phần dịch vụ và đầu tƣ CONTAINER 6001674965    0   999 800  1 000 000

1.783 Công ty Luật TNHH MTV Gia Ngân 6001676666    0   500 000   500 000

1.784 Công ty TNHH CT Tuấn Anh 6001679314    0  1 000 000  1 000 000

1.785 HTX cơ khí - thƣơng mại và dịch vụ vận tải Giải Phóng 6000244374   263 846   500 000   764 000

1.786 Doanh nghiệp tƣ nhân cơ khí chế tạo Lê Thanh Hiền 6000439775  1 187 308   500 000  1 687 000

1.787 Công ty TNHH  thƣơng mại và sản xuất cơ khí Hoàng Nguyên 6000435146   131 923  5 118 388  5 250 000

1.788 Công ty TNHH Viết Hiền 6000482315  6 200 385  8 449 126  14 650 000

1.789 Công ty TNHH MTV cơ khí thƣơng mại An Phú Thịnh 6000570709   263 846  2 356 236  2 620 000

1.790 Công ty TNHH cơ khí - thƣơng mại - xây dựng Thái Hà 6000630789  1 055 385   500 000  1 555 000

1.791 Công ty TNHH thƣơng mại - dịch vụ & xây dựng Thịnh Thảo 6000722091  1 055 385  3 879 195  4 935 000

1.792 Công ty cổ phần vỏ xe Năm Châu Duy Nhất 6000741009  12 005 000  14 077 005  26 082 000

1.793 Công ty TNHH đầu tƣ và thƣơng mại Niên Niên Hồng 6000812637   659 615  5 116 247  5 776 000

1.794 Doanh nghiệp tƣ nhân sản xuất & thƣơng mại An Thịnh 6000842832    0   500 000   500 000



1.795 Công ty TNHH MTV sản xuất thƣơng mại dịch vụ Quốc Văn 6001025583   791 538  1 946 657  2 738 000

1.796 Công ty cổ phần nông nghiệp Sao Việt 6001019244    0   500 000   500 000

1.797 Công ty TNHH Vn - Win Dow 6001065593  2 902 308  1 144 668  4 047 000

1.798 Công ty TNHH MTV thƣơng mại Sơn Thắm 6001167186   131 923   500 000   632 000

1.799 Công ty TNHH thƣơng mại và dịch vụ Tiến Dũng NEWDOOR 6001265828   527 692   500 000  1 028 000

1.800 Công ty TNHH đầu tƣ thƣơng mại và sản xuất Thành Long Phát 6001443439   923 462   500 000  1 423 000

1.801 Công ty cổ phần đầu tƣ thƣơng mại môi Trƣờng Đại Nguyên 6001446327  2 374 615   500 000  2 875 000

1.802 Công ty TNHH xây dựng thƣơng mại và Trang trí nội thất Phƣớc Nhật Long 6001448878  1 846 923  1 848 623  3 696 000

1.803 Công ty TNHH 1102.PRO 6001449180   659 615   537 550  1 197 000

1.804 Công ty TNHH sản xuất thƣơng mại Tú Quyên 6001482741   395 769  3 509 301  3 905 000

1.805 Công ty TNHH xây dựng thƣơng mại và sản xuất Phúc Việt Phát 6001492556   131 923   500 000   632 000

1.806 Công ty TNHH thƣơng mại Phú An Hƣng Ban Mê 6001494320   791 538   500 000  1 292 000

1.807 Công ty TNHH xây dựng công trình Ngọc Minh 6001497642  9 762 308  2 243 163  12 005 000

1.808 Công ty TNHH sản xuất - TM và tƣ vấn xây dựng Việt WIN WINDOWS 6001497610  1 055 385   991 026  2 046 000

1.809 Công ty TNHH vật liệu Trang trí nội thất Cƣờng Thịnh 6001497681  1 451 154  4 153 142  5 604 000

1.810 Công ty TNHH thƣơng mại và phân phối An Phú 6001497868  2 110 769  2 118 905  4 230 000

1.811 Công ty TNHH GLAMOR COSMETICS 6001507347    0  1 948 306  1 948 000

1.812 Công ty TNHH UNITED PHARMA 6001509993   527 692   625 417  1 153 000

1.813 Công ty TNHH Tiến Hải Phát 6001510163    0   500 000   500 000

1.814 Công ty TNHH đầu tƣ xây dựng và thƣơng mại Ngọc Minh Châu 6001510734  1 715 000  2 022 041  3 737 000

1.815 Công ty TNHH xử lý nƣớc sạch Tây Nguyên 6001511086  1 451 154  3 265 882  4 717 000

1.816 Công ty TNHH thƣơng mại dịch vụ Việt Sơn INSECTS 6001511382   395 769   500 000   896 000

1.817 Công ty TNHH thƣơng mại dịch vụ KƠ NIA 6001511706  2 374 615   500 000  2 875 000

1.818 Công ty TNHH xây dựng và cơ khí Tuấn Thảo 6001527784  1 187 308   739 648  1 927 000

1.819 Công ty TNHH tin học Gia Hân 6001538828   131 923   500 000   632 000

1.820 Công ty TNHH sản xuất Thái Minh 6001539807   923 462  2 538 376  3 462 000

1.821 Công ty TNHH cơ khí và xây dựng Huy Phát 6001540591   659 615   852 376  1 512 000

1.822 Công ty TNHH cà phê Rolak 6001540658    0   500 000   500 000

1.823 Công ty TNHH Nguyên Hạnh Phƣơng 6001543112   527 692   560 690  1 088 000

1.824 Công ty TNHH cơ khí Tây Nguyên 6001545896  11 873 077  2 302 298  14 175 000

1.825 Công ty TNHH Mtv đầu tƣ xây dựng và dịch vụ Tuấn Phát 6001546730   131 923   500 000   632 000

1.826 Hợp tác xã nông nghiệp KÔ SIÊR 6001547981   659 615  6 722 978  7 383 000

1.827 Công ty TNHH RÈM Tân Phát 6001549516  1 715 000   500 000  2 215 000

1.828 Công ty TNHH thƣơng mại dịch vụ Huy Hà Đắk Lắk 6001549668   131 923   500 000   632 000

1.829 Công ty TNHH Máy và thiết bị Động Lực 6001550670    0   500 000   500 000

1.830 Công ty TNHH An Hoàng Nguyên 6001551177   791 538   983 995  1 776 000



1.831 Công ty TNHH Đại Phong Đắk Lắk 6001553022   923 462   500 000  1 423 000

1.832 Công ty TNHH thƣơng mại vật tƣ cơ khí Minh Khang 6001565638   527 692   739 481  1 267 000

1.833 Công ty TNHH ô tô Thiên Lộc 6001567515    0   500 000   500 000

1.834 Công ty TNHH Tân Nhà Sáng 6001570250   527 692   598 269  1 126 000

1.835 Công ty TNHH xây dựng trang trí nội ngoại thất Hoàng Khánh Đắk Lắk 6001574054    0   500 000   500 000

1.836 Công ty TNHH thƣơng mại dịch vụ Thịnh Cƣờng Phát 6001575555  1 846 923   527 970  2 375 000

1.837 Công ty TNHH TM & DV kỹ thuật Nam Thịnh Phát 6001575957   527 692  1 272 702  1 800 000

1.838 Công ty TNHH cà phê SIVA DRRAK 6001575851   131 923   500 000   632 000

1.839 Công ty TNHH thƣơng mại Thịnh Phát Tín 6001577584    0  1 203 340  1 203 000

1.840 Công ty TNHH CỬA Toàn Phát 6001578041  1 187 308   590 654  1 778 000

1.841 Công ty cổ phần thƣơng mại DAKLAC 6001581679    0  1 538 793  1 539 000

1.842 Công ty TNHH thƣơng mại và dịch vụ Gia Phát Việt 6001581894   395 769   500 000   896 000

1.843 Hợp tác xã nông nghiệp thƣơng mại dịch vụ Du lịch và vận tải Phƣợng Hoàng 6001582376    0  1 995 230  1 995 000

1.844 Công ty TNHH giải pháp công nghệ Trần Tuấn Việt Nam 6001582898   263 846   500 000   764 000

1.845 Công ty TNHH LY Long Thành 6001583771   395 769  1 121 506  1 517 000

1.846 Công ty TNHH thƣơng mại Qúy Thành Long 6001585708   659 615  1 338 812  1 998 000

1.847 HTX sản xuất cây giống và dịch vụ nông nghiệp Hòa Thuận 6001586268   263 846   500 000   764 000

1.848 Hợp tác xã Bơ Đại Hùng Đắk Lắk 6001586613    0   500 000   500 000

1.849 Công ty TNHH Sơn Hào BMT 6001588642  4 221 538   548 648  4 770 000

1.850 Công ty TNHH sản xuất thƣơng mại dịch vụ XNK HUMA 6001589660  1 187 308  1 099 669  2 287 000

1.851 Công ty TNHH MTV HÀ Thanh Bình 6001592906    0  1 066 587  1 067 000

1.852 Công ty TNHH Tú Trân 6001593554   131 923   500 000   632 000

1.853 Công ty TNHH sản xuất thƣơng mại Anh Thƣ Đắk Lắk 6001598979  1 451 154  1 061 915  2 513 000

1.854 Công ty TNHH cà phê DAKBAZ 6001600346   263 846   500 000   764 000

1.855 Công ty TNHH MTV gạch Long Phát 6001605048  1 187 308  5 515 383  6 703 000

1.856 Công ty TNHH Thanh Tùng Ban Mê 6001605337   527 692   500 000  1 028 000

1.857 Công ty TNHH WINDOWN Hoàng Phát 6001605785  1 978 846   500 000  2 479 000

1.858 Công ty TNHH cửu Tâm Phát 6001606852    0  2 053 237  2 053 000

1.859 Công ty TNHH MTV sản xuất thƣơng mại Phú Bảo 6001620744   395 769   500 000   896 000

1.860 Công ty TNHH vật liệu xây dựng Thu Hà 6001626016    0  1 111 174  1 111 000

1.861 Công ty TNHH thƣơng mại dịch vụ nông trại EDE 6001626111   527 692   500 000  1 028 000

1.862 Công ty TNHH QUEEN'S 6001645481    0   500 000   500 000

1.863 Công ty TNHH Lợi An 6001653355    0   500 000   500 000

1.864 Công ty TNHH Nhất Việt CAFFE Buôn Ma Thuột 6001653757    0   500 000   500 000

1.865 Công ty cổ phần dƣợc vật tƣ thiết bị Y Tế Buôn Ma Thuột 6001653612    0   599 600   600 000

1.866 Công ty TNHH Huy Vũ Đắk Lắk 6001655095  1 187 308  3 742 406  4 930 000



1.867 Công ty TNHH FARMFOOD 6001658794    0   500 000   500 000

1.868 Công ty TNHH Hoàng Gia Minh 6001658762    0   500 000   500 000

1.869 Công ty cổ phần thiết bị điện Miền Trung 6001664910    0   500 000   500 000

1.870 Hợp tác xã nông nghiệp dịch vụ Nam Tây Nguyên 6001664974    0   500 000   500 000

1.871 Công ty TNHH JS KOREA 6001666185    0   500 000   500 000

1.872 Công ty TNHH sản xuất nha khoa Bảo An 6001669235  2 506 538   500 000  3 007 000

1.873 Công ty TNHH nông nghiệp Lâm Phong 6001669404    0   500 000   500 000

1.874 Công ty TNHH DIỆU Anh Ban Mê 6001670135    0   500 000   500 000

1.875 Công ty cổ phần nông nghiệp công nghệ cao Thịnh Phát 6001672742    0   500 000   500 000

1.876 Công ty cổ phần nông nghiệp công nghệ cao mặt trời Việt 6001672767    0   500 000   500 000

1.877 Công ty TNHH ĐÌNH Phát 6000216666  1 187 308  8 777 034  9 964 000

1.878 Công ty TNHH thƣơng mại Minh Trâm 6000351270  4 221 538  3 565 815  7 787 000

1.879 XN Tƣ DoAnh  Thành Công 6000235147  4 617 308  19 059 495  23 677 000

1.880 Công ty TNHH TM Tiến Thành 6000430959  1 055 385  2 016 421  3 072 000

1.881 Doanh nghiệp tƣ nhân cơ khí công nghiệp và thƣơng mại Dƣơng Hoà 6000429590   395 769   665 634  1 061 000

1.882 Công ty TNHH Bảo Lâm 6000435065   659 615  8 806 863  9 466 000

1.883 Công ty TNHH xe máy Trƣơng Hòa Lợi 6000455720  5 145 000  5 683 659  10 829 000

1.884 Công ty TNHH thƣơng mại Việt Hân 6000485997  1 055 385  2 778 697  3 834 000

1.885 Công ty TNHH thƣơng mại dịch vụ Tân Phát Lợi 6000489712  1 846 923  2 875 364  4 722 000

1.886 DNTN thƣơng mại Dung Tiến Đạt 6000509768    0   500 000   500 000

1.887 Công ty cổ phần than Trung Nguyên 6000591346  1 978 846  2 107 257  4 086 000

1.888 Công ty TNHH Kiều Hƣng 6000630193   923 462   500 000  1 423 000

1.889 Công ty TNHH P.A.M.R 6000630732    0   500 000   500 000

1.890 Công ty cổ phần Minh Hƣng 6000651387    0   500 000   500 000

1.891 Công ty CP  cơ điện nông nghiệp và Thủy lợi Đắk Lắk 6000657678  1 055 385  2 037 188  3 093 000

1.892 Công ty TNHH thƣơng mại & dịch vụ Thu Hƣơng 6000669151   527 692   979 724  1 507 000

1.893 Doanh nghiệp tƣ nhân Phƣơng Sơn 6000666802   527 692   758 749  1 286 000

1.894 Công ty TNHH sản xuất - thƣơng mại - dịch vụ 999 6000705307  4 089 615  8 853 730  12 943 000

1.895 Công ty cổ phần xây dựng và cầu đƣờng Á Châu 6000699212  4 353 462  20 023 520  24 377 000

1.896 Công ty TNHH thƣơng mại và dịch vụ y Tín Nguyên 6000736792  1 978 846  5 486 809  7 466 000

1.897 Công ty cổ phần đầu tƣ và thƣơng mại Thành Phát 6000740340    0  21 007 895  21 008 000

1.898 Công ty TNHH thƣơng mại Thành Thúy 6000758764   659 615  36 606 737  37 266 000

1.899 Công ty TNHH MTV bê tông Thành Công 6000903852  7 123 846  16 356 278  23 480 000

1.900 Công ty TNHH TM&DV khí ÔXY Long Phát 6000195906  1 319 231  5 195 172  6 514 000

1.901 Chi nhánh Công ty TNHH Nệm Vạn Thành Tại Đắk Lắk 0301435068-005   923 462   651 608  1 575 000

1.902 Chi nhánh Công ty TNHH sản xuất hàng tiêu dùng Bình Tiên tại Tây Nguyên 0301340497-016  56 463 077   500 000  56 963 000



1.903 Công ty TNHH MTV Nguyễn Nhƣ 6001071886   395 769   500 000   896 000

1.904 Công ty TNHH MTV thƣơng mại và dịch vụ Trí Nguyễn 6001075721  1 451 154  1 691 219  3 142 000

1.905 Công ty TNHH Nam Ka 6001147486    0  3 779 272  3 779 000

1.906 Công ty TNHH MTV sản xuất và thƣơng mại Đông Anh Buôn Ma Thuột 6001171714   263 846   500 000   764 000

1.907 Công ty CP Phát triển BANME 6001191478    0   609 144   609 000

1.908 Công ty CP nông nghiệp và Phát triển Nông Thôn 6001228103   263 846   854 743  1 119 000

1.909 Công ty TNHH xây dựng Nguyên An Phúc 6001274195  9 102 692  3 630 446  12 733 000

1.910 Công ty TNHH thƣơng mại - dịch vụ Đăng Quang Ban Mê 6001286391   527 692   500 000  1 028 000

1.911 Công ty TNHH sản xuất thƣơng mại và nội thất Thiện Phát 6001380549  2 110 769  1 458 013  3 569 000

1.912 Công ty TNHH thƣơng mại và dịch vụ Viên Nguyên 6001391438  1 583 077  2 701 039  4 284 000

1.913 Công ty TNHH thƣơng mại - dịch vụ Anh Minh Phát 6001394460    0   796 415   796 000

1.914 Công ty TNHH Linh Ngân Khang 6001394485  1 319 231   744 842  2 064 000

1.915 Công ty TNHH Trí Nguyễn Ban Mê 6001399469  2 902 308  1 540 039  4 442 000

1.916 Công ty cổ phần đầu tƣ và Phát triển Bắc Trung Nam 6001438615  1 187 308  1 091 182  2 278 000

1.917 Doanh nghiệp tƣ nhân dịch vụ thƣơng mại Đức Bảy 6001438622   263 846   500 000   764 000

1.918 Công ty TNHH thƣơng mại dịch vụ xe máy Việt Hùng 6001485245   791 538   834 496  1 626 000

1.919 Công ty cổ phần thƣơng mại tổng hợp An Hƣng 6001493729  26 912 308  1 712 870  28 625 000

1.920 Công ty TNHH MTV thƣơng mại và dịch vụ Không Gian GROUP 6001508502  6 596 154  5 603 817  12 200 000

1.921 Công ty TNHH QT Ban Mê 6001512869  1 319 231  4 311 550  5 631 000

1.922 Công ty TNHH dịch vụ và thƣơng mại Khoa Nguyên 6001541764   263 846   500 000   764 000

1.923 Công ty TNHH đầu tƣ Sơn Hà Phát 6001542260   263 846   500 000   764 000

1.924 Công ty TNHH đầu tƣ - thƣơng mại - sản xuất Hoàng Khang 6001542905  1 583 077   500 000  2 083 000

1.925 Công ty TNHH thép Nhựa Đƣờng An Phú 6001543296  4 221 538  3 389 067  7 611 000

1.926 Công ty TNHH X.M Ngọc Vũ 6001546949  1 715 000  8 474 013  10 189 000

1.927 Chi nhánh Công ty TNHH thƣơng mại và dịch vụ Linh tại Đắk Lắk 3800388482-001   131 923   500 000   632 000

1.928 Công ty TNHH sản xuất thƣơng mại và dịch vụ kiến vàng 6001567610   263 846   500 000   764 000

1.929 Công ty TNHH thƣơng mại dịch vụ vận tải Hoàng Đang 6001567875  1 055 385   845 522  1 901 000

1.930 Công ty TNHH dƣợc phẩm Tân Thái Dƣơng ASIA 6001568685  1 055 385   500 000  1 555 000

1.931 Công ty cổ phần giải pháp nông nghiệp tiên Tiến Tây Nguyên 6001568903  2 374 615  1 768 706  4 143 000

1.932 Công ty cổ phần XNK Bảo Tín - Chi nhánh Tây Nguyên 0313517861-001   791 538   726 702  1 518 000

1.933 Công ty TNHH thƣơng mại dịch vụ Phúc Nhạn 6001570363  1 055 385  2 793 798  3 849 000

1.934 Công ty TNHH thƣơng mại An Phú Ban Mê 6001574061   791 538  6 561 353  7 353 000

1.935 Công ty TNHH nông nghiệp xanh Tín Phƣơng 6001576823    0   500 000   500 000

1.936 Công ty TNHH thực phẩm sạch Kim Nhung Ban Mê 6001576693    0   500 000   500 000

1.937 Công ty TNHH Hiệp Tâm CENTER 6001577908    0   500 000   500 000

1.938 Hợp tác xã thƣơng mại dịch vụ Ea Tam 6001581781    0  1 499 000  1 499 000



1.939 Công ty TNHH Võ Thành Công 6001582256   263 846   500 000   764 000

1.940 Công ty cổ phần Kinh doanh tổng hợp Thƣơng binh 27/7 - ĐTB - Việt Nam 6001585169   131 923  99 989 758  100 122 000

1.941 Công ty TNHH tƣ vấn thiết kế Tâm A 6001585842    0   500 000   500 000

1.942 Công ty TNHH MTV HH COFFEE 6001607101   131 923   500 000   632 000

1.943 Công ty cổ phần dƣợc phẩm SANGPHARCO Tây Nguyên 6001607302   791 538   500 000  1 292 000

1.944 Công ty TNHH thƣơng mại và dịch vụ DAKPRO 6001608521    0   989 976   990 000

1.945 Công ty TNHH sản xuất đồ gỗ Ngọc Anh 6001609405   131 923   500 000   632 000

1.946 Công ty TNHH MTV TMDV Trung Hiếu 6001621226   131 923   500 000   632 000

1.947 Công ty TNHH nông nghiệp MALINA 6001623583   131 923   500 000   632 000

1.948 Công ty cổ phần đầu tƣ Cƣờng Thịnh Phát 6001625301    0  1 797 095  1 797 000

1.949 Công ty TNHH cà phê Trƣờng Phát 6001628398    0   500 000   500 000

1.950 Công ty TNHH thƣơng mại Thái Ngọc 6001632612   131 923  1 000 000  1 132 000

1.951 Công ty TNHH TM và DV Gia Thịnh 6001646968    0   500 000   500 000

1.952 Công ty cổ phần khoa học kỹ thuật Tây Nguyên 6001649831    0  1 999 800  2 000 000

1.953 Công ty TNHH Xuân Khƣơng 6001652369    0   999 498   999 000

1.954 Công ty cổ phần chế biến nông Lâm Tây Nguyên 6001656620    0  1 999 193  1 999 000

1.955 Công ty TNHH MTV TM DV Lộc Phát 6001662310   659 615   782 207  1 442 000

1.956 Công ty cổ phần công nghiệp rừng Tây Nguyên 6000235041   131 923   500 000   632 000

1.957 Viện khoa học kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên 6000235700  15 303 077   500 000  15 803 000

1.958 Công ty TNHH Chuyên Nghiệp 6000403842   395 769   527 369   923 000

1.959 Doanh nghiệp tƣ nhân xây dựng thƣơng mại Ngọc Lan 6000408329   791 538  1 175 645  1 967 000

1.960 Doanh nghiệp tƣ nhân Đông Phƣơng - TÔKYÔ 6000374581  1 055 385  3 304 928  4 360 000

1.961 Doanh nghiệp tƣ nhân xây dựng thƣơng mại Thanh Thịnh 6000430853   263 846   970 862  1 235 000

1.962 Công ty TNHH thƣơng mại Hoàng Cƣơng 6000427762   659 615  1 704 460  2 364 000

1.963 Doanh nghiệp tƣ nhân thƣơng mại Văn Tuấn 6000428766   659 615  2 108 248  2 768 000

1.964 DNTN Hòa Sơn 6000437464   263 846   545 212   809 000

1.965 Công ty TNHH sản xuất thƣơng mại Việt Hoàng 6000434079  1 187 308  1 445 538  2 633 000

1.966 Doanh nghiệp tƣ nhân Thành Vũ 6000460199   395 769  1 589 855  1 986 000

1.967 Công ty TNHH khai thác nƣớc ngầm Thịnh Hƣng 6000461202  9 234 615  8 102 191  17 337 000

1.968 Công ty TNHH Tín Nghĩa Đắk Lắk 6000462615   395 769  8 941 385  9 337 000

1.969 Công ty TNHH thƣơng mại và sản xuất Dũng Liên 6000468141  1 978 846  6 913 136  8 892 000

1.970 Doanh nghiệp tƣ nhân thƣơng mại Lê Tuấn 6000513764   263 846   709 629   973 000

1.971 Công ty cổ phần ong mật Ban Mê Thuột 6000513725  1 319 231  14 706 181  16 025 000

1.972 Hợp tác xã Nuôi trồng nấm Hà Hƣơng 6000510587   263 846   500 000   764 000

1.973 Công ty TNHH trang trí nội ngoại thất Trung Cảnh 6000517021   527 692   627 441  1 155 000

1.974 Công ty TNHH nội thất Xinh 6000559462   659 615  1 015 619  1 675 000



1.975 Công ty TNHH  MTV nội thất Hoàng Hà 6000664643  3 034 231  6 804 968  9 839 000

1.976 Công ty TNHH thƣơng mại - dịch vụ Tuyến Tín 6000702673    0   500 000   500 000

1.977 Công ty TNHH thƣơng mại và dịch vụ An Đông 6000737066  1 319 231  4 273 139  5 592 000

1.978 Công ty cổ phần NICOTEX Đắk Lắk 6000771405  9 366 538  10 563 643  19 930 000

1.979 Công ty TNHH sản xuất và thƣơng mại Trung Việt 6000793409   395 769  2 986 105  3 382 000

1.980 Công ty TNHH thƣơng mại và xây dựng Phong Phú 6000884511  6 464 231  1 346 827  7 811 000

1.981 Công ty TNHH thiết bị điện Đông Nam 6000941093  6 068 462  1 809 754  7 878 000

1.982 Công ty TNHH Việt Nguyên 6000954568   395 769   500 000   896 000

1.983 Công ty TNHH MTV Gia Bình 6001004008  1 187 308   500 000  1 687 000

1.984 Công ty TNHH Minh Quân 6001034605   527 692  1 600 000  2 128 000

1.985 Công ty cổ phần Tập đoàn Tân Mai - Chi nhánh Đắk Lắk 3600260196-004  5 276 923   500 000  5 777 000

1.986 Chi nhánh vật tƣ Tây Nguyên thuộc Công ty CP vật tƣ và thiết bị Toàn Bộ 0100100336-007  3 298 077   500 000  3 798 000

1.987 Công ty TNHH MTV Cƣờng Thịnh - Eakmat 6001042596   395 769   500 000   896 000

1.988 Công ty TNHH MTV thƣơng mại Đức Chính 6001077729  2 770 385   931 866  3 702 000

1.989 Công ty TNHH thƣơng mại dịch vụ kỹ thuật Nƣớc Việt 6001171785  1 451 154   500 000  1 951 000

1.990 Công ty TNHH Đại Dƣơng Ban Mê 6001174761   263 846   525 130   789 000

1.991 Công ty TNHH Trang trí nội thất Đình Phát 6001388040   263 846   827 891  1 092 000

1.992 Công ty TNHH MTV thƣơng mại Thịnh Thành Đắk Lắk 6001394340  1 055 385  7 286 747  8 342 000

1.993 Công ty TNHH MTV Hoàng Dƣơng WINDOW 6001446038  2 770 385   500 000  3 270 000

1.994 Chi nhánh Công ty TNHH nông nghiệp Trung Nam tại Tây Nguyên 4500489763-001   659 615   500 000  1 160 000

1.995 Công ty cổ phần dƣợc phẩm thiết bị Y Tế Minh Phúc 6001499921  1 187 308   883 198  2 071 000

1.996 Công ty TNHH MTV Anh COFFEE 6001539740   395 769   614 129  1 010 000

1.997 Công ty TNHH Phúc Khang CERAMIC 6001540672  1 978 846  1 599 866  3 579 000

1.998 Công ty TNHH đầu tƣ - thƣơng mại - sản xuất Trƣờng Thịnh Phát 6001541429  1 319 231   500 000  1 819 000

1.999 Công ty TNHH Mộc Nguyên Ban Mê 6001541690  3 034 231   668 078  3 702 000

2.000 Công ty TNHH thƣơng mại Khang Long Tây Nguyên 6001543810  14 643 462   500 000  15 143 000

2.001 Công ty TNHH MTV dịch vụ sửa chữa ô tô Phúc Nguyễn 6001546339  1 319 231   919 696  2 239 000

2.002 Công ty TNHH Lạc Giao 6001551586   131 923   500 000   632 000

2.003 Công ty TNHH đầu tƣ xây dựng Phong Phát 6001551804  1 055 385   619 764  1 675 000

2.004 Công ty cổ phần phân phối Tiền Phong Tây Nguyên 6001569696   923 462  4 652 988  5 576 000

2.005 Công ty TNHH MTV Vũ Phong Đắk Lắk 6001572346    0   500 000   500 000

2.006 Công ty TNHH Phƣớc Tấn Tây Nguyên 6001575354  5 540 769  1 234 517  6 775 000

2.007 Doanh nghiệp tƣ nhân thƣơng mại Linh Hòa 6001576291  9 234 615  1 932 613  11 167 000

2.008 Công ty TNHH MTV An Ninh Ban Mê 6001577672   131 923   500 000   632 000

2.009 Công ty TNHH TM Hoàng Long WINDOW 6001579863   263 846   500 000   764 000

2.010 Công ty TNHH vật tƣ nông nghiệp Thuận Nông 6001583612   527 692   500 000  1 028 000



2.011 Công ty TNHH TM Đăng Quang Đắk Lắk 6001584366   131 923  1 703 443  1 835 000

2.012 Công ty TNHH MTV Sơn Đông VẠN XUÂN 6001586042    0  1 198 880  1 199 000

2.013 Công ty TNHH nông nghiệp công nghệ cao Tây Nguyên 6001600233    0   500 000   500 000

2.014 Công ty cổ phần nhựa Đại Tín 6001605087  1 319 231   772 663  2 092 000

2.015 Công ty TNHH hai thành viên BEAN COFFEE 6001607327   131 923   500 000   632 000

2.016 Công ty TNHH cà phê BMT Việt Nam 6001609606   131 923   500 000   632 000

2.017 Công ty cổ phần NEWPOWER 6001609740  3 693 846  1 126 448  4 820 000

2.018 Công ty TNHH VLXD Minh Quang 6001610087   527 692   500 000  1 028 000

2.019 Công ty TNHH sản xuất và Kinh doanh Phúc Hƣng 6001610922  1 319 231   500 000  1 819 000

2.020 Công ty TNHH SACHI Cao Nguyên 6001611027  6 332 308  1 693 651  8 026 000

2.021 Công ty TNHH GOLDEN BIO TECH HIGHLAND 6001612461    0   500 000   500 000

2.022 Công ty TNHH thƣơng mại HT Ban Mê 6001617501   131 923   500 000   632 000

2.023 Công ty TNHH thƣơng mại - sản xuất Tiến Thành WINDOW 6001619019   923 462   811 090  1 735 000

2.024 Công ty cổ phần TM Hoàng Anh 6001655835   923 462   821 749  1 745 000

2.025 Công ty TNHH MTV thƣơng mại Hồng Phát 6001658787   395 769   500 000   896 000

2.026 Công ty TNHH TM-DV Hữu Toàn 6001660793  1 319 231   500 000  1 819 000

2.027 Công ty TNHH UNITED DK 6001666315    0  1 899 774  1 900 000

2.028 Công ty TNHH thƣơng mại dịch vụ VINA Phát 6001664702    0  1 200 000  1 200 000

2.029 Công ty TNHH XNK Vinh Chi 6001666629    0   500 000   500 000

2.030 Công ty TNHH  đầu tƣ và thƣơng mại Song Châu 6001666594  1 187 308   500 000  1 687 000

2.031 Công ty TNHH yến tổ DAKNEST 6001668087   395 769   500 000   896 000

2.032 Công ty TNHH Đắk Long 6001668425    0   999 464   999 000

2.033 Công ty TNHH SXTMDV Thanh Bình 6001670368  1 451 154   500 000  1 951 000

2.034 Công ty TNHH MTV Thu Lài 6001670978   131 923   500 000   632 000

2.035 Công ty TNHH MTV Tân Bùi Gia 6001671121   395 769   754 278  1 150 000

2.036 Công ty TNHH Song Anh Tây Nguyên 6001673104   131 923   500 000   632 000

2.037 Công ty TNHH ĐTPT Hoàng Quân 6001673030    0   999 573  1 000 000

2.038 Công ty TNHH Việt Anh Ban Mê 6001673746    0  1 000 000  1 000 000

2.039 Công ty TNHH máy nông nghiệp Nhƣ Kỹ Đắk Lắk 6001675479    0  1 000 000  1 000 000

2.040 XNTD Thƣơng  Mại  Phƣớc Toàn 6000234640   659 615   840 798  1 500 000

2.041 Công ty TNHH Dinh Dƣỡng nông nghiệp Sao xanh 6000242095  1 319 231   812 030  2 131 000

2.042 Công ty TNHH vật tƣ nông nghiệp Tây Nguyên 6000431487    0  20 512 114  20 512 000

2.043 Công ty TNHH LÊ Long 6000449808   659 615  1 670 481  2 330 000

2.044 Doanh nghiệp tƣ nhân Đạt Thành 6000442584  3 166 154   588 842  3 755 000

2.045 Công ty cổ phần AN Phú 6000483238  2 110 769  1 642 221  3 753 000

2.046 Công ty cổ phần may Đắk Lắk 6000508605   131 923  2 077 331  2 209 000



2.047 Hợp tác xã Dệt thổ cẩm Tơng Bông 6000671400    0   500 000   500 000

2.048 Công ty TNHH MTV sản xuất thƣơng mại dịch vụ Nông Xanh 6000708523   923 462  1 158 744  2 082 000

2.049 Công ty TNHH thƣơng mại Ngọc Khánh 6000714245   659 615   500 000  1 160 000

2.050 Công ty TNHH Vĩnh Hoà 6000708467   395 769  1 507 084  1 903 000

2.051 Công ty TNHH MTV công nghệ Sinh Học Huỳnh Bảo 6000750998    0   500 000   500 000

2.052 Công ty TNHH MTV Huỳnh Lê 6000746423  1 187 308  2 461 604  3 649 000

2.053 Công ty TNHH MTV Việt Nga 6000778094  1 055 385  1 450 670  2 506 000

2.054 Công ty TNHH dinh dƣỡng cây trồng Ea Kmat 6000762584  1 583 077  1 515 572  3 099 000

2.055 Công ty TNHH MTV cà phê á Châu 6000815363    0  5 995 239  5 995 000

2.056 Công ty TNHH MTV sản xuất và Trang trí nội thất Minh Nguyệt 6000874344   527 692   626 949  1 155 000

2.057 Công ty TNHH MTV thƣơng mại và dịch vụ Hoàng Quốc Việt 6000861137  3 430 000  2 110 465  5 540 000

2.058 Công ty TNHH Thái Phƣơng Nam 6000922781    0   604 317   604 000

2.059 Công ty TNHH Đại Hoàng Nguyên 6000944270   131 923  3 949 486  4 081 000

2.060 Công ty TNHH may Tây Nguyên 6000942668  46 964 615  2 321 834  49 286 000

2.061 Công ty TNHH sản xuất thƣơng mại và dịch vụ Phúc AN 6000972341   791 538  1 024 995  1 817 000

2.062 Công ty TNHH MTV THẢO Nguyên xanh 6001009052  1 451 154   500 000  1 951 000

2.063 Công ty TNHH sản xuất và trang trí nội ngoại thất Cát Tƣờng BMT 6001172468   263 846   500 000   764 000

2.064 Công ty TNHH thƣơng mại và dịch vụ Thiên Hoàng BMT 6001141967    0   500 000   500 000

2.065 Công ty TNHH MTV sách thiết bị Trƣờng Học Hà Nội 6001145714   659 615  9 116 169  9 776 000

2.066 Doanh nghiệp tƣ nhân Thảo Nguyên xanh Đắk Lắk 6001149356   395 769   500 000   896 000

2.067 Công ty TNHH thƣơng mại Du lịch Đức Nguyên Ban Mê 6001222609   131 923   500 000   632 000

2.068 Công ty TNHH AN Bảo Đắk Lắk 6001274212   395 769   500 000   896 000

2.069 Công ty TNHH MTV Điền Nguyên 6001316494    0   778 516   779 000

2.070 Công ty TNHH phân bón Kim Lộc 6001320194    0   547 538   548 000

2.071 Công ty TNHH thƣơng mại và sản xuất Vạn Đại Lộc 6001326710    0   500 000   500 000

2.072 Công ty TNHH Mỹ Phẩm Vạn Tín 6001361232  1 319 231   500 000  1 819 000

2.073 Công ty TNHH Thành NHÂN Ban Mê 6001371985  1 583 077   500 000  2 083 000

2.074 Công ty TNHH vàNG Phƣơng Sài Gòn 6001380683   263 846   500 000   764 000

2.075 Doanh nghiệp tƣ nhân Mỹ Thành Nhân 6001381750   923 462  1 152 797  2 076 000

2.076 Doanh nghiệp tƣ nhân Kim Trang Rơm 6001381743   659 615   716 098  1 376 000

2.077 Doanh nghiệp tƣ nhân vàng Thy Thái Sơn 6001384247   131 923   500 000   632 000

2.078 Doanh nghiệp tƣ nhân vàng bạc Ngọc Thùy 6001384409   131 923   500 000   632 000

2.079 Doanh nghiệp tƣ nhân vàng bạc Kim Kim Hƣng 6001384582   131 923   500 000   632 000

2.080 Doanh nghiệp tƣ nhân Ngọc Ánh Yến 6001385265   791 538   826 059  1 618 000

2.081 Doanh nghiệp tƣ nhân vàng bạc Vạn Đông Anh 6001385378   527 692   500 000  1 028 000

2.082 Doanh nghiệp tƣ nhân vàng bạc Kim Ngọc Hòa 6001385522   527 692   500 000  1 028 000



2.083 Doanh nghiệp tƣ nhân vàng bạc Kim Mai Mai 6001385836   659 615   500 000  1 160 000

2.084 Doanh nghiệp tƣ nhân vàng bạc Minh Dung 6001386244   131 923   500 000   632 000

2.085 Doanh nghiệp tƣ nhân vàng bạc Kim Long Sen 6001387985   395 769   500 000   896 000

2.086 Doanh nghiệp tƣ nhân vàng bạc Chín Minh Dũng 6001388019   923 462   861 025  1 784 000

2.087 Doanh nghiệp tƣ nhân vàng bạc Mỹ Hạnh Nghiệm 6001387953   263 846   500 000   764 000

2.088 Doanh nghiệp tƣ nhân vàng bạc Minh Dũng Trâm 6001388026   659 615   947 511  1 607 000

2.089 Doanh nghiệp tƣ nhân vàng bạc Kim Hà Hƣờng 6001388410   791 538   500 000  1 292 000

2.090 Doanh nghiệp tƣ nhân Thu Hƣơng Huy 6001388918   263 846   500 000   764 000

2.091 Công ty TNHH Hiếu Hoàng 6001423672   659 615   842 126  1 502 000

2.092 Công ty TNHH may Mặc An Thành Long 6001425503    0   500 000   500 000

2.093 Công ty TNHH công nghệ thông tin DBPO 6001429699  9 894 231   500 000  10 394 000

2.094 Công ty TNHH kỹ thuật công nghệ Hùng Việt 6001442795   263 846   500 000   764 000

2.095 Công ty TNHH phân bón Tam Nông - Ea Kmat 6001445757   131 923   500 000   632 000

2.096 Doanh nghiệp tƣ nhân vàng bạc Ngọc Phƣớc Xuân 6001506079   527 692   500 000  1 028 000

2.097 Công ty TNHH dƣợc phẩm Phƣớc Tín 6001515281   395 769   500 000   896 000

2.098 Công ty TNHH Khánh Khuê 6001515690    0   500 000   500 000

2.099 Công ty cổ phần Đắc Yến Đắk Lắk 6001539564  1 583 077   639 153  2 222 000

2.100 Công ty TNHH thƣơng mại - dịch vụ nông nghiệp Hƣng Hà 6001546145   131 923   500 000   632 000

2.101 Công ty TNHH SX TM DV Linh Phát 6001554629    0   500 000   500 000

2.102 Công ty TNHH tƣ vấn và hỗ trợ nông dân Thành Phú 6001561880    0   500 000   500 000

2.103 Công ty TNHH Tuyết Chiến 6001567579  1 055 385  4 245 942  5 301 000

2.104 Công ty TNHH thép Ngọc Khánh 6001578154    0   798 670   799 000

2.105 Công ty TNHH VESTON Quốc Vỹ 6001581929   527 692   500 000  1 028 000

2.106 Công ty TNHH may công nghiệp Minh Tuệ 6001581862  8 838 846  1 846 219  10 685 000

2.107 Công ty TNHH SX-TM-VT Thành Công 6001582489  2 242 692  1 924 350  4 167 000

2.108 Công ty TNHH VISION AND SCIENCE 6001583348   791 538   500 000  1 292 000

2.109 Công ty TNHH may mặc Đức Nguyên 6001616240   527 692   500 000  1 028 000

2.110 Công ty TNHH MTV NANO Hoàng Phƣơng 6001616610    0   500 000   500 000

2.111 Công ty TNHH Long Nam Đắk Lắk 6001627186    0   500 000   500 000

2.112 Công ty TNHH ART TRIANGLE 6001627517    0   500 000   500 000

2.113 Công ty TNHH thƣơng mại - dịch vụ Thịnh Ngân Tây Nguyên 6001632108    0   500 000   500 000

2.114 Công ty TNHH TM Châu Phát 6001632443    0   500 000   500 000

2.115 Công ty TNHH FARM47 6001633694    0   500 000   500 000

2.116 Công ty TNHH TM DV điện xanh 6001638491   131 923   500 000   632 000

2.117 Công ty TNHH vật liệu xây dựng và Trang trí nội thất Hƣng Việt 6001652665   395 769   583 447   979 000

2.118 Công ty TNHH khoáng sản Tây Nguyên 6001657173    0   500 000   500 000



2.119 Công ty TNHH thƣơng mại thực phẩm DAS 6001660828    0   500 000   500 000

2.120 Công ty TNHH Công Nguyên Đắk Lắk 6001677758    0   500 000   500 000

2.121 Công ty TNHH thƣơng mại và dịch vụ Trƣờng Hải 6000413209  2 242 692  7 194 442  9 437 000

2.122 Công ty cổ phần gỗ Lạng Buôn Ma Thuột 6000449861  36 806 538  8 747 997  45 555 000

2.123 Công ty TNHH dịch vụ vận tải và thƣơng mại Minh Hƣơng 6000334395  6 596 154  3 952 241  10 548 000

2.124 Công ty TNHH thƣơng mại Thanh Hiền 6000433501   395 769  3 033 901  3 430 000

2.125 Công ty cổ phần Hoàng Minh 6000653401   131 923  1 683 762  1 816 000

2.126 Công ty TNHH đầu tƣ An Hà 6000665855  8 970 769  3 052 557  12 023 000

2.127 Doanh nghiệp tƣ nhân  Ngọc Biển 6000701013   263 846   500 000   764 000

2.128 Công ty TNHH đầu tƣ thƣơng mại Yên Phong 6000752064  1 187 308   675 372  1 863 000

2.129 Công ty TNHH dịch vụ thƣơng mại Trọng Hiếu 6000902827  5 672 692  4 869 366  10 542 000

2.130 Công ty cổ phần thƣơng mại Đức Dũng 6000934473   263 846   509 944   774 000

2.131 Công ty TNHH MTV Tân Hoàn Mỹ 6000982163   131 923   500 000   632 000

2.132 Công ty TNHH MTV Chiến Phát 6001031925   131 923   520 878   653 000

2.133 Công ty TNHH sản xuất thƣơng mại dịch vụ Bảo Toàn 6001019163   395 769   500 000   896 000

2.134 Công ty TNHH Thịnh Khôi 6001069284  2 242 692   500 000  2 743 000

2.135 Công ty TNHH sản xuất thƣơng mại dịch vụ Anh-Việt-Mỹ 6001279813   131 923   500 000   632 000

2.136 Công ty TNHH thƣơng mại dịch vụ Đăng Anh 6001291962   263 846   500 000   764 000

2.137 Công ty TNHH Thành Tín Ban Mê 6001324368  1 451 154  3 063 107  4 514 000

2.138 Công ty TNHH KÍNH NHÔM INOX Anh Tuấn 6001359995  5 013 077  12 409 621  17 423 000

2.139 Công ty TNHH thƣơng mại xây dựng và nội thất Hùng Vinh 6001380676  1 715 000  1 381 063  3 096 000

2.140 Doanh nghiệp tƣ nhân vàng bạc Vỹ Vân 6001380690   263 846   500 000   764 000

2.141 Doanh nghiệp tƣ nhân vàng bạc Ngọc Hòa 6001382144   131 923   500 000   632 000

2.142 Doanh nghiệp tƣ nhân vàng bạc Thành Đạt Đắk Lắk 6001384127   263 846   500 000   764 000

2.143 Doanh nghiệp tƣ nhân vàng bạc Kim Nga Tuấn 6001384180   395 769   500 000   896 000

2.144 Doanh nghiệp tƣ nhân vàng bạc Vạn Hƣng 6001384254   131 923   500 000   632 000

2.145 Doanh nghiệp tƣ nhân vàng bạc Kim Mỹ Anh 6001384423   131 923   500 000   632 000

2.146 Doanh nghiệp tƣ nhân vàng bạc Ngọc Huy Huy 6001385385   395 769   500 000   896 000

2.147 Doanh nghiệp tƣ nhân Ngọc Hùng Châu 6001385875   395 769  1 411 127  1 807 000

2.148 Doanh nghiệp tƣ nhân vàng bạc Thái Cƣờng 6001386237   263 846   500 000   764 000

2.149 Doanh nghiệp tƣ nhân Kinh doanh vàng Thịnh Tƣơi 6001391928   263 846   500 000   764 000

2.150 Công ty TNHH thƣơng mại và đầu tƣ Thông Phát 6001395224   527 692   500 000  1 028 000

2.151 Công ty TNHH MTV vật liệu xây dựng Thịnh Phát 6001397831  1 319 231  7 157 574  8 477 000

2.152 Công ty TNHH An Hữu Phát 6001398698   131 923   500 000   632 000

2.153 Công ty TNHH MTV gỗ Sơn Tuấn 6001428102   131 923   500 000   632 000

2.154 Công ty TNHH Minh Thiên Phú 6001431313  1 846 923  2 990 660  4 838 000



2.155 Công ty TNHH Nhạc Cụ An Piano 6001544010   527 692   500 000  1 028 000

2.156 Công ty TNHH đầu tƣ thƣơng mại Tân Thiên Hòa 6001549121   527 692   500 000  1 028 000

2.157 Công ty TNHH XNK gỗ Tự Nhiên 6001552251   131 923   500 000   632 000

2.158 Công ty TNHH thƣơng mại và Du lịch Thanh Thảo 6001552942   131 923   500 000   632 000

2.159 Công ty TNHH Nhật Thịnh Cao Nguyên 6001568163   791 538   500 000  1 292 000

2.160 Công ty TNHH thƣơng mại xây dựng Ngọc Anh Đắk Lắk 6001573149   527 692   888 716  1 416 000

2.161 Công ty TNHH Nhà Đất BMT 6001573910   131 923  18 001 942  18 134 000

2.162 Công ty TNHH XNK KTA 6001574135  1 319 231  3 232 081  4 551 000

2.163 Công ty TNHH đầu tƣ thƣơng mại và dịch vụ Toàn Thắng 6001576661   131 923  4 000 000  4 132 000

2.164 Công ty TNHH thƣơng mại Thịnh Phát Đắk Lắk 6001578299   131 923   500 000   632 000

2.165 Công ty TNHH đầu tƣ Đăng KHOA Đắk Lắk 6001584126   395 769  1 800 578  2 196 000

2.166 Công ty TNHH Ngọc Bảo Phong 6001584704   659 615  2 592 337  3 252 000

2.167 Công ty TNHH xây dựng thƣơng mại Thiên Phú Minh 6001588667   395 769   569 557   965 000

2.168 Công ty TNHH ATH Ban Mê 6001600353   131 923   500 000   632 000

2.169 Công ty TNHH thƣơng mại và vận tải Tân Cƣơng 6001600603   527 692  1 466 026  1 994 000

2.170 Công ty TNHH sản xuất - thƣơng mại - XNK ALPHA 6001604622   923 462   542 705  1 466 000

2.171 Công ty TNHH nội thất Thời Đại 6001605168   263 846   500 000   764 000

2.172 Công ty TNHH Minh Long Phát 6001605746   131 923   500 000   632 000

2.173 Doanh nghiệp tƣ nhân vàng bạc Kim Hoàng Hà 6001609596   263 846   500 000   764 000

2.174 Công ty TNHH thƣơng mại và đầu tƣ Thành Long Phát 6001610873   263 846  7 939 441  8 203 000

2.175 Công ty TNHH đầu tƣ nông Lâm nghiệp Lan Anh 6001612020   263 846  1 196 956  1 461 000

2.176 Công ty cổ phần doanh nhân cựu chiến binh Đắk Lắk 6001612775   131 923   500 000   632 000

2.177 Công ty TNHH sàn gỗ Cƣờng Nhung 6001615631   131 923   500 000   632 000

2.178 Doanh nghiệp tƣ nhân thƣơng mại - vàng bạc đá quý Kim Nguyên 6001618657   131 923   500 000   632 000

2.179 Công ty cổ phần nông sản Sài Gòn - Ban Mê 6001628831   131 923   570 787   703 000

2.180 Công ty TNHH DT WOOD 6001653475   131 923   500 000   632 000

2.181 Công ty TNHH bao bì Đại Lục Tây Nguyên 6001660560  43 930 385  1 235 539  45 166 000

2.182 Công ty TNHH MTV Thiên Phú Phát 6001660786  1 583 077   500 000  2 083 000

2.183 Công ty TNHH sản xuất thƣơng mại Mai K 6001660881   791 538  2 042 720  2 834 000

2.184 Công ty TNHH xây dựng TMDV Đại Tân Thịnh 6001661155   395 769   500 000   896 000

2.185 Công ty TNHH MTV Mộc Đắk Lắk 6001663667   131 923   500 000   632 000

2.186 Công ty TNHH thƣơng mại dịch vụ Đoàn Gia Thành 6001663681   131 923   500 000   632 000

2.187 Công ty TNHH đầu tƣ Phát triển Thùy Tiên 6001663829   527 692   500 000  1 028 000

2.188 Công ty TNHH MTV Nguyên Bình 6001665897   131 923   999 180  1 131 000

2.189 Hợp tác xã Phúc Nguyên 6001668464   131 923   500 000   632 000

2.190 Công ty TNHH VẢI SỢI và may MẶC Thành CÔNG 6000243370   923 462   924 930  1 848 000



2.191 Doanh nghiệp tƣ nhân thƣơng mại Y Nhật PHI 6000453314   131 923   500 000   632 000

2.192 Công ty cổ phần Tiến Dũng 6000531499    0   553 271   553 000

2.193 Công ty TNHH Thịnh Hƣng Nguyên 6000516966    0  1 085 718  1 086 000

2.194 Công ty TNHH Trung HOA 6000798100   131 923   500 000   632 000

2.195 Công ty TNHH MTV Vĩnh Phƣớc 6000861095   131 923   641 453   773 000

2.196 Công ty TNHH nghệ Thuật Nhiệt Đới 6000914004   131 923   500 000   632 000

2.197 Công ty TNHH Á Đông 6000940156  4 881 154  2 402 163  7 283 000

2.198 Công ty TNHH thời Trang cao cấp Vinh Phú 6001008757   527 692   500 000  1 028 000

2.199 Công ty TNHH Hoàng Lê 6001043857   527 692  1 961 457  2 489 000

2.200 Công ty TNHH sản xuất thƣơng mại và dịch vụ Bình Phƣơng 6001078546   263 846   500 000   764 000

2.201 Công ty TNHH G20 GROUP 6001097203   131 923  2 391 437  2 523 000

2.202 Công ty TNHH Đoàn Gia Thành 6001096425   131 923   500 000   632 000

2.203 Công ty TNHH Nam Tin 6001365357   131 923   888 689  1 021 000

2.204 Công ty TNHH thƣơng mại dịch vụ sản xuất Thiên Long Đắk Lắk 6001435396   263 846   500 000   764 000

2.205 Công ty TNHH thƣơng mại Linh Yến 6001509601  1 978 846  1 872 332  3 851 000

2.206 Công ty TNHH thƣơng mại và sản xuất Khánh Thu 6001512435    0   600 360   600 000

2.207 Công ty TNHH Cơ điện lạnh Nguyên Vinh 6001542253   263 846   500 000   764 000

2.208 Công ty TNHH An Cƣờng Ban Mê 6001544405   395 769   500 000   896 000

2.209 Công ty cổ phần đầu tƣ & sản xuất Lợi Tâm 6001547068   263 846  1 839 456  2 103 000

2.210 Công ty cổ phần giải pháp Sạch Đất Việt 6001552639    0   500 000   500 000

2.211 Công ty TNHH Đức Hoàng PHACO 6001569488   791 538   500 000  1 292 000

2.212 Công ty TNHH sản xuất thƣơng mại và dịch vụ EURO K DOOR 6001576245   263 846   500 000   764 000

2.213 Công ty TNHH NHỰA 3D Thiên Phú Đắk Lắk 6001577753   395 769   599 773   996 000

2.214 Công ty TNHH HOÀI VĂN 6001582143   395 769   599 773   996 000

2.215 Công ty TNHH thƣơng mại dịch vụ DP HTH 6001584013   263 846   500 000   764 000

2.216 Công ty TNHH thƣơng mại đầu tƣ Quốc tế OCEAN 6001586028    0   500 000   500 000

2.217 Công ty TNHH xây dựng Trang trí nội thất Tấn Tài 6001595713   131 923   500 000   632 000

2.218 Công ty TNHH thƣơng mại và dịch vụ thang máy An Nguyên 6001606228  1 319 231   500 000  1 819 000

2.219 Công ty TNHH nông nghiệp Đăng Quang 6001606901   131 923   500 000   632 000

2.220 Công ty TNHH đầu tƣ dịch vụ và thƣơng mại tổng hợp Vũ Gia 6001607366   131 923   500 000   632 000

2.221 Công ty TNHH CMF 6001607609   791 538   845 154  1 637 000

2.222 Công ty TNHH sản xuất Lê Gia Thịnh 6001608842   131 923   500 000   632 000

2.223 Công ty TNHH Phát triển nông nghiệp Tâm Việt 6001609194    0   500 000   500 000

2.224 Công ty cổ phần đầu tƣ HHC 6001609758  3 430 000  1 655 388  5 085 000

2.225 Công ty TNHH đầu tƣ XNK tổng hợp Đạt Thành 6001612655   395 769   500 000   896 000

2.226 Công ty TNHH xét nghiệm và chuẩn đoán hình ảnh Phúc An 6001614229   923 462   500 000  1 423 000



2.227 Công ty TNHH Kim khí điện máy Nhật Minh 6001614557   527 692   727 726  1 255 000

2.228 Công ty TNHH TM SX XD Trung Sơn 6001620857  1 846 923   500 000  2 347 000

2.229 Công ty TNHH XNK GREEN LINE Việt Nam 6001621353   131 923   500 000   632 000

2.230 Công ty TNHH Trung Đô DAKLAK 6001622188   527 692   821 730  1 349 000

2.231 Công ty TNHH nông Việt Tây Nguyên 6001625541   263 846   500 000   764 000

2.232 Công ty TNHH xây dựng An Hậu 6001625950    0   500 000   500 000

2.233 Công ty TNHH cơ khí An Khang 6001628599    0   500 000   500 000

2.234 Công ty TNHH đóng tàu Hải An 6001630848   659 615   739 956  1 400 000

2.235 Công ty TNHH cà phê ROBANME 6001649077    0   500 000   500 000

2.236 Công ty TNHH XDTM Tuyết Sơn 6001649133   263 846   993 113  1 257 000

2.237 Công ty TNHH cà phê DACCO 6001651559    0   500 000   500 000

2.238 Hợp tác xã nông nghiệp KOM LEO 6001651679   263 846   500 000   764 000

2.239 Công ty TNHH PG Vạn Xuân 6001652658  1 187 308   500 000  1 687 000

2.240 Công ty TNHH nhà cổ Văn Tƣơi 6001652954    0   500 000   500 000

2.241 Công ty TNHH thƣơng mại - điện Hoàng Bảo 6001654609   263 846  1 973 985  2 238 000

2.242 Công ty TNHH MTV Đắk Hà 6001655440   131 923   500 000   632 000

2.243 Công ty TNHH sắc màu mỹ thuật 6001656652    0   500 000   500 000

2.244 Công ty TNHH thực phẩm chức năng Mộc Thanh 6001660659    0   500 000   500 000

2.245 Công ty TNHH sản xuất Phúc Khang Phát 6001662783    0   500 000   500 000

2.246 Công ty TNHH SX TM NEWLIFE PAINT 6001663032  1 583 077   822 574  2 406 000

2.247 Công ty TNHH TM TW5 Tây Nguyên 6001664004   131 923   500 000   632 000

2.248 Công ty TNHH điện máy Gốc 6001664660  2 506 538  1 283 458  3 790 000

2.249 Công ty TNHH Phúc Gia Ban Mê 6001665720   527 692   500 000  1 028 000

2.250 Công ty TNHH Huế Phan 6001666795   131 923   851 578   984 000

2.251 Công ty TNHH NPP Toàn Thƣ 6001671788   527 692   715 532  1 243 000

2.252 Công ty TNHH TMDV Phƣơng Tâm 6001671749    0   500 000   500 000

2.253 Công ty TNHH Quyên Thanh 6001672887    0   500 000   500 000

2.254 Công ty cổ phần Văn Hóa Đắk Lắk 6000234601  12 532 692  7 373 069  19 906 000

2.255 Công ty TNHH Lai Hƣơng 6000462453  13 456 154  15 593 208  29 049 000

2.256 Doanh nghiệp tƣ nhân thƣơng mại Hƣng Thịnh 6000463432   527 692   913 234  1 441 000

2.257 Công ty TNHH thƣơng mại và dịch vụ Khang Minh 6000468889   527 692   602 051  1 130 000

2.258 Công ty TNHH Mai Tiến Phát 6000509278  1 319 231  8 148 728  9 468 000

2.259 Công ty TNHH Hồng Phúc 6000517293   791 538   500 000  1 292 000

2.260 Công ty TNHH thƣơng mại và dịch vụ Thanh Phú 6000588110   527 692   500 000  1 028 000

2.261 Công ty TNHH MTV Bửu Diệp 6000747265   131 923  3 458 930  3 591 000

2.262 Công ty TNHH thƣơng mại và dịch vụ Nông Lâm nghiệp Thiên An 6001068675   527 692  1 220 831  1 749 000



2.263 Công ty TNHH thƣơng mại và dịch vụ Lân Vũ 6001179946   131 923   500 000   632 000

2.264 Công ty cổ phần vật tƣ Ngọc Vũ 6001167764   791 538   936 579  1 728 000

2.265 Công ty TNHH MTV thƣơng mại sản xuất Vĩnh Tƣờng 6001333482   131 923  1 179 065  1 311 000

2.266 Công ty TNHH thƣơng mại - dịch vụ - thiết bị điện Tân Thành 6001361634   131 923   714 845   847 000

2.267 Công ty TNHH MTV Hoàng Thái Vinh 6001361923   131 923  2 203 165  2 335 000

2.268 Công ty TNHH xây dựng - khai thác nƣớc ngầm Hồng Quảng 6001388160  1 715 000   500 000  2 215 000

2.269 Công ty TNHH vật tƣ nông nghiệp Ngân Hà 6001392248   131 923   742 796   875 000

2.270 Công ty TNHH Tập đoàn CT - Tây Nguyên 6001395721   791 538  4 083 248  4 875 000

2.271 Công ty TNHH thiết bị điện Cƣờng Thịnh 6001423802  1 846 923  3 522 496  5 369 000

2.272 Công ty TNHH Cao Lâm Phát 6001424436   263 846  1 970 701  2 235 000

2.273 Công ty TNHH Mai Thiên Khánh 6001427250  1 846 923  2 019 912  3 867 000

2.274 Công ty TNHH sản xuất thƣơng mại Tâm Bình 6001436671   131 923  1 022 598  1 155 000

2.275 Doanh nghiệp tƣ nhân khai thác nƣớc ngầm Hoàng Phong 6001542415   395 769   500 000   896 000

2.276 Công ty TNHH khai thác mạch nƣớc ngầm Phú Cƣờng 6001542408   527 692   500 000  1 028 000

2.277 Chi nhánh nhà sách và thiết bị giáo dục - Công ty TNHH MTV In Đắk Lắk 6000235154-004  2 110 769  3 802 283  5 913 000

2.278 Công ty TNHH XNK Đạt Tiến 6001546427    0   500 000   500 000

2.279 Công ty TNHH thƣơng mại thảo dƣợc Lợi Phát 6001551480   131 923   500 000   632 000

2.280 Công ty TNHH vận tải Minh Anh Đắk Lắk 6001551755   131 923   500 000   632 000

2.281 Công ty TNHH nông lâm - thủy sản Tây Nguyên 6001568614   131 923   500 000   632 000

2.282 Công ty TNHH VINACADO 6001571367   395 769   500 000   896 000

2.283 Công ty cổ phần XNK NUTRI SOIL 6001575756   263 846   500 000   764 000

2.284 Công ty TNHH công nghệ SKY FOODS 6001576580   131 923   500 000   632 000

2.285 Công ty cổ phần Quốc tế GREENLANDS 6001578179   131 923   500 000   632 000

2.286 Công ty TNHH đầu tƣ Phát triển ORGANIC FOOD 6001578813   131 923   682 101   814 000

2.287 Công ty TNHH cân điện tử Trí Việt 6001583517   263 846   500 000   764 000

2.288 Công ty TNHH sản xuất và thƣơng mại Đại Ngàn 6001584599   131 923  1 746 804  1 879 000

2.289 Công ty TNHH Minh Ngân Đắk Lắk 6001598986   263 846  2 042 317  2 306 000

2.290 Công ty TNHH điện máy An Thái 6001610136   527 692  1 042 869  1 571 000

2.291 Công ty TNHH thực phẩm Thu Thảo 6001611394   131 923   500 000   632 000

2.292 Công ty TNHH kim khí điện máy Minh Trí 6001611429   527 692   583 492  1 111 000

2.293 Công ty TNHH Trang trí nội thất Minh Thành Đắk Lắk 6001611468   527 692  1 079 431  1 607 000

2.294 Công ty TNHH ACT Tây Nguyên 6001612743   131 923   500 000   632 000

2.295 Công ty TNHH Quang Thành FOODS 6001613602   263 846   500 000   764 000

2.296 Công ty TNHH TM DV VIETSTAR 6001613835  1 451 154   500 000  1 951 000

2.297 Hợp tác xã thƣơng mại dịch vụ Tân An 6001613899    0   500 000   500 000

2.298 Công ty TNHH vật tƣ thiết bị y tế Tâm An 6001616113   263 846   712 293   976 000



2.299 Công ty TNHH thiết bị điện Hoàng Phúc 6001617029   527 692  1 081 379  1 609 000

2.300 Công ty TNHH MTV TM Đại Gia Phúc 6001617653   131 923   500 000   632 000

2.301 Doanh nghiệp tƣ nhân vàng bạc Kim Nhật Phƣơng 6001619523   131 923   500 000   632 000

2.302 Công ty TNHH Nam Hoàng BMT 6001620705   263 846   500 000   764 000

2.303 Công ty TNHH nông nghiệp xanh Thiên Quốc 6001620896   131 923   500 000   632 000

2.304 Công ty TNHH Yến Sào Quang Hoa 6001622195    0   500 000   500 000

2.305 Công ty TNHH điện lạnh Anh Tiến 6001623985  1 583 077   500 000  2 083 000

2.306 Công ty TNHH THE WORLD COFFEE 6001624234   263 846   500 000   764 000

2.307 Công ty cổ phần nội thất VENEER 6001624481  1 187 308  1 443 112  2 630 000

2.308 Công ty TNHH Trang trí nội thất Hùng Nguyên 6001625397   131 923   640 892   773 000

2.309 Công ty cổ phần thƣơng mại và dịch vụ 5 Phát 6001625407   395 769  1 989 541  2 385 000

2.310 Công ty TNHH thƣơng mại - dịch vụ Thịnh Phát Tây Nguyên 6001626753   131 923   500 000   632 000

2.311 Công ty TNHH sản xuất chăn nuôi HD 6001628038   131 923   500 000   632 000

2.312 Công ty TNHH thƣơng mại dịch vụ tổng hợp Tín Lộc Phát 6001627210   131 923   500 000   632 000

2.313 Công ty TNHH HDPHACO 6001629497   131 923   500 000   632 000

2.314 Công ty TNHH đầu tƣ thƣơng mại và XNK Ban Mê 6001633743   263 846  1 597 193  1 861 000

2.315 Công ty TNHH nông Hữu Việt 6001649528   131 923   500 000   632 000

2.316 Công ty TNHH TM DV Buôn Đôn 6001650467   131 923   500 000   632 000

2.317 Công ty TNHH sản xuất và thƣơng mại Thu Nguyên 6001650668   263 846  2 181 990  2 446 000

2.318 Công ty cổ phần MTH Đắk Lắk 6001653147   131 923   500 000   632 000

2.319 Công ty TNHH Trung Nguyên AGRICARE 6001653154   131 923   500 000   632 000

2.320 Công ty TNHH sản xuất và dịch vụ Quang Dũng Đắk Lắk 6001653919   395 769   757 574  1 153 000

2.321 Công ty TNHH rƣợu Minh Tuệ 6001655345    0   997 235   997 000

2.322 Công ty TNHH thƣơng mại và dịch vụ kỹ thuật TEG 6001655401   131 923   500 000   632 000

2.323 Công ty TNHH MTV TM DV Minh Tuyết 6001658811    0   500 000   500 000

2.324 Công ty TNHH thƣơng mại nghệ Thuật 6001660190  1 451 154  2 332 602  3 784 000

2.325 Công ty TNHH cà phê Ban Mê GROUP 6001661099   131 923  1 031 659  1 164 000

2.326 Công ty TNHH BESPOKE DESIGN 6001661998   131 923   500 000   632 000

2.327 Công ty TNHH khắc dấu Long Việt 6001662617   131 923   500 000   632 000

2.328 Công ty TNHH Kinh doanh vật liệu xây dựng EUROCERA 6001662818   263 846   500 000   764 000

2.329 Công ty TNHH MTV Anh Minh 6001663233   131 923   500 000   632 000

2.330 Công ty TNHH MTV nội thất Nam Đại Phát 6001664332   131 923   500 000   632 000

2.331 Công ty TNHH Hoàng Anh BMT 6001668048   131 923   500 000   632 000

2.332 Công ty cổ phần XNK và sản xuất than năng lƣợng xanh Toàn Cầu 6001668305   131 923   500 000   632 000

2.333 Hợp tác xã nông lâm nghiệp Quang Ánh 6001668841   131 923  9 999 700  10 132 000

2.334 Công ty TNHH Khang An Ban Mê 6001667894   131 923   500 000   632 000



2.335 Công ty TNHH MTV công nghệ Số Đỉnh Cao 6001671957   263 846   500 000   764 000

2.336 Công ty TNHH Tây Nguyên FOODS 6001672118   131 923   500 000   632 000

2.337 Công ty TNHH MTV Châu Anh 6001673249   131 923  2 399 698  2 532 000

2.338 Công ty TNHH MTV Đạt Doanh 6001675422   131 923   500 000   632 000

2.339 Doanh nghiệp tƣ nhân Phú Qúy 6000369380   659 615  2 767 703  3 427 000

2.340 DNTN Quốc Bảo 6000383699   131 923   500 000   632 000

2.341 Công ty TNHH Lộc Thọ 6000242169  3 298 077  6 556 169  9 854 000

2.342 Công ty TNHH MTV thƣơng mại Liêm Lan 6000431695  4 881 154  7 879 262  12 760 000

2.343 Doanh nghiệp tƣ nhân Tâm Phƣơng 6000430758   131 923   500 000   632 000

2.344 Công ty TNHH thƣơng mại Hoà Phát Lợi 6000435153  1 715 000  3 025 648  4 741 000

2.345 Công ty TNHH Trang trí nội thất Thịnh Thành 6000436453  1 055 385   500 000  1 555 000

2.346 Doanh nghiệp tƣ nhân thƣơng mại - dịch vụ Thái Sơn 6000463471   395 769  1 383 204  1 779 000

2.347 Doanh nghiệp tƣ nhân thƣơng mại - dịch vụ Hoàng Khải 6000499502   131 923   500 000   632 000

2.348 DNTN sản xuất - thƣơng mại  - dịch vụ Quang Vũ 6000489857   131 923   688 473   820 000

2.349 Công ty TNHH  MTV thƣơng mại dịch vụ Sài Gòn - Buôn Ma Thuột 6000661931  26 912 308  24 365 536  51 278 000

2.350 Công ty TNHH MTV Thuận Phát 6000647687   527 692  2 016 951  2 545 000

2.351 Công ty TNHH sản xuất - thƣơng mại và dịch vụ Tân Tiến 6000669867    0   500 000   500 000

2.352 Công ty TNHH thƣơng mại và sản xuất nội thất Ngô Phúc Vinh 6000663625   131 923   500 000   632 000

2.353 Công ty TNHH MỘC - Mỹ nghệ xuất khẩu và dân dụng Uyên Hiền 6000815596   791 538   500 000  1 292 000

2.354 Công ty TNHH trang trí nội ngoại thất và xây dựng An Nam 6000940117  1 187 308   500 000  1 687 000

2.355 Doanh nghiệp tƣ nhân Phúc Yến 6000955498   131 923   571 004   703 000

2.356 Công ty cổ phần Cát Thành 6001008764   923 462   863 789  1 787 000

2.357 Công ty TNHH Thành Nga 6001030343  1 715 000  2 138 669  3 854 000

2.358 Công ty TNHH kiến Quốc 6001034820  1 583 077  17 279 591  18 863 000

2.359 Công ty TNHH MTV sản xuất - thƣơng mại Thiên Tân 6001036338   527 692   500 000  1 028 000

2.360 Công ty TNHH An Lộc 6001057867   395 769   545 083   941 000

2.361 Công ty TNHH Nông Thịnh Phát 6001174560   923 462  1 106 622  2 030 000

2.362 Công ty TNHH thƣơng mại - dịch vụ Huy Chính 6001174747  1 055 385  18 662 635  19 718 000

2.363 Công ty TNHH thƣơng mại và dịch vụ Toàn Phát Ban Mê 6001185636  2 242 692  1 294 116  3 537 000

2.364 Công ty TNHH sản xuất - thƣơng mại - dịch vụ Gia Nguyễn Phát 6001290831   395 769   500 000   896 000

2.365 Công ty TNHH Nhất Hƣớng 6001323646  1 715 000  6 078 579  7 794 000

2.366 Công ty TNHH sản xuất-thƣơng mại -dịch vụ- XNK Đăng Phong 6001327048  2 506 538  4 603 281  7 110 000

2.367 Công ty TNHH MTV Phƣơng Đăng Khoa Ban Mê 6001386406  1 715 000  3 788 670  5 504 000

2.368 Công ty TNHH THÁI Trúc Giang 6001393883   263 846  1 595 014  1 859 000

2.369 Công ty TNHH MTV công nghệ Gia Nguyên 6001401446   131 923   500 000   632 000

2.370 Công ty TNHH MTV ong mật Hoa Việt 6001417421   923 462  4 198 324  5 122 000



2.371 Công ty TNHH MTV Thiên Long Ngọc Đỉnh 6001423746   131 923   500 873   633 000

2.372 Công ty TNHH MTV chế biến gỗ Lê Gia 3200614965   131 923  1 100 751  1 233 000

2.373 Hợp Tác Xã Thƣơng Mại Nguyên Phát 6001506569   263 846   513 867   778 000

2.374 Doanh nghiệp tƣ nhân Trần Sơn Ban Mê 6001545504    0   500 000   500 000

2.375 Công ty TNHH Hồng Vy Đắk Lắk 6001547050   131 923   849 556   981 000

2.376 Công ty TNHH Vũ Minh Khang 6001549957    0   500 000   500 000

2.377 Công ty TNHH sản xuất chế biến XNK cà phê Mộc Phát 6001551240   131 923   500 000   632 000

2.378 Công ty TNHH thƣơng mại dịch vụ gỗ Phƣơng Tây Nguyên 6001554347    0   500 000   500 000

2.379 Công ty TNHH tin học Sơn Quảng 6001567811   131 923   500 000   632 000

2.380 Công ty TNHH sản xuất thƣơng mại dịch vụ DH 6001569946   131 923   500 000   632 000

2.381 Công ty TNHH MTV Uyên Duyên Đắk Lắk 6001572459   131 923   500 000   632 000

2.382 Công ty TNHH vệ sỹ SHERLOCK HOLMES 6001573903    0   500 000   500 000

2.383 Công ty TNHH sản xuất gỗ Thảo Nguyên 6001575724    0   500 000   500 000

2.384 Công ty TNHH Phan Vỹ 6001576284    0   500 000   500 000

2.385 Công ty TNHH DP KIDOPHAR Việt Nam 6001578203   131 923   500 000   632 000

2.386 Công ty TNHH MTV Mạnh Đức Đắk Lắk 6001585391   659 615   500 000  1 160 000

2.387 Công ty TNHH sản xuất và thƣơng mại dịch vụ Lê Gia Đắk Lắk 6001588000    0   500 000   500 000

2.388 Công ty cổ phần Trang trí nội thất kiến Hƣng 6001590578  1 055 385   885 337  1 941 000

2.389 Công ty TNHH sản xuất thƣơng mại Đại Tiến 6001600339  2 770 385   500 000  3 270 000

2.390 Công ty TNHH vật liệu xây dựng Toàn Tâm 6001603650   791 538   500 000  1 292 000

2.391 Công ty TNHH Đông Nam SO WON 6001603957   527 692  1 253 525  1 781 000

2.392 Công ty TNHH MTV thƣơng mại và xây dựng Minh Hoàng 6001610866   263 846   500 000   764 000

2.393 Công ty TNHH gạch mem Đại Lợi 6001610915  1 715 000  2 080 015  3 795 000

2.394 Công ty TNHH gạch mem Hùng Phát 6001611683  1 715 000  1 074 713  2 790 000

2.395 Công ty TNHH thƣơng mại dịch vụ sản xuất Thiên Thành Trung 6001611690    0   500 000   500 000

2.396 Công ty TNHH thƣơng mại và dịch vụ Đại Phát CERAMIC 6001612119  1 187 308   875 988  2 063 000

2.397 Công ty TNHH vật tƣ nông nghiệp WASI 6001613271   395 769  1 071 091  1 467 000

2.398 Công ty cổ phần nông nghiệp BIOFARM 6001614740    0   500 000   500 000

2.399 Công ty TNHH thƣơng mại và dịch vụ Du lịch Đức Nhân 6001615166   263 846   973 074  1 237 000

2.400 Công ty TNHH hữu cơ xanh 6001617477    0   500 000   500 000

2.401 Công ty TNHH CT LUXURY 6001620790   263 846  2 466 774  2 731 000

2.402 Công ty cổ phần sản xuất thƣơng mại nội thất LUMINA 6001627027  1 715 000  1 160 233  2 875 000

2.403 Công ty TNHH gạch mem mầu Linh 6001655747   923 462  1 043 342  1 967 000

2.404 Công ty TNHH Kinh doanh và xây dựng Sơn Hải 6001658723    0   500 000   500 000

2.405 Công ty TNHH tƣ vấn đầu tƣ xây dựng Bình Minh Ban Mê 6001660137    0   899 115   899 000

2.406 Công ty TNHH TM XNK Mộc An 6001660634   263 846   500 000   764 000



2.407 Công ty TNHH LAN Thuận Ban Mê 6001661130    0   500 000   500 000

2.408 Công ty TNHH MTV Hữu Nam 6001663096    0   500 000   500 000

2.409 Công ty TNHH TM DV Hoàng Vũ 6001663226   395 769   500 000   896 000

2.410 Công ty TNHH thƣơng mại - dịch vụ TPP GROUP 6001663466    0   500 000   500 000

2.411 Công ty TNHH sản xuất thƣơng mại xây dựng Hùng Đại Cƣờng 6001664290   791 538   500 000  1 292 000

2.412 Công ty cổ phần Đất Tỷ 6001664325    0   500 000   500 000

2.413 Công ty TNHH Nam Phƣơng Đắk Lắk 6001666805    0   500 000   500 000

2.414 Công ty TNHH MTV Đức Vinh DOOR 6001668954    0   500 000   500 000

2.415 Doanh nghiệp tƣ nhân vật liệu xây dựng AN Thịnh Phát 6001669556   527 692   500 000  1 028 000

2.416 Công ty CP thƣơng mại và dịch vụ ACI 6001670199    0   500 000   500 000

2.417 Công ty TNHH sản xuất thƣơng mại dịch vụ Long Phát 6001670294    0   500 000   500 000

2.418 Công ty TNHH thƣơng mại và Phát triển M-T 6001673009    0   500 000   500 000

2.419 Doanh nghiệp tƣ nhân Tuấn Thành 6000422147   395 769  2 381 886  2 778 000

2.420 Công ty TNHH  thƣơng mại Thƣơng Long 6000376797  2 770 385  7 115 271  9 886 000

2.421 DNTN Đức Hiền 6000347940   131 923   500 000   632 000

2.422 Công ty TNHH thƣơng mại và vận tải Vạn Trƣờng Toàn 6000449163   527 692   500 000  1 028 000

2.423 HTX nông nghiệp Thống Nhất 6000431776  2 110 769  1 141 924  3 253 000

2.424 Công ty TNHH dƣợc Liệu EaKao 6000453427   263 846   500 000   764 000

2.425 Doanh nghiệp tƣ nhân dịch vụ nông nghiệp Ea Kmát 6000455671   131 923   500 000   632 000

2.426 Doanh nghiệp tƣ nhân thƣơng mại và vận tải Hồng Hiến 6000467853  1 055 385  4 650 271  5 706 000

2.427 Công ty cổ phần công nghệ và truyền thông Nhật Quang 6000474875  3 034 231  1 865 304  4 900 000

2.428 Doanh nghiệp tƣ nhân Phát triển Nông Lâm nghiệp Quang Phƣớc 6000473783   395 769   905 512  1 301 000

2.429 Công ty TNHH thƣơng mại Hạnh Nhân 6000591385  1 846 923  2 927 643  4 775 000

2.430 Doanh nghiệp tƣ nhân ảnh Màu Lộc 6000604242   263 846   500 000   764 000

2.431 Công ty TNHH phân phối Ngọc Anh 6000655906  1 846 923  1 635 898  3 483 000

2.432 Công ty cổ phần Cao Nguyên xanh 6000699188  4 881 154  1 655 309  6 536 000

2.433 Công ty TNHH Sơn Hoa 6000705924  1 978 846  5 282 602  7 261 000

2.434 Công ty TNHH Quang Hoa 6000717239   395 769  1 838 724  2 234 000

2.435 Công ty TNHH phân bón Hồng Lam 6000752515  1 319 231  3 024 593  4 344 000

2.436 Công ty TNHH năng lƣợng Tân Việt Mỹ 6000766162   923 462  5 008 544  5 932 000

2.437 Công ty cổ phần ứng dụng công nghệ sinh học An Thái 6000841349  2 506 538  3 572 150  6 079 000

2.438 Công ty TNHH xây dựng - thƣơng mại và dịch vụ Nhật Nam 6000826573   263 846  13 036 022  13 300 000

2.439 Công ty TNHH Phát triển bền vững nông Lâm nghiệp Nhiệt Đới 6000874295   131 923   500 000   632 000

2.440 Công ty TNHH Đông Nam dƣợc Minh Hải 6000884494   131 923   500 000   632 000

2.441 Công ty TNHH Hóa Chất nông nghiệp Quốc tế 6000909999   791 538  1 759 256  2 551 000

2.442 Công ty TNHH Hƣớng Việt 6000941103   263 846   500 000   764 000



2.443 Công ty TNHH Tùng Hạnh 6000943502  1 846 923  3 776 454  5 623 000

2.444 Công ty TNHH Quang Mạnh 6000944827  44 062 308  2 785 962  46 848 000

2.445 Công ty TNHH tƣ vấn - xây dựng Huy Lƣợng (Tên Gọi Cũ: Công ty TNHH MTV trắc địa Huy Lƣợng6001012626   131 923   500 000   632 000

2.446 Công ty cổ phần thƣơng mại và dịch vụ Nhất Long 6001024195   131 923  6 836 027  6 968 000

2.447 Công ty TNHH Thiên Long 6001068731   395 769  1 355 892  1 752 000

2.448 Công ty CP thƣơng mại Minh Phát 6001072720  1 846 923  1 208 964  3 056 000

2.449 Công ty TNHH Việt Nguyễn 6001077158  1 319 231  1 340 426  2 660 000

2.450 Công ty TNHH xây dựng và thƣơng mại Tân Anh Đắk Lắk 6001166136  5 408 846   500 000  5 909 000

2.451 Công ty TNHH công nghệ Hóa Sinh Miền Nam _ Đăklăk 6001142304   395 769  1 080 112  1 476 000

2.452 Công ty TNHH điện Tử điện lạnh Svap 6001219525   791 538   500 000  1 292 000

2.453 Công ty TNHH NICO NICO YASAI 6001225825   659 615   500 000  1 160 000

2.454 Công ty TNHH Phong Lan Buôn Ma Thuột 6001230695   395 769  3 070 793  3 467 000

2.455 Công ty CP Thành nông Đất Việt 6001298157  4 617 308  2 059 920  6 677 000

2.456 Công ty TNHH khai thác mật ong Đắk Nguyên Hồng 6001381623  4 089 615  37 824 872  41 914 000

2.457 Công ty TNHH Trang trí nội thất Ngọc Sơn 6001390667   131 923   500 000   632 000

2.458 Công ty TNHH sản xuất - thƣơng mại Đại Lộc Phú 6001393361  1 846 923  5 061 370  6 908 000

2.459 Công ty cổ phần truyền thông Song Lê 6001395418   131 923   500 000   632 000

2.460 Công ty TNHH đầu tƣ Phát triển giải pháp công nghệ Ban Mê 6001430101   791 538   500 000  1 292 000

2.461 Công ty TNHH công nghệ điện tử Đại Lợi 6001439231   263 846   500 000   764 000

2.462 Công ty TNHH MTV vật liệu xây dựng Hƣng Thịnh Phát 6001504152   527 692  4 066 450  4 594 000

2.463 Công ty TNHH thiết bị Đại Nguyên 6001511897  1 451 154  1 218 703  2 670 000

2.464 Công ty TNHH đầu tƣ thƣơng mại Atb 6001513196  1 055 385   723 190  1 779 000

2.465 Công ty TNHH dƣợc vật tƣ Y Tế Thiên An 6001513767   263 846   712 210   976 000

2.466 Công ty cổ phần NHỰA Hoàng Nguyên Phát 6001516292  5 276 923  1 396 468  6 673 000

2.467 Công ty TNHH MÁY nông nghiệp và vật tƣ Tây Nguyên 6001541073   395 769   977 459  1 373 000

2.468 Công ty TNHH nội thất Quảng cáo Nam Nguyên 6001542856   131 923   500 000   632 000

2.469 Công ty TNHH xây dựng Vân Cƣờng 6001543803   263 846   919 934  1 184 000

2.470 Công ty TNHH XNK Hòa Thành 6001544878   527 692   500 000  1 028 000

2.471 Công ty TNHH vật liệu Nguyên Thảo 6001551681   395 769   558 562   954 000

2.472 Công ty TNHH sản xuất thƣơng mại và dịch vụ nha khoa Cao Nguyên 6001552646  1 715 000   500 000  2 215 000

2.473 Công ty TNHH DALA HIBISCUS 6001554876   131 923   500 000   632 000

2.474 Công ty TNHH cơ điện máy Trƣờng An 6001555767   263 846   785 596  1 049 000

2.475 Công ty TNHH vật tƣ - dƣợc Nam Việt 6001559666   263 846   500 000   764 000

2.476 Công ty TNHH Trang trí nội thất Đông Thịnh 6001566342   131 923   500 000   632 000

2.477 Công ty TNHH Đông dƣợc Quách Lam Đƣờng 6001566952   131 923   500 000   632 000

2.478 Công ty TNHH nông trại KRONA 6001567829   131 923   500 000   632 000



2.479 Công ty TNHH tôn Sỹ Đăng 6001568205   527 692  1 145 025  1 673 000

2.480 Công ty TNHH công nghệ sinh học Phạm Gia 6001569791   131 923   500 000   632 000

2.481 Công ty TNHH thiết bị điện Việt Thanh 6001579870   527 692   614 951  1 143 000

2.482 Công ty cổ phần dƣợc AVISPHARM BMT 6001580837   659 615   522 879  1 182 000

2.483 Công ty TNHH thƣơng mại Thiện Tâm MEDICAL 6001583330   131 923   586 529   718 000

2.484 Công ty cổ phần thƣơng mại dƣợc liệu Tây Nguyên 6001583919  1 319 231   658 363  1 978 000

2.485 Công ty TNHH Rồng xanh Tây Nguyên 6001584870   131 923   500 000   632 000

2.486 Công ty TNHH MTV thiết bị vệ sinh My Anh 6001586035   131 923   500 000   632 000

2.487 Công ty TNHH ứng dụng công nghệ xanh DOSAN 6001615014   131 923   500 000   632 000

2.488 Công ty TNHH dịch vụ & thƣơng mại Anh Kiệt Đắk Lắk 6001619361   527 692   500 000  1 028 000

2.489 Công ty TNHH dịch vụ thƣơng mại nông nghiệp Khƣơng Thịnh 6001619410   131 923   500 000   632 000

2.490 Công ty TNHH Phƣớc Lạc Tây Nguyên 6001622205   791 538   600 000  1 392 000

2.491 Công ty TNHH dịch vụ và thƣơng mại Việt Đại Phát 6001622452   395 769   617 745  1 014 000

2.492 Công ty TNHH DALY PHARMA 6001624266   395 769   500 000   896 000

2.493 Công ty TNHH Trang Sức DAKBAN 6001623696   131 923   500 000   632 000

2.494 Công ty TNHH cơ khí và xây dựng Đại Quang 6001625365   263 846   500 000   764 000

2.495 Công ty cổ phần Tinh Hoa COFFEE 6001629056   131 923   500 000   632 000

2.496 Công ty TNHH Hà Thiện Đắk Lắk 6001669186   131 923   934 738  1 067 000

2.497 Doanh nghiệp tƣ nhân thƣơng mại Mỹ Lệ 6000284634   131 923  5 081 347  5 213 000

2.498 Công ty TNHH cơ khí & thƣơng mại Thiên Sơn 6000380994   263 846  2 222 627  2 486 000

2.499 HTX nông nghiệp Thuận Hoà 6000423454   923 462   503 191  1 427 000

2.500 Công ty TNHH Nam Thuận 6000426783   263 846  2 371 110  2 635 000

2.501 Công ty TNHH sản xuất thƣơng mại và dịch vụ môi Trƣờng Phi Long 6000440650   395 769   500 000   896 000

2.502 Công ty TNHH thƣơng mại và Du lịch Đức Anh Đắk Lắk 6000411970   395 769   717 477  1 113 000

2.503 DNTN-TM Phƣớc Hiệp 6000419955   131 923   500 000   632 000

2.504 Công ty TNHH thƣơng mại và dịch vụ Ong Mật Ban Mê Thuột 6000453378   131 923   500 000   632 000

2.505 Công ty TNHH tƣ vấn và dịch vụ Lâm nghiệp Hoàng Lâm 6000455664   131 923   500 000   632 000

2.506 Công ty TNHH công nghiệp và thƣơng mại Long Vân 6000478372  3 298 077  14 428 659  17 727 000

2.507 DNTN Hồng Phát 6000516282   131 923   500 000   632 000

2.508 Công ty TNHH thƣơng mại và dịch vụ Hƣng Việt 6000586498  1 978 846  3 020 651  4 999 000

2.509 Công ty TNHH thƣơng mại và dịch vụ Thái Hƣng 6000559487  2 242 692  2 201 561  4 444 000

2.510 Công ty TNHH cơ khí Bắc Trƣờng 6000620452   263 846   859 882  1 124 000

2.511 Công ty TNHH MTV Hồng Sơn 6000630203   395 769   500 000   896 000

2.512 Công ty TNHH thƣơng mại - dịch vụ Duyên Thịnh 6000660046   395 769   941 167  1 337 000

2.513 Công ty TNHH thƣơng mại dịch vụ Minh Hải 6000835560  2 638 462   726 156  3 365 000

2.514 Công ty TNHH TM DV Nguyên Thảo 6000911243   659 615  1 919 092  2 579 000



2.515 Công ty TNHH MTV cơ khí xây dựng T&T 6001030777  1 187 308   677 312  1 865 000

2.516 Công ty TNHH xây dựng Võ Minh 6001045526  1 846 923   898 651  2 746 000

2.517 Công ty TNHH Sỹ Đào 6001157540   659 615  2 541 043  3 201 000

2.518 Công ty cổ phần Quốc tế ST Ban Mê 6001203998   263 846   731 489   995 000

2.519 Công ty TNHH sản xuất thƣơng mại nông sản Khải Hƣng 6001271701   131 923  17 829 092  17 961 000

2.520 Công ty TNHH MTV cà phê Sơn Nguyên 6001365156   263 846   500 000   764 000

2.521 Doanh nghiệp tƣ nhân vàng bạc Ngọc Tân Đắk Lắk 6001384663   527 692   500 000  1 028 000

2.522 Công ty TNHH MTV Huy Lan Ban Mê 6001388523   131 923   823 013   955 000

2.523 Công ty TNHH xây dựng thƣơng mại Phú Cƣờng Ban Mê 6001391558  10 421 923  2 129 958  12 552 000

2.524 Công ty TNHH vật liệu xây dựng Khánh Nhi 6001398930   131 923   822 921   955 000

2.525 Công ty TNHH cơ khí xây dựng Quỳnh Anh 6001441382   527 692   879 573  1 407 000

2.526 Công ty TNHH vàng Vạn Ngọc 6001442636   131 923   500 000   632 000

2.527 Công ty cổ phần thƣơng mại Dƣỡng Nhân 6001502846   263 846   500 000   764 000

2.528 Công ty TNHH Tăng Trƣởng xanh Toàn Cầu 6001503215  1 715 000   649 359  2 364 000

2.529 Công ty TNHH thƣơng mại dịch vụ và sản xuất Việt Tín Thành 6001540947   131 923   500 000   632 000

2.530 Công ty TNHH tƣ vấn thiết kế kiến trúc và xây dựng Hoàng Mai 6001541154   131 923   500 000   632 000

2.531 Công ty TNHH sản xuất thƣơng mại dịch vụ 47 6001542870   131 923   500 000   632 000

2.532 Công ty TNHH sản xuất thƣơng mại và XNK Ý Trang 6001543313   263 846   594 706   859 000

2.533 Công ty TNHH thƣơng mại dịch vụ Thiên Minh T.N 6001543698   263 846   500 000   764 000

2.534 Công ty TNHH đầu tƣ thƣơng mại dịch vụ Trƣơng Gia Phát 6001544500   131 923   500 000   632 000

2.535 Công ty TNHH Võ Đơ 6001546723   131 923   500 000   632 000

2.536 Công ty TNHH sản xuất và thƣơng mại Thần Nông 107578019   131 923   500 000   632 000

2.537 Công ty TNHH MTV Hiệp Thanh Phát 6001554280   263 846   500 000   764 000

2.538 Công ty TNHH thƣơng mại và dịch vụ An Phú Sang 6001554643   791 538   648 088  1 440 000

2.539 Công ty TNHH Trang trí nội thất Nguyễn Huy 6001555044   263 846   500 000   764 000

2.540 Công ty TNHH thƣơng mại sản xuất bánh mì Hà Nội 6001557080   131 923   599 050   731 000

2.541 Công ty TNHH Phúc Thƣ 6001563711   395 769  1 398 511  1 794 000

2.542 Công ty TNHH thƣơng mại gỗ Anh Thƣ 6001572177   131 923   500 000   632 000

2.543 Công ty TNHH MTV thƣơng mại Minh Tuyết Đắk Lắk 6001575876   131 923  1 017 454  1 149 000

2.544 Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Liên Việt 6001576090   131 923   500 000   632 000

2.545 Công ty cổ phần đầu tƣ và Phát triển An Hƣng Thịnh 6001577048   527 692  1 928 182  2 456 000

2.546 Công ty TNHH thƣơng mại dƣợc PT – PHARMA 6001577425  1 055 385   500 000  1 555 000

2.547 Công ty TNHH tin học và công nghệ Hà Linh 6001578034   131 923   500 000   632 000

2.548 Công ty TNHH thép Long Vân Ban Mê 6001578161  2 374 615  1 000 000  3 375 000

2.549 Công ty TNHH ắc quy Thông 6001578193   923 462   789 318  1 713 000

2.550 Công ty TNHH THOMAS H&D 6001578524   263 846   500 000   764 000



2.551 HTX TM-DV-HT EaKmat 6001581943   527 692   500 000  1 028 000

2.552 Công ty TNHH MTV giống cây trồng Hoàng Kim 6001584052   131 923   983 772  1 116 000

2.553 Công ty TNHH giống cây trồng Đắk Lắk 6001585232   263 846   500 000   764 000

2.554 Công ty TNHH Thiện Phát PHARMA 6001586275   131 923   500 000   632 000

2.555 Công ty TNHH DUPHACO Việt Nam 6001587769   263 846   500 000   764 000

2.556 Công ty TNHH mỹ phẩm Cát Tƣờng 6001597076   131 923   500 000   632 000

2.557 Công ty cổ phần Y dƣợc Buôn Ma Thuột 6001600177   131 923   500 000   632 000

2.558 Công ty TNHH cao su Hƣng Thịnh 6001601607   263 846  1 968 293  2 232 000

2.559 Công ty TNHH thƣơng mại và dịch vụ Anh Tú BMT 6001606161   527 692   748 527  1 276 000

2.560 Công ty TNHH Bảo Duy Long 6001609677   263 846  1 599 400  1 863 000

2.561 Công ty TNHH TM Bảo Phát 6001616071   263 846   500 000   764 000

2.562 Công ty TNHH MTV Trần Gia Ban Mê 6001619322   263 846   500 000   764 000

2.563 Công ty TNHH sản xuất & thƣơng mại LAVADO B.M.T 6001628052   395 769   500 000   896 000

2.564 Công ty TNHH Nhi Hân 6001639350   131 923   500 000   632 000

2.565 Hợp tác xã nông nghiệp - TMDV - xây dựng - vận tải Hùng Tuyết 6001647369   131 923   919 600  1 052 000

2.566 Công ty TNHH xây dựng thƣơng mại đầu tƣ Hoàn Kim 6001648718   263 846  1 805 623  2 069 000

2.567 Công ty TNHH ĐTPT & VLXD Quốc tế 6001652344   263 846  1 488 592  1 752 000

2.568 Công ty TNHH Phƣơng Sơn Hồng 6001652425   131 923   500 000   632 000

2.569 Công ty TNHH Nghiệm Nga 6001656500   131 923   799 035   931 000

2.570 Công ty TNHH CVS/HEALTH CARE 6001660842   131 923   500 000   632 000

2.571 Công ty TNHH Hoàng Minh Ban Mê 6001662913   131 923   500 000   632 000

2.572 Công ty TNHH MTV Hoa mặt trời 6001664389   395 769   500 000   896 000

2.573 Công ty TNHH SX TM Thái Thiên 6001665079   131 923   500 000   632 000

2.574 Công ty TNHH MTV băng keoThành Phát 6001668785   131 923   500 000   632 000

2.575 Công ty TNHH đầu tƣ thƣơng mại và xây dựng Tâm Tín Nghĩa 6001669845   131 923   597 052   729 000

2.576 Công ty TNHH thiết bị Y Tế Y Khoa Thành Thủy 6001670858   131 923  1 000 626  1 133 000

2.577 Công ty cổ phần Phát triển nông nghiệp công nghệ cao Tây Nguyên 6001672703   131 923   500 000   632 000

2.578 Hợp tác xã Thủy sản Tây Nguyên 6001672950   131 923   500 000   632 000

2.579 Công ty TNHH thƣơng mại và dịch vụ vận tải Mỹ Phú 6000516807   263 846   500 000   764 000

2.580 Công ty TNHH MTV vận tải - sản xuất và thƣơng mại Hoàng Dƣơng 6000726402   131 923   593 981   726 000

2.581 Công ty TNHH MTV Thanh Nhung 6001013676  1 055 385   500 000  1 555 000

2.582 Công ty TNHH An Nông 6001009013   527 692   732 552  1 260 000

2.583 Doanh nghiệp tƣ nhân Liên Hƣơng 6001045974   263 846   500 000   764 000

2.584 Công ty cổ phần địa chất Đông Dƣơng 6001072978  15 171 154   846 856  16 018 000

2.585 Công ty TNHH Phòng Cháy Chữa Cháy Kim Sơn 6001448236  1 583 077   500 000  2 083 000

2.586 Công ty TNHH thƣơng mại sản xuất cơ khí Tƣờng Anh 6001489017   131 923   500 000   632 000



2.587 Chi nhánh Công ty TNHH thời Trang nón sơn tại Đắk Lắk 0304246816-031   131 923   500 000   632 000

2.588 Công ty TNHH công nghệ Cát Minh 6001497794   131 923   500 000   632 000

2.589 Công ty TNHH Thành Phát Tây Nguyên 6001499939   131 923   500 000   632 000

2.590 Công ty cổ phần phân bón Thiên Long 6001500944   131 923   500 000   632 000

2.591 Công ty TNHH đầu tƣ nông nghiệp & dƣợc liệu S555 106847156   395 769   500 000   896 000

2.592 Công ty TNHH Máy Móc thiết bị Thành Tín 6001502733   131 923   500 000   632 000

2.593 Công ty TNHH thƣơng mại Sơn Phú Hƣng 6001504635   527 692   790 233  1 318 000

2.594 Công ty TNHH thƣơng mại đầu tƣ Hoàng Quân Bazan 6001505607   131 923   500 000   632 000

2.595 Chi nhánh Công ty cổ phần INamori 0313337467-001   263 846   500 000   764 000

2.596 Công ty TNHH MTV thƣơng mại và dịch vụ âm nhạc Cao Nguyên 6001511689   131 923   500 000   632 000

2.597 Công ty TNHH xây dựng thƣơng mại dịch vụ Lê Nguyễn Ban Mê 6001513911   791 538   500 000  1 292 000

2.598 Công ty TNHH sản xuất giống cây trồng Tây Nguyên 6001533273   131 923   500 000   632 000

2.599 Công ty TNHH Nƣớc Uống Đóng Chai Ego 6001539596   263 846   500 000   764 000

2.600 Công ty TNHH vật tƣ nông nghiệp Phú Cƣờng 6001540383   131 923   500 000   632 000

2.601 Công ty TNHH Tân Á DOOR 6001540640   659 615  1 143 940  1 804 000

2.602 Công ty TNHH thƣơng mại và dịch vụ XNK tin học uy Tín 6001543899   527 692   500 000  1 028 000

2.603 Công ty TNHH Đắk Gia Phát 6001545261  6 332 308  1 150 344  7 483 000

2.604 Công ty cổ phần Long Hạnh Phúc 6001545423   395 769   546 920   943 000

2.605 Công ty TNHH Kỹ ThuậT Nasa 6001545536   131 923   500 000   632 000

2.606 Công ty TNHH DALACOPHARM 6001545800   263 846   500 000   764 000

2.607 Hợp tác xã nông nghiệp PĂN LĂM 6001548008   395 769  1 537 661  1 933 000

2.608 Công ty TNHH VIETLE TRADING 6001548424   131 923   500 000   632 000

2.609 Công ty TNHH ĐẤT Ban Mê 6001548456   395 769   500 000   896 000

2.610 Công ty TNHH Dũng Sỹ Đắk Lắk 6001549428   131 923   500 000   632 000

2.611 Công ty TNHH thƣơng mại Hải Trinh 6001553135   395 769   500 000   896 000

2.612 Công ty cổ phần Phát triển dịch vụ và thƣơng mại Ngọc Mai 107780585   131 923  2 518 020  2 650 000

2.613 Công ty TNHH đầu tƣ nông nghiệp xanh Tây Nguyên 6001572674   395 769   955 542  1 351 000

2.614 Công ty TNHH LÊ Ngọc Phúc Hƣng 6001573974   395 769  1 514 614  1 910 000

2.615 Công ty TNHH TM Công Thành WINDOW 6001575428   395 769   500 000   896 000

2.616 Công ty TNHH nông nghiệp BAZAN 6001575682   131 923   500 000   632 000

2.617 Công ty TNHH vật tƣ nông nghiệp Quang Sáng 6001576037   131 923   500 000   632 000

2.618 Công ty TNHH thƣơng mại Minh Trọng 6001576076   131 923   574 275   706 000

2.619 Công ty TNHH thƣơng mại hóa nông Toàn Phát 6001576598   131 923   500 000   632 000

2.620 Công ty TNHH tƣ vấn và xây dựng Hải Yến 6001582351   263 846   500 000   764 000

2.621 Công ty TNHH CAMERA Gia Hƣng 6001582672   131 923   500 000   632 000

2.622 Công ty TNHH thƣơng mại Nguyễn Hoàng Anh 6001583450   131 923   500 000   632 000



2.623 Công ty TNHH sản xuất và thƣơng mại Ngọc VY 6001587416   131 923   500 000   632 000

2.624 Công ty TNHH thƣơng mại và dịch vụ Thành Long Tây Nguyên 6001589653   131 923   621 782   754 000

2.625 Công ty TNHH MTV STARLIGHT AGRI 6001605986   131 923   500 000   632 000

2.626 Công ty TNHH thƣơng mại Đình Minh 6001606267   131 923   600 000   732 000

2.627 Công ty TNHH thƣơng mại - dịch vụ Phƣớc Hƣng 6001609839   263 846   561 215   825 000

2.628 Công ty TNHH thƣơng mại dịch vụ Tín Thành Hƣng 6001611940   131 923   500 000   632 000

2.629 Công ty TNHH thƣơng mại KREDO 6001613056  2 770 385   500 000  3 270 000

2.630 Công ty TNHH TÍN Phát Đắk Lắk 6001614155   131 923  3 400 291  3 532 000

2.631 Công ty TNHH TM & SX cơ khí Hải Bình 6001622156  1 055 385   500 000  1 555 000

2.632 Công ty TNHH thiết bị y nha khoa Tây Nguyên 6001627683   263 846   500 000   764 000

2.633 Công ty TNHH TM DV Song Linh 6001627965   131 923   500 000   632 000

2.634 Công ty TNHH Yến Quân 6001629384   131 923   500 000   632 000

2.635 Công ty TNHH DAKANA 6001650900   131 923   500 000   632 000

2.636 Công ty TNHH SX TM DV Tiến Phát Đắk Lắk 6001651118   131 923   500 000   632 000

2.637 Công ty TNHH thƣơng mại Mỹ Diệu 6001652224   263 846   500 000   764 000

2.638 Công ty TNHH Phúc Nguyên CERAMIC 6001652457   395 769   670 817  1 067 000

2.639 Công ty cổ phần HD Đắk Lắk 6001653468  13 983 846  2 454 291  16 438 000

2.640 Công ty TNHH thƣơng mại Hảo Khoa 6001654736  1 055 385   893 529  1 949 000

2.641 Công ty TNHH thƣơng mại thực phẩm Khang Phát 6001655144   131 923  1 595 978  1 728 000

2.642 Công ty TNHH TM - DV Nguyễn Hoàng 6001655539   131 923   500 000   632 000

2.643 Công ty TNHH Phúc AN Tây Nguyên 6001660144   527 692  1 134 039  1 662 000

2.644 Công ty TNHH xây dựng thƣơng mại và dịch vụ Thắng Lợi 6001660539   131 923   500 000   632 000

2.645 Công ty TNHH thiết bị điện Đắk Lắk 6001661645   659 615   500 000  1 160 000

2.646 Công ty TNHH đầu tƣ và Phát triển Ban Mê 6001664420   131 923  1 590 922  1 723 000

2.647 Công ty TNHH may Mặc Trƣờng Thọ 6001667326  1 055 385   500 000  1 555 000

2.648 Công ty TNHH Hoàng Gia Cao Nguyên 6001667527   923 462  1 681 091  2 605 000

2.649 Công ty TNHH TM XD Tân Hòa Lợi 6001670618   263 846   500 000   764 000

2.650 Công ty TNHH Đại Phát Tây Nguyên 6001671040   131 923   500 000   632 000

2.651 Công ty TNHH xây dựng thƣơng mại và dịch vụ nhôm Tín Phát 6001671763   131 923   629 937   762 000

2.652 Công ty TNHH Duy Anh 6000353976  7 123 846  7 264 667  14 389 000

2.653 Công ty TNHH ô tô Công Thành 6000234739  6 728 077  7 696 703  14 425 000

2.654 Công ty cổ phần Thủy Sản Đắk Lắk 6000235235  1 583 077   500 000  2 083 000

2.655 Công ty TNHH cà phê Trƣờng Giang 6000372270  1 055 385   500 000  1 555 000

2.656 Công ty TNHH Thành Trung 6000407893  6 596 154  13 418 518  20 015 000

2.657 DNTN - TM Tuấn Phát 6000423479    0   500 000   500 000

2.658 Công ty TNHH An Thái 6000234947  2 638 462  3 513 775  6 152 000



2.659 Công ty TNHH Ngọc Dũng 6000436485   527 692  2 183 699  2 711 000

2.660 Công ty TNHH sản xuất - thƣơng mại và dịch vụ Hồng An 6000418655  5 145 000  7 240 210  12 385 000

2.661 Cty TNHH Phạm Thanh 6000461298   395 769   500 000   896 000

2.662 Công ty TNHH  Trƣờng Linh 6000461682  6 728 077  7 649 633  14 378 000

2.663 Công ty TNHH công nghiệp ô tô Đắk Lắk 6000466987  24 273 846  9 231 433  33 505 000

2.664 Công ty cổ phần ô tô Năm Châu Duy Nhất 6000510562    0   500 000   500 000

2.665 Công ty TNHH Quốc Thái 6000623943   395 769   500 000   896 000

2.666 Công ty TNHH MTV Phú Hoàng 6000703074   923 462   500 000  1 423 000

2.667 Công ty cổ phần thƣơng mại và sản xuất cà phê Đắk Mê 6000707671   263 846   500 000   764 000

2.668 Công ty cổ phần cao su Tri Đức 6000726360   527 692  2 366 660  2 894 000

2.669 Công ty TNHH Phú Quang 6000773466    0   500 000   500 000

2.670 Công ty TNHH Thăng Long 6000758669  3 166 154  1 054 381  4 221 000

2.671 Công ty TNHH MTV kiến Danh 6000931803  1 715 000  1 170 029  2 885 000

2.672 Công ty TNHH  HIẾU Nguyễn 6000964894  1 319 231  2 099 855  3 419 000

2.673 Công ty TNHH thƣơng mại và dịch vụ ô tô Trƣơng Dũng 6000999449    0   500 000   500 000

2.674 Công ty TNHH MTV Đông Nghi 6000958562   923 462   500 000  1 423 000

2.675 Doanh nghiệp tƣ nhân Thuận Xuân 6001022166   659 615   500 000  1 160 000

2.676 Công ty TNHH MTV An An 6001051093    0   500 000   500 000

2.677 Công ty cổ phần dịch vụ - thƣơng mại và xây dựng Huy Du 6001054175    0   547 631   548 000

2.678 Công ty TNHH ô tô Diệm Thảo 6001182307    0   500 000   500 000

2.679 Công ty TNHH Tâm Nguyên Phát 6001182314   659 615  2 358 418  3 018 000

2.680 Công ty TNHH Phong Lộc 6001183318  2 638 462  1 486 994  4 125 000

2.681 Công ty TNHH MTV thƣơng mại dịch vụ sản xuất Cân điện Tử Long Thành 6001172997  1 583 077   725 520  2 309 000

2.682 Công ty TNHH Đỗ Viên 6001143347    0   500 000   500 000

2.683 Công ty TNHH Tân Mai Đắk Lắk 6001143315   659 615   500 000  1 160 000

2.684 Công ty TNHH sản xuất chế biến cà phê Cao Thiên Phát 6001214950   263 846  1 212 527  1 476 000

2.685 Công ty TNHH bồn nƣớc Thiên Thành BMT 6001145746   395 769  1 347 728  1 743 000

2.686 HTX dịch vụ Nông Lâm nghiệp Hòa Thắng 6001269780   131 923   500 000   632 000

2.687 Công ty cổ phần chế biến thực phẩm Hƣơng Vị Việt 6001308077   131 923   767 930   900 000

2.688 Công ty TNHH MTV Hải Phi Long 6001360327    0   701 528   702 000

2.689 Công ty TNHH cà phê Ban Mai 6001362518   131 923   500 000   632 000

2.690 Công ty TNHH thƣơng mại Dƣơng Thọ Đƣờng 6001395344    0   500 000   500 000

2.691 Công ty TNHH Thanh Thanh T.Đ 6001416805    0   795 402   795 000

2.692 Công ty TNHH MTV PHẠM - ASSET Tây Nguyên 6001431698  2 242 692   882 047  3 125 000

2.693 Công ty TNHH NÔNG Lâm nghiệp Quốc Cƣờng Ea Kmat 6001432959   395 769   631 988  1 028 000

2.694 Công ty TNHH giống cây trồng Nam Phong 6001434794   527 692   500 000  1 028 000



2.695 Công ty TNHH XNK BELARUS Tây Nguyên 6001436329   263 846   500 000   764 000

2.696 Chi nhánh Công ty TNHH DENTALUCK tại Đắk Lắk 0311519535-003  4 617 308   500 000  5 117 000

2.697 Công ty TNHH cơ khí và xây dựng Mai Đại 6001441872   395 769   500 000   896 000

2.698 Công ty TNHH xây dựng thƣơng mại môi Trƣờng Đàm Thịnh 6001443333   395 769   500 000   896 000

2.699 Công ty TNHH thƣơng mại và dịch vụ  Ôtô Quang Minh 6001443485   395 769   500 000   896 000

2.700 Công ty TNHH ô tô Dung Thông 6001451782    0   500 000   500 000

2.701 Công ty TNHH ô tô ĐắK LắK 6001511022    0   500 000   500 000

2.702 Công ty TNHH ô tô Phúc Dƣơng 6001511671   263 846   500 000   764 000

2.703 Công ty TNHH HINO Buôn Ma Thuột 6001541845   263 846   500 000   764 000

2.704 Công ty TNHH VỎ XE Phƣơng VY Phát 6001551025   527 692  1 069 923  1 598 000

2.705 Công ty TNHH G20 COFFEE G20 Việt Nam 6001553720   395 769   547 996   944 000

2.706 Công ty TNHH SXTM dịch vụ XNK Kiều Phƣợng - CN Phú Tài Đắk Lắk 0306041934-003  4 485 385   500 000  4 985 000

2.707 Công ty TNHH L&K KOREA 6001555277  14 379 615  1 142 779  15 522 000

2.708 Công ty TNHH thƣơng mại Phát triển sản xuất N&M 6001559673  14 247 692  2 723 983  16 972 000

2.709 Công ty TNHH Quốc Tam 6001571021   131 923  1 203 394  1 335 000

2.710 Hợp tác xã giống cây trồng Thanh Niên Hòa Thắng 6001575442   791 538   500 000  1 292 000

2.711 Công ty TNHH điện Thành Phát 6001574992    0   500 000   500 000

2.712 Công ty TNHH ô tô Công Vinh 6001576615    0  1 598 683  1 599 000

2.713 Công ty TNHH TMDV kỹ thuật HTK 6001577746   791 538  1 830 843  2 622 000

2.714 Công ty TNHH thƣơng mại dịch vụ xây dựng Hoa Phƣợng 6001580435   923 462   728 361  1 652 000

2.715 Công ty TNHH Lộc Thịnh L.T 6001609204   395 769   567 448   963 000

2.716 Công ty TNHH thƣơng mại Hóa Dầu Tây Nguyên 6001609684   131 923   500 000   632 000

2.717 Công ty TNHH Trọng Điền 6001609765    0   500 000   500 000

2.718 Công ty TNHH đầu tƣ Phát triển Toàn Tâm 6001616829   659 615   500 000  1 160 000

2.719 Chi nhánh Công ty cổ phần thƣơng mại Mê Kông xanh tại Đắk Lắk 0314508330-009  1 451 154   500 000  1 951 000

2.720 Công ty cổ phần VJ GO ORGANIC 6001625904    0   500 000   500 000

2.721 Công ty TNHH ô tô Phúc Đại 6001626908   263 846   500 000   764 000

2.722 Công ty TNHH dịch vụ - TM - sản xuất hóa mỹ phẩm Đại Gia Nguyên 6001627972    0  1 897 517  1 898 000

2.723 Công ty TNHH TMDV Huỳnh Gia Phát 6001653891    0   500 000   500 000

2.724 Công ty TNHH cơ khí chế tạo và xây dựng Tuấn Kiệt 6001654655   791 538   500 000  1 292 000

2.725 Công ty TNHH TMDV Đại Quang 6001654937   791 538  1 288 242  2 080 000

2.726 Công ty TNHH TM DV XD Vạn Xuân 6001655232    0   500 000   500 000

2.727 Công ty TNHH sản xuất nội thất Quang Chính 6001655063    0  1 799 600  1 800 000

2.728 Công ty TNHH gỗ Trƣờng Phát 6001655786   131 923   994 933  1 127 000

2.729 Công ty TNHH gạch mem Phƣớc Thiện 6001656959   659 615  1 996 796  2 656 000

2.730 Doanh nghiệp tƣ nhân sản xuất và thƣơng mại N3T 6001657166   791 538   500 000  1 292 000



2.731 Công ty TNHH ô tô MAZDA Trƣờng Linh 6001663642  1 055 385  7 896 907  8 952 000

2.732 Công ty TNHH TM Phúc Nguyên 6001664886    0   500 000   500 000

2.733 Công ty TNHH sản xuất thƣơng mại dịch vụ Duyên Thanh Hà 6001667823    0   500 000   500 000

2.734 Công ty TNHH SOLAR HIGHLAND 6001667735   263 846   500 000   764 000

2.735 Công ty TNHH xe máy Tân Văn Sỹ 6001669475    0  2 903 502  2 904 000

2.736 Công ty cổ phần TOYOTA Đắk Lắk 6001670706    0   500 000   500 000

2.737 Công ty TNHH thƣơng mại Lệ Bích 6000340494  1 978 846   500 000  2 479 000

2.738 Công ty TNHH Thủy Huy Hoàng 6000246660  1 055 385   500 000  1 555 000

2.739 DNTN Bảo Thắng 6000414795   527 692   541 160  1 069 000

2.740 Công ty TNHH MTV thƣơng mại Hạnh Phƣơng 6000177054  4 221 538   500 000  4 722 000

2.741 Công ty TNHH Văn Sỹ 6000409883  3 825 769  8 355 804  12 182 000

2.742 Công ty TNHH Ảnh Thi 6000462340   527 692   500 000  1 028 000

2.743 Công ty TNHH Đức uy 6000517180    0   589 895   590 000

2.744 Công ty TNHH sản xuất Phƣơng Duy 6000591610  5 408 846  3 867 341  9 276 000

2.745 Công ty TNHH Chiến 6000634624  1 055 385   500 000  1 555 000

2.746 Doanh nghiệp tƣ nhân thƣơng mại Phú Cƣờng 6000644277   395 769  1 924 067  2 320 000

2.747 Công ty TNHH Anh Lập (Chuyển đổi từ Công ty TNHH 2TV TRỞ LÊN) 6000700517  4 617 308  3 808 705  8 426 000

2.748 Doanh nghiệp tƣ nhân Đăng Thƣ 6000702698    0   500 000   500 000

2.749 Công ty TNHH khoan nổ mìn công trình Thạch Kim 6000703941  1 055 385   500 000  1 555 000

2.750 Công ty TNHH MTV Đình Trung 6000714252  21 635 385  4 064 624  25 700 000

2.751 Công ty TNHH giống cây trồng Trƣờng Phúc 6000722133  1 055 385  2 876 697  3 932 000

2.752 Doanh nghiệp tƣ nhân cơ khí ô tô Trung Tấn 6000939111   263 846   500 000   764 000

2.753 Công ty TNHH SX - TM và DV Việt An 6000941978    0   500 000   500 000

2.754 Công ty TNHH sản xuất thƣơng mại dịch vụ Hoa Hồng Việt 6001046382  2 110 769   500 000  2 611 000

2.755 Công ty TNHH MTV An Trang 6001068763   263 846   989 772  1 254 000

2.756 Công ty TNHH Toàn Mỹ 6001068788   791 538   733 249  1 525 000

2.757 Công ty cổ phần Nông Lâm nghiệp Đồng xanh 6001285292   395 769   500 000   896 000

2.758 Công ty TNHH Khử Trùng công nghệ xanh 6001363198   131 923   500 000   632 000

2.759 Công ty TNHH thƣơng mại Hoàng Anh Duy 6001363399   131 923   500 000   632 000

2.760 Công ty TNHH chăn nuôi gia cầm Hà Nội 6001363624  1 715 000   500 000  2 215 000

2.761 Công ty TNHH thƣơng mại và dịch vụ Phƣơng Thiên 6001363790   131 923   500 000   632 000

2.762 Công ty TNHH truyền thông - thƣơng mại Bảo Hân 6001364441   263 846   500 000   764 000

2.763 Chi nhánh Đắk Lắk - Công ty CP đầu tƣ và sản xuất Tràng Tiền PLAZA 0101605410-001  2 902 308  1 462 522  4 365 000

2.764 Công ty TNHH cửa cuốn Đức Thành 6001377786  1 846 923  4 357 387  6 204 000

2.765 Công ty TNHH MTV BLUE EXCHANGE-Chi nhánh Buôn Ma Thuột 0302567652-074    0   500 000   500 000

2.766 Công ty TNHH Thƣ Phát 6001380348   395 769   500 000   896 000



2.767 Công ty TNHH vật tƣ nông nghiệp Nông Thịnh 6001382306   395 769   796 712  1 192 000

2.768 Công ty TNHH thiết bị chiếu sáng Phúc Hƣng 6001383412   395 769  6 490 856  6 887 000

2.769 Công ty TNHH vật tƣ nông nghiệp Hiệp Thịnh Phát 6001383564   791 538   500 000  1 292 000

2.770 Công ty TNHH sản xuất - thƣơng mại Việt Art Windows 6001384857  6 728 077  1 294 861  8 023 000

2.771 Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ Tuấn Ngọc 6001384832  19 260 769   566 229  19 827 000

2.772 Công ty TNHH Đắk Phê 6001386188   131 923   500 000   632 000

2.773 Công ty TNHH phân bón Minh Thắng 6001394527  2 110 769   500 000  2 611 000

2.774 Công ty TNHH Kim Khí Nhân Tín 6001398539  2 638 462   500 000  3 138 000

2.775 Chi nhánh Công ty TNHH MTV phụ gia xây dựng Hoàn Cầu tại Đắk Lắk 0312569433-001   131 923   500 000   632 000

2.776 Công ty TNHH thƣơng mại xây dựng sản xuất Việt Hùng Phát 6001424605   263 846   500 000   764 000

2.777 Công ty TNHH thƣơng mại dịch vụ và thiết bị Y Tế Việt Anh 6001444665  2 242 692   500 000  2 743 000

2.778 Công ty TNHH Châu Khanh 6001498420    0  1 486 358  1 486 000

2.779 Công ty TNHH ắc Quy Trung Nghĩa 6001499551   527 692   500 000  1 028 000

2.780 Công ty TNHH thƣơng mại và công nghệ Việt An Ninh 6001499625   263 846   500 000   764 000

2.781 Công ty TNHH sản xuất và thƣơng mại Vƣơng Thành Công 6001499752   263 846   500 000   764 000

2.782 Công ty TNHH Vạn Phƣớc Ban Mê 6001500126   659 615   500 000  1 160 000

2.783 Công ty TNHH MTV tôn thép An Thịnh Phát 6001500870   659 615   999 946  1 660 000

2.784 Công ty TNHH Minh Long Sang Trọng 6001502211  9 498 462  1 368 426  10 867 000

2.785 Công ty TNHH thang máy Trung Dũng 6001502275   263 846   500 000   764 000

2.786 Công ty TNHH dƣợc liệu Quang Vinh 6001506713   659 615   500 000  1 160 000

2.787 Công ty TNHH thiết bị Y Tế Bách Khoa 6001508196   395 769   500 000   896 000

2.788 Công ty TNHH XNK Anh Long 6001540619   527 692  3 754 623  4 282 000

2.789 Chi nhánh Công ty TNHH bán lẻ Phƣơng Nam tại Buôn Ma Thuột 0312628590-015  2 242 692   500 000  2 743 000

2.790 Công ty TNHH sản xuất dịch vụ kỹ thuật Quốc Hƣng 6001541813   791 538   505 801  1 297 000

2.791 Công ty TNHH thƣơng mại dịch vụ Kính Nguyễn Bá 6001542013  1 846 923   587 053  2 434 000

2.792 Công ty TNHH thƣơng mại dịch vụ Sơn Thƣ 6001544211   395 769   500 000   896 000

2.793 Công ty cổ phần giải pháp nông nghiệp AGRISMART Việt Nam 6001545254  1 451 154   500 000  1 951 000

2.794 Công ty TNHH HAPFA 6001545529   527 692   500 000  1 028 000

2.795 Công ty cổ phần Tập đoàn giống cây trồng Việt Nam - CN Tây Nguyên 0101449271-011  4 089 615   500 000  4 590 000

2.796 Công ty TNHH nông nghiệp bền vững Xuân Lƣơng 6001554530    0   500 000   500 000

2.797 Công ty TNHH TM&DV Mai'BEQ 6001567586    0   597 310   597 000

2.798 Công ty TNHH Quốc tế ACOPHAR 6001571254   263 846   500 000   764 000

2.799 Công ty TNHH dinh dƣỡng và kỹ thuật nông nghiệp Trung Tín 6001572875    0   500 000   500 000

2.800 Công ty TNHH cà phê VIETCOCK 6001574128   131 923   799 772   932 000

2.801 Công ty TNHH VINANO Đắk Lắk 6001574230   527 692   541 434  1 069 000

2.802 Công ty TNHH đầu tƣ và dịch vụ Quốc Dũng 6001576044  5 936 538  3 811 545  9 748 000



2.803 Công ty TNHH Ban Mê COFFEE ROASTERY 6001576069   131 923  3 892 098  4 024 000

2.804 Công ty TNHH VLXD Tân Phong Phú 6001577707  1 055 385  1 819 275  2 875 000

2.805 Công ty TNHH xây dựng và thƣơng mại PCT HOUSE 6001579711  1 715 000   500 000  2 215 000

2.806 Công ty TNHH đầu tƣ thƣơng mại Trang Phát 6001583179   131 923   500 000   632 000

2.807 Công ty TNHH thƣơng mại dịch vụ và đầu tƣ Phát triển Hoàng Vũ 6001583362   659 615   643 150  1 303 000

2.808 Công ty TNHH gỗ Minh Tú 6001596996   131 923   500 000   632 000

2.809 Công ty TNHH H'REBE SKINCARE Việt Nam 6001616498   131 923   500 000   632 000

2.810 Công ty TNHH THE COFFEE HILLS 6001628510    0   980 529   981 000

2.811 HTX Hiệp Lợi Lam Sơn 6000345767  1 187 308   500 000  1 687 000

2.812 Công ty TNHH MTV thƣơng mại Hạnh Vân 6000187581  4 485 385  9 040 522  13 526 000

2.813 Công ty TNHH TM Ngọc Hùng 6000437922   527 692  2 228 869  2 757 000

2.814 Công ty cổ phần Sêrêpôk xanh 6000653190   263 846   972 155  1 236 000

2.815 Doanh nghiệp tƣ nhân thƣơng mại Sâm Khoa 6000655800  3 825 769  1 999 356  5 825 000

2.816 Công ty TNHH MTV thƣơng mại Phƣớc Lợi 3800372482   263 846   500 000   764 000

2.817 Công ty TNHH MTV thƣơng mại và dịch vụ Phúc Thịnh 6000669659   263 846   603 866   868 000

2.818 Công ty TNHH MTV thƣơng mại Trung Hiếu 6000702257   659 615  8 733 627  9 393 000

2.819 Công ty TNHH thƣơng mại & dịch vụ Trƣờng Kỳ 6000702899   659 615  2 132 414  2 792 000

2.820 Công ty TNHH MTV Xuân Lộc 6000758732  1 846 923  2 454 684  4 302 000

2.821 Doanh nghiệp tƣ nhân thƣơng mại Ánh Minh 6000767818   659 615   516 727  1 176 000

2.822 Công ty TNHH thƣơng mại Tân Loan 6000826580  20 580 000  25 151 770  45 732 000

2.823 Công ty TNHH MTV Phong Châu 6000811552   395 769  6 267 768  6 664 000

2.824 Chi nhánh Hòa Thuận 6000379526-001   263 846  1 326 513  1 590 000

2.825 Công ty TNHH MTV Nguyên Lê 6001057835   395 769  7 393 418  7 789 000

2.826 Doanh nghiệp tƣ nhân Kinh doanh vàng Quỳnh Vy 6001369880   131 923   500 000   632 000

2.827 Doanh nghiệp tƣ nhân vàng bạc Thu Hồng Tú 6001380965   263 846  1 514 111  1 778 000

2.828 Doanh nghiệp tƣ nhân vàng bạc Kim Môn 6001382031  1 583 077  1 849 004  3 432 000

2.829 Doanh nghiệp tƣ nhân vàng bạc Kim Phong Nhung 6001382916   263 846   500 000   764 000

2.830 Doanh nghiệp tƣ nhân vàng bạc Kim Thành Thanh 6001384092   659 615   500 000  1 160 000

2.831 Doanh nghiệp tƣ nhân vàng bạc Kim Thành Nhung 6001384085   923 462  1 404 695  2 328 000

2.832 Doanh nghiệp tƣ nhân vàng bạc Kim Thơ 6001384134   527 692   500 000  1 028 000

2.833 Doanh nghiệp tƣ nhân Hữu Hạnh Hòa 6001384310   131 923   500 000   632 000

2.834 Doanh nghiệp tƣ nhân vàng bạc Đá Quý Kim Nga Thuận 6001384550   659 615   701 711  1 361 000

2.835 Doanh nghiệp tƣ nhân Thu Hƣơng Tài 6001384906   659 615  1 105 805  1 765 000

2.836 Doanh nghiệp tƣ nhân vàng bạc Yến Nhi Loan 6001385466   395 769   500 000   896 000

2.837 Doanh nghiệp tƣ nhân Phƣớc Thọ Thƣ 6001385868   263 846   500 000   764 000

2.838 Doanh nghiệp tƣ nhân tiệm vàng Tín Ngọc Phát 6001391533   131 923   500 000   632 000



2.839 Doanh nghiệp tƣ nhân vàng bạc Kim Tín Tâm 6001391910   263 846   500 000   764 000

2.840 Doanh nghiệp tƣ nhân vàng bạc Kim Chi Tài 6001392801   395 769   500 000   896 000

2.841 Doanh nghiệp tƣ nhân vàng bạc Ngọc Anh Thiện 6001393298   263 846   500 000   764 000

2.842 Công ty TNHH công nghệ giống cây trồng Tây Nguyên 6001476032   131 923   500 000   632 000

2.843 Công ty TNHH MTV Hoàng Nông Cao Nguyên 6001487732   791 538  1 125 839  1 917 000

2.844 Hợp tác xã dịch vụ NÔNG Lâm, THỦY SẢN EAKMAT 6001495892   395 769   500 000   896 000

2.845 Công ty TNHH MTV thƣơng mại Phát Sơn Lâm 6001498974   263 846   500 000   764 000

2.846 Công ty TNHH gạch không nung Việt Tân 6001499209  1 187 308  1 702 614  2 890 000

2.847 Công ty TNHH thƣơng mại Kim Hiên 6001502437   263 846  1 202 446  1 466 000

2.848 Công ty TNHH Ako 6001502934   263 846   500 000   764 000

2.849 Công ty TNHH thƣơng mại LÊ Đức Thành 6001503832   263 846   500 000   764 000

2.850 Công ty TNHH MUỐI ĐẤT Việt 6001503864  1 583 077   515 505  2 099 000

2.851 Doanh nghiệp tƣ nhân Gia Công vàng bạc Kim Ngọc Ánh 6001506664   263 846   532 043   796 000

2.852 Công ty cổ phần nông nghiệp hữu cơ Bình Minh 6001517899   131 923  2 153 124  2 285 000

2.853 Công ty TNHH ô tô Đình Đức 6001534742   395 769   500 000   896 000

2.854 Công ty TNHH cao su Đức Phú 6001538810   131 923   500 000   632 000

2.855 Công ty TNHH xây dựng thƣơng mại Đại Tân Thịnh Đắk Lắk 6001539758   527 692   500 000  1 028 000

2.856 Công ty TNHH thƣơng mại CBS 6001543546  4 353 462  1 020 940  5 374 000

2.857 Cty TNHH Phát triển năng lƣợng & nƣớc sạch AQUASMARTER Việt Nam 6001544412   131 923   500 000   632 000

2.858 Công ty TNHH SUPER Tây Nguyên 6001545913  2 902 308  2 644 948  5 547 000

2.859 Công ty TNHH thƣơng mại và dịch vụ LYLI 6001551762   263 846   500 000   764 000

2.860 Doanh nghiệp tƣ nhân vàng Kim Lan Tài 6001553784   131 923   500 000   632 000

2.861 Công ty TNHH chuyển giao công nghệ VIETPLANT 6001576118   131 923   500 000   632 000

2.862 Công ty TNHH thƣơng mại dịch vụ NAVARA 6001579704   131 923   500 000   632 000

2.863 Doanh nghiệp tƣ nhân sản xuất than đốt Phƣơng Khôi 6001580770   131 923   500 000   632 000

2.864 Công ty TNHH điện máy Vũ Khang 6001584775   131 923  1 400 000  1 532 000

2.865 Công ty TNHH MTV Yến sào Phong Thủy 6001585627   131 923   500 000   632 000

2.866 Công ty TNHH MTV MINUDO FARM - CARE 6001586317  1 583 077  2 825 968  4 409 000

2.867 Công ty TNHH thƣơng mại và dịch vụ EZONE 6001587906   923 462   868 444  1 792 000

2.868 Công ty TNHH dịch vụ nông nghiệp Phúc Thịnh 6001592582   131 923  1 972 944  2 105 000

2.869 Công ty TNHH hữu cơ VI SINH LB 6001599242   131 923   980 659  1 113 000

2.870 Công ty TNHH sản xuất và thƣơng mại BÁ HỌC 6001602706   527 692   966 084  1 494 000

2.871 Công ty TNHH cơ khí xây dựng Nguyễn HIẾU 6001604982   131 923  1 879 917  2 012 000

2.872 Công ty TNHH thƣơng mại MẠCH GIA 6001613458   263 846   500 000   764 000

2.873 Công ty TNHH thƣơng mại dịch vụ THIỆN Lộc 6001614860   395 769   500 000   896 000

2.874 Doanh nghiệp tƣ nhân vàng bạc Kim NHI Tuấn 6001621240   263 846   500 000   764 000



2.875 Doanh nghiệp tƣ nhân vàng bạc Kim Bảo Phúc 6001621402   131 923   500 000   632 000

2.876 Công ty TNHH KỸ nghệ K DOOR PLUS 6001623953   263 846   500 000   764 000

2.877 Công ty TNHH LAN VY Đắk Lắk 6001624876   659 615   816 501  1 476 000

2.878 Công ty cổ phần PNIEXPO 6001626305   131 923   500 000   632 000

2.879 Doanh nghiệp tƣ nhân vàng bạc Kim Ngân Trang 6001627436   131 923   500 000   632 000

2.880 Công ty TNHH thƣơng mại dịch vụ Minh Nguyên Ban Mê 6001629426  1 319 231   500 000  1 819 000

2.881 Công ty TNHH vàng bạc ĐÁ QUÝ Đồng TÍN 6001649422   263 846   500 000   764 000

2.882 Công ty TNHH sản xuất và thƣơng mại AN Bình AN Bình 6001654197   395 769   830 742  1 227 000

2.883 Công ty TNHH TMDV Minh Ngọc Đắk Lắk 6001654581  3 034 231   500 000  3 534 000

2.884 Công ty TNHH Nguyễn GIA AGRITECH 6001655137   263 846   500 000   764 000

2.885 Công ty TNHH xây dựng thƣơng mại và dịch vụ AN Huy Phát 6001657078  1 715 000   989 403  2 704 000

2.886 Công ty TNHH DVTM Bảo Minh 6001657279   131 923   500 000   632 000

2.887 Công ty TNHH TM & DV cơ khí THÁI Thịnh 6001659364   659 615   715 698  1 375 000

2.888 Công ty TNHH TMDV kỹ thuật HỢP Thành 6001661677   659 615   500 000  1 160 000

2.889 Công ty TNHH SX TM & DV Thanh VÂN 6001662695   131 923   500 000   632 000

2.890 Công ty cổ phần DÂY và CÁP điện Nam Long 6001663748   263 846  1 999 596  2 263 000

2.891 Công ty TNHH cà phê Duy Nhất 6001668023   131 923   500 000   632 000

2.892 Cảng hàng không Buôn Ma Thuột - CN Tổng Công ty CHK Việt Nam - Ctcp 0311638525-010  18 733 077   500 000  19 233 000

2.893 Công ty TNHH THỜI Trang Sài Gòn Ban Mê 6001668471   263 846   500 000   764 000

2.894 Công ty TNHH thƣơng mại dịch vụ Ngọc Hoàng Phát 6001670424    0   999 164   999 000

C Chi cục Thuế khu vực Ea Hleo - Krông Búk  238 230 000

C1 huyên EaH'Leo  142 074 000

1 Cty TNHH VT&DVTM Thanh Mai 6000300364   236 154   500 000   736 000

2 Cty TNHH TM Bốn Pháp 6000385632   236 154   500 000   736 000

3 DNTN Hiển Hƣơng 6000416295   236 154   500 000   736 000

4 Cty TNHH TM Chín Tèo 6000376772   118 077   500 000   618 000

5 Cty TNHH XD Thƣợng Hải 6000411988   944 615   600 000  1 545 000

6 DNTN Thi Trung 6000160935   236 154   500 000   736 000

7 Cty TNHH 1TV LN Thuần Mẫn 6000177061   944 615   500 000  1 445 000

8 Cty TNHH 1TV LN Chƣ Phả 6000177350  1 062 692   500 000  1 563 000

9 Cty TNHH 1TV LN EaWy 6000178280   826 538   500 000  1 327 000

10 Cty TNHH 1TV LN EaH'Leo 6000173733   708 462   595 600  1 304 000

11 DNTN TM Hạnh Thành 6000406875   708 462   880 000  1 588 000

12 DNTN TM Ngọc Hoa 6000163904   236 154   500 000   736 000

13 Cty TNHH TM Công Tuyết 6000414139   236 154   600 000   836 000

14 DNTN TM Trà Lê 6000378628   354 231   500 000   854 000



15 Cty TNHH XD Vân Phòng 6000391731   236 154   500 000   736 000

16 Cty TNHH TM Xuân Thanh 6000162467   236 154   500 000   736 000

17 Cty TNHH TM Thanh Xuân 6000448850   236 154   500 000   736 000

18 DNTN TM Chính Công 6000449967   236 154   500 000   736 000

19 Cty TNHH TM Mến Phụng 6000308564   472 308   500 000   972 000

20 DNTN TM Dũng Thủy 6000452279   354 231   500 000   854 000

21 Cty TNHH TM Năm Ngọc 6000449406   354 231  2 000 000  2 354 000

22 CN Lợi Thảo-Cty TNHH TM Năm Ngọc 6000449406-001   236 154   500 000   736 000

23 Cty TNHH Thanh Nguyên 6000423912   236 154   600 000   836 000

24 Cty TNHH TM Minh Khôi 6000453579   236 154   500 000   736 000

25 Cty TNHH Thế An 6000455505  1 180 769   515 400  1 696 000

26 Cty TNHH Khảm Diệu 6000468060   354 231   500 000   854 000

27 DNTN XD Vũ Quang 6000503452   944 615   500 000  1 445 000

28 Cty TNHH XD Phƣơng Hồng 6000500652  1 180 769  2 000 000  3 181 000

29 Cty TNHH TM Phát Lộc 6000512520   354 231   600 000   954 000

30 Cty TNHH TM&DV Ngọc Phụng 6000516162  1 535 000  1 594 200  3 129 000

31 Cty TNHH XM Cƣờng Thịnh 6000560595  1 180 769   500 000  1 681 000

32 Cty TNHH TM&SX Lộc Phát 6000630605   118 077   500 000   618 000

33 Cty TNHH XDTM&DV Tân Thành Đạt 6000643996  1 180 769  1 000 000  2 181 000

34 DNTN XD&SX Ngọc Ánh 6000650954   236 154   500 000   736 000

35 DNTN TM Ba Phƣớc 6000670083   354 231   800 000  1 154 000

36 Cty TNHH Toàn Tâm 6000666665   944 615  1 400 000  2 345 000

37 Cty TNHH DV&TM Hùng Hiền 6000684907   236 154   500 000   736 000

38 Cty TNHH MTV Diệp Thanh Tuấn 6000701528   590 385   500 000  1 090 000

39 Cty TNHH MTV Văn Chƣơng 6000717535   590 385  1 000 000  1 590 000

40 DNTN Đàn Khoa 6000750807   236 154   500 000   736 000

41 DNTN TM Bạch Mơ 6000726875   236 154   500 000   736 000

42 Cty TNHH Quốc An Đắk Lắk 6000739384   590 385   500 000  1 090 000

43 Cty TNHH SX&TM Quốc Cƣờng 6000738415   472 308   500 000   972 000

44 DNTN TM Ngọc Trung 6000755379   236 154   500 000   736 000

45 Cty CP Đắc Nguyên EaH'Leo 6000766451   590 385   500 000  1 090 000

46 DNTN TM Duy Hào 6000773265   236 154   500 000   736 000

47 DNTN TM Cƣ Liên 6000845449   236 154   500 000   736 000

48 Cty TNHH MTV Phi Mã 6000808366   236 154   500 000   736 000

49 Cty TNHH XD&DV vận tải EaH'Leo 6000847693   944 615   500 000  1 445 000

50 DNTN TM Trâm Oánh 6000884575   118 077   500 000   618 000



51 Cty TNHH MTV XD Long Trƣờng Phát 6000914445   590 385   740 000  1 330 000

52 DNTN TM Thành Đồng 6000922848   236 154   500 000   736 000

53 Cty TNHH TM&XD Đại Nguyên 6000929956   236 154   500 000   736 000

54 Hợp tác xã cà phê Thuỷ Tiến 6000931722   708 462  2 000 000  2 708 000

55 Cty TNHH XD TM&DV Trung Lý 6000947190   236 154   500 000   736 000

56 Cty TNHH ô tô- xe máy Tây Nguyên 6000948564  1 180 769  1 200 000  2 381 000

57 Cty TNHH MTV VT Lƣu Bình 6000984308   708 462   500 000  1 208 000

58 Cty TNHH MTV Việt Thịnh 6001016620   826 538   800 000  1 627 000

59 Cty TNHH MTV Thùy Lan 6001025512   590 385   500 000  1 090 000

60 Cty TNHH Hoàng Bảo 6001046054   708 462   525 000  1 233 000

61 Cty TNHH MTV Sáng Thu 6001058620   472 308   500 000   972 000

62 DNTN Nga Huyền 6001091836   472 308   500 000   972 000

63 Cty CP TM Phƣớc Thịnh 6001095654   944 615   600 000  1 545 000

64 Cty CP TVXD công trình 82 6001165238   590 385   500 000  1 090 000

65 Cty TNHH MTV XD Thanh Loan 6001174673   944 615  1 000 000  1 945 000

66 Cty TNHH MTV Hoài Thanh EaH'Leo 6001191206   354 231   500 000   854 000

67 Cty TNHH MTV VT Ngọc Sang 6001269607   826 538   500 000  1 327 000

68 Cty TNHH MTV Kế An EaH'Leo 6001361401   354 231   500 000   854 000

69 Cty TNHH XD Trƣờng Hải Phát 6001363286   236 154   500 000   736 000

70 Cty TNHH SXTMDV Lý Trƣờng 6001366590   472 308   500 000   972 000

71 Cty TNHH TM Sỹ Đăng 6001380644   472 308   500 000   972 000

72 Cty TNHH VB Chí Toàn 6001380651   118 077   600 000   718 000

73 Cty TNHH VB Nghĩa Tín 6001380669   354 231  1 200 000  1 554 000

74 DNTN VB Tín Hƣờng 6001380771   118 077   500 000   618 000

75 DNTN VB Đức Hùng 6001381655   118 077   500 000   618 000

76 DNTN VB Phú Thạnh EaSol 6001382560   118 077   500 000   618 000

77 DNTN VB Thanh Dũng EaH'Leo 6001382585   236 154   500 000   736 000

78 DNTN VB Thanh Đức 6001382592   118 077   500 000   618 000

79 DNTN VB Trung Hiếu 6001382874   118 077   500 000   618 000

80 DNTN VB Thanh Lợi 6001382923   354 231   600 000   954 000

81 DNTN VB Mỹ Ngọc Chung 6001384416   118 077   500 000   618 000

82 DNTN VB Hùng Hậu 6001385272   118 077   500 000   618 000

83 Cty TNHH TM& ĐT Quốc Tuấn 6001397091   118 077  1 000 000  1 118 000

84 Cty TNHH nông sản Hoàng Duy 6001397221   354 231   500 000   854 000

85 Cty TNHH nông sản Dũng Hạnh 6001397214   354 231   500 000   854 000

86 Cty TNHH Phú Bảo An Hƣng Thịnh 6001397736   590 385   500 000  1 090 000



87 Cty TNHH TM Duẩn Hƣơng 6001398962   236 154   600 000   836 000

88 Cty TNHH MTV TM NS Hùng Cƣờng 6001399564   354 231   500 000   854 000

89 Cty TNHH XD Ninh Lợi 6001424531  1 180 769   500 000  1 681 000

90 Cty TNHH VLXD Minh Nguyệt 6001429498   236 154   500 000   736 000

91 Cty TNHH TM Thảo Nguyện 6001431899   472 308   700 000  1 172 000

92 Cty TNHH nông sản Minh Vĩ 6001437280   236 154   900 000  1 136 000

93 Cty TNHH XD TM Bá Phƣớc 6001445027   236 154   900 000  1 136 000

94 Cty TNHH MTV Phú An Phúc 6001445267   708 462   500 000  1 208 000

95 Cty TNHH TM-xăng dầu Hồng Ngọc 6001448606   590 385   500 000  1 090 000

96 Cty TNHH MTV XD Hoàn An 6001502564   118 077   500 000   618 000

97 Cty TNHH đào tạo giáo dục Happy 6001510565   590 385   500 000  1 090 000

98 Cty TNHH MTV Đại Nam EaH'Leo 6001512072   590 385   500 000  1 090 000

99 Cty TNHH MTV Thủy Liêm 6001515267   590 385   600 000  1 190 000

100 Cty TNHH Vƣợng Ánh 6001517874   590 385   500 000  1 090 000

101 Cty TNHH XD Anh Duy 6001540055   236 154   500 000   736 000

102 Cty TNHH Tân Phú Đắk Lắk 6001540697   354 231   600 000   954 000

103 Cty TNHH XD-DV Thành Quang 6001541926   236 154   500 000   736 000

104 Cty TNHH TM-DV Nga Măng 6001552727   236 154   500 000   736 000

105 Cty TNHH XD Hoàng Hải 82 6001561866   590 385   500 000  1 090 000

106 Cty TNHH NS Ánh Tuyết 6001572385   118 077  1 000 000  1 118 000

107 Cty TNHH Phát triển Y Tế Tâm Phúc 6001585874   590 385  1 000 000  1 590 000

108 Cty TNHH TM Hiền Mỹ 6001588018   118 077   500 000   618 000

109 Văn phòng Công chứng Lê Văn Thông 6001595632   590 385  1 000 000  1 590 000

110 Cty TNHH giống cây trồng Thái Nông 6001595569   354 231   500 000   854 000

111 Cty TNHH XD&TM Phúc Minh KhAnh 6001599362   118 077   500 000   618 000

112 Cty TNHH Năm Ngọc 4 6001599813   236 154   500 000   736 000

113 Cty TNHH TM&NS Nguyên Hoàng 6001603273   118 077  1 600 000  1 718 000

114 Cty TNHH TMDV Năm Ngọc 3 6001605288   236 154  1 400 000  1 636 000

115 Cty TNHH XD Khải Hoàng 6001612398   118 077  1 000 000  1 118 000

116 VP Công Chứng Nguyễn Thị Hƣơng Thùy 6001613112   590 385   800 000  1 390 000

117 Cty TNHH Vĩnh Toàn Đắk Lắk 6001613666   118 077  1 000 000  1 118 000

118 Cty TNHH xăng dầu Năm Ngọc 6001614483   118 077  1 000 000  1 118 000

119 Cty TNHH Khang Nguyên Hƣng 6001626986   118 077   500 000   618 000

120 Cty TNHH Hoàng Mỹ OAnh 6001626993   118 077   500 000   618 000

121 Cty TNHH XD Đại Lục 6001626827   118 077   500 000   618 000

122 Cty TNHH TM Quảng Đại 6001627387   118 077   500 000   618 000



123 Cty TNHH Gia Thịnh Phát Đắk Lắk 6001627997   118 077   500 000   618 000

124 Cty TNHH TM-xăng dầu Ngọc Tuấn 6001649020   118 077   500 000   618 000

125 Cty TNHH TMDV Mai Hinh 6001649905   236 154   500 000   736 000

126 Cty TNHH Thanh Phƣơng Đắk Lắk 6001650604   118 077   500 000   618 000

127 Công ty TNHH Hoàng Minh PETRO 6001622269   118 077   600 000   718 000

128 Công ty TNHH xăng dầu Vân Cao 6001666442   118 077   500 000   618 000

129 Công ty TNHH Tân Diễm 6001512410   118 077   500 000   618 000

130 DNTN TM Trâm Oánh 6000884575   118 077   500 000   618 000

131 DNTN TM Vỹ Hoa 6000449942   118 077   500 000   618 000

132 Công ty TNHH TV&ĐT XD Xuân Phú Thịnh 6001397542   354 231   500 000   854 000

133 Công ty TNHH Quang Anh Đắk Lắk 6001657455   118 077   500 000   618 000

134 DNTN NS Tuyến Lài 6001423697   118 077   500 000   618 000

135 Công ty TNHH ĐT XD Thanh Nhã 6001579408   472 308   500 000   972 000

136 Công ty TNHH TM Sỹ Dung 6001654574   118 077   800 000   918 000

C2 huyên Krông Búk  96 156 000

1 DNTN TM Minh Đào 6000403063   118 077   500 000   618 000

2 DNTN TM Chánh Dƣơng 6000226706   118 077   500 000   618 000

3 Công ty TNHH NS vạn Thành 6000235813   944 615   500 000  1 445 000

4 DNTN Hoa Nam 6000377293   354 231   500 000   854 000

5 DNTN xăng dầu Sỹ Thảo 6000413262   118 077   500 000   618 000

6 Công ty TNHH Thanh Măng 6000426688   118 077   600 000   718 000

7 DNTN TM Nguyên Nghĩa 6000429449   118 077   600 000   718 000

8 DNTN thƣơng mại Quốc Việt 6000387446   236 154   580 000   816 000

9 DNTN Đức Thắng 6000455329   118 077   800 000   918 000

10 Công ty TNHH Thanh Tú 6000460833   118 077  2 000 000  2 118 000

11 DNTN TM Trúc Nghĩa 6000462598   118 077   500 000   618 000

12 DNTN TM Công Hà 6000513228   118 077  1 900 000  2 018 000

13 Doanh nghiệp tƣ nhân Thanh Kiệu 6000514285   118 077   500 000   618 000

14 Công ty TNHH TM DV Hoàng Thông 6000518360   118 077  1 200 000  1 318 000

15 DNTN TM-DV Phúc Lợi 6000528390   118 077   500 000   618 000

16 DNTN TM Trƣờng Sơn 6000629712   118 077   500 000   618 000

17 DNTN thƣơng mại Hùng Tuệ 6000670728   118 077   500 000   618 000

18 Cty TNHH chế biến mũ cao su Phƣơng Triều Đại 6000683269  1 180 769  1 800 000  2 981 000

19 Cty cổ phần sản xuất phân bón Việt Thái 6000745282   118 077  2 000 000  2 118 000

20 Công ty TNHH Phục Hƣng 6000752508   118 077   500 000   618 000

21 Công ty TNHH MTV XD Điều Hành 6000829408   118 077   500 000   618 000



22 Công ty TNHH  TM DV Phát Lộc 6000819745   118 077   500 000   618 000

23 Công ty TNHH MTV Trung Ân 6000833940   118 077   600 000   718 000

24 Công ty cổ phần SXKT khoáng sản Đại Nam 6000866865   118 077   500 000   618 000

25 DNTN TM xăng dầu Đức Anh 6000910338   118 077   500 000   618 000

26 Công ty TNHH MTV Quyết Thắng 6000903926   118 077   500 000   618 000

27 Công ty TNHH TM Ngọc Sơn 4201089125   118 077  1 400 000  1 518 000

28 Cty TNHH MTV Tấn Lộc 6000999590   118 077   500 000   618 000

29 Công ty TNHH vận tải Thành Đạt 6001006485   118 077   500 000   618 000

30 Cty TNHH MTV Quảng cáo mỹ thuật Trẻ 6001033785   118 077   500 000   618 000

31 Công ty TNHH MTV Đại Phú Hào 6001041698   118 077   500 000   618 000

32 Công ty TNHH MTV Tôn Long Phát 6001068354   118 077   600 000   718 000

33 DNTN TM VLXD Thanh Lan 6001080866   118 077   500 000   618 000

34 Công ty CP ĐT XNK Hoàng Phƣơng 6001183981   118 077  2 000 000  2 118 000

35 Cty CP ĐT&KD hạ tầng công nghiệp Ngọc Hùng 6001183999   118 077  1 200 000  1 318 000

36 Cy TNHH xây dựng Thành Khôi 6001267832   118 077   640 000   758 000

37 Cty CP Kỹ nghệ gỗ Phú Hƣng 6001300790   118 077  3 000 000  3 118 000

38 Cty CP PTNN&NT Hoàng Khang 6001343642   118 077  3 000 000  3 118 000

39 DNTN phân bón Hạnh Phong 6001362099   118 077   500 000   618 000

40 DNTN TM DV Quỳnh Hạnh 6001371897   118 077   500 000   618 000

41 DNTN vàng bạc Kim Thành Lộc Đắk Lắk 6001382602   118 077   500 000   618 000

42 DNTN vàng bạc Ngọc Hằng Sử 6001382578   118 077   500 000   618 000

43 DNTN vàng bạc Ngọc Hằng 6001382627   118 077   500 000   618 000

44 DNTN vàng bạc Thanh Thảo Buôn Hồ 6001383194   118 077   500 000   618 000

45 DNTN KYM KYM Nhung 6001384656   118 077   500 000   618 000

46 Công ty TNHH MTV Nhân Yến Krông Búk 6001385071   118 077   600 000   718 000

47 Công ty CP tƣ vấn xây dựng Hiền Tài 6001387907   118 077   500 000   618 000

48 Công ty TNHH TMDV An Phát Nguyên 6001390272   118 077   500 000   618 000

49 Công ty TNHH MTV XD VT NN Phƣơng Nam 6001393509   118 077   600 000   718 000

50 DNTN TM nông sản Tám Nguyệt 6001395658   118 077   500 000   618 000

51 DNTN TM nông sản Nghĩa Loan 6001395739   118 077   500 000   618 000

52 DNTN TM Hà Thuận Đắk Lắk 6001395792   118 077   500 000   618 000

53 Công ty TNHH XD Hoàng Khâm Đắk Thanh 6001395778   118 077   740 000   858 000

54 Công ty TNHH Liêm Thêm 6001396676   118 077   500 000   618 000

55 DNTN TM Huệ Thu Đắk Lắk 6001396595   118 077   500 000   618 000

56 DNTN TM Yến Cƣờng 6001396757   118 077   500 000   618 000

57 DNTN cà phê Năm Cƣờng 6001396450   118 077   500 000   618 000



58 DNTN Nguyễn Văn Phƣớc Đắk Lắk 6001396725   118 077   500 000   618 000

59 Công ty TNHH nông sản Phƣợng Mới 6001397260   118 077   500 000   618 000

60 DNTN TM Công Tám 6001397133   118 077   500 000   618 000

61 DNTN TM Dƣơng Vân 6001397327   118 077   500 000   618 000

62 DNTN TM Duy Sang 6001397528   118 077   500 000   618 000

63 Công ty TNHH cà phê Thảo Linh 6001398289   118 077   500 000   618 000

64 Công ty TNHH cà phê Vân Thủy 6001398472   118 077   500 000   618 000

65 Cty TNHH thƣơng mại và nông sản Xuân Anh 6001398881   118 077   500 000   618 000

66 DNTN nông sản Dƣơng Thị Hƣơng 6001398923   118 077   500 000   618 000

67 Công ty TNHH nông sản Tuấn Nga 6001399229   118 077   500 000   618 000

68 Cty TNHH MTV cà phê Nguyễn Thái 6001399980   118 077   500 000   618 000

69 Công ty TNHH cà phê Tùng Sen 6001399934   118 077   500 000   618 000

70 Cty TNHH thƣơng mại và nông sản Bình Liên 6001400040   118 077   500 000   618 000

71 Cty TNHH thƣơng mại Diễm Minh 6001400259   118 077   500 000   618 000

72 Cty TNHH nông sản Trƣờng Sơn 6001400241   118 077   500 000   618 000

73 Cty TNHH nông sản Thanh Hoa 6001400227   118 077   500 000   618 000

74 DNTN TM Vƣơng Liên 6001400234   118 077   500 000   618 000

75 Cty TNHH TM nông sản Lý Phƣơng 6001401950   118 077   500 000   618 000

76 Cty TNHH nông sản Chiến Thắng 6001401319   118 077   500 000   618 000

77 DNTN  nông sản Bình Dung 6001402496   118 077   500 000   618 000

78 DNTN  Trần Thị Thanh 6001402538   118 077   500 000   618 000

79 DNTN TM nông sản Bình Tâm 6001402506   118 077   500 000   618 000

80 Cty TNHH TM và nông sản Dung Sáng 6001403877   118 077   500 000   618 000

81 Cty TNHH TTM và nông sản Minh Quang 6001403838   118 077   500 000   618 000

82 Cty TNHH TM Thơ Linh 6001405835   118 077   500 000   618 000

83 Cty TNHH TM và nông sản Thạnh Bảy 6001405779   118 077   500 000   618 000

84 Cty TNHH nông sản Hồng Nhân 6001405948   118 077   500 000   618 000

85 DNTN TM Nội Phƣơng 6001405715   118 077   500 000   618 000

86 Cty TNHH cà phê Lan Minh 6001408402   118 077   500 000   618 000

87 Cty TNHH nông sản Lai Y 6001407906   118 077   500 000   618 000

88 Cty TNHH nông sản Hùng Phƣơng 6001409251   118 077   500 000   618 000

89 Cty TNHH nông sản Bảo Thịnh 6001409318   118 077   500 000   618 000

90 Cty TNHH cà phê Tú Thanh 6001409244   118 077   500 000   618 000

91 DNTN nông sản Minh Đức 6001415350   118 077   500 000   618 000

92 Cty TNHH thƣơng mại nông sản Đông Phƣơng 6001415738   118 077   500 000   618 000

93 Cty TNHH thƣơng mại và dịch vụ Hằng Sang 6001499248   236 154  1 000 000  1 236 000



94 DNTN xăng dầu Sơn Liên 6001500623   118 077   500 000   618 000

95 Cty cổ phần khoáng sản PA 6001504191   118 077   630 000   748 000

96 Cty TNHH gỗ công nghiệp Đắk Lắk 6001505903   118 077  3 000 000  3 118 000

97 Cty TNHH khách sạn Sao Mai Đắk Lắk 6001507114   118 077   500 000   618 000

98 DNTN TM Yến Hiệp 6001509538   118 077   500 000   618 000

99 Cty TNHH TM&DV Phƣơng Thƣơng 6001510653   118 077   500 000   618 000

100 Cty TNHH xây dựng và GCTVN Hoàng Anh 6001512675   118 077   600 000   718 000

101 Cty TNHH TM&DV Kiều Trinh 6001520330   118 077   500 000   618 000

102 Cty TNHH Văn Hiến Đắk Lắk 6001534975   118 077   500 000   618 000

103 Cty TNHH ĐTXD và cà phê nông sản Hoàng Vũ 6001539243   118 077   500 000   618 000

104 Cty TNHH TM Quang Luận 6001552389   118 077  1 000 000  1 118 000

105 Cty TNHH xây dựng Quang Minh Phát 6001567120   118 077   800 000   918 000

106 Cty TNHH XD TM Toàn Thắng Đắk Lắk 6001568043   118 077  1 200 000  1 318 000

107 Cty TNHH SX Nƣớc Minh Tú 6001570123   118 077   600 000   718 000

108 Cty TNHH NK vật tƣ nông nghiệp JAPAN 6001575435   118 077   500 000   618 000

109 Cty TNHH xăng dầu Sửu Ngà 6001581848   118 077   780 000   898 000

110 Cty TNHH MTV dầu khí Thanh Tin 6001583958   118 077   500 000   618 000

111 Cty TNHH TM xăng dầu Minh Chiến 6001596900   118 077   500 000   618 000

112 Cty TNHH XD và nông sản Nguyên Vũ 6001604887   118 077   600 000   718 000

113 Văn phòng công chứng Phạm Đình Thảo 6001608313   236 154   500 000   736 000

114 DNTN xăng dầu Đức Thúy 6001609589   118 077   500 000   618 000

115 Công ty TNHH XD Trang Bảo Nguyên 6001619065   118 077   500 000   618 000

116 Công ty TNHH XD DV An Bình Đắk Lắk 6001624428   118 077   800 000   918 000

117 DNTN vàng bạc Kim Thảo Nguyên 6001626898   118 077   500 000   618 000

D Chi cục Thuế khu vực Lắk - Krông Bông  457 574 000

D1 huyên Krông Bông  314 884 000

1 Công ty CPĐT ANZEN 6001543793  3 778 462  46 533 066  50 312 000

2 Công ty CP Yang Hanh 6000836155   118 077   695 020   813 000

3 Công ty TNHH Ánh Đồng Granite 6001574167  13 815 000  7 928 577  21 744 000

4 Công ty TNHH Bùi Ngọc An 6001568212   354 231  9 771 423  10 126 000

5 Công ty TNHH MTV Hằng Nga Đắk Lắk 6001579895   118 077   778 736   897 000

6 Công ty TNHH MTV Mai Hồng Krông Bông 6001204180   708 462   500 000  1 208 000

7 Công ty TNHH MTV Thu Tâm 6000746783  31 526 538  2 674 392  34 201 000

8 Công ty TNHH MTV Xuân Sang 6001360292   118 077   600 000   718 000

9 Công ty TNHH MTV XD&TM Ngọc Chung 6000742517  3 424 231  2 657 663  6 082 000

10 Công ty TNHH MTV xây dựng Đại Dƣơng 6001098888  6 494 231   500 233  6 994 000



11 Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Krông Bông 6000173564  3 424 231  19 506 627  22 931 000

12 Công ty TNHH MTV  xe máy Ngọc Vũ 6 6001580107   944 615  1 897 870  2 842 000

13 Công ty TNHH Nhung Thời 6001609557    0   500 000   500 000

14 Công ty TNHH Phát triển Vu Gia 6001311023   236 154  1 017 301  1 253 000

15 Công ty TNHH Quốc Duy 6000749262   236 154  15 942 559  16 179 000

16 Công ty TNHH SX&TM Hùng Gia 6001581358   118 077  1 995 181  2 113 000

17 Công ty TNHH Minh Mẫn 6000741312   472 308   822 315  1 295 000

18 Công ty TNHH TV ĐT&XD Đức Thành 6001537503   354 231   659 201  1 013 000

19 Công ty TNHH TVXD Thành Đạt Đắk Lắk 6001378726   118 077  1 337 864  1 456 000

20 Công ty TNHH Thành Uyên 6001384705  13 224 615  1 983 349  15 208 000

21 Công ty TNHH TM&DV VT Hƣng Thịnh 6001615208   472 308   500 000   972 000

22 Công ty TNHH TM DAnh Nguyên 6001507668   236 154   793 394  1 030 000

23 Công ty TNHH TMDV Trịnh Gia Krb 6001631961   118 077   989 823  1 108 000

24 Công ty TNHH TM Phƣớc Duy 6001082616    0   500 000   500 000

25 Công ty TNHH TM&VT Minh Khôi 6001497850   826 538   500 000  1 327 000

26 Công ty TNHH VLXD Krông Bông Đắk Lắk 6001503487  2 007 308  10 385 512  12 393 000

27 Công ty TNHH xăng dầu Hoàng Ngọc 6001571173   472 308  1 011 330  1 484 000

28 Công ty  TNHH xây dựng cầu đƣờng Hòa Phát 6001592303    0  1 799 546  1 800 000

29 Công ty  TNHH xây dựng Ngọc Hùng Đắk Lắk 6001384448    0  1 040 000  1 040 000

30 Công ty TNHH xây dựng Phƣớc Dũng 6001584045   472 308   739 042  1 211 000

31 Công ty  TNHH xây dựng Toàn Thắng Tây Nguyên 6001628380   354 231   500 000   854 000

32 Công ty TNHH xây dựng Tuấn Thy 6001625615    0   500 000   500 000

33 Công ty TNHH xây dựng Văn Tam Hảo 6001548872  4 486 923  1 501 249  5 988 000

34 Công ty  TNHH Yên Bình Đắk Lắk 6000463016  1 180 769  23 517 041  24 698 000

35 Công ty  TNHH Hƣng Vũ 6000641614  3 306 154  3 117 089  6 423 000

36 Công ty  TNHH tƣ vấn thiết kế và xây dựng Hoàng Nguyên 6000737429  1 298 846  16 591 666  17 891 000

37 Công ty  Tnhh Hoàng Phƣơng Nam - CN môi Trƣờng đô thị Tại Krông Bông 6000760989-001   708 462   500 000  1 208 000

38 Văn phòng công chứng Nguyễn Anh Tăng 6001628006   708 462   500 000  1 208 000

39 Doanh nghiệp tƣ nhân Hƣơng Phiếu 6000172200   236 154   500 000   736 000

40 Doanh nghiệp tƣ nhân xăng dầu Thành Tâm 6000467701   354 231   500 000   854 000

41 Doanh nghiệp tƣ nhân  xây dựng Thành Nhân 6000516395  2 125 385   500 000  2 625 000

42 Doanh nghiệp tƣ nhân Nam Phái 6000513891    0   520 786   521 000

43 Doanh nghiệp tƣ nhân thƣơng mại dịch vụ Thu Phụng 6001399099   118 077  1 019 051  1 137 000

44 Doanh nghiệp tƣ nhân thƣơng mại Hoá Linh 6001066251    0   500 000   500 000

45 Doanh nghiệp tƣ nhân thƣơng mại Lê Nhàn 6000657043   354 231   500 000   854 000

46 Doanh nghiệp tƣ nhân thƣơng mại Lực Nguyệt 6000697984   354 231   500 000   854 000



47 Doanh nghiệp tƣ nhân thƣơng mại và dịch vụ xe máy Đức Tâm 6000646394   354 231   514 351   869 000

48 Doanh nghiệp tƣ nhân thƣơng mại xe máy Đức Tâm II 6001606443   354 231   500 000   854 000

49 Doanh nghiệp tƣ nhân vàng bạc Kim Hoàng Cƣ Kty 6001395168   118 077   500 000   618 000

50 Doanh nghiệp tƣ nhân vàng bạc Ngọc Đô 6001388322   236 154   500 000   736 000

51 Doanh nghiệp tƣ nhân vàng bạc Ngọc Rô Hƣơng 6001569939   236 154   500 000   736 000

52 Doanh nghiệp tƣ nhân vàng bạc Tín Hải 6001389340   118 077   500 000   618 000

53 Doanh nghiệp tƣ nhân vàng bạc Vĩnh Phúc Mẫn 6001389333   118 077   500 000   618 000

54 Doanh nghiệp tƣ nhân xăng dầu Hùng Hƣơng 6001498981   236 154   576 596   813 000

55 Doanh nghiệp tƣ nhân xây dựng công trình Trung Nghĩa 6000504209  6 494 231   581 084  7 075 000

57 Hợp tác xã dịch vụ tổng hợp nông nghiệp Thăng Bình 6001425768   944 615   893 571  1 838 000

58 Hợp tác xã Lâm nghiệp Hoàng Lâm 6001624844    0   500 000   500 000

59 Hợp tác xã nông nghiệp và Kinh doanh tổng hợp Thăng Phƣơng 6001573170    0   500 000   500 000

60 Hợp tác xã SXNLN và Thủ Công Mỹ nghệ Nguyên Hà 6001612133   118 077   500 000   618 000

61 Hợp tác xã vận tải Cơ Giới Krông Bông 6000170228   472 308   500 000   972 000

62 Hợp tác xã khai thác sản xuất Kinh doanh vật liệu xây dựng Nam Sơn 6000743905    0  1 970 833  1 971 000

63 Hợp tác xã nông nghiệp dịch vụ Tây Sơn 6001612126    0   500 000   500 000

64 Công ty CP xây dựng Lộc Phát 6000731265    0   500 000   500 000

65 Công ty TNHH MTV xây dựng VCM 6001649662    0   999 034   999 000

66 Công ty TNHH đầu tƣ sản xuất Phúc Thịnh 6001663138   708 462   937 760  1 646 000

67 Công ty TNHH Phƣơng Nam Tây Nguyên 6001667492    0   500 000   500 000

68 Công ty TNHH thƣơng mại - dịch vụ vận tải Phƣơng Bình 6001649912   236 154   847 878  1 084 000

69 Công ty TNHH thƣơng mại dịch vụ Quy Tín 6001666280    0   600 000   600 000

70 Công ty TNHH xây dựng Tiên Trâm 6001652672    0   500 000   500 000

71 Công ty TNHH xe máy Hòa Phát 6001506689    0   500 000   500 000

72 Doanh nghiệp tƣ nhân Hồ Minh Tuấn 6001666516   118 077   500 000   618 000

73 Hợp tác xã nông nghiệp SXDV Ngọc Phú 6001582023    0   500 000   500 000

D2 huyên Lắk  142 690 000

1 Chi nhánh Công ty TNHH ô tô - xe máy Trung Thạnh tại Lắk 6000560588-008  1 298 846  3 319 623  4 618 000

2 CN Xí Nghiệp TD Mai Xuân Dung 5900190401-001    0   732 326   732 000

3 Công ty cổ phần Agrilak 6001283513  4 368 846  4 791 856  9 161 000

4 Công ty cổ phần Lạc Thiện 6000768120  3 660 385  2 189 995  5 850 000

5 Công ty TNHH chăn nuôi và Mua bán Gia súc Minh Hiếu 6001574174   118 077   500 000   618 000

6 Công ty TNHH cơ khí xây dựng Hiếu Nam 6001648725   118 077   500 000   618 000

7 Công ty TNHH cơ khí xây dựng Thiên Sinh 6001541309  2 479 615   775 683  3 255 000

8 Công ty TNHH công nghệ nông nghiệp xanh Hiland 6001396563    0   600 003   600 000

9 Công ty TNHH Cửa hàng Anh Khôi 6001575033    0   500 000   500 000



10 Công ty TNHH đầu tƣ và xây dựng Nguyên Hà Gia Phát 6001536309   944 615   500 000  1 445 000

11 Công ty TNHH Đƣờng Mòn Cao Nguyên 6001387978  4 132 692   570 392  4 703 000

12 Công ty TNHH Hạnh Phƣơng 6000701542   118 077   500 000   618 000

13 Công ty Tnhh Khánh Nam Lắk 6001666234    0   500 000   500 000

14 Công ty TNHH Lan Chi 6000599320    0  4 218 139  4 218 000

15 Công ty TNHH Mô tô Tân Cƣờng 6001550688   118 077   500 000   618 000

16 Công ty TNHH MTV Bình An 6000904704   354 231  1 443 317  1 798 000

17 Công ty TNHH MTV Cá tầm Việt Nam - Đắk Lắk 6001310189  6 730 385  11 701 270  18 432 000

18 Công ty TNHH MTV đầu tƣ thƣơng mại và sản xuất Tài Năng 6001539772   354 231   624 631   979 000

19 Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Lắk 6000174430  3 660 385  5 270 839  8 931 000

20 Công ty TNHH MTV thƣơng mại dịch vụ 10 - 3 6001169056   354 231   500 000   854 000

21 Công ty TNHH Nam Khánh Đắk Lắk 6001628158   472 308  1 909 280  2 382 000

22 Công ty TNHH Ngọc Bích Lắk 6001541316    0   995 979   996 000

23 Công ty TNHH Sáng Tây Nguyên 6001580756    0   500 000   500 000

24 Công ty TNHH thực phẩm Hồ Lắk 6001632570   236 154   500 000   736 000

25 Công ty Tnhh thƣơng mại dịch vụ Sỹ Hùng 6001666298    0   500 000   500 000

26 Công ty TNHH thƣơng mại Tôn Đại Lộc 6001611059  1 180 769  1 245 032  2 426 000

27 Công ty TNHH thƣơng mại và xây dựng Đức Phú Hƣng 6001569745   826 538   542 680  1 369 000

28 Công ty TNHH thƣơng mại và xây dựng Lƣơng Cƣờng 6001655472   236 154   500 000   736 000

29 Công ty TNHH TMXD Vạn Xuân 6001656638    0   599 694   600 000

30 Công ty TNHH vật liệu xây dựng Liên Sơn 6001620952    0   500 000   500 000

31 Công ty TNHH vật liệu xây dựng Thiên Thịnh 6001537133   944 615  1 263 442  2 208 000

32 Công ty TNHH xây dựng Hoàn Mậu 6001671682    0   500 000   500 000

33 Công ty TNHH xây dựng Hội An 6000118161   118 077   500 000   618 000

34 Công ty TNHH xây dựng Nam Hải Cao Nguyên 6001363705  1 653 077  1 302 087  2 955 000

35 Công ty TNHH xây dựng Thuận Thành 6000812644  16 648 846  5 884 481  22 533 000

36 Công ty TNHH xây dựng và đầu tƣ Tài chính Việt Nhật 6001497811    0   817 089   817 000

37 Công ty Tnhh xây dựng và Lắp Đặt Đại Đồng 6001664685  2 007 308   500 000  2 507 000

38 Công ty TNHH xây dựng và môi Trƣờng đô thị Đại Lộc 6000662639  2 007 308  1 730 520  3 738 000

39 Công ty TNHH xây dựng y Hoàng Thịnh 6001514129   708 462   500 000  1 208 000

40 Công ty TNHH xe máy Ngọc Cẩm Thạch- Chi nhánh II 6000640000-002  1 653 077  1 923 257  3 576 000

41 DNTN thƣơng mại Minh Hằng 6000668207   236 154   500 000   736 000

42 DNTN thƣơng mại xăng dầu Drim Nga 6000745878   236 154   500 000   736 000

43 DNTN xăng dầu Minh Cúc 6000118154   354 231   500 000   854 000

44 Doanh nghiệp tƣ nhân Đình Tâm 6001539356   708 462   500 000  1 208 000

45 Doanh nghiệp tƣ nhân Kim Trang Huệ 6001383677   354 231   500 000   854 000



46 Doanh nghiệp tƣ nhân Nam Ka 6001151108   236 154   500 000   736 000

47 Doanh nghiệp tƣ nhân thƣơng mại Bá Binh 6000117915   472 308  1 875 924  2 348 000

48 Doanh nghiệp tƣ nhân thƣơng mại Hà Liên 6000452783   944 615   500 000  1 445 000

49 Doanh nghiệp tƣ nhân vàng bạc Kim Trí 6001505043   118 077   500 000   618 000

50 Doanh nghiệp tƣ nhân vàng bạc Ngọc Diễm Linh 6001385473   236 154   500 000   736 000

51 Doanh nghiệp tƣ nhân vàng bạc Trang Anh 6001625975   118 077   500 000   618 000

52 Hợp tác xã Du lịch Buôn Jun 6000467067   590 385   500 000  1 090 000

53 HTX dịch vụ nông nghiệp cánh Đồng 8/4 6001076073  3 188 077  1 653 591  4 842 000

54 HTX dịch vụ nông nghiệp Đồng Nhất 6001086730   472 308   500 000   972 000

55 HTX dịch vụ nông nghiệp Quyết Thắng 6001163505   354 231   500 000   854 000

56 HTX nông nghiệp Thành Tín 6001656067    0   500 000   500 000

57 HTX sản xuất và dịch vụ NN Thái Hải 6001389492   472 308   500 000   972 000

58 HTX SX - DV NNN Anh Việt 6001591772    0   500 000   500 000

59 HTX thƣơng mại Thắng Lợi 6001385699    0   500 000   500 000

60 HTX thƣơng mại và xây dựng Đồng Tâm 6000964527    0   500 000   500 000

61 HTX XD Anh Tuấn 6001364258   118 077   500 000   618 000

E Chi cục Thuế huyên Krông Pắc  700 343 000

1 Quỹ tín dụng nhân dân Hoà Tiến 6000324936   472 308  19 241 540  19 714 000

2 Quỹ tín dụng nhân dân Ea Yông 6000389690   708 462  22 555 334  23 264 000

3 Doanh nghiệp tƣ nhân xăng dầu Bình Phƣơng 6000351129   472 308   500 000   972 000

4 Quỹ tín dụng nhân dân Thị Trấn Phƣớc An huyên Krông Pắk 6000322720   826 538  33 392 642  34 219 000

5 DNTN TM Sao Mai 6000356744   236 154   500 000   736 000

6 Doanh nghiệp tƣ nhân thƣơng mại Quang Hiếu 6000242708   236 154   570 095   806 000

7 Doanh nghiệp tƣ nhân xăng dầu Tháng Mƣời 6000242715   590 385   500 000  1 090 000

8 HTX xăng dầu Nhân An 6000279874   236 154   500 000   736 000

9 Doanh nghiệp tƣ nhân xăng dầu Đặng Nhân 6000243437   354 231   500 000   854 000

10 Doanh nghiệp tƣ nhân Tuấn Vui 6000279930   236 154   500 000   736 000

11 Doanh nghiệp tƣ nhân xăng dầu Cƣờng An 6000381331   236 154  4 639 785  4 876 000

12 Công ty TNHH An Thịnh Đắk Lắk 6000377543   236 154  1 232 801  1 469 000

13 Công ty TNHH thƣơng mại Hạnh Chƣởng 6000152194   354 231   500 000   854 000

14 Doanh nghiệp tƣ nhân Ngọc Tín 6000151634   354 231   697 151  1 051 000

15 Doanh nghiệp tƣ nhân thƣơng mại Thanh Thắng 6000152187   472 308   500 000   972 000

16 Công ty TNHH thƣơng mại dịch vụ Nữ Vƣơng 6000128931   354 231  7 192 109  7 546 000

17 Doanh nghiệp tƣ nhân  Thƣong Mại Hoàng Vân 6000398222    0   500 000   500 000

18 Công ty TNHH hai thành viên Lâm nghiệp Phƣớc An 6000174751  5 077 308  22 783 097  27 860 000

19 HTX Quyết Thắng 6000374599  12 870 385  17 709 243  30 580 000



20 Doanh nghiệp tƣ nhân thƣơng mại Hai Thƣơng 6000152211   590 385   500 000  1 090 000

21 Doanh nghiệp tƣ nhân xăng dầu Nhung Kim 6000449798   236 154   500 000   736 000

22 Doanh nghiệp tƣ nhân xăng dầu Trung Thành 6000449935   590 385   500 000  1 090 000

23 DNTN xăng dầu Rạng Đông 6000449910   354 231   500 000   854 000

24 Hợp tác  Xã Lan Khuê 6000449928   826 538   653 007  1 480 000

25 Công ty TNHH hai thành viên cà phê Cƣ Pul 6000181773  7 320 769  5 316 123  12 637 000

26 Công ty TNHH Ngọc Vy 6000440717   590 385   652 613  1 243 000

27 HTX Trƣờng Thành 6000437898  1 180 769   744 068  1 925 000

28 Công ty TNHH xây dựng cầu đƣờng Trí Đức 6000454646  1 180 769   500 000  1 681 000

29 Công ty TNHH Thuận Hiếu 6000454117   236 154  7 863 401  8 100 000

30 Doanh nghiệp tƣ nhân xăng dầu Bình An 6000456153   118 077   567 972   686 000

31 DNTN Cát Tƣờng 6000377367   354 231   500 000   854 000

32 HTX dịch vụ điện Nông Thôn Ea Phê 6000463129  1 771 154   531 839  2 303 000

33 Hợp tác xã dịch vụ điện nông thôn Ea Kuăng 6000463344  1 535 000   500 000  2 035 000

34 Công ty TNHH Châu Loan Sơn 6000467187   590 385   500 000  1 090 000

35 Công ty TNHH Thái Đạt 6000466803  1 180 769   500 000  1 681 000

36 Hợp tác xã dịch vụ điện xã Krông Búk 6000466151  1 298 846   500 000  1 799 000

37 HTX dịch vụ điện Xã Tân Tiến 6000463136  1 298 846   500 000  1 799 000

38 HTX Mây Tre Đan - Phú Thịnh 6000482474  3 542 308   500 000  4 042 000

39 Công ty TNHH Bình Hoà 6000473624  1 180 769  2 396 431  3 577 000

40 Công ty TNHH Hà Bình 6000477918   590 385   500 000  1 090 000

41 Công ty TNHH thƣơng mại An Thiên 6000504248   236 154   629 226   865 000

42 Công ty TNHH Ngọc Tín 6000489832   826 538  4 403 858  5 230 000

43 Công ty TNHH thƣơng mại Tấn Phƣợng 6000513429   590 385  2 870 253  3 461 000

44 Doanh nghiệp tƣ nhân thƣơng mại Trinh Nguyên 6000517007   472 308   629 200  1 102 000

45 Công ty TNHH Việt Vinh 6000595823  1 180 769  1 403 395  2 584 000

46 Công ty TNHH thƣơng mại Anh Tuấn 6000631165  1 416 923  4 560 720  5 978 000

47 Công ty TNHH xe máy Ngọc Cẩm Thạch 6000640000   472 308  21 540 832  22 013 000

48 Công ty TNHH MTV Toàn Tín 6000647461   590 385   535 147  1 126 000

49 Doanh nghiệp tƣ nhân thƣơng mại và dịch vụ Thuận Phát 6000657759   590 385  4 652 672  5 243 000

50 Công ty TNHH MTV sản xuất thƣơng mại dịch vụ Thái Bình Dƣơng 6000651891   590 385   547 082  1 137 000

51 Công ty TNHH Thành Dung 6000666425  2 361 538  8 309 588  10 671 000

52 Hợp tác xã thƣơng mại dịch vụ - xây dựng Hồng Phúc 6000665340  1 416 923   611 060  2 028 000

53 Công ty TNHH xây dựng Duy Tân 6000702715  5 903 846   500 000  6 404 000

54 Công ty TNHH thƣơng mại - dịch vụ và đầu tƣ XNK Tây Việt 6000694609   590 385   500 000  1 090 000

55 Công ty TNHH Hoàng Sa 6000705145  1 180 769  13 322 355  14 503 000



56 Doanh nghiệp tƣ nhân xăng dầu Hồng Dũng 6000700482   354 231   500 000   854 000

57 Công ty TNHH MTV Thành Danh 6000717655   590 385  6 548 666  7 139 000

58 Công ty TNHH Việt Phú 6000708474   236 154   614 661   851 000

59 Công ty TNHH đầu tƣ XNK Krông Pắk 6000725085  1 180 769   545 381  1 726 000

60 Công ty TNHH MTV Cƣờng Huy 6000745275  1 771 154   500 000  2 271 000

61 Công ty TNHH MTV Thịnh Nông 6000752498   590 385   500 000  1 090 000

62 Công ty TNHH  xây dựng thƣơng mại dịch vụ Đức Tài 6000760837   708 462  9 849 107  10 558 000

63 Công ty cổ phần Nông - Lâm - công nghiệp Trƣờng An 6000815652   354 231   979 327  1 334 000

64 Công ty TNHH Phƣớc An 6000829662   472 308   500 000   972 000

65 Công ty TNHH MTV xây dựng và thƣơng mại Vạn Gia Phƣớc 6000815677   236 154  1 090 698  1 327 000

66 Công ty TNHH MTV Hồng Đại Phát 6000881503   236 154   539 428   776 000

67 Công ty TNHH MTV xăng dầu Ngọc Hiếu 6000876302   708 462  4 372 562  5 081 000

68 Công ty TNHH MTV Kiều Trinh 6000881528  1 180 769  5 462 926  6 644 000

69 Công ty TNHH MTV Kim Quý 6000903059   590 385  2 828 505  3 419 000

70 Doanh nghiệp tƣ nhân thƣơng mại dịch vụ Hạnh Nguyệt 6000926779  1 180 769   889 803  2 071 000

71 Công ty TNHH Đông Anh 6000915978  1 180 769   500 000  1 681 000

72 DNTN TM Hải Cúc 6000934515   354 231   729 741  1 084 000

73 Công ty TNHH MTV Huy Phúc 6000931828   590 385  1 465 941  2 056 000

74 Công ty TNHH MTV Minh Đức 6000939136  1 062 692   500 000  1 563 000

75 Công ty cổ phần đầu tƣ Đức Thành Đắk Lắk 6000948589  1 180 769  11 954 323  13 135 000

76 Công ty TNHH Thiên Thành Phát 6000952708   236 154  10 948 919  11 185 000

77 Công ty TNHH MTV xây dựng Mai Tiến 6000944802  1 180 769   682 535  1 863 000

78 Doanh nghiệp tƣ nhân thƣơng mại Minh Bình 6000944954   472 308   500 000   972 000

79 Doanh nghiệp tƣ nhân dịch vụ vận tải Mây Biển 6000953412   472 308   761 106  1 233 000

80 Doanh nghiệp tƣ nhân tƣ vấn hồ sơ Kim Thành 8033106976   590 385   761 106  1 351 000

81 Công ty TNHH MTV Quyết Tâm 6001015514   590 385  1 497 701  2 088 000

82 Công ty TNHH MTV xây dựng - thƣơng mại Thiên Lộc 6001003420   590 385  7 888 085  8 478 000

83 Công ty TNHH Thanh sang 6001003438  1 180 769   500 000  1 681 000

84 Công ty TNHH MTV thƣơng mại dịch vụ Ba Màn 6001012739   590 385  3 246 664  3 837 000

85 Công ty TNHH du lịch Hồ Gia Ban Mê 6001021412  2 125 385   901 017  3 026 000

86 Công ty TNHH MTV tƣ vấn xây dựng Quảng Nam 6001018473   590 385   500 000  1 090 000

87 Công ty TNHH MTV Hiệp Tâm 6001033270   590 385   500 000  1 090 000

88 Công ty TNHH MTV Duy Việt 6001033778   590 385   500 000  1 090 000

89 Công ty TNHH MTV Kiều Mai 6001038529   354 231  2 694 522  3 049 000

90 Công ty cổ phần đầu tƣ và thƣơng mại Thái Bình Dƣơng 6001049256  1 180 769  17 429 376  18 610 000

91 Công ty TNHH MTV Hải Công 6001036514   472 308   802 655  1 275 000



92 Công ty cổ phần sản xuất thƣơng mại và dịch vụ Tân Gia Phát 6001050170   472 308   578 876  1 051 000

93 Công ty TNHH Nguyễn Việt 6001058613   590 385   500 000  1 090 000

94 Công ty TNHH vận tải Thịnh An 6001068851  1 771 154  3 396 702  5 168 000

95 HTX sản xuất dịch vụ nông nghiệp Thăng Tiến 6001071068    0   803 691   804 000

96 Công ty TNHH MTV Phúc Tƣờng 6001072657   590 385   500 000  1 090 000

97 Doanh nghiệp tƣ nhân Thiều Phƣợng 6001096418   590 385   500 000  1 090 000

98 Công ty TNHH xây dựng - thƣơng mại Minh Toàn 6001119746   354 231   500 000   854 000

99 Công ty TNHH MTV Tiến Thành Lợi 6001104348   590 385   605 102  1 195 000

100 Công ty TNHH xây dựng thƣơng mại và dịch vụ Thanh Hạnh 6001131951   590 385  1 442 961  2 033 000

101 Công ty TNHH xây dựng Chính Thức 6001132585   354 231   500 000   854 000

102 Công ty TNHH Đan Thuyên 6001195560   354 231   500 000   854 000

103 Công ty TNHH đầu tƣ -xuất khẩu Minh Hùng Đắk Lắk 6001184985   590 385   500 000  1 090 000

104 Công ty TNHH xây dựng An Huy Phát 6001232290   354 231  3 866 950  4 221 000

105 Công ty TNHH xây dựng thƣơng mại Quý Sơn 6001257432   236 154  1 555 754  1 792 000

106 Hợp tác xã xây dựng Đức Thọ 6001264888   354 231   500 000   854 000

107 Công ty TNHH bia rƣợu Thanh Hƣơng 6001276121   590 385   500 000  1 090 000

108 Công ty TNHH thƣơng mại Phú Mạnh Phát 6001278513   590 385   996 139  1 587 000

109 Doanh nghiệp tƣ nhân Ngọc Hà Krông Pắk 6001279274   354 231   771 839  1 126 000

110 Công ty TNHH Việt Vân Anh 6001278506   590 385   631 208  1 222 000

111 Công ty TNHH Thành Dung Krông Pắk 6001320476  3 542 308   603 880  4 146 000

112 Công ty TNHH vật tƣ nông nghiệp Tây Nguyên xanh 6001336691   590 385   746 090  1 336 000

113 Văn Phòng Công Chứng Trung Nghĩa 6001356962   708 462   500 000  1 208 000

114 Công ty TNHH môi Trƣờng và đô thị Đức Tài 6001381599   118 077  1 151 509  1 270 000

115 Công ty TNHH thƣơng mại Quốc Mỹ Hà 6001383846   118 077  1 250 302  1 368 000

116 Doanh nghiệp tƣ nhân vàng bạc Đức Long Ea Knuếc 6001384141   354 231   500 000   854 000

117 Công ty TNHH xây dựng Minh Châu Phƣớc An 6001384328   590 385  1 489 732  2 080 000

118 Doanh nghiệp tƣ nhân vàng bạc Kim Lan Krông Pắk 6001384215   118 077  1 163 265  1 281 000

119 Doanh nghiệp tƣ nhân vàng bạc Ngọc Lan Krông Pắk 6001384222   118 077   878 688   997 000

120 Doanh nghiệp tƣ nhân vàng bạc Ngọc Sơn Vy 6001385120   236 154   535 625   772 000

121 Doanh nghiệp tƣ nhân vàng bạc Kim Sơn Tuẩn 6001385089   236 154   500 000   736 000

122 Doanh nghiệp tƣ nhân vàng bạc Ngọc Phúc 6001385113   118 077   500 000   618 000

123 Công ty cổ phần XNK bơ Tây Nguyên 6001386195   590 385  1 991 940  2 582 000

124 Doanh nghiệp tƣ nhân vàng bạc Dũng Thảo 6001392424   118 077   500 000   618 000

125 Doanh nghiệp tƣ nhân vàng bạc Ngọc Trân Krông Pắk 6001394534   590 385   500 000  1 090 000

126 Công ty TNHH cà phê Mai Thành 6001394968   590 385   500 000  1 090 000

127 Công ty TNHH Npp Minh Tâm 6001395016  1 062 692   924 840  1 988 000



128 Công ty TNHH cà phê nông sản Trung Chinh 6001395150   236 154   500 000   736 000

129 Công ty TNHH nông sản Chinh Hào 6001395369   590 385   959 729  1 550 000

130 Công ty TNHH thƣơng mại Tiến Nga 6001395584   590 385  2 374 568  2 965 000

131 Công ty TNHH Nguyệt Học 6001395626   590 385   500 000  1 090 000

132 Công ty TNHH thƣơng mại dịch vụ Huynh Hạnh 6001395908   590 385  2 000 341  2 591 000

133 Công ty TNHH MTV nông sản Vũ Anh 6001396034   354 231  2 415 437  2 770 000

134 Công ty TNHH Đình Cừ 6001396235   118 077   500 000   618 000

135 Công ty TNHH thƣơng mại Trang Hải 6001396411  1 771 154   624 812  2 396 000

136 Công ty TNHH nông sản Ngọc Ánh 6001396443   118 077   500 000   618 000

137 Công ty TNHH thƣơng mại dịch vụ Phong Thuận Triều 6001397038   236 154   500 000   736 000

138 Công ty TNHH sản xuất - thƣơng mại và dịch vụ Phƣớc Lành 6001397052   708 462  1 411 228  2 120 000

139 Công ty TNHH thƣơng mại Hƣơng Bá 6001398088  4 132 692   823 759  4 956 000

140 Doanh nghiệp tƣ nhân thƣơng mại nông sản Vinh Quang 6001398497   590 385   500 000  1 090 000

141 Công ty TNHH thƣơng mại nông sản Tân Tiến 6001398553   590 385  1 042 370  1 633 000

142 Công ty TNHH nông sản Hạnh Phúc 6001398659  1 771 154  3 161 498  4 933 000

143 Công ty TNHH MTV nông sản Thanh Thủy 6001398641   590 385   500 000  1 090 000

144 Công ty TNHH Nhật Sƣơng 6001398592  1 771 154   781 499  2 553 000

145 Công ty TNHH thƣơng mại dịch vụ Thành Thơm 6001398828   590 385   500 000  1 090 000

146 Doanh nghiệp tƣ nhân thƣơng mại Ngọc Uẩn 6001398521   590 385   500 000  1 090 000

147 Công ty TNHH MTV cà phê Kim Long 6001398722  1 180 769  1 757 244  2 938 000

148 Công ty TNHH xây dựng Hoàng Vui 6001398994   590 385   500 000  1 090 000

149 Công ty TNHH MTV Thủy Biên 6001399356   354 231  1 267 833  1 622 000

150 Doanh nghiệp tƣ nhân nông sản Minh Phụng 6001400280   354 231   500 000   854 000

151 Công ty TNHH Hoa Thành Đắk Lắk 6001405916   590 385   500 000  1 090 000

152 Công ty TNHH thƣơng mại nông sản Chƣơng Trinh 6001412367  1 180 769   500 000  1 681 000

153 Công ty TNHH thƣơng mại và nông sản Quyền Mƣời 6001415382   590 385   500 000  1 090 000

154 Công ty TNHH xây dựng thƣơng mại và dịch vụ Thành Quyên 6001421611   590 385   809 877  1 400 000

155 Doanh nghiệp tƣ nhân thƣơng mại và nông sản Ngọc Quyền 6001422125   590 385   500 000  1 090 000

156 Công ty TNHH xây dựng và cơ khí Thế Sơn 6001423471  2 361 538   606 230  2 968 000

157 Công ty TNHH thƣơng mại vật liệu xây dựng Tài Ánh 6001424443   590 385   707 912  1 298 000

158 Công ty TNHH kỹ thuật Bình AN 6001432966  1 062 692  1 001 650  2 064 000

159 Công ty TNHH nông sản Hoa Hoàng 6001434755   472 308   500 000   972 000

160 Doanh nghiệp tƣ nhân vàng bạc Minh Thiệu 6001437643   236 154   500 000   736 000

161 Công ty TNHH thƣơng mại và nông sản Ánh Hồng 6001438414  1 771 154   500 000  2 271 000

162 Doanh nghiệp tƣ nhân dịch vụ vận tải Phƣơng Trinh 6001439224  1 180 769   606 014  1 787 000

163 Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Công Bằng Ea Kmat - Hòa Đông 6001440036    0   639 633   640 000



164 Công ty TNHH thƣơng mại dịch vụ Du lịch Nguyễn Thiện 6001442040   590 385   500 000  1 090 000

165 Công ty TNHH Trần Đầy 6001443767   354 231   500 000   854 000

166 Công ty TNHH thƣơng mại Gia Nguyễn Đắk Lắk 6001444337  1 180 769   500 000  1 681 000

167 Công ty TNHH dịch vụ vận tải Cao Sơn 6001444231   590 385   500 000  1 090 000

168 Công ty TNHH vận tải Khánh Vân 6001444591   354 231  1 688 585  2 043 000

169 Công ty TNHH đầu tƣ xây dựng Đại Hùng Đắk Lắk 6001444707  1 180 769   500 000  1 681 000

170 Công ty TNHH sản xuất thƣơng mại Hoàng Luật 6001444993  3 542 308   500 000  4 042 000

171 Công ty TNHH xây dựng Thái Đào 6001446214   590 385   825 795  1 416 000

172 Công ty cổ phần thép Trƣờng Sa 6001448821  2 361 538  14 861 194  17 223 000

173 Công ty TNHH cơ khí và nông sản Trƣờng Phát 6001449751   590 385  1 095 308  1 686 000

174 Công ty TNHH thƣơng mại vận tải cơ khí Quốc Hùng 6001453941  1 180 769  5 535 802  6 717 000

175 Công ty TNHH MTV cà phê Minh Châu 6001495067   590 385  1 055 147  1 646 000

176 Công ty TNHH xăng dầu Linh Hạ 6001497508   354 231   980 000  1 334 000

177 Công ty TNHH thƣơng mại và nông sản Hoa Vƣơng 6001497804   472 308   500 000   972 000

178 Công ty TNHH thƣơng mại và vận tải Nguyễn Hòa 6001497843   590 385  2 046 582  2 637 000

179 Công ty TNHH cà phê Gia Lộc Đắk Lắk 6001498452   472 308   500 000   972 000

180 Công ty TNHH kiến trúc xây dựng A.H.A 6001500327   590 385   808 561  1 399 000

181 Công ty TNHH kỹ thuật Đăng Việt 6001500824   590 385   500 000  1 090 000

182 Doanh nghiệp tƣ nhân thƣơng mại Nội Giáo 6001501909   118 077   500 000   618 000

183 Công ty TNHH Huyền Trang Đắk Lắk 6001502797  2 361 538   500 000  2 862 000

184 Công ty TNHH MTV nông sản Phú Vƣơng 6001503649   236 154   500 000   736 000

185 Doanh nghiệp tƣ nhân Phụ Tùng ô tô Hùng 34 6001503494   472 308   500 000   972 000

186 Công ty TNHH xây lắp điện Nguyên Đức 6001504674   118 077   598 278   716 000

187 Công ty TNHH xây dựng thƣơng mại và dịch vụ Âu Linh 6001505406   354 231   500 000   854 000

188 Công ty TNHH sản xuất và thƣơng mại Yên Nông 6001507989   590 385   500 000  1 090 000

189 Công ty TNHH Quý Thành Lộc 6001509055   590 385   500 000  1 090 000

190 Công ty TNHH cà phê Nam Việt Đắk Lắk 6001509048   590 385   500 000  1 090 000

191 Công ty TNHH MTV Hiếu Tân Phát 6001510156   590 385   500 000  1 090 000

192 Công ty TNHH Trồng Rừng Sơn Hải 6001511142   590 385   928 031  1 518 000

193 Công ty TNHH tƣ vấn xây dựng Đắk Tâm 6001513164   590 385   500 000  1 090 000

194 Công ty cổ phần khoáng sản xây dựng Habitat 6001513527  1 180 769  15 029 857  16 211 000

195 Công ty TNHH xây dựng thƣơng mại dịch vụ Trung Thái 6001514979   590 385   500 000  1 090 000

196 Công ty TNHH vận tải hàng hóa Chu Bình 6001531759   708 462   500 000  1 208 000

197 Công ty TNHH Dũng Thủy Phát 6001531734   590 385   500 000  1 090 000

198 Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp I Ea Phê 6001537461    0   500 000   500 000

199 Công ty TNHH thƣơng mại dịch vụ thiết kế - In ấn & quảng cáo Quang Huy 6001539370   590 385   500 000  1 090 000



200 Công ty TNHH khai thác nƣớc Ngầm Thịnh Phát 6001540908   354 231   500 000   854 000

201 Công ty TNHH cơ khí và xây dựng Đức Thanh 6001540979   354 231   500 000   854 000

202 Công ty TNHH khai thác nƣớc Ngầm Thanh Bản 6001542528   236 154   500 000   736 000

203 Doanh nghiệp tƣ nhân xăng dầu Chín Khỏe 6001543867   354 231   500 000   854 000

204 Công ty TNHH sản xuất - dịch vụ Duy Nhất 6001544620  1 180 769   500 000  1 681 000

205 Công ty TNHH xây dựng Phan Phƣớc 6001544740   354 231   739 963  1 094 000

206 Công ty TNHH xây dựng K31 6001544902   590 385   500 000  1 090 000

207 Công ty TNHH thƣơng mại dịch vụ vận tải và Du lịch Hồng Nga 6001545014   590 385   500 000  1 090 000

208 Công ty TNHH xăng dầu Hoàng Mạnh 6001545543   590 385   979 600  1 570 000

209 Công ty TNHH cà phê Đức Thịnh 6001545617  2 361 538   500 000  2 862 000

210 Công ty TNHH nông nghiệp Thái An Khang 6001545790   590 385   500 000  1 090 000

211 Công ty TNHH Thịnh Phú Bảo Gia 6001546152   590 385   500 000  1 090 000

212 Công ty TNHH xây dựng Tiến Bình Phƣơng 6001547043   354 231  1 645 667  2 000 000

213 Công ty TNHH Lamer Spa 6001547572   472 308   500 000   972 000

214 Công ty TNHH Đoàn Ty 6001547935   590 385   500 000  1 090 000

215 Công ty TNHH công nghệ Hoàng Long Đắk Lắk 6001548865   590 385   500 000  1 090 000

216 Công ty TNHH MTV Võ Quang Đƣợc 6001548978  2 361 538   500 000  2 862 000

217 Công ty cổ phần Ca Cao Tây Nguyên 6001549788  3 542 308  2 067 829  5 610 000

218 Công ty TNHH dịch vụ Phong Đại Phát 6001551032   590 385   500 000  1 090 000

219 Công ty TNHH xây dựng và môi Trƣờng D.N 6001551071  2 361 538   500 000  2 862 000

220 Doanh nghiệp tƣ nhân Gia Phúc GAME 86 6001551152   354 231   500 000   854 000

221 Công ty TNHH Anh Thƣ GALAXY 6001551219   944 615   500 000  1 445 000

222 Doanh nghiệp tƣ nhân bất động sản Liên Phƣơng 6001551265   354 231   500 000   854 000

223 Doanh nghiệp TN vàng bạc Thuận Cƣờng 6001552036   354 231   500 000   854 000

224 Công ty TNHH MTV Dũng Gia Bảo 6001553590   590 385  2 851 529  3 442 000

225 Công ty cổ phần tổng hợp An Thái 6001562281   236 154   998 219  1 234 000

226 Công ty TNHH Tân An PALACE 6001562588  1 180 769  2 814 523  3 995 000

227 Công ty TNHH Cửa Nhật Minh 6001565204   354 231   500 000   854 000

228 Công ty TNHH SKY Bảo Tiến 6001565395   590 385   500 000  1 090 000

229 Công ty TNHH cà phê Nguyễn Dũng 6001568029   708 462   500 000  1 208 000

230 Công ty TNHH đầu tƣ xây dựng Phú Bình Phát 6001568290   590 385   500 000  1 090 000

231 Công ty TNHH cà phê DAKLAK 6001570589  1 180 769   500 000  1 681 000

232 Công ty TNHH Dak Dinh 6001570638   590 385  1 140 000  1 730 000

233 Công ty TNHH sản xuất thƣơng mại và dịch vụ Năm Khoa 6001573607   354 231  1 145 168  1 499 000

234 Công ty TNHH MTV Chung An Đắk Lắk 6001573734   354 231   500 000   854 000

235 Công ty TNHH thƣơng mại dịch vụ Hoàng Lang 6001576012   236 154   500 000   736 000



236 Công ty TNHH MTV Chung Mềm 6001576125   354 231  1 900 000  2 254 000

237 Doanh nghiệp tƣ nhân thƣơng mại dịch vụ Bảo Kim Phát 6001576936   354 231   500 000   854 000

238 Công ty TNHH di động Tấn Phát 6001576982   236 154  1 001 771  1 238 000

239 Công ty TNHH VINA HB 6001577792  1 062 692   500 000  1 563 000

240 Công ty TNHH MTV Đồng Thanh 6001578838   354 231   500 000   854 000

241 Công ty TNHH sản xuất và thƣơng mại Doanh Nhân 6001579856   354 231  1 000 000  1 354 000

242 Công ty TNHH cơ khí chế tạo Nam Đắk Lắk 6001581365  2 361 538   500 000  2 862 000

243 Công ty cổ phần cội nguồn cà phê Việt 6001583394   590 385   500 000  1 090 000

244 Công ty TNHH TMDV nông sản Trung Hƣng 6001584020   354 231   500 000   854 000

245 Công ty TNHH thƣơng mại và dịch vụ công nghệ VTECH 6001584542   236 154   985 679  1 222 000

246 Công ty TNHH nông nghiệp NOSAGO 6001584687   590 385   500 000  1 090 000

247 Công ty TNHH thƣơng mại xăng dầu Phú Sơn 6001585810   354 231   500 000   854 000

248 Doanh nghiệp tƣ nhân thƣơng mại vàng bạc Minh Nguyệt 6001586010   236 154   500 000   736 000

249 Công ty TNHH đầu tƣ thƣơng mại và xây dựng Chiến Trƣờng 6001588353   354 231   500 000   854 000

250 Công ty TNHH đầu tƣ xây dựng và thƣơng mại Tài Lâm 6001588850   354 231   500 000   854 000

251 Hợp tác xã Tƣờng Minh 6001590560   354 231   500 000   854 000

252 Công ty TNHH Đạt Tín Phƣớc An 6001590592   590 385   500 000  1 090 000

253 Công ty TNHH Đức Thành Đắk Lắk 6001595618   590 385  2 000 000  2 590 000

F Chi cục Thuế khu vực EaKar - M'Đrắk 1 598 935 000

F1 huyên Ea Kar 1 085 782 000

1 Công ty TNHH ô tô - xe máy Trung Thạnh 6000560588  26 213 077  99 552 356  125 765 000

2 Quỹ tín dụng nhân dân Huy Hoàng 6000240330  1 889 231  32 239 221  34 128 000

3 Công ty TNHH sản xuất - thƣơng mại 579 6001415329  6 966 538  30 607 379  37 574 000

4 Công ty TNHH sản xuất - thƣơng mại - dịch vụ Việt Thắng 6000466835  4 250 769  19 339 925  23 591 000

5 Công ty TNHH TM Ngọc Vũ 6000411917  4 723 077  18 556 061  23 279 000

6 Công ty TNHH Đức Thịnh 6000435604  9 682 308  17 483 065  27 165 000

7 Công ty TNHH Bảo Ân 6000944785   236 154  16 518 701  16 755 000

8 Công ty TNHH MTV cà phê 52 6000180307  3 306 154  13 721 524  17 028 000

9 Công ty TNHH Thiên Long Phát 6000887110  5 785 769  13 717 798  19 504 000

10 Công ty TNHH xây dựng Bảo Phú 6000466881  2 125 385  12 766 985  14 892 000

11 Công ty TNHH MTV cà phê 721 6000387439  4 014 615  11 848 429  15 863 000

12 Hợp tác xã thƣơng mại và dịch vụ Ea Kar 6001640927   118 077  9 965 551  10 084 000

13 Công ty TNHH MTV cà phê 720 6000183675  2 715 769  9 067 753  11 784 000

14 Công ty TNHH  xây dựng Thành Đạt 6000423486   354 231  7 857 648  8 212 000

15 Công ty TNHH XD Thịnh Phú 6000238275  9 918 462  7 746 050  17 665 000

16 Công ty TNHH xây dựng Hoàng Hùng 6000454759  12 398 077  7 158 372  19 556 000



17 Công ty TNHH MTV Gia Hoà 6000903940  1 889 231  7 134 510  9 024 000

18 Công ty TNHH MTV cà phê 716 6000180064  3 306 154  7 127 969  10 434 000

19 Công ty Lâm nghiệp Ea Kar 6000174543  5 195 385  6 962 961  12 158 000

20 Công ty TNHH trái cây DARLAC FARMS 6000747272  4 605 000  6 876 862  11 482 000

21 Công ty TNHH đầu tƣ Hải Nam Anh 6001449529    0  6 155 155  6 155 000

22 Công ty TNHH xây dựng Hồng Khoa 6001437107  14 169 231  6 060 221  20 229 000

23 Công ty TNHH ECO EASO 6001444217    0  5 994 348  5 994 000

24 Công ty TNHH MTV Phúc Cƣờng 6001068065  28 692 692  5 652 968  34 346 000

25 Công ty TNHH Phúc Nhân Phát 6001590183    0  5 610 188  5 610 000

26 Công ty TNHH Minh Phát 6000937925  6 021 923  4 526 748  10 549 000

27 Công ty TNHH thƣơng mại Thắng Mỹ 6001551515   236 154  4 021 945  4 258 000

28 Công ty TNHH MTV Tuấn Phát 6000939785   118 077  3 996 051  4 114 000

29 Công ty TNHH đầu tƣ Ngọc Anh Ea Kar 6001443460   236 154  3 977 454  4 214 000

30 Công ty TNHH thƣơng mại và sản xuất Minh Vũ Phát 6001458731  1 298 846  3 958 506  5 257 000

31 Công ty TNHH xây dựng thƣơng mại Chí Dũng 6000944778  11 689 615  3 944 347  15 634 000

32 Công ty TNHH nông sản Phúc Bình An 6001442097    0  3 940 668  3 941 000

33 Công ty TNHH thƣơng mại dịch vụ Đại Lộc 6000710120   708 462  3 827 703  4 536 000

34 Công ty TNHH xây dựng Quang Vũ 6000393168  6 258 077  3 802 310  10 060 000

35 Công ty TNHH Phát triển sản xuất thƣơng mại dịch vụ Thanh Xuân 6001553657   590 385  3 784 879  4 375 000

36 Công ty TNHH kiến Tây 307385102    0  3 661 111  3 661 000

37 Công ty TNHH xây dựng Ea Kar 6000907455  20 309 231  3 652 003  23 961 000

38 Công ty TNHH Đông Tây Nguyên 6000513115   236 154  3 437 296  3 673 000

39 Công ty TNHH Hoàng Phát Ea Kar 6001633711   590 385  3 421 526  4 012 000

40 Công ty TNHH MTV Thanh Bình 6000634617  2 243 462  3 251 506  5 495 000

41 Công ty TNHH sản xuất gỗ HTC 6001386269  2 243 462  3 244 125  5 488 000

42 Công ty TNHH xây dựng Hoàng Lan 6000461837  3 660 385  3 188 075  6 848 000

43 Công ty TNHH xây dựng Qúy Hoàng 6000466786  4 368 846  3 184 743  7 554 000

44 Công ty TNHH Hoàng Nhân 6001051135   944 615  3 008 656  3 953 000

45 Công ty TNHH môi Trƣờng đô thị Ea Kar 6001562387  4 132 692  2 913 927  7 047 000

46 Công ty TNHH MTV thƣơng mại -vận tải Phƣớc Thiện 6001080640  1 416 923  2 912 242  4 329 000

47 Công ty TNHH thƣơng mại Gia Phú Khang 6001398779   944 615  2 725 467  3 670 000

48 HTX nông nghiệp 714 6001068724  2 951 923  2 683 167  5 635 000

49 Công ty TNHH Kinh doanh dịch vụ vận tải Lữ Gia 6000657685   118 077  2 596 516  2 715 000

50 Công ty TNHH bao bì Đông Phƣơng Đắk Lắk 6001626802  6 730 385  2 577 736  9 308 000

51 Công ty TNHH Vững Thành Phát 6000454300    0  2 524 304  2 524 000

52 Công ty cổ phần DARLAC FARMS 6001572191    0  2 500 000  2 500 000



53 Công ty TNHH thƣơng mại - dịch vụ Ngọc Anh Đắk Lắk 6001393523   354 231  2 404 888  2 759 000

54 Công ty TNHH thƣơng mại Đức Mạnh 6001100350  12 634 231  2 370 827  15 005 000

55 Công ty TNHH MTV nông sản Phƣơng Tài 6001395577   708 462  2 233 726  2 942 000

56 Công ty TNHH  thƣơng mại Lai Vy 6000101129   354 231  2 209 018  2 563 000

57 Công ty TNHH Thanh Phƣơng Ea Kar 6000914029  6 258 077  2 133 145  8 391 000

58 Công ty TNHH xây dựng Đức Tân 6000398078  2 125 385  2 054 762  4 180 000

59 Công ty TNHH MTV thƣơng mại - dịch vụ Thống Nhất 6000931810   472 308  2 037 274  2 510 000

60 Hợp tác xã Kinh doanh vận tải Hòa Phát 6001671530    0  1 999 800  2 000 000

61 Hợp tác xã Kinh doanh vận tải Tốt và Rẻ 6001661331    0  1 999 600  2 000 000

62 Công ty TNHH tƣ vấn – thiết kế - xây dựng TM&DV Duyệt Thanh 6001652087   118 077  1 999 451  2 118 000

63 Công ty TNHH MTV Đăng Huy 6000866826   354 231  1 900 000  2 254 000

64 Công ty cổ phần xây dựng Quyết Thắng 6000105437  5 195 385  1 899 846  7 095 000

65 Công ty CP sản xuất Kinh doanh phân bón VINACAFE 6001007369   472 308  1 854 894  2 327 000

66 Công ty TNHH đầu tƣ xây dựng Phúc Minh Phát 6001546498  3 778 462  1 845 375  5 624 000

67 Công ty TNHH MTV xay lúa gạo Minh Lệ 6001628486   472 308  1 834 325  2 307 000

68 Công ty TNHH STT 6001619435   236 154  1 811 191  2 047 000

69 Công ty cổ phần GP công nghệ Bảo An 6001667090   118 077  1 799 711  1 918 000

70 Công ty TNHH Ngọc Tùng Đắk Lắk 6001571494    0  1 792 767  1 793 000

71 Công ty TNHH xây dựng và thƣơng mại Phƣớc Thịnh 6000456869  5 195 385  1 790 698  6 986 000

72 Công ty TNHH xây dựng Thân Thủy 6001488983  6 376 154  1 776 867  8 153 000

73 Công ty TNHH Hùng Quỳnh Anh 6001554869   590 385  1 774 234  2 365 000

74 Công ty TNHH Tôn Minh Thành 6001449222  1 298 846  1 772 501  3 071 000

75 Công ty TNHH xây dựng Thành Phố 6000411804  6 494 231  1 765 065  8 259 000

76 Công ty TNHH MTV TM&XD Long Phát Ea Kar 6001654091  3 778 462  1 743 396  5 522 000

77 Công ty TNHH MÁY nông nghiệp Thanh Bình 6001399846   354 231  1 717 773  2 072 000

78 Công ty TNHH vận tải Việt Thanh 6000819689  1 180 769  1 712 614  2 893 000

79 Công ty TNHH giáo dục mầm non Minh Hùng Phát 6001449543  3 424 231  1 665 316  5 090 000

80 Công ty TNHH đầu tƣ sản xuất và thƣơng mại Đỗ Gia Đắk Lắk 6001619347   118 077  1 611 809  1 730 000

81 Công ty TNHH thƣơng mại và Trang trí nội thất Duy Thịnh 6001656010   236 154  1 591 427  1 828 000

82 Công ty TNHH đầu tƣ xây dựng Đại Minh 6000944009  4 368 846  1 558 514  5 927 000

83 Công ty TNHH xây dựng Phúc Nguyên Lộc 6000900058  4 250 769  1 521 909  5 773 000

84 Công ty TNHH MTV Phú - An Gia 6000902898  1 653 077  1 496 891  3 150 000

85 Công ty TNHH KANSIN 6001662328    0  1 447 465  1 447 000

86 Công ty TNHH Nam Khá Ea Kar 6001274639   826 538  1 430 003  2 257 000

87 Công ty TNHH Dƣơng Ánh 6000907448   472 308  1 429 954  1 902 000

88 Công ty TNHH xây dựng thƣơng mại Dũng Ngọc Phát 6001388386  2 951 923  1 396 796  4 349 000



89 Công ty TNHH vận tải Tân Hoàng Nhân 6001433007   826 538  1 368 458  2 195 000

90 Công ty TNHH MTV vận tải Minh Hiếu Phát 6001542359    0  1 331 321  1 331 000

91 Công ty TNHH Quảng cáo dịch vụ Du lịch Văn Hoa 6001510149   472 308  1 327 441  1 800 000

92 Công ty TNHH Giống Gia Cầm Nguyệt Thơ 6001448500  2 479 615  1 297 255  3 777 000

93 Công ty TNHH Đức Tân Phong 6001395591   826 538  1 296 397  2 123 000

94 Doanh nghiệp tƣ nhân thƣơng mại xe máy Phƣơng Dũng 6000517536   118 077  1 264 652  1 383 000

95 Công ty TNHH MTV Phúc Khang 6001076683  1 771 154  1 255 170  3 026 000

96 Công ty TNHH xây dựng vận tải Thuận Hải 6001260604  1 771 154  1 252 023  3 023 000

97 Công ty TNHH Văn Viêng 6001564151   826 538  1 223 484  2 050 000

98 Công ty TNHH dịch vụ thƣơng mại và xăng dầu Tuấn Anh 6001515676   826 538  1 215 482  2 042 000

99 Công ty TNHH VN GAS - DAKLAK 6001446817  1 889 231  1 204 491  3 094 000

100 Công ty cổ phần ĐO ĐẠC tƣ vấn VẠN AN 6001668721    0  1 199 787  1 200 000

101 Công ty cổ phần NHỰA Tây Nguyên 6001603682   118 077  1 187 525  1 306 000

102 Công ty TNHH thƣơng mại vật liệu xây dựng Quang Thịnh 6001595872    0  1 178 038  1 178 000

103 Doanh nghiệp tƣ nhân thƣơng mại Thanh Quang 6000395091   118 077  1 138 165  1 256 000

104 Công ty TNHH MTV thƣơng mại -dịch vụ-sản xuất Rạng Đông 6000467860  1 535 000  1 080 372  2 615 000

105 Doanh nghiệp tƣ nhân thƣơng mại và dịch vụ VĂN ĐỊNH Ea Kar 6001396147   118 077  1 053 110  1 171 000

106 Công ty TNHH vận tải Đức Minh Đắk Lắk 6001416153   118 077  1 047 652  1 166 000

107 DNTN sản xuất thƣơng mại Thanh Phục 6000304665   118 077  1 043 492  1 162 000

108 Doanh nghiệp tƣ nhân vàng bạc Vĩnh Hòa Vệ 6001385145   472 308  1 038 662  1 511 000

109 Công ty TNHH MTV xây dựng - thƣơng mại - đầu tƣ Du lịch Ea Kar 6000826703  1 062 692  1 028 409  2 091 000

110 HTX vận tải Ea Kar 6000105250   472 308  1 014 275  1 487 000

111 Công ty TNHH Phú Thịnh Ea Kar 6001569142   118 077  1 000 293  1 118 000

112 Công ty TNHH SMART BEE 6001661035    0   999 588  1 000 000

113 Công ty TNHH xăng dầu Phƣơng Nam Ea Kar 6001575883    0   999 456   999 000

114 Công ty TNHH Đại CÁT Đắk Lắk 6001656966   118 077   999 426  1 118 000

115 Công ty TNHH TMDV QUÝ Ngọc 6001609370    0   999 200   999 000

116 Công ty TNHH nông sản Quang THÁI 6001494306   472 308   991 570  1 464 000

117 Công ty TNHH thƣơng mại Thoa Mão 6001395961   118 077   976 535  1 095 000

118 Công ty TNHH TÔN Đại Lộc 6001365607   708 462   946 954  1 655 000

119 Công ty TNHH Tuấn Tâm Ea Kar 6001404944   236 154   935 090  1 171 000

120 Doanh nghiệp tƣ nhân Đại Bình Ea Knốp 6001396605   354 231   917 905  1 272 000

121 Công ty TNHH xây dựng Quang PHONG 6001577665    0   906 363   906 000

122 Công ty TNHH xây dựng thƣơng mại Tuấn Sơn Phát 6001628253  7 911 154   902 136  8 813 000

123 Công ty TNHH MTV thƣơng mại WORLD BEAUTY Việt Nam 6001576816   118 077   875 179   993 000

124 Công ty TNHH thƣơng mại vận tải và đầu tƣ Phú AN 6001513206    0   844 824   845 000



125 Công ty TNHH xây dựng - thƣơng mại Thanh Thành Phát 6001540778    0   790 213   790 000

126 Doanh nghiệp tƣ nhân Nguyên Hoàng 6000598260    0   765 993   766 000

127 Công ty TNHH xây dựng - thƣơng mại Minh Hoàng 6001081556   472 308   762 240  1 235 000

128 Công ty TNHH Lâm nghiệp Lâm THÁI Bảo 6001540760   118 077   754 400   872 000

129 Hợp tác xã nông nghiệp Thành Lợi 6000668302  1 062 692   746 027  1 809 000

130 Công ty TNHH xây dựng - thƣơng mại Toàn Phát Ea Kar 6001422982  2 479 615   744 922  3 225 000

131 Văn phòng công chứng Phƣớc Thành 6001363906  1 653 077   730 481  2 384 000

132 Công ty TNHH sản xuất và thƣơng mại Hoàng THỤ 6001424450  2 715 769   729 335  3 445 000

133 Công ty TNHH HOÀN Kim Phúc 6001550871    0   726 112   726 000

134 Công ty TNHH TM TRỌNG Dũng 6001669450   354 231   717 177  1 071 000

135 Công ty TNHH gỗ xuất khẩu Tân TUỆ Minh 6001647418   118 077   682 097   800 000

136 Công ty TNHH TRỌNG Phúc Ea Kar 6001625460   708 462   653 627  1 362 000

137 Công ty TNHH xây dựng Phát triển Anh Dũng 6001623960   944 615   649 883  1 594 000

138 Hợp tác xã nông nghiệp Chiến Thắng 6000706879   118 077   641 466   760 000

139 Công ty TNHH vận tải và quản lý BẾN XE GIA HÕA 6001575315   354 231   638 147   992 000

140 Công ty TNHH xây dựng - địa ốc PHAN GIA Phát 6001585458   472 308   635 238  1 108 000

141 Công ty TNHH KT - TM - DV Thiên Long 6001578644   236 154   622 781   859 000

142 Công ty TNHH Huy Thịnh Đắk Lắk 6001618872    0   611 553   612 000

143 Doanh nghiệp tƣ nhân xăng dầu Minh Sinh 6000452222   354 231   607 405   962 000

144 Công ty TNHH đầu tƣ và thƣơng mại Phúc ĐIỀN 6001628366   236 154   604 400   841 000

145 Công ty TNHH vật tƣ nông nghiệp Ea Kar 6001061768    0   603 687   604 000

146 Hợp tác xã nông nghiệp, thƣơng mại ,  dịch vụ PHẠM Huy 6001671523    0   599 763   600 000

147 Công ty TNHH TM xăng dầu Thiên Thanh 6001672414    0   599 700   600 000

148 Công ty TNHH Đại Phong Ea Kar 6001616561    0   599 398   599 000

149 Công ty TNHH Nguyễn Xuân Cán 6001570772    0   599 200   599 000

150 Công ty TNHH xây dựng và thƣơng mại Hiệp Hội Phát 6001589036  3 660 385   596 090  4 256 000

151 Công ty TNHH Cao Đạt 6000658174    0   595 366   595 000

152 Doanh nghiệp tƣ nhân thƣơng mại Huyền Lƣơng 6000941992   354 231   592 542   947 000

153 Công ty TNHH xây dựng Dũng Nhàn 6001514577   354 231   573 140   927 000

154 Công ty TNHH âm thanh ánh sáng Lâm Hiền 6001570966    0   572 448   572 000

155 Công ty TNHH thƣơng mại tin học và Viễn thông Thiên Thời 6000701334   118 077   558 587   677 000

156 Doanh nghiệp tƣ nhân thƣơng mại Lập Thân 6001396764   118 077   554 224   672 000

157 Công ty TNHH SẮT TÔN HIỆP Hƣng 6001588152   236 154   546 521   783 000

158 Hợp tác xã dịch vụ vận tải Đại Nam Eaknốp 6001611806    0   532 185   532 000

159 Công ty TNHH vật liệu xây dựng Thanh THÖY Ea Kar 6001606186   708 462   527 219  1 236 000

160 Công ty TNHH ô tô MÁY công trình Thiên Phú Phú 6001585433   236 154   501 641   738 000



161 Công ty TNHH MTV thực phẩm hữu cơ Việt Nam 6001649599    0   500 000   500 000

162 Công ty TNHH vật liệu xây dựng Hùng CHIẾN 6001578186   118 077   500 000   618 000

163 Công ty TNHH thƣơng mại Bảo TRÂM 6000272269   354 231   500 000   854 000

164 Công ty TNHH MTV Ngọc THÁI 6000866791   590 385   500 000  1 090 000

165 Công ty TNHH thƣơng mại và dịch vụ BỐN CẢNH 6000511125   236 154   500 000   736 000

166 Công ty TNHH kiến trúc và xây dựng HOUSE BOOK 6001571039  7 084 615   500 000  7 585 000

167 Công ty TNHH MTV xây dựng - thƣơng mại Trƣờng Phƣớc 6000944545   354 231   500 000   854 000

168 Doanh nghiệp tƣ nhân vàng bạc Minh Hứa 6001384335   708 462   500 000  1 208 000

169 Công ty TNHH thƣơng mại dịch vụ Trinh Kha Ea Kar 6001396669   708 462   500 000  1 208 000

170 Doanh nghiệp tƣ nhân thƣơng mại Hạnh Thu 6001496776   118 077   500 000   618 000

171 Doanh nghiệp tƣ nhân vàng bạc Ngọc Trung Ea Kar 6001385106   354 231   500 000   854 000

172 Công ty TNHH xây dựng Long Thịnh 6001218313   118 077   500 000   618 000

173 Công ty TNHH Nông Việt Thắng 6001498237   354 231   500 000   854 000

174 Công ty TNHH HIỂN TRÖC 6001590546   118 077   500 000   618 000

175 Công ty TNHH xây dựng thƣơng mại Mạnh QUỲNH 6001541637   590 385   500 000  1 090 000

176 Công ty TNHH xây dựng Thuận Phát Ea Kar 6001652231  2 951 923   500 000  3 452 000

177 Công ty TNHH sản xuất thƣơng mại Hoàng Anh Đắk Lắk 6001587462  1 416 923   500 000  1 917 000

178 Công ty TNHH SUNRISE Ea Kar 6001143308   236 154   500 000   736 000

179 DNTN Gạch ngói Tuy nen Trƣờng Sơn 6000701091   118 077   500 000   618 000

180 Công ty TNHH xây dựng Nguyễn Tùng 6001547290   236 154   500 000   736 000

181 Công ty TNHH XD TM VT Thiên Trƣờng 6001671410  1 298 846   500 000  1 799 000

182 Doanh nghiệp tƣ nhân Ánh Toàn 6001447722   118 077   500 000   618 000

183 Công ty TNHH tƣ vấn xây dựng và thƣơng mại AT 6001559698  1 653 077   500 000  2 153 000

184 Công ty TNHH THU MUA nông sản LA HẢI LINH 6001655391   118 077   500 000   618 000

185 Công ty TNHH MTV thƣơng mại Đại Việt Đắk Lắk 6001148031   590 385   500 000  1 090 000

186 Doanh nghiệp tƣ nhân thƣơng mại Thân Sinh 6000102355   236 154   500 000   736 000

187 Công ty TNHH MTV TƢỜNG Phƣớc 6001621522    0   500 000   500 000

188 Công ty TNHH sản xuất thƣơng mại xây dựng Đức Khôi 6001567554  1 062 692   500 000  1 563 000

189 DNTN Lƣu KhAnh 6000864850    0   500 000   500 000

190 Hợp tác xã đầu tƣ Việt Á 6001632179    0   500 000   500 000

191 Công ty TNHH thƣơng mại dịch vụ Ngọc Vinh Quang 6001547036   118 077   500 000   618 000

192 Công ty TNHH cà phê DAnh Dƣỡng 6001396919   118 077   500 000   618 000

193 Doanh nghiệp tƣ nhân thƣơng mại Cừ Hƣờng 6001399074   236 154   500 000   736 000

194 Công ty TNHH Minh Dũng Phát 6001632115    0   500 000   500 000

195 Công ty TNHH thƣơng mại dịch vụ Anh KHOA EAKAR 6001626175    0   500 000   500 000

196 Công ty TNHH PHƢỢNG Kim SPA 6001664692    0   500 000   500 000



197 Công ty TNHH thƣơng mại và nông sản Phú Hà 6001415311   118 077   500 000   618 000

198 Công ty TNHH MTV cà phê AN Thịnh Phát 6001396718   236 154   500 000   736 000

199 Doanh nghiệp tƣ nhân vàng bạc Kim Quang Đình 6001388153   590 385   500 000  1 090 000

200 Công ty TNHH MTV Nam Anh 6000940131    0   500 000   500 000

201 Hợp tác xã  Nông Lâm nghiệp Ea Sô 6000727484   472 308   500 000   972 000

202 Công ty cổ phần NGÔ GIA Ea Kar 6001391565    0   500 000   500 000

203 Công ty TNHH Ngọc Việt EAKAR 6001584038   708 462   500 000  1 208 000

204 Hợp tác xã nông nghiệp Thành Phát 6000632909   118 077   500 000   618 000

205 Doanh nghiệp tƣ nhân Minh - Hải Yến 6001383733   708 462   500 000  1 208 000

206 Doanh nghiệp tƣ nhân nông sản Thành Hằng 6001395457    0   500 000   500 000

207 Công ty TNHH MTV Huỳnh LÊ GIA Phát 6001609250  2 479 615   500 000  2 980 000

208 Công ty TNHH công nghệ A.T.C 6001543881  1 416 923   500 000  1 917 000

209 Công ty TNHH MTV Đức Thịnh Phát Ea Kar 6001549114  1 062 692   500 000  1 563 000

210 Công ty TNHH MTV Ca Cao A1 6000955554   118 077   500 000   618 000

211 Doanh nghiệp tƣ nhân nông sản Sinh Thành 6001395922    0   500 000   500 000

212 Doanh nghiệp tƣ nhân nông sản Đạm Đào 6001395506    0   500 000   500 000

213 Công ty TNHH tƣ vấn xây dựng Duy Phát Đắk Lắk 6001620938    0   500 000   500 000

214 Doanh nghiệp tƣ nhân vàng bạc Thanh Mùi 6001384261   472 308   500 000   972 000

215 Công ty TNHH thƣơng mại VÂN Luật 6000537557   236 154   500 000   736 000

216 Công ty TNHH HIỀN Sao 6001626376   118 077   500 000   618 000

217 Hợp tác xã dịch vụ tổng hợp và chăn nuôi heo rừng EaSar 6001626658    0   500 000   500 000

218 Công ty TNHH thƣơng mại ĐOÀN ẤP 6000432025   472 308   500 000   972 000

219 Công ty TNHH Phúc Minh Quang 6001207255   590 385   500 000  1 090 000

220 Công ty TNHH sản xuất thƣơng mại và dịch vụ Bình Thúy 6001508566    0   500 000   500 000

221 Hợp tác xã nông nghiệp dịch vụ Cƣ Ni 6001581703   590 385   500 000  1 090 000

222 Công ty TNHH Cửa Hoàng Gia 6001386212   118 077   500 000   618 000

223 Doanh nghiệp tƣ nhân vàng bạc Minh Nghĩa Tuyền 6001384279   354 231   500 000   854 000

224 DNTN thƣơng mại xăng dầu Hải Anh 6000725857   236 154   500 000   736 000

225 HTX -NN sản xuất -Thu Mua-chế biến- Tiêu thụ Ca Cao huyên Eakar 6001293712   236 154   500 000   736 000

226 Công ty TNHH TẤN Phát 52 6001667132   708 462   500 000  1 208 000

227 Công ty TNHH thƣơng mại và dịch vụ Thăng Long Đắk Lắk 6001615310   118 077   500 000   618 000

228 Công ty TNHH Phƣơng Nam Ea Kar 6001382698   118 077   500 000   618 000

229 HTX nông nghiệp, thƣơng mại , dịch vụ, vận tải Thành Công 6001552244   118 077   500 000   618 000

230 Công ty TNHH MTV nông sản Lệ Nhàng 6001395545    0   500 000   500 000

231 Doanh nghiệp tƣ nhân nông sản Tâm Hƣởng 6001424115   118 077   500 000   618 000

232 Công ty TNHH tƣ vấn xây dựng Ea Kar 6001589004  2 479 615   500 000  2 980 000



233 Công ty TNHH thƣơng mại dịch vụ THÁI NÔNG T.N 6001553375    0   500 000   500 000

234 Doanh nghiệp tƣ nhân vàng bạc Duy PHùng 6001384455   354 231   500 000   854 000

235 Công ty TNHH MTV xe máy Anh Trung 6001468144   118 077   500 000   618 000

236 Công ty TNHH Vinh LOAN 6001613401   118 077   500 000   618 000

237 Công ty TNHH dịch vụ ĂN UỐNG KIỂM HUỆ 6001653066   236 154   500 000   736 000

238 Công ty TNHH VĂN HẢI BIKE 6001549717   118 077   500 000   618 000

239 Công ty TNHH ECO WATER 6001651502   236 154   500 000   736 000

240 VĂN PHÕNG CÔNG CHỨNG Nguyễn NHƢ CẦU 6001609148   590 385   500 000  1 090 000

241 Công ty TNHH Quảng cáo nội thất LÊ Hoàng 6001655433   472 308   500 000   972 000

242 Doanh nghiệp tƣ nhân KARAOKE MỘC LAN 6001540802   118 077   500 000   618 000

243 Công ty TNHH thƣơng mại Nguyên Võ 6001395873   118 077   500 000   618 000

244 Doanh nghiệp tƣ nhân nông sản Thế Mạnh 6001395880    0   500 000   500 000

245 Doanh nghiệp tƣ nhân KARAOKE Huy HIỀN 6001514496   118 077   500 000   618 000

246 Công ty CP GÀ G8 6001651661   118 077   500 000   618 000

247 Công ty TNHH ĐẤT xanh 24/7 6001586483   118 077   500 000   618 000

248 Công ty TNHH thƣơng mại nông sản Hoàng Châu 6001396154   118 077   500 000   618 000

249 Hợp tác xã nông nghiệp & dịch vụ Eakmút 6001498082   944 615   500 000  1 445 000

250 Công ty TNHH Bình AN Đắk Lắk 6001629472    0   500 000   500 000

251 Công ty TNHH đầu tƣ Anh Đào 6001443453    0   500 000   500 000

252 Công ty TNHH thƣơng mại dịch vụ xăng dầu Tiến Thành 6001668707    0   500 000   500 000

253 Công ty TNHH tƣ vấn dịch vụ Hoàng Minh Phát 6001584246    0   500 000   500 000

254 Công ty TNHH xây dựng THÁI HỮU 6001579373   118 077   500 000   618 000

255 Công ty TNHH thƣơng mại dịch vụ Nguyễn Hoàng LINH 6001607158   118 077   500 000   618 000

256 Công ty TNHH sản xuất ĐŨA THẢO Anh 6001637219   826 538   500 000  1 327 000

257 Công ty TNHH DVTM HƢƠNG TRÀ 6001655962   118 077   500 000   618 000

258 Công ty TNHH tƣ vấn HỒ SƠ Nhà Đất Á Châu 6001653852    0   500 000   500 000

259 Công ty TNHH MỘC Phát Đắk Lắk 6001650883    0   500 000   500 000

260 Công ty TNHH thực phẩm HIẾU THẢO 6001580202    0   500 000   500 000

261 Công ty TNHH tƣ vấn HỒ SƠ Nhà Đất Trung LƢƠNG 6001608835    0   500 000   500 000

262 Công ty TNHH tƣ vấn thiết kế xây dựng uyÊN Anh 6001557884    0   500 000   500 000

263 Công ty TNHH thƣơng mại dịch vụ công nghệ GIA Hƣng 6001572787   118 077   500 000   618 000

264 Công ty TNHH sản xuất đồ gỗ Mỹ nghệ LÊ Minh 6001582513   118 077   500 000   618 000

265 Doanh nghiệp tƣ nhân xăng dầu Lan Thuận 6000514140   472 308   500 000   972 000

266 Công ty TNHH Thoan Tuyền 6001396242   118 077   500 000   618 000

267 Công ty TNHH  MTV Lê Đức Hoàng 6000845431   236 154   500 000   736 000

268 Công ty TNHH Phƣơng TRÂM Anh 6001580146   118 077   500 000   618 000



269 Công ty TNHH thƣơng mại và XNK Luynh Long Đắk Lắk 6001398578   118 077   500 000   618 000

270 Công ty TNHH TRẺ 247 6001572392   118 077   500 000   618 000

271 Công ty TNHH MTV Việt Hàn Đại Phát 6001429459  1 653 077   500 000  2 153 000

272 Công ty TNHH MTV xây dựng Lập Hƣơng 6001363864    0   500 000   500 000

273 Công ty TNHH MTV thƣơng mại Lâm Hùng Anh 6001364272   590 385   500 000  1 090 000

274 Công ty TNHH khai thác nƣớc ngầm Hoàng Thảo 6001668633   118 077   500 000   618 000

275 Doanh nghiệp tƣ nhân Thu Thừa 6000930775    0   500 000   500 000

276 DNTN sản xuất Hùng Phong 6000598567   118 077   500 000   618 000

277 Công ty TNHH đầu tƣ xây dựng và dịch vụ MJ 6001510170   708 462   500 000  1 208 000

278 Công ty TNHH xăng dầu Thanh Thành Phát 6001660264   118 077   500 000   618 000

279 HTX nông nghiệp và dịch vụ Toàn Thắng 6001329574   236 154   500 000   736 000

280 Hợp tác xã nông nghiệp & dịch vụ Hợp Thành xã Xuân Phú 6001508816    0   500 000   500 000

281 DNTN xăng dầu Đình Hoạch 6000422073   118 077   500 000   618 000

282 Công ty TNHH sản xuất nƣớc uống Cao Nguyên 6001037081   472 308   500 000   972 000

283 Công ty TNHH Phƣơng NGA COSMETICS 6001586902    0   500 000   500 000

284 Công ty TNHH Hoàng Lộc ô tô 6001566945   590 385   500 000  1 090 000

285 Công ty TNHH dịch vụ vận tải Anh Vƣơng 6001567434    0   500 000   500 000

286 Công ty TNHH Giống Gia Cầm An Phú 6001448758   354 231   500 000   854 000

287 Công ty TNHH nông nghiệp và thực phẩm Việt THÁI 6001424926   118 077   500 000   618 000

288 Công ty TNHH bất động sản Tây Nguyên LAND 6001581950   472 308   500 000   972 000

289 Hợp tác xã nông nghiệp dịch vụ và thƣơng mại Hợp Nhất 6000630764   118 077   500 000   618 000

290 Hợp tác xã nông nghiệp Hải Long 6001536637    0   500 000   500 000

291 Công ty TNHH thƣơng mại sản xuất cà phê LÊ Sơn 6001502902   236 154   500 000   736 000

292 HTX NLN - DV 22/12 Xã Easô 6001261407    0   500 000   500 000

293 Doanh nghiệp tƣ nhân vàng bạc Kim Sơn Chuẩn 6001385096   472 308   500 000   972 000

294 Công ty TNHH Mobile Trúc Lâm 6001441897   590 385   500 000  1 090 000

295 Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp và Du lịch hồ Eakar 6001609500   118 077   500 000   618 000

296 Công ty TNHH tƣ vấn và thƣơng mại Tín Thịnh 6001169708   118 077   500 000   618 000

297 Doanh nghiệp tƣ nhân xăng dầu Xuân Khóa 6000399522   236 154   500 000   736 000

298 Công ty TNHH dịch vụ Hàng Không Hoa Việt 6001543962   118 077   500 000   618 000

299 Công ty TNHH giáo dục Lộc Khang 6001441294   118 077   500 000   618 000

300 Doanh nghiệp tƣ nhân TM Song Hào 6000104426   354 231   500 000   854 000

301 Công ty TNHH thƣơng mại HẢI Đăng Đắk Lắk 6001629063    0   500 000   500 000

302 Hợp tác xã thƣơng mại và dịch vụ nông nghiệp Lâm Tiến 6001604414   118 077   500 000   618 000

303 Công ty TNHH QT THIỆN AN 6001641222   118 077   500 000   618 000

304 Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Nhất Tâm 6001627806   118 077   500 000   618 000



305 Công ty TNHH THẢO MỘC LINH 6001652778   118 077   500 000   618 000

306 Công ty TNHH Mai TÁNG VĂN KHOA 6001571864   236 154   500 000   736 000

307 Hợp tác xã nông nghiệp xã Cƣ Yang 6001445669    0   500 000   500 000

308 Doanh nghiệp tƣ nhân thƣơng mại và nông sản Mƣời Hoa 6001398948    0   500 000   500 000

309 Doanh nghiệp tƣ nhân thƣơng mại Việt Cƣờng Ea Kar 6001591677    0   500 000   500 000

310 Công ty TNHH Tĩnh Gia 6001661405    0   500 000   500 000

311 Hợp tác xã nông nghiệp Minh Tân Đạt 6001579983   118 077   500 000   618 000

312 Công ty TNHH giáo dục và đào tạo kỹ năng Thành Nhân 6001662790   118 077   500 000   618 000

F2 huyên M'Đrắk  513 153 000

1 Công ty cổ phần xây dựng MÊ KÔNG 6000235563  4 132 692  11 628 505  15 761 000

2 Công ty TNHH MTV cà phê 715b 6000175307  2 479 615  6 727 913  9 208 000

3 Công ty TNHH  MTV cà phê 715C 6000175392  2 597 692  6 920 644  9 518 000

4 HTX Tiến Nam 6000416880  26 213 077  11 894 103  38 107 000

5 Công ty cổ phần vật liệu xây dựng 20 6000105733  7 911 154  1 294 097  9 205 000

6 Doanh nghiệp tƣ nhân Thanh Sơn 6000105846   354 231   500 000   854 000

7 Công ty TNHH SANH CHIẾN 6000382159  29 873 462  10 921 100  40 795 000

8 Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp M'ĐRẮK 6000173885  7 084 615  15 521 914  22 607 000

9 Công ty TNHH MTV cà phê 715A 6000174504  2 951 923  10 785 850  13 738 000

10 DNTN Trung Sơn 6000273664   354 231   500 000   854 000

11 HTX KD dịch vụ điện-Nƣớc huyên MaĐrăk 6000105807  3 188 077  8 802 199  11 990 000

12 Công ty TNHH xây dựng Công Thành 6000461315   472 308   997 417  1 470 000

13 DNTN TM Thùy Trinh 6000661949   236 154   500 000   736 000

14 Công ty TNHH xây dựng Hoàng HẠNH Phát 6000669698  16 412 692  1 666 019  18 079 000

15 Công ty TNHH Đồng TÂM MĐRẮK 6000702909  6 612 308   912 551  7 525 000

16 Công ty TNHH liên hợp Công-nông nghiệp Phát triễn bềm vững Sao Đỏ 6000793416  2 125 385  32 786 535  34 912 000

17 Công ty TNHH MTV xây dựng Nguyên HẢO 6000834020  5 195 385  2 616 871  7 812 000

18 Công ty TNHH thƣơng mại Phƣơng Nhi 6000881380   236 154   500 000   736 000

19 Công ty TNHH MTV Hoàng Minh Long 6000947874  6 021 923  1 221 699  7 244 000

20 Công ty TNHH sản xuất - thƣơng mại - dịch vụ Thuận Thành 6001020031    0  2 262 308  2 262 000

21 Công ty TNHH MTV Tiến Minh 6001076002  1 771 154  5 029 038  6 800 000

22 Doanh nghiệp tƣ nhân thƣơng mại Dục Hà 6001094636   236 154   500 000   736 000

23 Công ty TNHH MTV Dƣơng Trƣờng Đạt 6001123615  3 306 154   949 078  4 255 000

24 Công ty TNHH HÒA Bình Ban Mê 6001172475  5 549 615  10 967 736  16 517 000

25 Công ty TNHH MTV xây dựng và dịch vụ Cƣờng Thịnh 6001170164  12 398 077  3 699 080  16 097 000

26 Doanh nghiệp tƣ nhân TRINH Nguyên M'ĐRẮK 6001177723   354 231   500 000   854 000

27 Công ty TNHH MTV thƣơng mại Đức Nga 6001145337    0   500 000   500 000



28 Doanh nghiệp tƣ nhân thƣơng mại Dƣơng Hùng 6001224162   472 308   500 000   972 000

29 Công ty cổ phần chế biến gỗ Trƣờng Thành M'ĐRẮK 6001286377   590 385  2 633 140  3 224 000

30 Công ty TNHH MTV Lợi Phát M'Drắk 6001324174   118 077   659 782   778 000

31 Công ty TNHH Trƣờng Thịnh M’ĐRẮK 6001362349   826 538   861 907  1 688 000

32 Doanh nghiệp tƣ nhân thƣơng mại - dịch vụ Huệ Long 6001362490  3 778 462  6 913 220  10 692 000

33 Công ty cổ phần đầu tƣ Nguyên Khôi 6001363889  2 243 462   780 002  3 023 000

34 Công ty TNHH PHƢỢNG GIÀU 6001364466  1 180 769   527 900  1 709 000

35 Doanh nghiệp tƣ nhân Thành Đạt Nhơn 6001386484   118 077   500 000   618 000

36 Doanh nghiệp tƣ nhân vàng bạc Viết Hùng 6001387223   118 077   500 000   618 000

37 Doanh nghiệp tƣ nhân thƣơng mại và dịch vụ kiến Nga 6001422220   236 154   500 000   736 000

38 Công ty TNHH xây dựng thƣơng mại THÂN THIỆN 6001423432  6 376 154   526 588  6 903 000

39 Công ty TNHH Nghiên Cứu Phát triển nông nghiệp Tây Nguyên 6001430817    0   500 000   500 000

40 Công ty TNHH TM - DV  và xăng dầu Bảo Sơn 6001495028   472 308  4 346 277  4 819 000

41 Công ty TNHH thƣơng mại Khánh Dƣơng Đắk Lắk 6001496222  10 626 923  20 379 530  31 006 000

42 Công ty TNHH VỊNH Quảng 6001500408   118 077   997 422  1 115 000

43 Doanh nghiệp tƣ nhân vàng bạc Minh CHIẾN 6001512530   118 077   500 000   618 000

44 HTX Kinh doanh dịch vụ Phú Sang 6001538909  5 549 615   500 000  6 050 000

45 Công ty TNHH HƢỞNG Toàn Lộc 2600962274   708 462  3 347 191  4 056 000

46 Công ty TNHH xây dựng Thanh GIANG 6001550504  6 612 308  1 357 518  7 970 000

47 Công ty cổ phần chế biến gỗ VIÊN Thành 6001553544   590 385  1 602 041  2 192 000

48 Công ty TNHH môi Trƣờng đô thị Hoàng Phƣơng NAM 6001555090   472 308   922 329  1 395 000

49 Công ty TNHH MTV xây dựng thƣơng mại dịch vụ Khánh Toàn 6001566335  8 855 769  2 126 543  10 982 000

50 Công ty TNHH Minh Sơn Đắk Lắk 6001567882  6 966 538   741 917  7 708 000

51 Công ty TNHH đầu tƣ tổng hợp Minh Thịnh Phát 6001576799   826 538   601 451  1 428 000

52 Công ty TNHH thƣơng mại sản xuất Đại AN Trung 6001576943  1 180 769   500 000  1 681 000

53 HTX dịch vụ vận tải Tiến Mạnh 6001586388    0   500 000   500 000

54 HTX nông nghiệp và dịch vụ Quang Minh 6001597284    0   500 000   500 000

55 Công ty TNHH xây dựng thƣơng mại và dịch vụ Thắng Tâm 6001600610    0   598 974   599 000

56 Công ty TNHH xây dựng Khánh Dƣơng BMT 6001607020  10 036 538  7 472 115  17 509 000

57 Công ty TNHH Nhật Vƣợng Tây Nguyên 6001609846  3 306 154   510 987  3 817 000

58 Công ty TNHH xây dựng CÔNG Vinh 6001613264  9 918 462   840 075  10 759 000

59 Công ty TNHH đầu tƣ XD và DV thƣơng mại Khánh Dƣơng M'đrăk 6001616032  2 007 308  2 054 352  4 062 000

60 Công ty TNHH xây dựng 46 6001616554   118 077   817 032   935 000

61 Công ty TNHH sản xuất NƢỚC ĐÓNG CHAI Thanh THỦY 6001621515   118 077   500 000   618 000

62 HTX TM và DV nông nghiệp Thanh niên Trƣờng Thịnh 6001623047   472 308   500 000   972 000

63 HTX DV nông nghiệp Minh Đức 6001623079    0   500 000   500 000



64 Công ty TNHH xây dựng ANH Phát 6001624259  2 951 923   743 513  3 695 000

65 Công ty TNHH thƣơng mại xây dựng Khánh THẢO 6001625693   118 077   500 000   618 000

66 Công ty TNHH thƣơng mại dịch vụ NAM ĐIỀN 6001627362  2 479 615  2 028 209  4 508 000

67 HTX nông nghiệp và dịch vụ Bảo An 6001627891    0   500 000   500 000

68 Công ty TNHH TNL MDRĂK 6001630414   236 154   500 000   736 000

69 Công ty TNHH Mạnh Đại Phát 6001630943  3 424 231   512 053  3 936 000

70 Công ty TNHH xây dựng PT TÍN Đức 6001633736  2 007 308   500 000  2 507 000

71 Công ty TNHH Ngọc TRAI QUANG Minh 6001647150    0   500 000   500 000

72 Công ty TNHH thƣơng mại và khoáng sản Bảo ANH 6001649655    0  1 999 467  1 999 000

73 Công ty TNHH CTD Thái Dƣơng 6001652489  1 535 000   682 189  2 217 000

74 Công ty TNHH khoáng sản Kim Sơn Đắk Lắk 6001652633    0   987 577   988 000

75 Công ty TNHH SANH Đông 6001653436  6 730 385  6 778 835  13 509 000

76 Doanh nghiệp tƣ nhân LƢƠNG Thành Phát Đắk Lắk 6001653316    0   500 000   500 000

77 Công ty TNHH tƣ vấn xây dựng TRÍ Nguyên 6001654704   826 538   500 000  1 327 000

78 Công ty TNHH Phú Sơn Đắk Lắk 6001654782  6 494 231   500 000  6 994 000

79 Công ty TNHH XDTM Đại Thành 6001656613  1 653 077   630 105  2 283 000

80 Công ty TNHH XDTMDV Đức Phát 6001663427  5 313 462   613 301  5 927 000

81 Công ty TNHH thƣơng mại EPIS 6001664477    0   500 000   500 000

82 Công ty TNHH XD Hùng Thịnh Phát 6001666308   118 077   997 732  1 116 000

83 Công ty TNHH MTV xây dựng và dịch vụ Hoàng Long 6001666957   472 308  1 506 694  1 979 000

84 Công ty TNHH nông nghiệp xanh KIỀU ANH FARM 6001668432    0   500 000   500 000

85 Công ty TNHH MTV Lâm Phát 6001670632   590 385   500 000  1 090 000

86 Công ty TNHH MTV môi Trƣờng Tiến Dũng 6001672083    0   500 000   500 000

87 Công ty cổ phần đầu tƣ và xây dựng Nguyễn Tuấn 6001672291    0  1 800 000  1 800 000

88 Công ty TNHH xe máy Minh Tiến 6001677814    0   500 000   500 000

G Chi cục Thuế khu vực Buôn Hồ - Krông Năng  883 094 000

G1 Thị xã Buôn Hồ  343 009 000

1 Công ty TNHH MTV Xuân Hiệp 6000241750   708 462   500 000  1 208 000

2 Công ty TNHH Tú Châu 6000431078    0   500 000   500 000

3 Công ty TNHH trầm hƣơng - Trƣờng Yên 6000467074   118 077   500 000   618 000

4 Công ty TNHH Thái Sơn 6000512231   118 077   500 000   618 000

5 Công ty TNHH Lâm Hồng 6000548534   472 308   500 000   972 000

6 Công ty TNHH thƣơng mại dịch vụ điện tử - tin học Nguyễn Chí Tâm 6000649613   236 154   500 000   736 000

7 Công ty TNHH tƣ vấn xây dựng Bình Phú 6000741721   826 538   500 000  1 327 000

8 Cty TNHH xây dựng Thạch Nguyên An 6000758796  2 361 538   500 000  2 862 000



9 Công ty TNHH xây dựng Nhật Phú 6000924838  4 959 231   500 000  5 459 000

10 Công ty TNHH tƣ vấn xây dựng CDI 6001144703   590 385   500 000  1 090 000

11 Công ty TNHH tƣ vấn xây dựng Phúc Thanh 6001283506  1 062 692   500 000  1 563 000

12 Công ty TNHH khai thác và quản lý Chợ Buôn Hồ 6001358399   826 538   500 000  1 327 000

13 Công ty TNHH xây dựng - dịch vụ Thảo Nguyên 6001382708  3 542 308   500 000  4 042 000

14 Công ty TNHH Trƣờng Anh Sơn 6001392093  2 243 462   500 000  2 743 000

15 Công ty TNHH Mạnh Oanh 6001415343   118 077   500 000   618 000

16 Công ty TNHH sản xuất và dịch vụ Tân Sơn 6001425687  1 062 692   500 000  1 563 000

17 Công ty TNHH ánh Phƣơng Phát 6001537302  1 416 923   500 000  1 917 000

18 Công ty TNHH Sài Gòn - Buôn Hồ 6001561746  8 855 769   500 000  9 356 000

19 Công ty TNHH HồNG LAM Buôn Hồ 6001612359    0   500 000   500 000

20 Công ty TNHH TVP 6000452906   944 615   500 000  1 445 000

21 Công ty TNHH sản xuất thƣơng mại và dịch vụ Trung Khoa 6000641420  5 077 308   500 000  5 577 000

22 Công ty TNHH xây dựng và thƣơng mại Quốc Hùng 6000643509    0   500 000   500 000

23 Công ty TNHH thƣơng mại và dịch vụ Huy Phát 6000688482   354 231   500 000   854 000

24 Công ty TNHH thƣơng mại dịch vụ sản xuất Đặng Tiến 6001285285  2 479 615   500 000  2 980 000

25 Công ty TNHH Bình Thuận Đắk Lắk 6001437636   118 077   500 000   618 000

26 Công ty TNHH thƣơng mại và dịch vụ Hƣơng Mỹ 6001509016   118 077   500 000   618 000

27 Công ty TNHH đầu tƣ thƣơng mại Hƣng Gia Phát 6001548551   708 462   500 000  1 208 000

28 Công ty TNHH tƣ vấn khảo sát thiết kế xây dựng Đồng Tiến 6001578563   354 231   500 000   854 000

30 Công ty TNHH thƣơng mại và dịch vụ MACKENO 6001656476   118 077   500 000   618 000

31 Công ty TNHH đầu tƣ và Phát triển SUNRISE 6001659075    0   500 000   500 000

32 Công ty TNHH xây dựng Duy Phúc Buôn Hồ 6001662631   354 231   500 000   854 000

33 Công ty TNHH thƣơng mại Hoàng Hải DLA 0314473430    0   500 000   500 000

34 Công ty TNHH Tài Năng Trẻ RAINBOW - Chi nhánh 17 0315152158-017    0   500 000   500 000

35 Công ty TNHH MTV Cơ điện Phú Quốc 0401692164  2 833 846   500 000  3 334 000

36 Chi nhánh Công ty TNHH hai thành viên Bình Minh TạI Đắk Lắk 0401860362-001    0   500 000   500 000

37 Công ty TNHH thƣơng mại Phạn ẩm 6000228238   118 077   500 000   618 000

38 Công ty TNHH xây dựng Trƣờng Hải 6000377550    0   500 000   500 000

39 Công ty TNHH MTV xây dựng thƣơng mại dịch vụ KA ĐA 6000395447  14 287 308   500 000  14 787 000

40 Công ty TNHH đầu tƣ Phát triển phân phối HảI Hà 6000436830  9 564 231   500 000  10 064 000

41 Công ty TNHH thƣơng mại Dũng Ngân 6000506936  1 298 846   500 000  1 799 000

42 Công ty TNHH vận tải Huỳnh Tiến 6000664604   708 462   500 000  1 208 000

43 Công ty TNHH thƣơng mại Phƣớc Hƣờng 6000670502   118 077   500 000   618 000

44 Công ty TNHH thƣơng mại và dịch vụ điện Tử Viễn thông Sơn Hải 6000726603   472 308   500 000   972 000

45 Công ty TNHH MTV Quảng cáo Mai vàng 6000749167   590 385   500 000  1 090 000



46 Công ty TNHH quản lý đô thị và môi Trƣờng Buôn Hồ 6000749625  19 836 923   500 000  20 337 000

47 Công ty TNHH xây dựng thƣơng mại dịch vụ Toàn Khoa 6000764990  3 660 385   500 000  4 160 000

48 Công ty TNHH MTV MƣờI Tiến 6000836236  1 416 923   500 000  1 917 000

49 Công ty TNHH MTV Quốc Cƣờng 6000874418    0   500 000   500 000

50 Công ty TNHH thƣơng mại Phƣơng THƣơng 6000880965   472 308   500 000   972 000

51 Công ty TNHH MTV Hồng Hiệp 6000899941    0   500 000   500 000

52 Công ty TNHH MTV Xuân Tùng 6000903919   708 462   500 000  1 208 000

53 Công ty TNHH MTV xây dựng thƣơng mại - dịch vụ Huy Hùng 6000903933   118 077   500 000   618 000

54 Công ty TNHH MTV Đại Nhất 6001013002   236 154   500 000   736 000

55 Công ty TNHH TMDV thể thao giải trí Phúc Lộc Thọ 6001078747    0   500 000   500 000

56 Công ty TNHH MTV Phúc Hƣng 6001082359  1 298 846   500 000  1 799 000

57 Công ty TNHH xây dựng thƣơng mại và dịch vụ Trình Minh 6001140201  3 660 385   500 000  4 160 000

58 Công ty TNHH MTV Trƣờng HồNG Đắk Lắk 6001167210    0   500 000   500 000

59 Công ty TNHH MTV Nga Hùng 6001171697   590 385   500 000  1 090 000

60 Công ty TNHH thƣơng mại Hiền Đức Buôn Hồ 6001179304   590 385   500 000  1 090 000

61 Công ty TNHH MTV Thuận Phú Hƣng 6001346097  1 889 231   500 000  2 389 000

62 Công ty TNHH thƣơng mại Kim Chƣơng Phát 6001380468   236 154   500 000   736 000

63 Công ty TNHH HảI VY Buôn Hồ 6001382842  2 833 846   500 000  3 334 000

64 Công ty TNHH tƣ vấn thiết kế xây dựng Không Gian Phố Việt 6001384381   118 077   500 000   618 000

65 Công ty TNHH MTV Trƣờng mầm non tƣ thục Buôn Hồ 6001394245  4 132 692   500 000  4 633 000

66 Công ty TNHH MTV cà phê Thông Trâm 6001396651   236 154   500 000   736 000

67 Công ty TNHH thƣơng mại Thanh Khôi 6001396683   236 154   500 000   736 000

68 Công ty TNHH MTV Mƣời Bia 6001397084    0   500 000   500 000

69 Công ty TNHH Đồng Hƣơng Buôn Hồ 6001397140   118 077   500 000   618 000

70 Công ty TNHH Hà A T & T 6001397158   118 077   500 000   618 000

71 Công ty TNHH MTV cà phê Nhựt Linh 6001398063   118 077   500 000   618 000

72 Công ty TNHH nông sản Thu Lộc 6001398200   236 154   500 000   736 000

73 Công ty TNHH MTV nông sản Quang Phƣơng 6001398232   118 077   500 000   618 000

74 Công ty TNHH MTV nông sản Hải Thủy 6001398257   118 077   500 000   618 000

75 Công ty TNHH MTV cà phê Tuyết Nhung 6001398345    0   500 000   500 000

76 Công ty TNHH Tuyết Đạt Buôn Hồ 6001398546   118 077   500 000   618 000

77 Công ty TNHH Hoàng Ry 6001398560   472 308   500 000   972 000

78 Công ty TNHH MTV cà phê Chinh Anh 6001398585   118 077   500 000   618 000

79 Công ty TNHH MTV cà phê Tuấn Oanh 6001398634   118 077   500 000   618 000

80 Công ty TNHH nông sản Dũng Yến 6001398666   354 231   500 000   854 000

81 Công ty TNHH MTV cà phê Quang Hiền 6001398747   236 154   500 000   736 000



82 Công ty TNHH MTV Trần Quang Hoàng 6001398754   118 077   500 000   618 000

83 Công ty TNHH nông sản Phƣớc Hồng 6001399243   118 077   500 000   618 000

84 Công ty TNHH thƣơng mại và nông sản Giao Nga 6001399927   118 077   500 000   618 000

85 Công ty TNHH thƣơng mại Sáu Thủy 6001400121   118 077   500 000   618 000

86 Công ty TNHH MTV cà phê Quang Thu 6001402489   118 077   500 000   618 000

87 Công ty TNHH đầu tƣ xây dựng Long Tây Nguyên 6001403845  19 128 462   500 000  19 628 000

88 Công ty TNHH MTV thƣơng mại nông sản Long Vĩ 6001403852    0   500 000   500 000

89 Công ty TNHH MTV nông sản Phúc Hậu 6001405842    0   500 000   500 000

90 Công ty TNHH Chƣơng Tám 6001405930    0   500 000   500 000

91 Công ty TNHH nông sản Thủy Hằng 6001409325   118 077   500 000   618 000

92 Công ty TNHH phân bón Mai Hƣơng 6001409332   118 077   500 000   618 000

93 Công ty TNHH thƣơng mại và nông sản Lành Nhàn 6001415375   118 077   500 000   618 000

94 Công ty TNHH thƣơng mại Tơ Hoài 6001417414   118 077   500 000   618 000

95 Công ty TNHH thƣơng mại Thắng Lai 6001420960   118 077   500 000   618 000

96 Công ty TNHH Phƣơng Thảo Buôn Hồ 6001432821   118 077   500 000   618 000

97 Công ty TNHH Kim Ngọc Nhã 6001437442   118 077   500 000   618 000

98 Công ty TNHH môi giới bất động sản An Tín 6001440413   236 154   500 000   736 000

99 Công ty TNHH nông sản Hƣng Khánh 6001445683   118 077   500 000   618 000

100 Công ty TNHH xây dựng thƣơng mại Hƣơng Châu 6001512851   354 231   500 000   854 000

101 Công ty TNHH MTV nông sản Thiên Phú 6001540217    0   500 000   500 000

102 Công ty TNHH Cửa Quang Anh 6001540577   354 231   500 000   854 000

103 Công ty TNHH thƣơng mại Thiên Anh Đắk Lắk 6001543923  1 298 846   500 000  1 799 000

104 Công ty TNHH MTV Phú Gia Nam Hải 6001553382   472 308   500 000   972 000

105 Công ty TNHH cơ khí xây dựng TS WIN DOW 6001557919   118 077   500 000   618 000

106 Công ty TNHH môi giới bất động sản Hoàng Hà 6001567787    0   500 000   500 000

107 Công ty TNHH xăng dầu Văn Thùy 6001568068   118 077   500 000   618 000

108 Công ty TNHH MACCA Đắk Lắk 6001568981    0   500 000   500 000

109 Công ty TNHH Tú Loan Buôn Hồ 6001572882   354 231   500 000   854 000

110 Công ty TNHH MTV thƣơng mại Quốc Long 6001574209   118 077   500 000   618 000

111 Công ty TNHH MTV Viễn thông Khánh Long 6001577055    0   500 000   500 000

112 Công ty TNHH Lắm Liên 6001578806   118 077   500 000   618 000

113 Công ty TNHH Đức MOBILE 6001579302   118 077   500 000   618 000

114 Công ty TNHH CHINH NHUNG 6001579341   118 077   500 000   618 000

115 Công ty TNHH thƣơng mại và dịch vụ Trang Cƣờng Đắk Lắk 6001583644   118 077   500 000   618 000

116 Công ty TNHH đầu tƣ Phát triển tổng hợp Tân Hòa Phát 6001583933    0   500 000   500 000

117 Công ty TNHH tƣ vấn và xây dựng An Lâm 6001584510    0   500 000   500 000



118 Công ty TNHH Đại Lợi Đắk Lắk 6001602424   708 462   500 000  1 208 000

119 Công ty TNHH thƣơng mại tổ chức sự kiện Ngọc Trâm 6001605062  1 180 769   500 000  1 681 000

120 Công ty TNHH Bình Thuận Buôn Hồ 6001605873    0   500 000   500 000

121 Công ty TNHH thƣơng mại Trƣờng Phát Đắk Lắk 6001609525   118 077   500 000   618 000

122 Công ty TNHH thƣơng mại Khang Lộc Vƣợng 6001609613   236 154   500 000   736 000

123 Công ty TNHH Kim Sơn Hy 6001610471   118 077   500 000   618 000

124 Công ty TNHH Yến Đãi 6001611161   236 154   500 000   736 000

125 Công ty TNHH Phụng Nguyên 6001611651    0   500 000   500 000

126 Công ty TNHH TMDV Tƣ Phát 6001612172   472 308   500 000   972 000

127 Công ty TNHH Phan Phát Thiện 6001612341   118 077   500 000   618 000

128 Công ty TNHH VT Khánh Hƣng 6001615215   236 154   500 000   736 000

129 Công ty TNHH thƣơng mại - xăng dầu Võ Dũng 6001616120    0   500 000   500 000

130 Công ty TNHH Trọng Liễu Đắk Lắk 6001616593  1 180 769   500 000  1 681 000

131 Công ty TNHH xây dựng Việt Phát Đắk Lắk 6001616667   118 077   500 000   618 000

132 Công ty TNHH cà phê Uyên Châu 6001620871    0   500 000   500 000

133 Công ty TNHH đầu tƣ - xây dựng Phƣơng XD 6001622163   590 385   500 000  1 090 000

134 Công ty TNHH Viễn Dƣơng Đắk Lắk 6001622808   236 154   500 000   736 000

135 Công ty TNHH xây dựng - giải pháp công nghệ Đắk Lắk 6001628535    0   500 000   500 000

136 Công ty TNHH du học Duy Quang 6001632411    0   500 000   500 000

137 Công ty TNHH truyền thông BHO 6001632669   236 154   500 000   736 000

138 Công ty TNHH tƣ vấn và đầu tƣ xây dựng 349 6001633729  1 535 000   500 000  2 035 000

139 Công ty TNHH sản xuất thƣơng mại Hữu Pháp 6001652947    0   500 000   500 000

140 Công ty TNHH MTV Hoàng Khải 6001653041   944 615   500 000  1 445 000

141 Công ty TNHH nông nghiệp Gia Triệu 6001653771    0   500 000   500 000

142 Công ty TNHH TM và XD Trung Hậu 6001654694    0   500 000   500 000

143 Công ty TNHH MTV HP 6001654951    0   500 000   500 000

144 Công ty TNHH DV Hƣng Phát 6001661081   590 385   500 000  1 090 000

145 Công ty TNHH Phát triển giáo dục Phúc Nguyên 6001662053    0   500 000   500 000

146 Công ty TNHH MTV Đoàn Trần FARM 6001662367   118 077   500 000   618 000

147 Công ty TNHH ONG Mật Minh Hùng 6001662430    0   500 000   500 000

148 Công ty TNHH áNH Dƣơng Buôn Hồ 6001662624   118 077   500 000   618 000

149 Công ty TNHH MTV Quốc tế Đoàn Kết 6001670992   236 154   500 000   736 000

150 Công ty TNHH TMDV XNK An Duyên 6001672446    0   500 000   500 000

151 Công ty TNHH thƣơng mại Khánh THƣ 6001673464    0   500 000   500 000

152 Chi nhánh Công ty CP CAFé MR HAI 0315718066-001    0   500 000   500 000



153 Công ty cổ phần thƣơng mại vật tƣ nông nghiệp Krông Búk 6000421432   118 077   500 000   618 000

154 Công ty cổ phần vận chuyển khách công cộng Buôn Hồ 6000723338  6 021 923   500 000  6 522 000

155 Công ty cổ phần bệnh viện đa khoa Hòa Bình 6001030375  13 815 000   500 000  14 315 000

156 Công ty cổ phần Phúc Sinh Đắk Lắk 6001432331  18 892 308   500 000  19 392 000

157 Công ty cổ phần đầu tƣ xây dựng thƣơng mại và XNK Hoàng Gia 6001502839   118 077   500 000   618 000

158 Công ty cổ phần Tiến Đạt Buôn Hồ 6001603756   118 077   500 000   618 000

159 Công ty cổ phần thƣơng mại Sa Chi Cao Nguyên 6001612616   118 077   500 000   618 000

160 Công ty cổ phần Cơ điện Mắc Ca 6001622734   590 385   500 000  1 090 000

161 Công ty cổ phần truyền thông và giải trí VIEW ENTERTAINMENT 6001629296  1 416 923   500 000  1 917 000

162 Công ty cổ phần khoáng sản trồng rừng Hòa Phát 6001651541    0   500 000   500 000

163 Công ty cổ phần NO.8 6001662198    0   500 000   500 000

164 Công ty cổ phần BIA SAGOTA BắC Đắk Lắk 6001669588   118 077   500 000   618 000

165 DNTN thƣơng mại Văn Trung 6000224025   590 385   500 000  1 090 000

166 Doanh nghiệp tƣ nhân thƣơng mại Quang Oanh 6000225205   472 308   500 000   972 000

167 Doanh nghiệp tƣ nhân thƣơng mại - dịch vụ Thanh Tin 6000231181  2 243 462   500 000  2 743 000

168 Xí Nghiệp Tƣ Doanh thƣơng mại Thanh Tín 6000242345   236 154   500 000   736 000

169 DNTN thƣơng mại Tiến Dũng 6000245924   354 231   500 000   854 000

170 Doanh nghiệp tƣ nhân thƣơng mại Đông Trang 6000245931   236 154   500 000   736 000

171 DNTN thƣơng mại Thanh Thanh 6000272692   590 385   500 000  1 090 000

172 Doanh nghiệp tƣ nhân xây dựng Nhơn Thành 6000318989  10 626 923   500 000  11 127 000

173 DNTN xăng dầu Tần Tâm 6000371319   590 385   500 000  1 090 000

174 Doanh nghiệp tƣ nhân  cơ khí - Thùy Dƣơng 6000371735   472 308   500 000   972 000

175 Doanh nghiệp tƣ nhân thƣơng mại Đức Hạnh 6000377261  8 147 308   500 000  8 647 000

176 Doanh nghiệp tƣ nhân thƣơng mại Hồng Hạnh 6000379371   236 154   500 000   736 000

177 Doanh nghiệp tƣ nhân thƣơng mại Nga Phiên 6000425645    0   500 000   500 000

178 Doanh nghiệp tƣ nhân thƣơng mại & dịch vụ Thành Tiến 6000432138    0   500 000   500 000

179 DNTN thƣơng mại Khánh Diệu 6000448272   118 077   500 000   618 000

180 DNTN Thiên Sanh 6000456354   118 077   500 000   618 000

181 Doanh nghiệp tƣ nhân Bình Sen 6000468046   354 231   500 000   854 000

182 DNTN Hoàng Mạnh 6000468342   118 077   500 000   618 000

183 Doanh nghiệp tƣ nhân dịch vụ thƣơng mại Vân Lan 6000639439    0   500 000   500 000

184 Công ty TNHH dịch vụ thƣơng mại Đức Trọng 6000651066   118 077   500 000   618 000

185 DNTN thƣơng mại Hồng Lợi 6000670767   472 308   500 000   972 000

186 Doanh nghiệp tƣ nhân thƣơng mại Minh Khanh 6000725825   354 231   500 000   854 000

187 Doanh nghiệp tƣ nhân xây dựng Việt Châu 6000747480  5 667 692   500 000  6 168 000

188 Doanh nghiệp tƣ nhân thƣơng mại Tiến Đại 6000771483   354 231   500 000   854 000



189 DOANH NGHIệP TN thƣơng mại và dịch vụ Đức Thắng 6001015352   590 385   500 000  1 090 000

190 Doanh nghiệp tƣ nhân thƣơng mại Nhân Vân 6001034531   354 231   500 000   854 000

191 Văn phòng công chứng Buôn Hồ 6001364459  1 062 692   500 000  1 563 000

192 Doanh nghiệp tƣ nhân vàng bạc Kim Thành Long Buôn Hồ 6001381817   236 154   500 000   736 000

193 Doanh nghiệp tƣ nhân vàng bạc Ngọc Thƣơng 6001381824   236 154   500 000   736 000

194 Doanh nghiệp tƣ nhân vàng bạc Kim Đô 6001381944   236 154   500 000   736 000

195 Doanh nghiệp tƣ nhân thƣơng mại Kim Thành Long Vỹ 6001382232   118 077   500 000   618 000

196 Doanh nghiệp tƣ nhân thƣơng mại Hoàng Uyên 6001382257   236 154   500 000   736 000

197 Doanh nghiệp tƣ nhân vàng bạc Kim Hà Hòa 6001382426   118 077   500 000   618 000

198 Doanh nghiệp tƣ nhân vàng bạc Kim Ngọc Chánh 6001382433   236 154   500 000   736 000

199 Doanh nghiệp tƣ nhân vàng bạc Kim Huê Tùng 6001383525   118 077   500 000   618 000

200 Doanh nghiệp tƣ nhân Kinh doanh vàng bạc Đá Quý Kim Khƣơng 6001383557   236 154   500 000   736 000

201 Doanh nghiệp tƣ nhân vàng bạc Ngọc Sang Nguyệt 6001383966   236 154   500 000   736 000

202 Doanh nghiệp tƣ nhân vàng bạc Cầm Đồ Kim Thoa 6001384208   236 154   500 000   736 000

203 Doanh nghiệp tƣ nhân thƣơng mại Hạnh Quyên Đắk Lắk 6001395746    0   500 000   500 000

204 Doanh nghiệp tƣ nhân thƣơng mại Thắng Nhy 6001397856   236 154   500 000   736 000

205 Doanh nghiệp tƣ nhân nông sản Xuân Hoanh 6001398169   118 077   500 000   618 000

206 Doanh nghiệp tƣ nhân thƣơng mại Sỹ Loan 6001399067    0   500 000   500 000

207 Doanh nghiệp tƣ nhân nông sản Hoàng Dung 6001400146   118 077   500 000   618 000

208 Doanh nghiệp tƣ nhân thƣơng mại Vũ Thành Vinh 6001405962   118 077   500 000   618 000

209 Doanh nghiệp tƣ nhân thƣơng mại Tâm Thơ 6001408392   118 077   500 000   618 000

210 Doanh nghiệp tƣ nhân xăng dầu Hạnh Ngà 6001439545   236 154   500 000   736 000

211 Doanh nghiệp tƣ nhân CYBER GAME 6001580724   944 615   500 000  1 445 000

212 Xí nghiệp Việt Hà 6000333232  3 306 154   500 000  3 806 000

213 Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp xã Ea Siên 6001091201   118 077   500 000   618 000

214 Hợp tác xã Quang Lập 6001613948    0   500 000   500 000

215 Hợp tác xã nuôi gà thả vƣờn Minh Hạnh 6001628091   118 077   500 000   618 000

216 Hợp tác xã dịch vụ vận tải Thanh Hà 6001656772  2 007 308   500 000  2 507 000

217 Hợp tác xã vận tải Minh Quân 6001663089    0   500 000   500 000

218 Hợp tác xã nông nghiệp thƣơng mại - dịch vụ Lan Tƣơi 6001665625    0   500 000   500 000

219 Hợp tác xã nông nghiệp thƣơng mại - dịch vụ Ea Drông 6001670738    0   500 000   500 000

G2 huyên Krông Năng  540 085 000

1 Công ty cổ phần sản xuất thƣơng mại dịch vụ Tài Năng 6001607398   354 231   500 000   854 000

2 Công ty cổ phần tƣ vấn thiết kế xây dựng kiến An Gia 6001402390   118 077   500 000   618 000

3 Công ty cổ phần tƣ vấn xây dựng APT 6001135836  1 062 692  2 868 604  3 931 000

4 Công ty cổ phần XD T&A 6001628662   354 231   500 000   854 000



5 Công ty TNHH cà phê Ánh Nguyệt 6001415720   590 385   500 000  1 090 000

6 Công ty TNHH cà phê Bình An 6001399525   590 385   500 000  1 090 000

7 Công ty TNHH cà phê Cẩm Vân 6001400185  1 180 769   500 000  1 681 000

8 Công ty TNHH cà phê Đại Ngàn 6001632683   118 077   500 000   618 000

9 Công ty TNHH cà phê nông sản Châu Thủy 6001405793   590 385   500 000  1 090 000

10 Công ty TNHH cà phê nông sản Hồng Mây 6001405747   590 385   613 332  1 204 000

11 Công ty TNHH cà phê Thu Hữu 6001539388   590 385   500 000  1 090 000

12 Công ty TNHH Cung Xinh 6001397704   118 077   500 000   618 000

13 Công ty TNHH Chung Chuyển 6000454205   236 154   500 000   736 000

14 Công ty TNHH dịch vụ và thƣơng mại Vũ Hoàng Nam 6000919958   590 385  2 352 496  2 943 000

15 Công ty TNHH Dũng Bé 6001397694   118 077  1 106 500  1 225 000

16 Công ty TNHH DVTM xăng dầu Đức Thành 6001620945   354 231   500 000   854 000

17 Công ty TNHH Đại An 6000651108   354 231  2 673 015  3 027 000

18 Công ty TNHH đào tạo ngoại ngữ ánh sáng - ASC 6001615303   472 308   500 000   972 000

19 Công ty TNHH đào tạo Việt Mỹ CALI 6001566328   118 077   500 000   618 000

20 Công ty TNHH Đắc Thái Sơn 6001437273  1 653 077  1 844 586  3 498 000

21 Công ty TNHH đầu tƣ và thƣơng mại Đăng Khang 6001568639   118 077   584 016   702 000

22 Công ty TNHH Đƣơng Vĩnh 6001409300   118 077   500 000   618 000

23 Công ty TNHH gỗ Hƣng Thịnh 6001622766   118 077  1 600 000  1 718 000

24 Công ty TNHH giáo dục Ðất Hứa 6001579743  1 771 154   500 000  2 271 000

25 Công ty TNHH Huỳnh Quang 6000922245   590 385   500 000  1 090 000

26 Công ty TNHH kỹ thuật NN và Phát triển giống cây trồng Tây Nguyên 6001647908   590 385   500 000  1 090 000

27 Công ty TNHH khai thác nƣớc Ngầm Thành Phát 6001501465   118 077   500 000   618 000

28 Công ty TNHH Lợi Lam cà phê Việt GAP 6001209622   590 385   917 262  1 508 000

29 Công ty TNHH MACCA Đắk Lắk Nguyên Phƣơng 6001652111   236 154  1 388 360  1 625 000

30 Công ty TNHH MTV cà phê 49 6000180402  57 149 231  20 588 952  77 738 000

31 Công ty TNHH MTV cà phê Cầm Lịnh 6001399028   236 154  3 483 860  3 720 000

32 Công ty TNHH MTV cà phê Hùng Dung 6001397648   590 385   500 000  1 090 000

33 Công ty TNHH MTV cà phê Quang Minh 6001398271   118 077  1 306 299  1 424 000

34 Công ty TNHH MTV dịch vụ - sản xuất Thắng Thành 6000999576   590 385  1 971 830  2 562 000

35 Công ty TNHH MTV Hà Quý 6001446246   236 154   500 000   736 000

36 Công ty TNHH MTV mỹ thuật Ứng Dụng - Quảng cáo Minh Bằng 6001164805   590 385   500 000  1 090 000

37 Công ty TNHH MTV Nghiêm Nga 6001207706   590 385   500 000  1 090 000

38 Công ty TNHH MTV Nguyên Ngọc 6000843427   118 077   500 000   618 000

39 Công ty TNHH MTV Phƣợng Sánh 6001396027   118 077   500 000   618 000

40 Công ty TNHH MTV Quảng Lợi 6000952546   236 154   900 000  1 136 000



41 Công ty TNHH MTV Tứ Nguyệt Gia 6001396002   118 077   500 000   618 000

42 Công ty TNHH MTV thƣơng mại dịch vụ Hải Hoài 6001397768   826 538  1 065 092  1 892 000

43 Công ty TNHH MTV thƣơng mại và nông sản Hoa Thông 6001399733   236 154   500 000   736 000

44 Công ty TNHH MTV thƣơng mại và nông sản Huy Hồng Đắk Lắk 6001400026   472 308   515 101   987 000

45 Công ty TNHH MTV thƣơng mại và nông sản Khoa Quyên 6001400019   118 077   500 000   618 000

46 Công ty TNHH MTV thƣơng mại và nông sản Minh Thủy Đắk Lắk 6001441248   118 077   500 000   618 000

47 Công ty TNHH MTV thƣơng mại và nông sản Nhựt Lan 6001399973   236 154   500 000   736 000

48 Công ty TNHH MTV thƣơng mại và nông sản Thƣởng Luyến 6001400114   118 077   500 000   618 000

49 Công ty TNHH MTV thƣơng mại và xây dựng Trƣờng Hải Đắk Lắk 6001140434  27 866 154  3 176 806  31 043 000

50 Công ty TNHH MTV xây dựng Nguyên Ngọc 6001034281   354 231  1 817 153  2 171 000

51 Công ty TNHH MTV xây dựng Sơn Long 6001022374   118 077   500 000   618 000

52 Công ty TNHH MTV xe máy Ngọc Vũ 6001017053   590 385  6 672 064  7 262 000

53 Công ty TNHH MTV nông nghiệp Đất xanh 6001622854   590 385   500 000  1 090 000

54 Công ty TNHH MTV Tân Hồng Vân 6001030801   118 077  1 381 336  1 499 000

55 Công ty TNHH MTV thƣơng mại Phong Lê 6001623470   118 077   500 000   618 000

56 Công ty TNHH MTV xây dựng Phƣớc Trƣờng Sơn 6000924813   590 385   500 000  1 090 000

57 Công ty TNHH nông nghiệp Quốc Thắng 6001583203   590 385   500 000  1 090 000

58 Công ty TNHH nông sản Bảo Phúc 6001396958   590 385  1 283 534  1 874 000

59 Công ty TNHH nông sản Chung Hà 6001405786   236 154   500 000   736 000

60 Công ty TNHH nông sản Dũng Sáu 6001407920   118 077   500 000   618 000

61 Công ty TNHH nông sản Hoàng Hân 6001220721   118 077   500 000   618 000

62 Công ty TNHH nông sản Hoàng Thiện T&T 6001552131   118 077   500 000   618 000

63 Công ty TNHH nông sản Hồng Quốc 6001396732  1 062 692   500 000  1 563 000

64 Công ty TNHH nông sản Hùng Thủy 6001396570   118 077   500 000   618 000

65 Công ty TNHH nông sản Hƣờng Trang 6001397609  1 062 692   953 878  2 017 000

66 Công ty TNHH nông sản Kim Thành 6001621681   354 231   500 000   854 000

67 Công ty TNHH nông sản Long Thủy 6001399571   118 077   500 000   618 000

68 Công ty TNHH nông sản LÝ Ngọc 6001396940   590 385  1 144 559  1 735 000

69 Công ty TNHH nông sản Tân Phú 6001512523   590 385   500 000  1 090 000

70 Công ty TNHH nông sản Tân Thành 6001446782   354 231  1 026 173  1 380 000

71 Công ty TNHH nông sản Tiến Thành 6001408674   118 077   707 927   826 000

72 Công ty TNHH nông sản Tùng Xin 6001655793   236 154   600 954   837 000

73 Công ty TNHH nông sản Thành Đạt 6001437629   118 077   500 000   618 000

74 Công ty TNHH nông sản Thanh Hòa 6001551628   236 154   500 000   736 000

75 Công ty TNHH nông sản Thiên Ngọc Minh 6001397013   354 231   962 528  1 317 000

76 Công ty TNHH nông sản Văn Quốc Anh 6001600441   472 308  3 778 203  4 251 000



77 Công ty TNHH Ngọc Mai Quang Trung 6001510501   590 385   500 000  1 090 000

78 Công ty TNHH Ngọc Nguyên 6000925983   236 154   900 829  1 137 000

79 Công ty TNHH Phát triển nông nghiệp Bảo An 6001609772   354 231   500 000   854 000

80 Công ty TNHH Phát triển nông nghiệp Kim Bình Mắc Ca 6001498967   590 385   500 000  1 090 000

81 Công ty TNHH Phƣơng Tây Đắk Lắk 6001648556   354 231   500 000   854 000

82 Công ty TNHH Quảng cáo và xây dựng Phúc Thịnh 6001548569   354 231   500 000   854 000

83 Công ty TNHH sản xuất Gạch Terrazzo Thanh Bình 6001513943   354 231  1 000 000  1 354 000

84 Công ty TNHH sản xuất thƣơng mại dịch vụ Thiên Ngọc Đắk Lắk 6001581580   590 385  1 000 000  1 590 000

85 Công ty TNHH sản xuất thƣơng mại dịch vụ Trƣờng Tín Đắk Lắk 6001621699   354 231   650 000  1 004 000

86 Công ty TNHH SKS VINA 6001629673   590 385   500 000  1 090 000

87 Công ty TNHH Tiệp Đức Giang 6001632676   354 231   500 000   854 000

88 Công ty TNHH tổng hợp Ngọc Hoàng 6001580971   590 385   500 000  1 090 000

89 Công ty TNHH tƣ vấn đầu tƣ xây dựng Hoàng Gia Phát 6001565349   118 077   500 000   618 000

90 Công ty TNHH tƣ vấn xây dựng Tbd 6001257457   118 077   500 000   618 000

91 Công ty TNHH tƣ vấn xây dựng Việt Phát 6001034524  3 424 231  1 065 740  4 490 000

92 Công ty TNHH Thái Sơn Đắk Lắk 6001634384   354 231   500 000   854 000

93 Công ty TNHH Thành Phát Đắk Lắk 6001572339   354 231   500 000   854 000

94 Công ty TNHH Thành Quyết Đắk Lắk 6001610859   118 077   600 000   718 000

95 Công ty TNHH Thuận Hƣng 6000523547   354 231  3 292 997  3 647 000

96 Công ty TNHH thực phẩm FOODSVIET 6001613377   354 231   500 000   854 000

97 Công ty TNHH thƣơng mại Bảy Cƣờng 6001397101   236 154   854 132  1 090 000

98 Công ty TNHH thƣơng mại Bình Lan 6001396813   118 077   756 489   875 000

99 Công ty TNHH thƣơng mại Chi Phƣợng 6001399518   118 077   500 000   618 000

100 Công ty TNHH thƣơng mại dịch vụ Minh Số 6001394693   590 385  20 015 487  20 606 000

101 Công ty TNHH thƣơng mại dịch vụ sản xuất Sao Phƣơng Nam 6001423496   590 385   500 000  1 090 000

102 Công ty TNHH thƣơng mại Gia Huy Krông Năng 6001068058   118 077   500 000   618 000

103 Công ty TNHH thƣơng mại Hải Vân Phát 6001395866   118 077   500 000   618 000

104 Công ty TNHH thƣơng mại Hùng Bé 6001397937   118 077   500 000   618 000

105 Công ty TNHH thƣơng mại Kim Hậu 6001162300   354 231  1 605 047  1 959 000

106 Công ty TNHH thƣơng mại Lanh Long 6001396612   354 231   549 295   904 000

107 Công ty TNHH thƣơng mại Lê Văn Thành 6001397743   118 077   500 000   618 000

108 Công ty TNHH thƣơng mại Lý Lực 6001017737  1 062 692   587 221  1 650 000

109 Công ty TNHH thƣơng mại Mạnh Toan 6001397824   590 385   500 000  1 090 000

110 Công ty TNHH thƣơng mại nông sản Hồng Liên 6001401943   236 154   500 000   736 000

111 Công ty TNHH thƣơng mại nông sản Minh Tâm 6001400273   590 385   895 215  1 486 000

112 Công ty TNHH thƣơng mại nông sản Quý Phƣợng 6001412310   590 385   500 000  1 090 000



113 Công ty TNHH thƣơng mại Nghị Nhung 6001397775   118 077   500 000   618 000

114 Công ty TNHH thƣơng mại Quang Phƣợng 6001397711   118 077   500 000   618 000

115 Công ty TNHH thƣơng mại Quảng Thơ 6001396806  1 062 692  13 283 964  14 347 000

116 Công ty TNHH thƣơng mại Tài Trà 6001399596   590 385  2 809 146  3 400 000

117 Công ty TNHH thƣơng mại Thông Nhàn 6001415745   118 077   621 426   740 000

118 Công ty TNHH thƣơng mại Trí Hiền 6001399772   118 077   500 000   618 000

119 Công ty TNHH thƣơng mại Trƣờng Yến 6000952680   236 154   616 553   853 000

120 Công ty TNHH thƣơng mại và dịch vụ Bích Lợi Krông Năng 6001396852   590 385   915 019  1 505 000

121 Công ty TNHH thƣơng mại và dịch vụ Lâm Vũ 6001397126  1 062 692  10 494 515  11 557 000

122 Công ty TNHH thƣơng mại và dịch vụ Phụng Thúy 6001396933   472 308  2 072 518  2 545 000

123 Công ty TNHH thƣơng mại và dịch vụ vận tải hành khách Đồng Tâm 6001500831  1 298 846  2 046 533  3 345 000

124 Công ty TNHH thƣơng mại và dịch vụ xe máy Trƣờng Thành 6000526178   590 385   500 000  1 090 000

125 Công ty TNHH thƣơng mại và nông sản Ánh Nguyệt 6001402601   590 385   652 211  1 243 000

126 Công ty TNHH thƣơng mại và nông sản Bình Minh 6001399532   590 385   500 000  1 090 000

127 Công ty TNHH thƣơng mại và nông sản Hải Hòa 6001401911   590 385   656 531  1 247 000

128 Công ty TNHH thƣơng mại và nông sản Hiền Hòa 6001401358   590 385   500 000  1 090 000

129 Công ty TNHH thƣơng mại và nông sản Nga Bình 6001398296   590 385   500 000  1 090 000

130 Công ty TNHH thƣơng mại và nông sản Ngọ Tấm 6001415417   590 385   500 000  1 090 000

131 Công ty TNHH thƣơng mại và nông sản Phúc Hoa 6001397616   354 231   500 000   854 000

132 Công ty TNHH thƣơng mại và nông sản Tuấn Đạt 6001435156   118 077   500 000   618 000

133 Công ty TNHH thƣơng mại và nông sản Thanh Hải 6001399035   236 154   500 000   736 000

134 Công ty TNHH thƣơng mại và xây dựng Đliêya 6001489024   354 231   500 000   854 000

135 Công ty TNHH thƣơng mại vận tải Hƣng Tiến Phát 6001649038  1 062 692   500 000  1 563 000

136 Công ty TNHH vận tải và thƣơng mại Tuấn Lợi 6001616473  1 062 692   512 613  1 575 000

137 Công ty TNHH Viễn thông Thọ Thanh 6001382507   590 385   500 000  1 090 000

138 Công ty TNHH VT Đắk Lắk 6001621120   354 231   500 000   854 000

139 Công ty TNHH xăng dầu Thùy Dƣơng Đắk Lắk 6001645957   590 385   500 000  1 090 000

140 Công ty TNHH xây dựng Cửu Long 6001016349  3 188 077   500 000  3 688 000

141 Công ty TNHH xây dựng Hiệp Phát Đạt 6001185523  1 180 769  4 200 385  5 381 000

142 Công ty TNHH xây dựng Hoàng Hòa Phát 6001506819   354 231   500 000   854 000

143 Công ty TNHH xây dựng Kỷ Vân 6001433624  2 833 846   500 000  3 334 000

144 Công ty TNHH xây dựng Lê Hân 6001507604   590 385  1 863 215  2 454 000

145 Công ty TNHH xây dựng MTV Phƣớc Huy 6001618978  1 416 923  1 000 000  2 417 000

146 Công ty TNHH xây dựng Mỹ Nƣơng 6001568389  1 062 692  1 927 047  2 990 000

147 Công ty TNHH xây dựng Nam Phúc Đắk Lắk 6001605129   354 231   778 656  1 133 000

148 Công ty TNHH xây dựng Nam Vân Đắk Lắk 6001653161  2 361 538   999 595  3 361 000



149 Công ty TNHH xây dựng Nguyên Lƣợng 6001171898   944 615   500 000  1 445 000

150 Công ty TNHH xây dựng Phƣớc Hùng 6000449371  25 032 308  7 617 055  32 649 000

151 Công ty TNHH xây dựng Phƣớc Phú Qúy 6001511858  3 306 154  1 071 166  4 377 000

152 Công ty TNHH xây dựng Tân Phƣớc 6000672796  6 848 462   754 878  7 603 000

153 Công ty TNHH xây dựng Tiến Dũng KRÔNG NĂNG 6001615550   826 538   500 000  1 327 000

154 Công ty TNHH xây dựng Thiện Phát 6001018297   354 231   702 283  1 057 000

155 Công ty TNHH xây dựng Thuận Phát Đắk Lắk 6001269597  1 298 846   500 000  1 799 000

156 Công ty TNHH xây dựng Thuyên Nhàn 6001573614   590 385   961 667  1 552 000

157 Công ty TNHH xây dựng thƣơng mại Hừng Đông Phát 6001386300  1 180 769   500 000  1 681 000

158 Công ty TNHH xây dựng và thƣơng mại Hoàng Dũng Đắk Lắk 6001542119  1 298 846   500 000  1 799 000

159 Công ty TNHH xây dựng và thƣơng mại SUNRISE Đắk Lắk 6001387872  1 180 769   500 000  1 681 000

160 Công ty TNHH xây dựng Lƣu Đức Thịnh 6001179174  1 535 000  1 192 972  2 728 000

161 DNTN Phù Đổng 6000519205   118 077   500 000   618 000

162 DNTN TM Hoa Thảo 6000458249   236 154   500 000   736 000

163 DNTN TM Lập Thơ 6000407999   236 154   500 000   736 000

164 DNTN thƣơng mại Hinh Thoa Cƣ Klông 6000721669   118 077   500 000   618 000

165 DNTN thƣơng mại Hồng Quân 6000455128   236 154   500 000   736 000

166 DNTN thƣơng mại Phƣơng Thủy 6000647493   236 154   500 000   736 000

167 DNTN thƣơng mại Thu Thời 6000407389   236 154   500 000   736 000

168 DNTN thƣơng mại Thuẩn Thanh 6000517543   590 385   500 000  1 090 000

169 DNTN thƣơng mại Trung Quyên 6000523522   236 154   500 000   736 000

170 DNTN thƣơng mại Trung Vân 6000108678   118 077   500 000   618 000

171 Doanh nghiệp tƣ nhân  thƣơng mại Hoàng HIỆP 6000441799   236 154   500 000   736 000

172 Doanh nghiệp tƣ nhân HẢI Đăng Đắk Lắk 6001627242   118 077   500 000   618 000

173 Doanh nghiệp tƣ nhân Hoàng Thị Thủy 6001532657   118 077   500 000   618 000

174 Doanh nghiệp tƣ nhân Lập Mận 6001409276   118 077   500 000   618 000

175 Doanh nghiệp tƣ nhân nông sản Hải Phƣợng 6001396877   118 077   500 000   618 000

176 Doanh nghiệp tƣ nhân nông sản Luân Nhàn 6001398680   354 231   500 000   854 000

177 Doanh nghiệp tƣ nhân Quang Toản 6000501303   118 077   500 000   618 000

178 Doanh nghiệp tƣ nhân Quý Điều 6000383794   590 385   617 696  1 208 000

179 Doanh nghiệp tƣ nhân Tâm Lộc 6000725864   354 231   500 000   854 000

180 Doanh nghiệp tƣ nhân thƣơng mại Chung Tình 6001396771   354 231   618 354   973 000

181 Doanh nghiệp tƣ nhân thƣơng mại dịch vụ xăng dầu Tiến Đạt 6001611838   118 077   500 000   618 000

182 Doanh nghiệp tƣ nhân thƣơng mại Diệu Hoá 6000109456   354 231   500 000   854 000

183 Doanh nghiệp tƣ nhân thƣơng mại Dung Thoa 6000419835   472 308   500 000   972 000

184 Doanh nghiệp tƣ nhân thƣơng mại Dũng Vân Dliê Ya 6000466514   236 154   500 000   736 000



185 Doanh nghiệp tƣ nhân thƣơng mại Duy Đức 6000366950   708 462   500 000  1 208 000

186 Doanh nghiệp tƣ nhân thƣơng mại Đại Đạt 6001046417   590 385   500 000  1 090 000

187 Doanh nghiệp tƣ nhân thƣơng mại Hiền Cƣờng 6001442259   236 154   500 000   736 000

188 Doanh nghiệp tƣ nhân thƣơng mại Hiệp Huê 6001449021   590 385   551 134  1 142 000

189 Doanh nghiệp tƣ nhân thƣơng mại Hiếu An 6000107794   118 077   500 000   618 000

190 Doanh nghiệp tƣ nhân thƣơng mại Hoàng Đức Minh 6001532671   118 077   500 000   618 000

191 Doanh nghiệp tƣ nhân thƣơng mại Kim Ngọc Hải 6001406003   590 385   500 000  1 090 000

192 Doanh nghiệp tƣ nhân thƣơng mại Khoa Ký 6001290824   354 231  1 343 022  1 697 000

193 Doanh nghiệp tƣ nhân thƣơng mại Khuê Nghi 6001283545   472 308   500 000   972 000

194 Doanh nghiệp tƣ nhân thƣơng mại Mai Mơ 6001405828   708 462   579 369  1 288 000

195 Doanh nghiệp tƣ nhân thƣơng mại Mỹ NƢƠNG 6000350372   118 077   500 000   618 000

196 Doanh nghiệp tƣ nhân thƣơng mại nông sản Hùng Lành 6001409935   590 385   500 000  1 090 000

197 Doanh nghiệp tƣ nhân thƣơng mại nông sản Thuận Hòa 6001400509   590 385   500 000  1 090 000

198 Doanh nghiệp tƣ nhân thƣơng mại Trung Nguyệt 6001396789   118 077  1 262 390  1 380 000

199 Doanh nghiệp tƣ nhân thƣơng mại và nông sản Tân Chỉnh 6001405881   590 385   500 000  1 090 000

200 Doanh nghiệp tƣ nhân thƣơng mại Văn dƣỡng 6000462559   472 308   500 000   972 000

201 Doanh nghiệp tƣ nhân thƣơng mại Văn Tùy 6000932934   590 385   512 131  1 103 000

202 Doanh nghiệp tƣ nhân thƣơng mại Y Suan Ama Zyƣn 6000433685   236 154   500 000   736 000

203 Doanh nghiệp tƣ nhân vàng bạc Duy Dƣơng Dũng 6001384159   118 077   500 000   618 000

204 Doanh nghiệp tƣ nhân vàng bạc Kim Bình Thảo 6001498526   118 077   500 000   618 000

205 Doanh nghiệp tƣ nhân vàng bạc Kim Doãn 6001507435   118 077   500 000   618 000

206 Doanh nghiệp tƣ nhân vàng bạc Kim Ngọc Huy 6001391389   118 077   500 000   618 000

207 Doanh nghiệp tƣ nhân vàng bạc Kim Ngọc Nhàn 6001382955   236 154   504 613   741 000

208 Doanh nghiệp tƣ nhân vàng bạc Kim Ngọc Tuấn 6001653323   354 231   500 000   854 000

209 Doanh nghiệp tƣ nhân vàng bạc Kim Phƣớc Hùng 6001505050   118 077   500 000   618 000

210 Doanh nghiệp tƣ nhân vàng bạc Kim Trung Núi 6001397302  1 180 769   511 172  1 692 000

211 Doanh nghiệp tƣ nhân vàng bạc Khánh Huyền 6001587663   354 231   500 000   854 000

212 Doanh nghiệp tƣ nhân vàng bạc Ngọc Dũng Krông Năng 6001382225   236 154   500 000   736 000

213 Doanh nghiệp tƣ nhân vàng bạc Ngọc Thịnh Ea Tóh 6001500119   118 077   500 000   618 000

214 Doanh nghiệp tƣ nhân vàng bạc Nguyễn Thành Trung 6001425091   118 077   500 000   618 000

215 Doanh nghiệp tƣ nhân vàng Mỹ Ngọc Xuân 6001502451   354 231   500 000   854 000

216 Doanh nghiệp tƣ nhân vàng Thanh Sơn Phú Lộc 6001506544   354 231   500 000   854 000

217 Doanh nghiệp tƣ nhân xăng dầu Hai Lan 6000647479   118 077   500 000   618 000

218 Doanh nghiệp tƣ nhân xăng dầu Hằng Miền 6001488990   118 077   500 000   618 000

219 Doanh nghiệp tƣ nhân xăng dầu Hoàng Đăng 6001165485   590 385   500 000  1 090 000

220 Doanh nghiệp tƣ nhân xăng dầu Hồng Phúc 6000419899   118 077   500 000   618 000



221 Doanh nghiệp tƣ nhân xăng dầu Minh Hải 6000474113   826 538   517 499  1 344 000

222 Doanh nghiệp tƣ nhân xăng dầu Thu Liên 6001183438   590 385   500 000  1 090 000

223 Doanh nghiệp tƣ nhân xăng dầu Xuân Thảo 6000661579   236 154   500 000   736 000

224 Doanh nghiệp tƣ nhân xây dựng Hoàng Đức Dũng 6001434177   118 077   500 000   618 000

225 Hợp tác xã Ea Dăh 6001549481   590 385   500 000  1 090 000

226 Hợp tác xã nông nghiệp bền vững EA TÓH 6001627482   118 077   500 000   618 000

227 Hợp tác xã nông nghiệp dịch vụ Thanh Niên EA DĂH 6001622244   118 077   500 000   618 000

228 Hợp tác xã nông nghiệp Phƣớc Tân 6001548103   118 077   500 000   618 000

229 Hợp tác xã sản xuất cà phê Bền vững Ea Tóh 6001585049   118 077   500 000   618 000

230 Hợp tác xã Tây Nguyên xanh 6001578891   118 077   500 000   618 000

231 Hợp tác xã Thanh niên Phú Xuân 6001580883   118 077   500 000   618 000

232 Hợp tác xã vận tải cơ giới Krông năng 6000109551  3 896 538  2 632 177  6 529 000

233 HTX dịch vụ nông nghiệp Đàn Hƣơng - Macca - Vip Phú Lộc 6001612750   118 077   500 000   618 000

234 HTX đầu tƣ và Phát triển Chợ Ea Tân 6001654214   118 077  9 971 438  10 090 000

235 HTX Ea Tân 6001458717   826 538   500 000  1 327 000

236 HTX KD & quản lý Chợ Đức Mạnh 6001380612   118 077   500 000   618 000

237 HTX KD và quản lý chợ EaTóh 6001094403   944 615   500 000  1 445 000

238 HTX Kinh doanh dịch vụ Nông Lâm Công Thƣơng Đồng Tâm 6001500359   708 462   500 000  1 208 000

239 HTX Kinh doanh khai thác và quản lý Chợ Krông Năng 6001586155   118 077   500 000   618 000

240 HTX Kinh doanh và quản lý Chợ 49 6001544613   590 385   500 000  1 090 000

241 HTX Kinh doanh và quản lý chợ Phú Xuân 6001082278   472 308   500 000   972 000

242 HTX Nông công nghiệp KD tổng hợp Hợp Tiến 6000839886   118 077   500 000   618 000

243 HTX Nông Công Tiêu Sạch Công Bằng 6001077101   118 077   500 000   618 000

244 HTX nông nghiệp dịch vụ Trƣờng Sơn 6000722013   118 077   500 000   618 000

245 HTX nông nghiệp Hợp Thành 6000693299   472 308   500 000   972 000

246 HTX nông nghiệp Liên Kết 6001503053   944 615   500 000  1 445 000

247 HTX nông nghiệp Mac Ca Tân Định 6001549844   118 077   500 000   618 000

248 HTX nông nghiệp Tân Tiến 6001424683   118 077   500 000   618 000

249 HTX nông nghiệp Tín Nghiệp 6001625929   472 308   598 030  1 070 000

250 HTX nông nghiệp Thành Công 6001548618   118 077   500 000   618 000

251 HTX nông nghiệp Thành Lộc Phát 6001612285   118 077   500 000   618 000

252 HTX nông nghiệp Thành Lợi 6001548110   118 077   500 000   618 000

253 HTX nông nghiệp Thắng Lợi 6001542133   118 077   500 000   618 000

254 HTX nông nghiệp và dịch vụ Cao Bằng Ea Tân 6001450041   118 077   500 000   618 000

255 HTX nông nghiệp vận tải Thanh Niên Đồng Tiến 6001580562   118 077   500 000   618 000

256 HTX Quốc Hùng 6001555012   118 077   500 000   618 000



257 HTX SX cà phê Chứng Nhận Tam Giang 6001361761   118 077   500 000   618 000

258 HTX SX NN TM & DV Minh Toàn Lợi 6001362691   590 385   500 000  1 090 000

259 HTX Thanh Niên Ea Tân 6001551963   118 077   500 000   618 000

260 HTX Thủy Nông tổng hợp Mạnh Öt 6001565229   708 462   500 000  1 208 000

261 HTX Thủy Nông tổng hợp Phú Xuân 6001552685   118 077   500 000   618 000

262 HTX xây dựng - Kinh doanh tổng hợp Phú Lộc 6000499478  1 298 846   637 614  1 936 000

263 Trung tâm ngoại ngữ MAGIC ENGLISH 6001607775   826 538   500 000  1 327 000

264 Văn phòng công chứng Đàm Mạnh Hà 6001586532  1 298 846   500 000  1 799 000

265 Công ty TNHH giống cây trồng dƣợc liệu Đƣơng Quy Bế Ngọc Krông Năng 6001606806   354 231  15 800 000  16 154 000

266 Công ty TNHH xăng dầu Hải Hà 6001621201   354 231   500 000   854 000

267 HTX đầu tƣ và Phát triển Chợ Ea Toh 6001659822    0  6 000 000  6 000 000

268 HTX nông nghiệp Sạch Tân Rạng Đông 6001659597    0   500 000   500 000

269 HTX Phát triển Chợ chăn nuôi Giết Mổ Phú Lộc 6001659614    0   500 000   500 000

270 HTX sản xuất Nấm, Rƣợu Nấm Các Loại Tâm Đức Tam Giang 6001659607    0   500 000   500 000

H Chi cục Thuế huyên Ea Súp  265 449 000

1 Công ty TNHH XD và vật liệu xây dựng Tiến Thành 6000597757  5 313 462  3 658 469  8 972 000

2 Công ty TNHH Đức Liên 6000636075   708 462   600 000  1 308 000

3 Công ty TNHH 1 TV Huỳnh Thành Đạt 6001029443  5 667 692  1 283 100  6 951 000

4 Công ty TNHH MTV Bảo Trung 6001071036   354 231   500 000   854 000

5 Công ty TNHH xây dựng Hƣơng Thịnh 6001363039   590 385  2 093 872  2 684 000

6 Công ty TNHH 1 TV xây dựng Tân Hữu 6001019195   354 231   838 422  1 193 000

7 Công ty TNHH Hồng Tài Ea Súp 6001231628   590 385   741 552  1 332 000

8 Công ty TNHH MTV xây dựng Ngọc Anh 6400038471  5 903 846  2 869 344  8 773 000

9 Công ty TNHH Ngọc Vân 6000740527  6 494 231  1 303 445  7 798 000

10 Công ty TNHH MTV Phúc Hiếu 6001078641   118 077   500 000   618 000

11 Công ty TNHH xây dựng dịch vụ và vận tải Gia Phúc 6001211170   590 385   899 090  1 489 000

12 Công ty TNHH Quốc Lƣu 6001220136   472 308   500 000   972 000

13 Công ty TNHH dịch vụ thƣơng mại Ea Súp 6001167725   590 385  1 187 145  1 778 000

14 DNTN Tuyết Thống 6000364329   590 385   500 000  1 090 000

15 Công ty TNHH  TM Ngọc Minh 6000109470   472 308  2 217 704  2 690 000

16 Công ty TNHH TM Điệp Hợi 6000295604   118 077   500 000   618 000

17 DNTN TM Tiến Lợi 6000382173   472 308   500 000   972 000

18 Công ty TNHH thƣơng mại Phƣơng Bông 6000414788   472 308   733 684  1 206 000

19 Doanh nghiệp tƣ nhân xăng dầu Kiều Thức 6000466017   590 385   500 000  1 090 000

20 Doanh nghiệp tƣ nhân TM Thái Ngàn 6000628959   354 231   500 000   854 000

21 DNTN thƣơng mại Hƣơng Thuật 6000696042   472 308   500 000   972 000



22 Doanh nghiệp tƣ nhân Thành Hoa 6000941230   472 308   755 286  1 228 000

23 Doanh nghiệp tƣ nhân Phƣợng Thuỷ 6000958315   354 231   830 406  1 185 000

24 Doanh nghiệp tƣ nhân thƣơng mại Tuấn Anh 6000968296   236 154   500 000   736 000

25 Doanh nghiệp tƣ nhân ô tô xe máy Bông Cẩm 6001363430   354 231  2 649 214  3 003 000

26 Doanh nghiệp tƣ nhân xăng dầu Thuân Phú 6001384342   472 308   500 000   972 000

27 Doanh nghiệp tƣ nhân vàng bạc Kim Trung Hiếu 6001391808   118 077   500 000   618 000

28 Doanh nghiệp tƣ nhân vàng bạc Thùy Liên 6001392826   118 077   500 000   618 000

29 Doanh nghiệp tƣ nhân vàng bạc Phúc Tiên Lợi 6001392939   118 077   500 000   618 000

30 Doanh nghiệp tƣ nhân vàng Phúc Tiên 6001393026   118 077   500 000   618 000

31 Doanh nghiệp tƣ nhân vàng bạc Kim Thành Đạt 6001393033   118 077   500 000   618 000

32 Doanh nghiệp tƣ nhân vàng bạc Trung Độ Lành 6001393308   118 077   500 000   618 000

33 Doanh nghiệp tƣ nhân vàng bạc Trung Hậu Thƣ 6001393315   118 077   500 000   618 000

34 Doanh nghiệp tƣ nhân thƣơng mại Hƣơng Miên 6001425084   354 231   500 000   854 000

35 Doanh nghiệp tƣ nhân vàng bạc Duy Tân 6001433952   118 077   500 000   618 000

36 Công ty TNHH Hải Đức Phát 6001443799  1 180 769  1 108 000  2 289 000

37 Công ty TNHH MTV khai thác khóang sản Hoàng Lan 6001186333  1 298 846   500 000  1 799 000

38 HTX vận tải hành khách và dịch vụ vận tải hàng hoá Cƣ Min 6000236528  1 180 769  2 572 414  3 753 000

39 Công ty TNHH vật liệu xây dựng Nguyễn Gia 6001498244   590 385  3 815 033  4 405 000

40 Công ty TNHH MTV  Xuân Loan 6000922333    0  2 259 074  2 259 000

41 Công ty cổ phần đầu tƣ Phát triển nông nghiệp công nghệ cao Toàn Thắng 6001542567   236 154  5 604 091  5 840 000

42 Công ty TNHH thƣơng mại dịch vụ Phƣơng NAM xanh 6001548946  1 180 769  9 337 175  10 518 000

43 Công ty TNHH cơ khí chế tạo Đồng Tâm 6001550712   236 154   598 650   835 000

44 Công ty TNHH CB thực phẩm & LN 6001555206  1 180 769  3 385 473  4 566 000

45 Công ty TNHH cao su Lâm nghiệp Phƣớc Hòa- Đắk Lắk 6001556376  8 501 538  5 865 028  14 367 000

46 Công ty CP Mía đƣờng Đắk Lắk 6001395552  19 364 615  93 536 381  112 901 000

47 Công ty TNHH mầm non TUỔI THƠ Đắk Lắk 6001568893  3 660 385   500 000  4 160 000

48 Công ty TNHH đầu tƣ TM xe máy Vĩnh Phúc 6001589043   472 308  1 301 460  1 774 000

49 DNTN SX-TM Ngọc Chƣơng 6001600360   354 231   500 000   854 000

50 Công ty TNHH vận tải Sinh Lộc 6001601533    0   500 000   500 000

51 Công ty TNHH XD và thƣơng mại Quyên Khoa 6001621561    0   500 000   500 000

52 Công ty TNHH XD Hùng Phúc 6001624065    0   500 000   500 000

53 Công ty TNHH Diệp Anh Phát 6001624996    0  1 599 515  1 600 000

54 Công ty TNHH BĐS Ea Súp 6001625608    0   600 000   600 000

55 Công ty TNHH Văn Sình 6001626760    0   500 000   500 000

56 DNTN vàng bạc Thủy Chân 6001627940   118 077   500 000   618 000

57 Doanh nghiệp tƣ nhân vật liệu xây dựng Quang Lực 6001322699   236 154   500 000   736 000



58 Công ty TNHH TM xăng dầu Chiến Hƣơng 6001628528   236 154   500 000   736 000

59 Công ty TNHH XD Thịnh Phát Đắk Lắk 6001629458   236 154  1 173 580  1 410 000

60 Công ty TNHH MTV Nguyễn LOAN Ea Súp 6001652792   236 154   500 000   736 000

61 Công ty TNHH MTV VŨ GIA Phúc 6001664491   118 077   936 323  1 054 000

62 Công ty TNHH MTV MINH Dũng 6001666548   118 077   500 000   618 000

63 Công ty TNHH xây dựng HẢI HÀ Phát Đắk Lắk 6001670819   118 077   500 000   618 000

64 Công ty TNHH tƣ vấn - xây dựng & dịch vụ GIA Nguyễn 6001671097   118 077   500 000   618 000

65 Công ty TNHH MTV NAM GIA Long 6001672809   118 077   500 000   618 000

66 Công ty TNHH công nghệ SINH HỌC NANO Mỹ 6001673168   118 077   500 000   618 000

67 Hợp tác xã Cây Ăn Trái Vang Thanh 6001588931   118 077   799 200   917 000

68 Công ty cổ phần đầu tƣ An Bình Đắk Lắk 6001588307   236 154   591 000   827 000

69 Hợp tác xã Nông Lâm nghiệp Nhật Minh 6001575273   708 462   700 000  1 408 000

70 Doanh nghiệp TN vàng bạc Nguyễn Văn Nhân 6001393675   118 077   500 000   618 000

71 HTX dịch vụ nông nghiệp Thành Tâm 6001633655    0  1 197 152  1 197 000

72 HTX đầu tƣ XD, QL khai thác chợ Ea Rôk 6001611891    0  9 946 029  9 946 000

73 Cty TNHH Xuân Hùng Sơn 6001577785    0   500 000   500 000

I Chi cục Thuế khu vực Krông Ana - Cư Kuin  629 221 000

I1 huyên Krông Ana  254 072 000

1 Công ty cổ phần thƣơng mại Quốc tế Đại Hùng 6001166376      590 385  1 731 982  2 322 000

2 Công ty TNHH Kỳ Thi 6001283520      472 308   923 906  1 396 000

3 Công ty TNHH Nông Á 0304772304      118 077  1 071 080  1 189 000

4 Doanh nghiệp tƣ nhân thƣơng mại Tƣờng Loan 6001033802      354 231   945 448  1 300 000

5 HTX dịch vụ NN Nhật Minh 6001077704  2 125 385   500 000  2 625 000

6 HTX DV Quảng Tân 6000928166  2 361 538   500 000  2 862 000

7 HTX dịch vụ Thanh Bình 6001390233  2 951 923   500 000  3 452 000

8 HTX KD khai thác và quản lý chợ 6001383028  1 298 846   526 692  1 826 000

9 Công ty TNHH MTV quản lý đô thị và môi Trƣờng Krông Ana 6001177120     5 313 462   993 154  6 307 000

10 Công ty TNHH MTV thƣơng mại Viễn thông Quỳnh Ngọc 6001048968      236 154   500 000   736 000

11 DNTN vàng, bạc Kim Khánh 6001390917   236 154   500 000   736 000

12 DNTN vàng, bạc Mỹ Kim Oanh 6001390882   236 154   500 000   736 000

13 DNTN vàng, bạc Phong Hằng 6001391371   354 231   500 000   854 000

14 DNTN vàng, bạc Kim Nguyên Phú 6001392819   118 077   500 000   618 000

15 DNTN vàng, bạc Dũng Hƣơng 6001383726   236 154   500 000   736 000

16 DNTN Thanh Dƣơng 6000133829      236 154   500 000   736 000

17 DNTN TM Hoàng Sơn 6000139027      118 077   500 000   618 000

18 Doanh nghiệp tƣ nhân thƣơng mại Quách Hải 6000294022      354 231  1 104 702  1 459 000



19 DNTN thƣơng mại Chí Tài 6000389669      118 077   500 000   618 000

20 DNTN thƣơng mại Tuyết Xuân 6000412011      236 154   500 000   736 000

21 DNTN thƣơng mại Phú Nguyên 6000430892      354 231   500 000   854 000

22 DNTN thƣơng mại Lang Vinh 6000648218      236 154   500 000   736 000

23 Doanh nghiệp tƣ nhân Hoàng My 6000854612      118 077   500 000   618 000

24 DNTN xăng dầu Vũ Khánh 6000939425      354 231   500 000   854 000

25 DNTN Thân Thiện 6001081595      118 077   500 000   618 000

26 Công ty TNHH XD Tuấn Hùng 6000724613  1 653 077  3 033 069  4 686 000

27 Công ty TNHH Tƣ Huệ 6000953099   708 462   974 826  1 683 000

28 DNTN TM Thông Thƣơng 6000325658   236 154   500 000   736 000

29 DNTN Thành Thắng 6000493571   472 308   500 000   972 000

30 DNTN TM Anh Quang 6000248675   236 154   500 000   736 000

31 HTX DV Đức Thiện 6001381983  2 361 538  1 682 887  4 044 000

32 HTX XD nhớt Đại Lợi 6000452913   590 385   500 000  1 090 000

33 DNTN Tân Thịnh 6000518321   236 154   500 000   736 000

34 Công ty TNHH ô tô xe máy Nhật Dƣơng 6001318999  2 243 462  1 762 241  4 006 000

35 Công ty TNHH MTV Quốc Bảo 6001022737   708 462   500 000  1 208 000

36 DNTN Trung Thiện 6000247110     1 771 154  1 965 174  3 736 000

37 DNTN Đức Tài 6000456587   118 077   500 000   618 000

38 DNTN VLXD Sông Núi 6000661561  1 062 692   618 601  1 681 000

39 Hợp tác xã khai thác cát Đoàn Kết 6000382007      472 308   500 000   972 000

40 HTX Phúc Lợi 6000649772   944 615   560 657  1 505 000

41 Công ty TNHH thƣơng mại xe máy Ngọc Vũ 6001580097   826 538  2 802 520  3 629 000

42 DNTN Bình Yên 6001063934   236 154  1 316 646  1 553 000

43 Công ty TNHH MTV thƣơng mại và dịch vụ Hoàng Giang 6000946863     1 180 769  4 478 077  5 659 000

44 DNTN TM - SX vận tải Thanh Sơn 6000510467   708 462   500 000  1 208 000

45 Công ty TNHH khai thác nƣớc ngầm Phƣơng Nam 6001381937   590 385  1 795 140  2 386 000

46 Công ty TNHH KT nƣớc ngầm Trung TuYến 6001435117   354 231   500 000   854 000

47 Công ty TNHH Gia Thịnh 6000468896   236 154  2 221 966  2 458 000

48 DNTN Quỳnh Mai 6000661603   826 538   500 000  1 327 000

49 Công ty TNHH TuYến Tuyết 6001399701   118 077   500 000   618 000

50 DNTN Minh Hiếu 6001398105   354 231   500 000   854 000

51 Công ty TNHH NS Phú An 6001397729   118 077   509 589   628 000

52 DNTN Tân Ba 6001398183   118 077   500 000   618 000

53 Công ty TNHH Long Thịnh 6001397817   118 077   503 829   622 000

54 Công ty TNHH NS Phƣớc Thịnh 6001405899   118 077   500 000   618 000



55 Công ty TNHH Vũ Thúy 6001398264   118 077   500 000   618 000

56 Công ty TNHH cà phê Tuấn Phát 6001398384   708 462  1 543 169  2 252 000

57 Công ty TNHH NS Hoàng Phát 6001437731   236 154   500 000   736 000

58 Công ty TNHH MTV Việt Tâm 6000958957     1 180 769   530 121  1 711 000

59 Công ty TNHH MTV sản xuất gạch Việt Phƣơng 6000836074     1 771 154   783 698  2 555 000

60 HTX NN Quỳnh Tân 6000817000   472 308   814 334  1 287 000

61 Công ty TNHH ca cao Nam Trƣờng Sơn 6000658142   590 385  1 728 780  2 319 000

62 Hợp tác xã SX dịch vụ nông nghiệp thủy sản EaTung - Drai 6001434089    0   500 000   500 000

63 HTX xây dựng và dịch vụ NN xã EaBông 6001221789    0   500 000   500 000

64 Công ty TNHH sản xuất thƣơng mại dịch vụ Đắc Nhân Tâm 6000692866      472 308   500 000   972 000

65 Công ty TNHH XD Hải My 6000836042  1 180 769  1 165 055  2 346 000

66 Công ty TNHH SXG Việt Tân 6000655857    0   500 000   500 000

67 Công ty TNHH SX, vận tải, XD Lực Hoa 6001434956   826 538   688 301  1 515 000

68 DNTN SXG Việt Thành 6000660695  1 653 077   501 676  2 155 000

69 HTX dịch vụ nông nghiệp Quyết Tiến 6000955314     2 951 923   500 000  3 452 000

70 HTX vận tải Krông Ana 6000144997   708 462   500 000  1 208 000

71 Công ty TNHH TM & DV Khang Thái Ban Mê 6001383765   236 154  1 860 355  2 097 000

72 Công ty TNHH Hai Hùng 6001201542  3 778 462  3 836 498  7 615 000

73 Công ty TNHH Hoàng Khang Phát 6001422950    0   500 000   500 000

74 Công ty TNHH xây dựng và vận tải An Phát 6001038938      118 077  1 756 678  1 875 000

75 Công ty TNHH xây dựng và thƣơng mại Hoàng Duy 6001048911      118 077  3 739 940  3 858 000

76 DNTN thƣơng mại - dịch vụ và xây dựng Thiên Hà 6000592928      590 385  1 183 523  1 774 000

77 Công ty TNHH XD Thành Nghĩa 6000651612  1 180 769  5 076 708  6 257 000

78 Công ty TNHH xây dựng Hạnh Đức 6000467028     2 951 923  2 182 741  5 135 000

79 Công ty TNHH Thành Phong 6001066212  1 416 923  1 825 859  3 243 000

80 Công ty TNHH XD Hồng Phúc 6000978103  1 771 154  3 344 380  5 116 000

81 Công ty TNHH xây dựng Đại Mạnh 6000670012   826 538  1 012 508  1 839 000

83 Công ty TNHH Tân Tiến 6000437947  2 951 923  1 855 512  4 807 000

84 Công ty TNHH Tâm Tình 6001424845  2 361 538  2 316 510  4 678 000

85 Công ty TNHH TM Thi Phƣơng 6001392978  2 361 538  1 627 774  3 989 000

86 Công ty TNHH Nam Hùng 6000956798  2 361 538  3 712 071  6 074 000

87 Công ty TNHH XD Đắc Hƣng 6000449396  1 416 923   967 409  2 384 000

88 Công ty TNHH XD Việt Phát 6000953109  2 951 923  1 335 165  4 287 000

89 DNTN Quốc Khánh Ban Mê 6001358529  2 951 923   989 538  3 941 000

90 Công ty TNHH XD Đại Phú 6000513563  2 951 923  2 167 354  5 119 000

91 Công ty TNHH XD-TM Hoàng Việt Đắk Lắk 6001143410   590 385  1 098 735  1 689 000



92 Công ty TNHH Hòa Phƣớc 6000665326   708 462  10 218 288  10 927 000

93 Công ty TNHH XD SX Tùng Lâm 6000934508  2 951 923  1 739 100  4 691 000

94 Công ty TNHH Gia Quang 6000746279   472 308  1 199 069  1 671 000

95 Công ty TNHH TM XD Phú Toàn Thịnh 6001431183  2 951 923  1 228 096  4 180 000

96 Công ty TNHH vận tải Hải Hân 6001498276   472 308   500 000   972 000

97 Công ty TNHH TM - DV Minh Hoàng Phúc 6001504667   354 231  1 289 499  1 644 000

98 Công ty TNHH XD và TM Nam Phƣơng Krông Ana 6001510808  1 771 154   718 187  2 489 000

99 HTX dịch vụ Thanh Tùng 6001534615   354 231   500 000   854 000

100 Công ty CP TM -DV dầu khí Hải Phát - CN Đắk Lắk 360326248-001   236 154   500 000   736 000

101 Công ty TNHH TM XD Thành Phát 6000718507   354 231   500 000   854 000

102 Công ty TNHH xây dựng và SX TM Đăng Lƣu 6001518557  1 298 846  1 067 755  2 367 000

103 Công ty TNHH nông sản Quang Huế 6001444376   354 231   500 000   854 000

104 HTX dịch vụ nông nghiệp điện bàn 6001446824  2 007 308   500 000  2 507 000

105 Công ty TNHH Nhất Hƣng Đắk Lắk 6001554749  1 180 769  2 500 882  3 682 000

106 HTX SXVL XD Thanh Thƣơng 6001540880  2 125 385   500 000  2 625 000

107 HTX dịch vụ nông nghiệp Thăng Bình I 6001446831  2 361 538   500 000  2 862 000

108 Công ty cổ phần đầu tƣ  xây dựng Hùng Mạnh 6001424027  1 771 154  2 236 853  4 008 000

109 Công ty TNHH Thanh Thanh Hà Đắk Lắk 6001547131   472 308  1 717 090  2 189 000

110 Công ty TNHH xây dựng và TM Phƣớc Mân 6001540048  3 542 308   551 331  4 094 000

111 Hợp tác xã nông nghiệp bền vững Thôn 1-TT Buôn Trấp 6001653348    0   500 000   500 000

112 Công ty TNHH SX TM Việt Tiến EM 6001653122   826 538   500 000  1 327 000

113 Công ty TNHH xây dựng TM-DV Tân Hoàng Phát VNH 6001662078    0   500 000   500 000

114 Công ty TNHH Thuận AN Đắk Lắk 6001663459   944 615   847 503  1 792 000

115 Công ty TNHH XD SX GẠCH TUYNEN Bảo AN 6001664773    0   500 000   500 000

116 Công ty TNHH đầu tƣ và xây dựng năng lƣợng GIA Nguyễn 6001664999  1 298 846   500 000  1 799 000

117 Công ty TNHH KIÊN Cƣờng Đắk Lắk 6001666918   118 077   500 000   618 000

118 Công ty TNHH SX XD & TM Đức Thịnh Phát 6001668094    0   500 000   500 000

119 Công ty TNHH thƣơng mại - dịch vụ vận tải Đại Phát 47 6001669429    0   500 000   500 000

120 Công ty TNHH xây dựng Phú HƢƠNG 6001669669    0   500 000   500 000

121 Công ty TNHH Xuân Thịnh EVENT 6001670382    0   500 000   500 000

122 Công ty TNHH xây dựng thƣơng mại dịch vụ CÔNG BẰNG 6001670625   236 154   500 000   736 000

123 Công ty TNHH TMDV HỮU NGHỊ 6001670689    0   500 000   500 000

124 Công ty TNHH nông sản Phƣơng Hoàng Phát 6001671587   118 077   500 000   618 000

125 Trung tâm ngoại ngữ NEW SKY 6001672189   590 385   500 000  1 090 000

I2 huyên Cư Kuin  375 149 000

1 Công ty TNHH xây dựng Hùng Tiến 6000465849  3 188 077  2 097 540  5 286 000



2 Công ty TNHH thƣơng mại Tín Đạt 6000514895    0   500 000   500 000

3 Công ty TNHH Tuấn Nhân 6000660737   472 308  1 353 449  1 826 000

4 Công ty TNHH xây dựng và thƣơng mại Phú Minh 6000736802  3 542 308  1 734 570  5 277 000

5 Công ty TNHH Trung Tuấn 6000952391  4 250 769  1 320 868  5 572 000

6 Công ty TNHH xây dựng Nhƣ Quỳnh 6001099585  9 091 923  2 050 751  11 143 000

7 Công ty TNHH cà phê Nhƣ Linh 6001399042   354 231  2 059 457  2 414 000

8 Công ty TNHH xây dựng Việt Thiên An 6001434804   472 308   596 297  1 069 000

9 Công ty TNHH Hoàng Gia Hải 6001448797  1 298 846   508 600  1 807 000

10 Công ty TNHH Hoàng Sang Phát 6001507805   590 385   500 000  1 090 000

11 Công ty TNHH Lan Kính 6001512717  1 062 692   500 000  1 563 000

12 Công ty TNHH xây dựng điện Nam Nguyên 6001516599  2 007 308   500 000  2 507 000

13 Công ty TNHH NOEL VINA 6001572314    0   500 000   500 000

14 Công ty TNHH KREDO 6001583411    0   500 000   500 000

15 Công ty TNHH xây dựng SLT 6001595897    0   599 200   599 000

16 Công ty TNHH Thành Luân 6000360275  1 180 769  14 418 719  15 599 000

17 Công ty TNHH TV 6000972398  3 778 462  3 572 635  7 351 000

18 Công ty TNHH Gia Hòa Hƣng 6001189711  2 007 308  2 162 545  4 170 000

19 Công ty TNHH xây dựng Vũ Tiến Đức 6001266250  2 833 846  2 139 949  4 974 000

20 Công ty TNHH giáo dục Phát triển tiềm năng trẻ EMIT 6001441946  1 298 846   500 000  1 799 000

21 Công ty TNHH cà phê Kinh Châu 6001468169   236 154   500 000   736 000

22 Công ty TNHH XD san lấp vận tải nông cơ Duy Sơn 6001632098   118 077   592 948   711 000

23 CN Tổng Công ty cà phê Việt Nam - Công ty TNHH MTV tại Đắk Lắk 0100101509-011  2 597 692  28 655 945  31 254 000

24 Chi nhánh Công ty TNHH cung ứng Lao Động NAMICO 0315207865-002    0   500 000   500 000

25 Công ty TNHH MTV cà phê Ea Tiêu 6000175515  13 933 077  8 252 462  22 186 000

26 Công ty TNHH MTV cà phê Chƣ Quynh 6000175610  3 896 538  3 534 927  7 431 000

27 Công ty TNHH MTV cà phê Ea Ktur 6000176438  2 125 385  5 345 796  7 471 000

28 Công ty TNHH MTV cà phê Ea H'Nin 6000181653  1 889 231  7 620 066  9 509 000

29 Công ty TNHH  xây dựng nội thất Thuận An 6000419320  6 966 538  1 243 020  8 210 000

30 Công ty TNHH thƣơng mại Hoàng Nam 6000684093  2 125 385  2 797 258  4 923 000

31 Công ty TNHH MTV quản lý môi Trƣờng đô thị Cƣ Kuin 6000723271  8 619 615  2 403 901  11 024 000

32 Công ty TNHH Thuận Bé 6000765867   708 462  1 004 050  1 713 000

33 Công ty TNHH MTV xây dựng thƣơng mại Hà Thu 6000876278   826 538  1 683 297  2 510 000

34 Công ty TNHH MTV thƣơng mại và xây dựng Duy Phát 6000910345  2 833 846   500 000  3 334 000

35 Công ty TNHH MTV Dak Farm 6001046047    0   508 064   508 000

36 Công ty TNHH xây dựng Thuận Phú Thành 6001070522  4 368 846   829 884  5 199 000

37 Công ty TNHH MTV Cƣ Kuin 6001074686  1 771 154   500 000  2 271 000



38 Công ty TNHH MTV Tuy Đức 6001086794   472 308  3 144 971  3 617 000

39 Công ty TNHH MTV Đại Hải 6001091794   826 538  1 858 609  2 685 000

40 Công ty TNHH VINA cà phê Trung Hòà 6001221813    0   500 000   500 000

41 Công ty TNHH Phúc Cƣ KUIN 6001328355  6 612 308   883 028  7 495 000

42 Công ty TNHH dịch vụ Bóng Đá Nhật Linh 6001363127    0   500 000   500 000

43 Công ty TNHH thƣơng mại Lƣu Gia Bảo 6001380972   118 077   500 000   618 000

44 Công ty TNHH MTV Ninh Uyên 6001387590  1 653 077  1 095 772  2 749 000

45 Công ty TNHH MTV Dƣơng Văn Dũng 6001396891  1 180 769  33 584 212  34 765 000

46 Công ty TNHH MTV Lệ Nga 6001398401   826 538   500 000  1 327 000

47 Công ty TNHH MTV Mai KHA 6001399691   354 231  1 136 598  1 491 000

48 Công ty TNHH cà phê Sơn Lâm 6001400139    0   500 000   500 000

49 Công ty TNHH nông sản Phú Anh Minh 6001401365   590 385   674 733  1 265 000

50 Công ty TNHH nông sản Dũng Tuyết 6001402457   118 077   500 000   618 000

51 Công ty TNHH thƣơng mại và dịch vụ Nguyệt Ngọc 6001405673    0   500 000   500 000

52 Công ty TNHH nông sản Thuân Thành 6001405761   118 077   500 000   618 000

53 Công ty TNHH Quế Thái Bình 6001405909    0   500 000   500 000

54 Công ty TNHH MTV cà phê Toàn Quyền 6001408667   354 231   667 269  1 022 000

55 Công ty TNHH Thọ Hạnh 6001415706   118 077   500 000   618 000

56 Công ty TNHH thƣơng mại và nông sản Minh Hải 6001416812   236 154  3 808 366  4 045 000

57 Công ty TNHH nông sản Hoàng Phi 6001425197   236 154   500 000   736 000

58 Công ty TNHH Hồ Tiêu Vĩnh Linh 6001425260    0   500 000   500 000

59 Công ty TNHH thƣơng mại Hùng Cúc 6001431867   472 308  1 929 049  2 401 000

60 Công ty TNHH nông sản Ninh Vinh 6001445281    0   500 000   500 000

61 Công ty TNHH MTV Tánh THủy 6001445901    0   500 000   500 000

62 Công ty TNHH MTV thƣơng mại Minh Thơ 6001494345   708 462  4 130 038  4 838 000

63 Công ty TNHH xây dựng thƣơng mại Quảng cáo Nguyên Khang 6001504554   118 077   500 000   618 000

64 Công ty TNHH dầu khí HảI Phát 6001508654   590 385   500 000  1 090 000

65 Công ty TNHH tƣ vấn xây dựng Thanh CHƣơng 6001548287  3 306 154   650 715  3 957 000

66 Công ty TNHH thƣơng mại dịch vụ Lộc Thịnh 68 6001551508   118 077   500 000   618 000

67 Công ty TNHH sản xuất thƣơng mại và dịch vụ BAZAN Đỏ 6001552149    0   500 000   500 000

68 Công ty TNHH MTV TíN Thành Phát Đắk Lắk 6001554770   118 077   500 000   618 000

69 Công ty TNHH MTV gỗ Công Bằng 6001557676  4 605 000  1 526 747  6 132 000

70 Công ty TNHH xây dựng thƣơng mại dịch vụ Khởi Nguyên 6001568131   590 385  1 888 899  2 479 000

71 Công ty TNHH ô tô Thành Triều 6001578757   236 154   500 000   736 000

72 Công ty TNHH thƣơng mại Tuyến Hiểu 6001580731   236 154  1 097 381  1 334 000

73 Công ty TNHH phân bón Quang Thiều 6001585867   708 462  1 344 697  2 053 000



74 Công ty TNHH MTV HTT LIGHT 6001606411    0   500 000   500 000

75 Công ty TNHH dịch vụ Viễn thông Dân Phan 6001608017   236 154   500 000   736 000

76 Công ty TNHH nông sản Thanh Thắm 6001609211   118 077   500 000   618 000

77 Công ty TNHH xây dựng Lê Công Phi 6001609412  5 903 846   598 023  6 502 000

78 Công ty TNHH sản xuất cà phê Nhân Văn 6001610947    0  1 800 000  1 800 000

79 Công ty TNHH VLXD Thuận Phong 6001611669    0   500 000   500 000

80 Công ty TNHH Trần Kim Huyền 6001612006   826 538   500 000  1 327 000

81 Công ty TNHH Dũng Nga Đắk Lắk 6001615984   944 615  1 060 423  2 005 000

82 Công ty TNHH XD Nguyễn Khang 6001616787  3 306 154   791 084  4 097 000

83 Công ty TNHH MTV nông sản Đức Anh 6001620783   236 154  4 565 072  4 801 000

84 Công ty TNHH nông sản Dũng Bình 6001622501    0   500 000   500 000

85 Công ty TNHH tƣ vấn xây dựng Bảo An Đắk Lắk 6001628567    0   500 000   500 000

86 Công ty TNHH MTV truyền thông NXT 6001629112    0   500 000   500 000

87 Công ty TNHH thƣơng mại - xăng dầu Trƣờng Hải 6001651767    0   599 885   600 000

88 Công ty TNHH TM DV Bảo Khánh 6001658466   118 077   500 000   618 000

89 Công ty TNHH Thảo Mộc Châu 6001660521   236 154   500 000   736 000

90 Công ty TNHH Đăng Phong Tây Nguyên 6001661187    0   719 568   720 000

91 Công ty TNHH Phát triển năng lƣợng Việt Nam 6001661275    0  1 799 427  1 799 000

92 Công ty TNHH cà phê Ngọc Phƣớc 6001661613    0  1 789 517  1 790 000

93 Công ty TNHH thƣơng mại dịch vụ tƣ vấn Khang Đạt 6001668175   708 462   500 000  1 208 000

94 Công ty TNHH MTV XNK nông sản Thanh Bình 6001668961    0   997 145   997 000

95 Công ty TNHH GIA Thành Đạt 6001669299    0   599 764   600 000

96 Công ty TNHH tƣ vấn đầu tƣ xây dựng Phú Lâm 6001671178    0   500 000   500 000

97 Công ty TNHH PRESTIGE LUWAK COFFEE 6001671241    0   500 000   500 000

98 Công ty TNHH XD THƣơng Trƣờng 6001671756    0   599 485   599 000

99 Chi nhánh Công ty cổ phần sản xuất - thƣơng mại cà phê LABANG 0315729318-001    0   500 000   500 000

100 Công ty cổ phần XNK nông sản và chế biến cà phê Đắc Kuin 6000461072    0   891 735   892 000

101 Công ty cổ phần XNK cà phê Đức Nguyên 6000651355  6 140 000  3 724 659  9 865 000

102 Công ty cổ phần vật liệu xây dựng Tây Nguyên 6000694599  2 125 385  3 786 032  5 911 000

103 Công ty cổ phần đầu tƣ Kimi 6001386357    0  1 367 119  1 367 000

104 Công ty cổ phần Anh Minh HOLDINGS 6001540337   590 385   707 330  1 298 000

105 Công ty cổ phần Đoàn Chính Nghĩa 6001609645   118 077  1 869 349  1 987 000

106 Công ty cổ phần thƣơng mại - dịch vụ nông nghiệp GREEN 6001662536    0   613 892   614 000

107 Doanh nghiệp tƣ nhân thƣơng mại Thúy Hòa 6000135505   236 154   500 000   736 000

108 Doanh nghiệp tƣ nhân thƣơng mại Hào Hiệp 6000135657   236 154   500 000   736 000

109 Doanh nghiệp tƣ nhân Hà Hải 6000136555   354 231   500 000   854 000



110 Doanh nghiệp tƣ nhân xăng dầu Minh Thu 6000291977   472 308   500 000   972 000

111 Doanh nghiệp tƣ nhân thƣơng mại Hồng Minh 6000449445  1 416 923  2 071 225  3 488 000

112 Doanh nghiệp tƣ nhân thƣơng mại Đức Hợi 6000461097   236 154   500 000   736 000

113 Doanh nghiệp tƣ nhân thƣơng mại và dịch vụ Thông Thái 6000660857    0   500 000   500 000

114 Doanh nghiệp tƣ nhân thƣơng mại dịch vụ Nam Thuận 6000672531   236 154   500 000   736 000

115 DNTN thƣơng mại Hải Linh 6000701380    0   500 000   500 000

116 Doanh nghiệp tƣ nhân thƣơng mại Vĩ Cƣờng 6001026925   472 308   500 000   972 000

117 Doanh nghiệp tƣ nhân Sơn Thơm 6001162283   354 231   500 000   854 000

118 Doanh nghiệp tƣ nhân vàng bạc Vĩnh Hƣng Chanh 6001384896   236 154   500 000   736 000

119 Doanh nghiệp tƣ nhân vàng bạc Minh Khƣơng 6001385441   236 154   658 140   894 000

120 Doanh nghiệp tƣ nhân vàng bạc Kim Ngọc Trang 6001385709   118 077   500 000   618 000

121 Doanh nghiệp tƣ nhân vàng bạc Bảo Lộc Phúc 6001385843   354 231   500 000   854 000

122 Doanh nghiệp tƣ nhân vàng bạc Kim Hiền Trung 6001386011   118 077   500 000   618 000

123 Văn phòng công chứng Cƣ kuin 6001396838  1 062 692   500 000  1 563 000

124 Doanh nghiệp tƣ nhân dịch vụ Hải Dung Tây Nguyên 6001398708   472 308   500 000   972 000

125 Doanh nghiệp tƣ nhân cà phê Bình Minh 6001399405    0   500 000   500 000

126 Doanh nghiệp tƣ nhân xăng dầu Việt Nhật 6001434829   236 154   500 000   736 000

127 Doanh nghiệp tƣ nhân nông sản Công Thƣơng 6001498607   118 077  1 141 602  1 260 000

128 Doanh nghiệp tƣ nhân Gia Công vàng Kim Sơn Hà Đắk Lắk 6001510011    0   500 000   500 000

129 Doanh nghiệp tƣ nhân VạN Thành Đắk Lắk 6001549724   708 462   500 000  1 208 000

130 Doanh nghiệp tƣ nhân vàng bạc Kim Phong Đạt 6001568075   118 077   500 000   618 000

131 Doanh nghiệp tƣ nhân xăng dầu Thiện Phát 6001569583    0   598 800   599 000

132 Doanh nghiệp tƣ nhân vàng bạc Kim Hiền Hùng 6001572184   118 077   500 000   618 000

133 Doanh nghiệp tƣ nhân thƣơng mại Quang Thiệu 6001573082   236 154   500 000   736 000

134 Doanh nghiệp tƣ nhân HT Hoàng Tuyết 6001584278   236 154   500 000   736 000

135 Doanh nghiệp tƣ nhân Bảo Văn 6001612327    0   500 000   500 000

136 Doanh nghiệp tƣ nhân thƣơng mại Phƣớc THƣơng 6001632771    0   500 000   500 000

137 Hợp tác xã vận tải Nam Hòa 6000669842   472 308   760 363  1 233 000

138 Hợp tác xã dịch vụ vận tải Bình An 6001663145    0   500 000   500 000

J Chi cục Thuế khu vực Cư Mgar - Buôn Đôn  827 681 000

1 DNTN Ngọc Hải 6000435523   354 231   500 000   854 000

2 Công ty TNHH MTV cà phê Đrao 6000176565  2 361 538  17 413 586  19 775 000

3 Doanh nghiệp tƣ nhân thƣơng mại Trƣờng Hải 6000251452   472 308   500 000   972 000

4 Doanh nghiệp tƣ nhân xăng dầu Hoàng Huy 6000245956   236 154   573 270   809 000

5 Công ty TNHH xăng dầu Hoàng Quý 6000243162   236 154   500 000   736 000

6 Doanh nghiệp tƣ nhân thƣơng mại và dịch vụ Anh Thi 6000357314   236 154   500 000   736 000



7 DNTN xăng dầu Trinh Ly 6000395101   236 154   500 000   736 000

8 Công ty TNHH thƣơng mại xăng dầu Tiến Phú 6000115026   236 154   500 000   736 000

9 Doanh nghiệp tƣ nhân thƣơng mại Tuyết Anh 6000417161   236 154   500 000   736 000

10 Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Buôn WING 6000177600  3 306 154  4 624 095  7 930 000

11 Công ty TNHH MTV cà phê ÊaTul 6000181935  2 951 923  18 244 700  21 197 000

12 Doanh nghiệp tƣ nhân Đăng Pha 6000114375   236 154   500 000   736 000

13 Công ty TNHH MTV thƣơng mại Thái Hà 6000242352   118 077  2 675 057  2 793 000

14 Công ty TNHH xây dựng Hà Hùng 6000114022  8 737 692  3 081 955  11 820 000

15 Doanh nghiệp tƣ nhân xăng dầu Giang Sơn 6000418084   118 077   850 233   968 000

16 Doanh nghiệp tƣ nhân xăng dầu Điểm Luyến 6000391611   354 231   500 000   854 000

17 Doanh nghiệp tƣ nhân thƣơng mại Hoa Lƣ 6000112579   236 154   500 000   736 000

18 Công ty TNHH MTV cà phê 15 5900190602  50 536 923  53 364 779  103 902 000

19 Doanh nghiệp tƣ nhân thƣơng mại Văn Minh 6000246004   354 231   500 000   854 000

20 Doanh nghiệp tƣ nhân thƣơng mại Đông Phƣơng 6000246011   472 308  2 759 458  3 232 000

21 DNTN TM Thanh Sen 6000451839   236 154   500 000   736 000

22 Công ty TNHH thƣơng mại Lệ Thủy 6000449773   236 154   500 000   736 000

23 Doanh nghiệp tƣ nhân thƣơng mại Thiên Trang 6000449780   236 154   500 000   736 000

24 Công ty TNHH xăng dầu Đức Khang 6000453032   236 154   500 000   736 000

25 Công ty TNHH Tiến Phú 6000440876    0  4 439 125  4 439 000

26 Công ty TNHH xăng dầu Hồng Thu 6000440682  1 180 769  1 235 493  2 416 000

27 Công ty TNHH xây dựng Quảng Châu 6000455801  4 605 000   500 000  5 105 000

28 Công ty TNHH xăng dầu Đức Năng 6000463351   590 385   882 247  1 473 000

29 Công ty TNHH Ánh Dƣơng 6000467846  7 556 923  8 811 110  16 368 000

30 Công ty TNHH thƣơng mại Bằng Hồng 6000472821   236 154   500 000   736 000

31 Công ty TNHH XD Quốc Đạt 6000467363  5 077 308  1 000 367  6 078 000

32 Công ty TNHH xây dựng Tấn Bình 6000467740   236 154  1 420 594  1 657 000

33 Công ty TNHH Vinh Phúc 6000496526  4 959 231  25 529 181  30 488 000

34 Công ty TNHH vận tải và quản lý Bến Xe Quảng Phú 6000513852  4 014 615  11 415 795  15 430 000

35 Doanh nghiệp tƣ nhân thƣơng mại - dịch vụ Phú Dũng 6000513556   118 077  2 974 836  3 093 000

36 Công ty TNHH thƣơng mại Thái Phúc 6000513475  1 062 692   926 261  1 989 000

37 Doanh nghiệp tƣ nhân thƣơng mại và xây dựng Nhật Tú 6000514292    0   500 000   500 000

38 DNTN thƣơng mại Trung Việt 6000546015   236 154   500 000   736 000

39 Hợp tác xã dịch vụ Trƣờng Thành 6000572223   236 154   581 828   818 000

40 Công ty TNHH Hòa Phát 6000600537   236 154   669 665   906 000

41 Doanh nghiệp tƣ nhân Quang Hƣng 6000636036   236 154   500 000   736 000

42 Hợp tác xã nông nghiệp và dịch vụ Thổ Cẩm EaTul 6000629430    0   500 000   500 000



43 DNTN sản xuất thƣơng mại Phát Đạt 6000639809   236 154   500 000   736 000

44 Công ty TNHH Tín Phát 6000647694    0  2 074 746  2 075 000

45 Công ty TNHH Nguyễn Thành Châu 6000659410   236 154   500 000   736 000

46 Công ty TNHH xây dựng và thƣơng mại Kim Cang 6000666432  2 479 615  5 920 617  8 400 000

47 Công ty TNHH Đại Thắng 6000669994    0   635 647   636 000

48 Công ty TNHH xây dựng và thƣơng mại Phúc Thiện 6000668888   354 231  3 008 492  3 363 000

49 Doanh nghiệp tƣ nhân thƣơng mại Ama Trƣờng 6000666337   354 231   500 000   854 000

50 DNTN thƣơng mại An Phát 6000665319   118 077   500 000   618 000

51 Công ty TNHH đầu tƣ XNK Cƣ M'gar 6000667108   118 077   500 000   618 000

52 Hợp tác xã nông nghiệp dịch vụ CƣMgar 6000666778    0   500 000   500 000

53 Công ty cổ phần thực phẩm Sạch Núi Xanh 6000703042  1 889 231  8 599 847  10 489 000

54 DNTN Đại Sơn 6000696557  6 140 000  1 077 543  7 218 000

55 Công ty TNHH Phong Hải 6000713160   590 385  1 155 939  1 746 000

56 Doanh nghiệp tƣ nhân thƣơng mại Quang Thùy 6000707576   118 077   733 543   852 000

57 Công ty TNHH MTV Xuân Quang 6000716186   118 077  1 631 888  1 750 000

58 Công ty TNHH Nam Phú 6000723345  8 855 769   688 933  9 545 000

59 Doanh nghiệp tƣ nhân Hoàng Tú 6000743366    0   500 000   500 000

60 Công ty TNHH MTV Phúc Minh 6000878349   236 154  2 364 046  2 600 000

61 Công ty TNHH thƣơng mại Nhân Phát 6000847164  1 062 692  3 516 040  4 579 000

62 Công ty TNHH MTV Huy Hùng 6000854517   944 615   654 362  1 599 000

63 Công ty TNHH vệ sinh môi Trƣờng và đô thị Cƣ M'gar 6000917679    0   500 000   500 000

64 Công ty TNHH MTV Lâm sản Hùng Phát 6000924806    0   500 000   500 000

65 Công ty TNHH MTV Trung Toàn 6000930895   236 154  1 120 852  1 357 000

66 Cty TNHH MTV Hùng Vĩ 6000929949   236 154   500 000   736 000

67 Công ty TNHH  MTV Quang Hợp 6000930246  3 306 154  1 169 757  4 476 000

68 Công ty TNHH MTV Ngọc Phú 6000930863   236 154   625 956   862 000

69 Hợp tác xã nông nghiệp DV Việt Hùng 6000940942    0   500 000   500 000

70 Công ty cổ phần kỹ thuật cao su 6000944792  12 988 462  5 887 493  18 876 000

71 Công ty TNHH MTV Tâm Đức 6001038511   118 077  2 432 592  2 551 000

72 Công ty TNHH MTV tƣ vấn thiết kế xây dựng H.A 6001052668  3 896 538   631 582  4 528 000

73 Doanh nghiệp tƣ nhân sản xuất nƣớc tinh khiết Nhật Tân 6001052717   236 154   500 000   736 000

74 Doanh nghiệp tƣ nhân thƣơng mại Phƣơng Sơn 6001060443   354 231   500 000   854 000

75 Công ty TNHH tƣ vấn Nguyên Vũ 6001074950  3 306 154  3 641 142  6 947 000

76 Doanh nghiệp tƣ nhân thƣơng mại Đức Thảo 6001077366    0   500 000   500 000

77 Công ty TNHH MTV gỗ Anh Phát 6001080778    0   500 000   500 000

78 Công ty TNHH MTV Hoàng Hiếu 6001082623  3 306 154  1 819 382  5 126 000



79 Doanh nghiệp tƣ nhân thƣơng mại Bạn Hữu 6001086554   118 077   500 000   618 000

80 Công ty TNHH MTV Nông Thịnh 6001099881   236 154   953 515  1 190 000

81 Công ty TNHH sản xuất thƣơng mại Việt Anh Phát 6001135265   236 154   500 000   736 000

82 Công ty TNHH cơ khí Hạnh Gấm 6001171827   236 154   500 000   736 000

83 Công ty TNHH xây dựng và thƣơng mại Tâm Thành Phát 6001186012  19 482 692  3 484 274  22 967 000

84 Doanh nghiệp tƣ nhân xe máy Tân Thành Phát 6001151940   236 154  1 403 604  1 640 000

85 Công ty TNHH Htv Tầm Nhìn 6001162533   236 154   500 000   736 000

86 Hợp tác xã nông nghiệp dịch vụ  Công Bằng Ea Kiết 6001164033  1 771 154  2 458 828  4 230 000

87 Doanh nghiệp tƣ nhân xăng dầu Hùng Phát 6001202708   236 154   500 000   736 000

88 Hợp tác xã nông nghiệp công bằng Cƣ ĐliêMnông 6001250250  1 416 923   951 372  2 368 000

89 Doanh nghiệp tƣ nhân Lý Mƣời 6001297234   236 154   686 496   923 000

90 Doanh nghiệp tƣ nhân Thƣợng Hải Nguyên 6001361095   354 231   500 000   854 000

91 Doanh nghiệp tƣ nhân vàng bạc Thái Thành 6001373090   236 154   500 000   736 000

92 Doanh Nghiệp TN xây dựng Tín Nguyên 6001373171  2 479 615   961 073  3 441 000

93 Doanh nghiệp tƣ nhân xăng dầu Hải Anh Phát 6001373911   236 154   500 000   736 000

94 Công ty TNHH cà phê Hùng Vƣơng 6001378814   472 308   796 678  1 269 000

95 Doanh nghiệp tƣ nhân vàng bạc Hiệp Thành 6001381581   354 231   500 000   854 000

96 Công ty TNHH dịch vụ Viễn thông Ngọc Vũ 6001381630   118 077   500 000   618 000

97 Công ty TNHH vận tải Hồng Hào 6001381704   708 462  1 071 750  1 780 000

98 Doanh nghiệp tƣ nhân vàng bạc Duy Thăng 6001382176   118 077   500 000   618 000

99 Công ty TNHH xây dựng - dịch vụ Đức Nguyên 6001382271  1 298 846   713 891  2 013 000

100 Doanh nghiệp tƣ nhân vàng bạc Loan Anh Tài 6001382641   236 154   500 000   736 000

101 Doanh nghiệp tƣ nhân vàng bạc Vinh Hƣơng 6001383518   118 077   500 000   618 000

102 Doanh nghiệp tƣ nhân vàng bạc Liên Cảnh 6001383532   118 077   500 000   618 000

103 Doanh nghiệp tƣ nhân vàng bạc Kim Long Đắk Lắk 6001383596   236 154   500 000   736 000

104 Doanh nghiệp tƣ nhân vàng bạc Hải Hạnh Đắk Lắk 6001383589   118 077   500 000   618 000

105 Doanh nghiệp tƣ nhân Kinh doanh vàng Kim Tuyến Nga 6001384053   236 154   500 000   736 000

106 HTX SX-KD-TM An Bình 6001384367   354 231  1 005 046  1 359 000

107 Công ty TNHH TM vàng bạc Thái Long 6001384695   236 154   500 000   736 000

108 Doanh nghiệp tƣ nhân vàng bạc Kim Thu Hiền 6001385480    0   500 000   500 000

109 Doanh nghiệp tƣ nhân vàng bạc Kim Hà Đắk Lắk 6001385850   118 077   500 000   618 000

110 Công ty TNHH MTV Thịnh Bình Minh 6001388509   236 154   500 000   736 000

111 Doanh nghiệp tƣ nhân thƣơng mại xăng dầu Tấn Tài 6001393467   118 077   500 000   618 000

112 Doanh nghiệp tƣ nhân thƣơng mại Điểm Thu 6001394703   354 231   500 000   854 000

113 Công ty TNHH thƣơng mại Tâm Châu 6001395489   236 154   527 775   764 000

114 Công ty TNHH thƣơng mại sản xuất dịch vụ Lâm Dƣơng 6001395400   118 077  3 584 440  3 703 000



115 Công ty TNHH MTV Sáu Sƣơng 6001395633   118 077  1 376 083  1 494 000

116 Doanh nghiệp tƣ nhân cà phê Bảo Liên 6001395753   118 077   500 000   618 000

117 Doanh nghiệp tƣ nhân Lợi Dung 6001396059   118 077   500 000   618 000

118 Doanh nghiệp tƣ nhân nông sản Hoa Anh 6001396179   118 077   500 000   618 000

119 Công ty TNHH nông sản Duy Anh 6001396161   354 231  2 107 316  2 462 000

120 Doanh nghiệp tƣ nhân thƣơng mại Bích Giám 6001396588   118 077   500 000   618 000

121 Công ty TNHH nông sản Long Khôi 6001396690   708 462   500 000  1 208 000

122 Công ty TNHH nông sản Ngọc Thu 6001396926   118 077   853 325   971 000

123 Công ty TNHH thƣơng mại chế biến nông sản Chinh Hào 6001397599   944 615  1 342 654  2 287 000

124 Công ty TNHH MTV nông sản Hòa Dƣơng 6001397246   236 154  9 251 753  9 488 000

125 Công ty TNHH thƣơng mại Kỳ Ngần 6001397687   118 077   769 845   888 000

126 Công ty TNHH thƣơng mại Hiền Dƣơng 6001397630   118 077   500 000   618 000

127 Công ty TNHH thƣơng mại Chính Nguyệt 6001397581   472 308   773 195  1 246 000

128 Công ty TNHH thƣơng mại Thƣơng Lƣu 6001398024   236 154  2 518 967  2 755 000

129 Doanh nghiệp tƣ nhân cà phê Thạnh Mai 6001398049   118 077  1 208 903  1 327 000

130 Công ty TNHH Thái Minh Cƣờng 6001398352   236 154   954 468  1 191 000

131 Công ty TNHH thƣơng mại và dịch vụ Thu Yên 6001398095   118 077   500 000   618 000

132 Doanh nghiệp tƣ nhân thƣơng mại Chấn Thủy 6001398465   118 077   500 000   618 000

133 Công ty TNHH MTV Tuy Cúc 6001398391   118 077   500 000   618 000

134 Công ty TNHH MTV cà phê Hải Ngân 6001398602   118 077  1 333 793  1 452 000

135 Doanh nghiệp tƣ nhân cà phê Hào Liên 6001398786   236 154   908 576  1 145 000

136 Công ty TNHH MTV Bích Thi 6001398867   118 077   500 000   618 000

137 Công ty TNHH MTV nông sản Kim Hoa 6001398899   118 077  1 431 717  1 550 000

138 Công ty TNHH MTV cà phê Thảo Hƣơng 6001399211   118 077   500 000   618 000

139 Công ty TNHH MTV cà phê Hiến Thƣ 6001399010   236 154   500 000   736 000

140 Công ty TNHH MTV cà phê Tiến Đi 6001399437   236 154   500 000   736 000

141 Doanh nghiệp tƣ nhân cà phê Thành Trung 6001399317   118 077   500 000   618 000

142 Công ty TNHH Nga Diện 6001399324   118 077   500 000   618 000

143 Công ty TNHH MTV cà phê Quỳnh Hà 6001399589   118 077   500 000   618 000

144 Công ty TNHH cà phê Năm Nhứt 6001399652   118 077   500 000   618 000

145 Công ty TNHH Ngọc Khen 6001399998   472 308  7 247 832  7 720 000

146 Công ty TNHH cà phê Lợi Quý 6001399941   118 077   500 000   618 000

147 Công ty TNHH thƣơng mại và nông sản Thanh Toàn 6001400058   354 231   500 000   854 000

148 Công ty TNHH cà phê Hải Ánh 6001400918   118 077   500 000   618 000

149 Công ty TNHH MTV cà phê Diên Bình 6001401397   118 077   500 000   618 000

150 Công ty TNHH MTV Phƣơng Ea Hđing 6001401936   118 077   500 000   618 000



151 Công ty TNHH MTV cà phê Mỹ Hƣơng 6001401894   118 077   828 000   946 000

152 Công ty TNHH MTV cà phê Kỷ Tuyết 6001402577   118 077   500 000   618 000

153 Công ty TNHH thƣơng mại Thảo Anh Dũng 6001402545   118 077   500 000   618 000

154 Công ty TNHH MTV cà phê Thịnh Bình 6001404912   118 077   500 000   618 000

155 Công ty TNHH thƣơng mại và nông sản Minh Huệ 6001405874   118 077   500 000   618 000

156 Công ty TNHH MTV Đặng Thị Xô 6001405634   118 077   500 000   618 000

157 Công ty TNHH Thao Nụ 6001407864   118 077   500 000   618 000

158 Công ty TNHH cà phê Quang Anh 6001407871   118 077   500 000   618 000

159 Công ty TNHH thƣơng mại và nông sản Huy Hùng 6001408681   118 077   500 000   618 000

160 Công ty TNHH thƣơng mại Thái Ngà 6001409942   118 077   500 000   618 000

161 Công ty TNHH nông sản Hồng Yến 6001413096   118 077   500 000   618 000

162 Doanh nghiệp tƣ nhân thƣơng mại Tám Ngọc 6001413113   118 077   500 000   618 000

163 Công ty TNHH MTV nông sản Hồng Tự 6001415368   118 077   500 000   618 000

164 Doanh nghiệp tƣ nhân Vƣơng Văn Hùng 6001416869   236 154   500 000   736 000

165 Công ty TNHH Mtv nông sản Gia Bảo 6001436368   236 154   500 000   736 000

166 Hợp tác xã nông nghiệp và dịch vụ Tân Phát 6001442146   944 615   500 000  1 445 000

167 Công ty TNHH sản xuất Nguyên Đạt 6001443326  1 653 077  1 750 018  3 403 000

168 Công ty TNHH thƣơng mại nông sản Thành Công 6001444390   118 077   500 000   618 000

169 Doanh nghiệp tƣ nhân Quách Văn Toàn 6001444584   118 077   500 000   618 000

170 Công ty TNHH xây dựng Hiệp Mỹ 6001444954   708 462  1 044 601  1 753 000

171 Công ty TNHH Nông Trại cà phê công nghệ cao Đắk Lắk 6001446052   118 077  1 437 522  1 556 000

172 Công ty TNHH thƣơng mại cà phê Minh Dũng 6001448148   118 077   728 657   847 000

173 Công ty TNHH Cúc Thƣơng 6001495162   118 077   500 000   618 000

174 Công ty cổ phần sản xuất cà phê Bột Trung Hòa 6001495010   354 231   500 000   854 000

175 Doanh nghiệp tƣ nhân xăng dầu Hữu Trọng 6001496751   236 154   604 351   841 000

176 Công ty TNHH tƣ vấn và xây lắp Trƣờng Thịnh 6001497360    0   500 000   500 000

177 Công ty TNHH Dakco Window 6001500246   118 077   500 000   618 000

178 Công ty TNHH chăn nuôi Phúc Lâm 6001501426   590 385   997 757  1 588 000

179 Hợp tác xã nông nghiệp và dịch vụ Quyết Tiến 6001502204   118 077   500 000   618 000

180 Công ty TNHH thƣơng mại và quản lý Chợ Quảng Phú 6001503092   354 231   500 000   854 000

181 Công ty TNHH MTV Bảo An Trƣờng Thịnh 6001508647   944 615   500 000  1 445 000

182 Hợp tác xã nông nghiệp và dịch vụ Thuận Phát 6001510050    0   500 000   500 000

183 Công ty cổ phần thƣơng mại HIỀN Châu 6001510188   118 077   505 049   623 000

184 Công ty TNHH AN Hƣng Thịnh Đắk Lắk 6001511230  1 653 077   500 000  2 153 000

185 Hợp tác xã NN-DV Toàn Thịnh 6001512812  1 062 692   500 000  1 563 000

186 Công ty TNHH Quang Trọng Nghĩa 6001512876   472 308   802 589  1 275 000



187 Công ty TNHH thƣơng mại dịch vụ sản xuất cà phê Huy Phát 6001514337   118 077  3 509 179  3 627 000

188 Công ty TNHH Liên Phan 6001538793   354 231  4 783 715  5 138 000

189 Công ty TNHH bảo vệ thực vật Thiên An 6001541884    0   500 000   500 000

190 Công ty TNHH CAN PLUS 6001542101    0   500 000   500 000

191 Công ty TNHH xây dựng và cảnh quan đô thị Quảng Phú 6001542214  10 390 769  1 860 218  12 251 000

192 Công ty TNHH thƣơng mại - dịch vụ và trang trại Hoàng Việt 6001542969   118 077  1 979 437  2 098 000

193 Doanh nghiệp tƣ nhân cơ khí và xây dựng Phong Tâm 6001545550   236 154   500 000   736 000

194 Doanh nghiệp tƣ nhân sinh thái Quang Dũng 6001547879  1 180 769   500 000  1 681 000

195 Công ty TNHH đầu tƣ xây dựng Quỳnh Anh Đắk Lắk 6001548914   590 385   500 000  1 090 000

196 Hợp tác xã nông nghiệp và dịch vụ Bình Minh 6001549611    0   500 000   500 000

197 Công ty CP xây dựng khai thác và chế biến đá Tân Phát 6001550180   826 538  1 166 621  1 993 000

198 Công ty TNHH Quốc tế Thanh Nghi 6001550889  1 062 692   500 000  1 563 000

199 Hợp tác xã Kinh doanh - khai thác và quản lý chợ Cuôr Đăng 6001553625    0   500 000   500 000

200 Công ty TNHH gạch không nung Duy Hòa 6001557926   354 231   500 000   854 000

201 Công ty TNHH xây dựng Hải Nam Đắk Lắk 6001566102  2 361 538   500 000  2 862 000

202 Doanh nghiệp tƣ nhân thƣơng mại xăng dầu Hoa Dung 6001567730   472 308   500 000   972 000

203 Công ty TNHH Đắc Trí 6001569907  1 416 923   919 477  2 336 000

204 Công ty TNHH xây dựng công trình Hoàng Khánh 6001570645  1 180 769   638 410  1 819 000

205 DOANH NGHIỆP TN xăng dầu Toàn Thịnh Phát 6001571215   708 462   500 000  1 208 000

206 Công ty TNHH xăng dầu Hòa Hợp 6001571977   118 077   500 000   618 000

207 Công ty TNHH đầu tƣ xăng dầu Phú Thịnh 6001573420   118 077   500 000   618 000

208 Doanh nghiệp tƣ nhân vàng bạc Kim Trang Ngọc 6001573396   236 154   500 000   736 000

209 Công ty TNHH thƣơng mại - xe máy Toàn Phát 6001576855   472 308  1 639 098  2 111 000

210 Doanh nghiệp tƣ nhân Kim Hƣng NA 6001577506   118 077   500 000   618 000

211 Công ty TNHH MTV Núi Xanh 6001578108  3 070 000   897 703  3 968 000

212 Hợp tác xã Bơ Cƣ M'gar 6001578732    0   500 000   500 000

213 Công ty TNHH MTV TM và DV nông nghiệp Lƣu Gia Phát 6001579510    0   500 000   500 000

214 Hợp tác xã nông nghiệp và dịch vụ Ea Drơng 6001580876    0   500 000   500 000

215 Công ty TNHH giáo dục đào tạo Hoàn Mỹ 6001581855    0   500 000   500 000

216 Công ty TNHH sinh thái Minh Anh 6001582457   118 077   500 000   618 000

217 Công ty TNHH thƣơng mại xăng dầu Đức Nhân 6001583228   118 077   500 000   618 000

218 Công ty TNHH thƣơng mại Huy Phát Đắk Lắk 6001584581   236 154   500 000   736 000

219 Công ty TNHH sản xuất và Kinh doanh giống cây trồng Tây Nguyên 6001586525  1 653 077   500 000  2 153 000

220 Công ty TNHH Lâm Bin 6001589533   590 385   500 000  1 090 000

221 Công ty TNHH nông sản Tây Nguyên 6001593561  11 689 615  19 669 047  31 359 000

222 Hợp tác xã nông nghiệp xanh HD&MN 6001597157    0   500 000   500 000



223 Công ty TNHH thƣơng mại nông sản Lƣơng Dung 6001597968   354 231   500 000   854 000

224 Công ty TNHH quản lý Chợ Quốc Khánh 6001603731   118 077  1 600 000  1 718 000

225 Công ty TNHH nông sản Ngọc Sang 6001605400   236 154  4 922 999  5 159 000

226 Công ty TNHH tƣ vấn xây dựng Trần Gia Phát 6001606193   236 154   500 000   736 000

227 Công ty cổ phần đầu tƣ xây dựng Mai Huỳnh 6001606429   472 308   753 721  1 226 000

228 Công ty TNHH nông nghiệp Hoàng Tám 6001607292    0   500 000   500 000

229 Công ty TNHH thƣơng mại dịch vụ Đình Quyền 6001607408   118 077   500 000   618 000

230 Công ty TNHH MTV nông nghiệp Văn Toàn 6001608338    0   500 000   500 000

231 Công ty TNHH MTV Hoàng Dƣơng Khang 6001608345    0   500 000   500 000

232 Công ty TNHH nông nghiệp Ngọc Phúc 6001608472    0   500 000   500 000

233 Công ty TNHH trồng cây và dịch vụ nông nghiệp Chƣơng Dăng 6001609042    0   500 000   500 000

234 Công ty TNHH sản xuất - TM - dịch vụ nông nghiệp Thành Thành Công 6001609187    0   500 000   500 000

235 Hợp tác xã rau sạch xã Ea M'nang 6001611147   118 077   500 000   618 000

236 Công ty TNHH thang máy Đức Phát 6001611411  2 125 385   500 000  2 625 000

237 Hợp tác xã nấm sạch Cƣ M'gar 6001613810    0   500 000   500 000

238 Công ty TNHH xăng dầu Ngọc Độ 6001613803    0   500 000   500 000

239 Doanh nghiệp tƣ nhân vàng bạc Việt Nga 6001613874   118 077   500 000   618 000

240 Công ty TNHH Bảo Phát Đắk Lắk 6001613962    0   500 000   500 000

241 Hợp tác xã nông nghiệp và thƣơng mại dịch vụ Đại Phúc 6001614275    0   500 000   500 000

242 Công ty TNHH thƣơng mại và dịch vụ xây lắp Hải Phát 6001614892   118 077  1 000 000  1 118 000

243 Công ty TNHH TM Đức Dũng Phát 6001615279   118 077  1 000 000  1 118 000

244 Công ty TNHH thƣơng mại - xăng dầu Thiên Phú Đắk Lắk 6001617011    0   500 000   500 000

245 Công ty TNHH nông sản Xuân Anh 6001617614   118 077   500 000   618 000

246 Công ty TNHH thƣơng mại và dịch vụ Phƣơng Oanh Đắk Lắk 6001619636    0   500 000   500 000

247 Công ty TNHH Giang Sơn BUILD 6001620409   354 231   500 000   854 000

248 HTX NN&DV HT Đồng Tâm 6001622910   118 077   500 000   618 000

249 Hợp tác xã nông nghiệp thƣơng mại dịch vụ Khởi Nghiệp. 6001623671    0   500 000   500 000

250 Công ty TNHH xe máy Tân Cƣờng Thịnh 6001625340  2 007 308  3 366 349  5 374 000

251 Công ty TNHH điện dân dụng Cƣ Mgar 6001625372   118 077   500 000   618 000

252 Công ty cổ phần An Thịnh Phát GROUP 6001625654    0   500 000   500 000

253 Công ty TNHH Bảo Phát Tây Nguyên 6001626369    0   500 000   500 000

254 Công ty TNHH Khánh Linh Tây Nguyên 6001627348   118 077  1 000 000  1 118 000

255 Công ty TNHH thƣơng mại xăng dầu Bảo Huy 6001627644   118 077   500 000   618 000

256 Công ty TNHH MTV Công Phƣợng 6001628503    0   500 000   500 000

257 Công ty TNHH SX & TM XNK Gia Bảo 6001628704    0   500 000   500 000

258 Công ty TNHH Bình Hòa Đắk Lắk 6001628775   118 077   500 000   618 000



259 Công ty TNHH sản xuất và thƣơng mại Phúc Tâm Ban Mê 6001628951   118 077   500 000   618 000

260 Công ty TNHH DV Văn Hùng 6001629049    0  1 000 000  1 000 000

261 Công ty TNHH Điền Phát Đắk Lắk 6001629345    0   600 000   600 000

262 Hợp tác xã nông nghiệp và dịch vụ Thành Đạt 6001629507    0   500 000   500 000

263 Công ty TNHH sắt thép Ngọc Anh Thƣ 6001632517   118 077  1 799 600  1 918 000

264 Hợp tác xã nông nghiệp - dịch vụ Long Việt 6001633831    0   500 000   500 000

265 Doanh nghiệp tƣ nhân Phƣớc Lộc Thọ 6000246678   236 153  1 213 899  1 450 000

266 Doanh nghiệp tƣ nhân thƣơng mại - dịch vụ - sản xuất Đức Thành 6000400418   472 306   500 000   972 000

267 DNTN Xuân Mai 6000150581    0   500 000   500 000

268 Doanh nghiệp tƣ nhân thƣơng mại Hoàng Thân 6000154258   236 153   500 000   736 000

269 DNTN Quyết Tiến 6000376973   236 153   500 000   736 000

270 DNTN Oanh Tâm 6000453000   118 077   500 000   618 000

271 Doanh nghiệp tƣ nhân thƣơng mại Ninh Thuận 6000452631   118 077   500 000   618 000

272 Công ty TNHH thƣơng mại Mẫn Linh 6000456403   118 077   500 000   618 000

273 HTX Mộc Quyết Tiến 6000455921    0   500 000   500 000

274 HTX Mộc Thành Đƣợc 6000460720    0  1 176 289  1 176 000

275 Công ty TNHH xây dựng Thuận Hải 6000483830  3 896 528  1 740 697  5 637 000

276 Doanh nghiệp tƣ nhân xây dựng và thƣơng mại Phú Bình 6000515666  5 785 753  3 343 153  9 129 000

277 Công ty TNHH khoáng sản Tài Phát 6000581242  2 007 302   633 341  2 641 000

278 Công ty TNHH xăng dầu Tú Thành 6000641290   236 153   500 000   736 000

279 Hợp tác xã Mộc Hòa Phát 6000639090   826 536  2 186 260  3 013 000

280 Công ty TNHH MTV Du lịch Quốc tế Hải Vân 6000659192   590 383   500 000  1 090 000

281 DNTN thƣơng mại Hƣng Văn 6000676085   236 153   500 000   736 000

282 Doanh nghiệp tƣ nhân xăng dầu Thịnh Phƣơng 6000747233   590 383  2 291 379  2 882 000

283 Công ty TNHH Hoàng Phƣơng Nam 6000760989  3 660 375  1 844 420  5 505 000

284 Công ty TNHH xây dựng Xuân Khánh 6000846932  10 981 124  1 641 895  12 623 000

285 Công ty TNHH MTV thƣơng mại Hoà An 6001033760   708 460  6 034 071  6 743 000

286 Công ty TNHH MTV xây dựng Phƣơng Nguyên 6001038536   118 077  2 528 030  2 646 000

287 Công ty TNHH Phong Vân 6001075506  3 778 451   778 451  4 557 000

288 Công ty TNHH Đức Nam 6001080538   826 536   500 000  1 327 000

289 Công ty TNHH MTV Tiến Đạt Buôn Đôn 6001176575   236 153   632 832   869 000

290 Công ty TNHH MTV Thanh Bình Buôn Đôn 6001179311   590 383   500 000  1 090 000

291 Doanh nghiệp tƣ nhân xăng dầu Thảo Vy 6001219853   236 153   500 000   736 000

292 Công ty TNHH tƣ vấn và xây dựng Trƣờng Phong 6001252723  4 250 758   609 930  4 861 000

293 Công ty TNHH MTV GIA MINH Buôn Đôn 6001277069   472 306   949 965  1 422 000

294 Công ty TNHH xây dựng thƣơng mại dịch vụ Đắk Bình 6001331580  4 959 217   500 000  5 459 000



295 Hợp tác xã dịch vụ - thƣơng mại Ea Bar 6001340909   826 536   500 000  1 327 000

296 Doanh nghiệp tƣ nhân Sinh Hƣờng 6001363871   236 153  1 999 422  2 236 000

297 Công ty TNHH xây dựng Phú Thịnh Buôn Đôn 6001380147   590 383   500 000  1 090 000

298 Công ty TNHH tƣ vấn xây dựng & thƣơng mại 79 6001381503  1 771 149   500 000  2 271 000

299 Doanh nghiệp tƣ nhân vàng Ngọc Hồng Hải 6001385240   118 077   693 731   812 000

300 Doanh nghiệp tƣ nhân vàng Minh Tuấn - Lan 6001385547   236 153   500 000   736 000

301 Doanh nghiệp tƣ nhân xăng dầu Tuấn Anh 6001385882   236 153   500 000   736 000

302 Doanh nghiệp tƣ nhân vàng Ngọc Hùng - Kha 6001387720   118 077   997 207  1 115 000

303 Công ty TNHH xây dựng cầu đƣờng Dƣơng Hiền 6001388354  1 534 996   500 000  2 035 000

304 Doanh nghiệp tƣ nhân vàng bạc Phú Lộc Đức 6001391607   236 153   500 000   736 000

305 Doanh nghiệp tƣ nhân vàng bạc Kim Phú Cƣờng 6001392858   118 077  1 199 620  1 318 000

306 Công ty TNHH thƣơng mại và xây lắp điện Việt Anh 6001393435  2 125 379   500 000  2 625 000

307 Doanh nghiệp tƣ nhân xe máy Vinh Quang 6001421604   354 230   500 000   854 000

308 Doanh nghiệp tƣ nhân Hƣng Đạt Thịnh 6001423457   118 077   500 000   618 000

309 Công ty TNHH thƣơng mại nông sản Ngọc Sƣơng 6001448677   118 077   500 000   618 000

310 Công ty TNHH Bảy Tỵ 6001492588   708 460  3 041 572  3 750 000

311 Công ty TNHH sản xuất Tín Phát Ban Mê 6001509577  1 062 689  2 366 890  3 430 000

312 Công ty TNHH TM dịch vụ vận tải Thảo Nguyên Đắk Lắk 6001512379  2 715 762   500 000  3 216 000

313 Công ty TNHH thƣơng mại dịch vụ đầu tƣ Hoàng Vinh 6001541806   236 153   500 000   736 000

314 Công ty cổ phần điện Ea Pô 6001543874   354 230   500 000   854 000

315 Doanh nghiệp tƣ nhân thƣơng mại xăng dầu Nguyên Long 6001545938   236 153  1 017 479  1 254 000

316 Công ty TNHH MTV Tuyến Vũ 6001547117   354 230   500 000   854 000

317 Hợp tác xã nông nghiệp và dịch vụ Nông Thôn Việt 6001548209  1 889 226  1 404 968  3 294 000

318 Công ty TNHH AGRITECHCO 6001550991   590 383   500 000  1 090 000

319 Công ty cổ phần Phát triển dƣợc Liệu Tây Nguyên 6001570807  2 361 532   500 000  2 862 000

320 Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Đức Thành 6001571328    0   648 585   649 000

321 Hợp tác xã sản xuất và Kinh doanh nông nghiệp Quân Vƣơng Đắk Lắk 6001571695   826 536   500 000  1 327 000

322 Công ty TNHH TMDV Đạt Công 6001573692   354 230   500 000   854 000

323 Công ty TNHH sản xuất - thƣơng mại Chàng Trai Gỗ 6001576774  1 298 843   500 000  1 799 000

324 Công ty TNHH Viễn thông Nam Ngọc Khang 6001579077   354 230   577 914   932 000

325 Công ty TNHH TMDV Trần Gia Phát 6001580844   590 383   500 000  1 090 000

326 Công ty TNHH MTV TM Thu Hồng 6001585105   236 153   500 000   736 000

327 Công ty TNHH DEEP VECTOR 6001588882   236 153   500 000   736 000

328 Công ty TNHH MTV thƣơng mại và dịch vụ Hoàng Bảo 6001604862   354 230  1 297 667  1 652 000

329 Công ty TNHH Kim Ngô 6001604894   826 536  2 060 952  2 887 000

330 Công ty TNHH xây dựng Sao Kim 6001608634  3 542 298   500 000  4 042 000



331 HTX nông nghiệp Kim Sơn 6001611186    0  1 145 655  1 146 000

332 Công ty TNHH THC Tây Nguyên 6001615286   590 383   500 000  1 090 000

333 Công ty TNHH thực phẩm sạch Tiệp Thủy 6001620656   118 077   500 000   618 000

334 Công ty TNHH TMDV Trần Quang Anh 6001621730   354 230   500 000   854 000

335 Công ty TNHH VLXD DV & TM Ngọc Huệ 6001624121   236 153  1 399 247  1 635 000

336 Công ty TNHH chăn nuôi Thiên Phú 6001624114   354 230   500 000   854 000

337 Công ty TNHH xây dựng Thanh Lịch Đắk Lắk 6001624107   354 230   500 000   854 000

338 Doanh nghiệp tƣ nhân sản xuất than đốt Đình Khải 6001624675   354 230   500 000   854 000

339 Công ty TNHH sản xuất than đốt Gia Huy 6001626520   354 230   500 000   854 000

340 Công ty TNHH xây dựng thƣơng mại Tùng Giang 6001627588   354 230   500 000   854 000

341 Công ty TNHH mỹ thuật Quảng cáo Minh Trân 6001632299   354 230   639 555   994 000

342 Trung tâm giáo dục môi Trƣờng và dịch vụ 6000764944-001    0   500 000   500 000

343 Công ty TNHH Anh Phƣớc Thịnh 6001370861  1 180 766  5 190 829  6 372 000

344 Chi nhánh Công ty TNHH ô tô - xe máy Trung Thạnh tại Buôn Đôn 6000560588-007  2 597 685   500 000  3 098 000

346 CN Công ty cổ phần Tập đoàn Hoa Sen Tại Buôn Đôn 3700381324-270  2 361 532   500 000  2 862 000
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